KẾ HOẠCH DAY HỌC MÔN NGỮ VĂN 6 

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì 1: 19 tuần (72 tiết)
Học kì 2: 18 tuần (68 tiết)

	Tiết
	Tên bài dạy 

(Chủ đề)
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	Đồ dùng, thiết bị dạy học
	Ghi chú

(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	
	
	
	
	
	

	73,74
	Bài học đường đời đầu tiên 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất nhân ái, biết yêu thương bạn  bè, biết tạo dựng một thế giới đại đồng đoàn kết. Tự lập, trung thực, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình.
	Máy chiếu 
	

	75
	Phó từ 
	
	* Giáo dục đạo đức: Biết yêu quí và trân trọng tiếng Việt. Giáo dục phẩm chất yêu gia đình, quê hương, đất nước. Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong công việc, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung.
	Máy chiếu 
	

	76
	Tìm hiểu chung về văn miêu tả 
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	 Bảng phụ
	

	
	
	
	
	
	

	77
	Sông nước Cà Mau 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương đất nước, tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu, tài liệu
	

	78,79,88,81,82
	Chủ đề các biện pháp tu từ (So sánh, ẩn dụ, hóa dụ, nhân hóa 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương đất nước, yêu cảnh đẹp thiên nhiên. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự chủ, có trách

nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu 
	

	83,84
	Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	

	
	
	
	
	
	

	85,86
	Bức tranh của em gái tôi 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu gia đình, yêu người thân, lòng nhân ái, khoan dung, tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và với người khác => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	

	87,88
	Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 
	Cả bài
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	

	
	
	
	
	
	Không dạy

	89
	Vượt thác 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương đất nước, yêu cảnh đẹp thiên nhiên. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung.
	Máy chiếu 
	

	90
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 
	Cả bài
	
	Máy chiếu 
	Khuyến khích học sinh tự học

	91
	- Phương pháp tả cảnh 

- Viết bài Tập làm văn số 5-Văn tả cảnh (ở nhà)
	- Viết bài Tập làm văn số 5-Văn tả cảnh (ở nhà)
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Đề
	

	
	
	
	
	
	Học sinh viết ở nhà

	92,93
	Buổi học cuối cùng 
	
	* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về tiếng nói của mỗi dân tộc, biết trân trọng tình yêu quê hương với nhiều khía cạnh khác nhau. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cộng đồng, có tinh thần vượt khó => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, hòa bình.
	 Bảng phụ
	

	94
	Phương pháp tả người 
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Bảng phụ
	

	
	
	
	
	
	

	95,96
	Đêm nay Bác không ngủ 
	
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngợi ca vẻ đẹp lãnh tụ Hồ Chí Minh, hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc. Tình yêu thương của Bác dành cho nhân dân; tinh thần đồng cam cộng khổ của Bác đối với nhân dân.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại chỉ biết lo cho dân tộc cho đất nước. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự tin, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, với quê hương, đất nước => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực 

*  Giáo dục quốc phòng- an ninh : Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc ViệtNam
	Máy chiếu (Bảng phụ), tài liệu
	

	97
	Luyện nói về văn miêu tả 
	Cả bài
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	 Bảng phụ
	Không dạy

	
	
	
	
	
	

	98,99
	Lượm 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, sống có niềm tin, có lí tưởng cao đẹp, khi cần có thể hi sinh cả thân mình vì đất nước.Rèn tính tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.

*  Giáo dục quốc phòng- an ninh : Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
	Máy chiếu, tài liệu
	

	100
	Đọc thêm: Mưa   
	Cả bài
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Khuyến khích học sinh tự đọc 

	101
	Kiểm tra Văn 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó. 
	Đề
	

	102
	Tập làm thơ bốn chữ 
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Khuyến khích làm thơ về đề tài môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương đất nước từ việc yêu những thứ gần gũi, thân thiết nhất quanh chúng ta. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	 Bảng phụ
	Khuyến khích học sinh tự làm 

	103,

104
	Cô Tô
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Liên hệ môi trường biển, đảo đẹp.
* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực 

* Giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo: Giới thiệu về lãnh hải,vùng tiếp giáp lãnh hải,thềm lục địa,đảo,quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
	Máy chiếu, tài liệu 
	

	
	
	
	
	
	

	105
	Trả bài Tập làm văn số 5
 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó. Nhận thức được ưu và khắc phục nhược điểm.
	Bảng phụ
	

	106
	Các thành phần chính của câu
 
	Cả bài
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh: Lòng yêu nước liên hệ với tư tưởng độc lập dân tộc và lòng yêu nước của Bác.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Không dạy

	107,

108
	Viết bài Tập làm văn số 6 - Văn tả người
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.
* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Đề
	

	
	
	
	
	
	

	109,

110
	Cây tre Việt Nam 
 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực 

*  Giáo dục quốc phòng- an ninh : Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
	Máy chiếu (Bảng phụ), tài liệu
	

	111,112,113
	CHỦ ĐỀ: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

Gồm các bài:

- Câu trần thuật đơn

-Câu trần thuật đơn có từ là
-Câu trần thuật đơn không có từ là
	I.Luyện tập

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là III. Luyện tập 
II. câu miêu tả, câu tồn tại

III. Luyện tập

Cả 3 bài
	* Giáo dục đạo đức: Biết yêu tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài

	114
	Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ 5 chữ


	Cả bài
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Khuyến khích làm thơ về đề tài môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương đất nước từ việc yêu những thứ gần gũi, thân thiết nhất quanh chúng ta. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Máy chiếu 
	

	115
	Đọc thêm: Lòng yêu nước
	Cả bài
	 *  Giáo dục bảo vệ môi trường: Liên hệ bảo vệ các loài chim, giữ cân bằng sinh thái.
* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	 Bảng phụ, tài liệu tham khảo
	

	116
	Đọc thêm: Lao xao
	Cả bài
	 *  Giáo dục bảo vệ môi trường: Liên hệ bảo vệ các loài chim, giữ cân bằng sinh thái.
* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	 Bảng phụ, tài liệu tham khảo
	Khuyến khích học sinh tự đọc 

	117
	Trả bài Tập làm văn số 6, bài Kiểm tra văn
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó. Nhận thức được ưu và khắc phục nhược điểm.
	Bài kiểm tra
	

	118
	Ôn tập truyện và kí
	Cả bài
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương đất nước từ việc yêu những thứ gần gũi, thân thiết nhất quanh chúng ta. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Máy chiếu 
	Không dạy

	119
	Ôn tập văn miêu tả
	Cả bài
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.
* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Máy chiếu 
	Không dạy

	120
	Đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
	Cả bài
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng tự hào về những chứng nhân của lịch sử.Rèn phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, có ý thức giữ gìn và phát huy những di tích của đất nước => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo
	

	
	
	
	
	
	Khuyến khích học sinh tự học.

	121,122
	Viết bài Tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Ra đề văn miêu tả có liên quan đến môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực, khoan dung, đoàn kết, hợp tác, hòa bình, tự do.
	Đề
	

	123
	Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
	II. Luyện tập 
	* Giáo dục đạo đức: Biết yêu quí và trân trọng tiếng Việt. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt  khó => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Khuyến khích học sinh tư học 

	124
	Viết đơn
	I. Khi nào cần viết đơn?
II.Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn
	* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	

	
	
	
	
	
	Khuyến khích học sinh tư học 

	125,126
	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Trực tiếp khai thác đề tài môi trường.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng yêu Tổ quốc; yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên. Rèn phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, nhân loại nước => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo
	

	127
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy)
	II. Chữa một số lỗi thường gặp III. Luyện tập 
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm 

	128
	Kiểm tra Tiếng Việt
	Cả bài
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực.
	Đề
	

	
	
	
	
	
	Không thực hiện

	129
	Trả bài Tập làm văn số 7 
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực.
	 Bảng phụ
	

	130
	Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực
	Máy chiếu 
	

	131,132
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực
	Đề
	

	133
	Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp)
	Cả 02 bài 
	* Giáo dục đạo đức: Biết yêu quí và trân trọng tiếng Việt. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt  khó => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực .
	Máy chiếu (Bảng phụ)
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài

	134
	Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	I. các lỗi thường mắc khi viết đơn
	- * Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh

thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => Trách nhiệm, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo
	Khuyến khích học sinh tư học 

	
	Viết đơn

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	Cả 02 bài
	
	
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi). 
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	135
	Đọc thêm: Động Phong Nha
	Cả bài
	*  Giáo dục bảo vệ môi trường: Liên hệ môi trường và du lịch.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực.
	Máy chiếu (Bảng phụ), tài liệu tham khảo
	Khuyến khích học sinh tự học 

	136
	Tổng kết phần Văn
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực
	Máy chiếu 
	

	137
	Tổng kết phần Tập làm văn
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo 
	

	138


	Chương trình Ngữ văn địa phương
	Cả bài
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo 
	Khuyến khích học sinh tự học 

	139
	Tổng kết phần Tiếng Việt
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng => Giáo dục giá trị sống: Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, trung thực
	Máy chiếu 
	

	140
	Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm, bài kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	 Bảng phụ
	


 NGỮ VĂN 7
                                                          Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

                                                          Học kì 1: 18 tuần (72 tiết)

                                                          Học kì 2: 17 tuần (68 tiết)

	HỌC KÌ I 

	Tiết
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/ lồng ghép
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú
(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	1
	Cổng trường mở ra
	
	
	Máy chiếu
	

	2
	Mẹ tôi
	
	*  Giáo dục môi trường: môi trường gia đình và sự ảnh hưởng đến trẻ em.

*  Giáo dục đạo đức: trân trọng những tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm đối với trẻ em, phụ nữ và hạnh phúc gia đình; xác định được ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, xã hội. => giá trị  yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, tự do, đoàn kết, hợp tác.
	Máy chiếu
	

	3
	Từ ghép
	
	*  Giáo dục đạo đức: tôn trọng, lắng nghe và hiểu người khác; lựa chọn cách sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, trong sáng, hiệu quả.=> tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm

	Máy chiếu
	

	4
	Liên kết trong văn bản
	
	
	Máy chiếu
	

	5; 6
	Cuộc chia tay của những con búp bê
	
	*  Giáo dục môi trường: môi trường gia đình và sự ảnh hưởng đến trẻ em.

*  Giáo dục đạo đức: trân trọng những tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm đối với trẻ em, phụ nữ và hạnh phúc gia đình; xác định được ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, xã hội => giá trị  yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, tự do, đoàn kết, hợp tác.


	Máy chiếu
	

	7
	Bố cục trong văn bản
	
	 *  Giáo dục đạo đức:  giá trị  yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, tự do, đoàn kết, hợp tác...
	Bảng phụ, phiếu học tập.
	

	8
	Mạch lạc trong văn bản
	
	
	Bảng phụ
	

	9
	Những câu hát về tình cảm gia đình (Dạy bài 1 và 4)
	Bài 2, 3
	*  Giáo dục môi trường: sưu tầm những bài ca dao về môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần trách nhiệm với cá nhân. => giá trị hạnh phúc, tự do, tôn trọng, trách nhiệm


	
	

	10
	Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (Dạy bài 1 và 4)
	Bài 2,3
	*  Giáo dục môi trường: sưu tầm những bài ca dao về môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần trách nhiệm với cá nhân. => giá trị hạnh phúc, tự do, tôn trọng, trách nhiệm


	Máy chiếu
	

	11
	Từ láy
	
	*  Giáo dục đạo đức: tôn trọng, lắng nghe và hiểu người khác; lựa chọn cách sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, trong sáng, hiệu quả. 

=> giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm
	Phiếu học tập, máy chiếu
	

	12
	- Quá trình tạo lập văn bản;

- Viết bài Tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (ở nhà)
	
	*  Giáo dục đạo đức: trung thực trong khi làm bài, tôn trọng thành quả mà người khác đạt được, biết hợp tác để đạt kết quả tốt. 

=> giá trị trung thực,  tôn trọng, hợp tác

	Bảng phụ
	

	13
	Những câu hát than thân (Dạy bài 2 và 3)
	Bài 1,3
	*  Giáo dục môi trường: sưu tầm những bài ca dao về môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần trách nhiệm với cá nhân.

=> giá trị hạnh phúc, tự do, tôn trọng, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	14
	Những câu hát châm biếm (Dạy bài 1 và 2)
	
	*  Giáo dục môi trường: sưu tầm những bài ca dao về môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần trách nhiệm với cá nhân=> giá trị hạnh phúc, tự do, tôn trọng, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	15
	Đại từ
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau; có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. => giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	16
	Luyện tập tạo lập văn bản
	
	
	Máy chiếu
	

	17
	Sông núi nước Nam
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần độc lập, tự cường, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. => giá trị trách nhiệm, hòa bình, tự do, tôn trọng

* GDANQP: khẳng định ý chí của DT Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược.
	Máy chiếu
	

	18
	Phò giá về kinh
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu nước, yêu tự do, tinh thần độc lập, tự cường, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. 

=> trách nhiệm, hòa bình, tự do, tôn trọng
	Máy chiếu
	

	19
	Từ Hán Việt
	
	*  Giáo dục môi trường: tìm từ Hán Việt liên quan đến môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: hiểu và trân trọng giá trị, ý nghĩa của từ Hán Việt trong ngôn ngữ dân tộc; phát huy hiệu quả sử dụng từ Hán Việt trong học tập và trong đời sống. 

=> Giá trị tôn trọng, khiêm tốn, trách nhiệm, hợp tác, hòa bình
	Bảng phụ
	

	20
	Trả bài tập làm văn số 1
	
	
	TLTK
	

	21
	Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
	
	*  Giáo dục đạo đức: trân trọng, yêu thương, trách nhiêm trước cuộc sống,   con người; làm giàu thêm hiểu biết, tình cảm, thái độ, kỹ năng sống cho bản thân.
	Máy chiếu
	

	22
	Đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra; Côn Sơn ca
	
	*  Giáo dục môi trường: môi trường sống trong lành.

*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu thiên nhiên, sự gắn bó với cuộc sống đời thường, khát vọng hòa bình no ấm cho nhân dân. => giá trị yêu thương, trách nhiệm, giản dị, hòa bình
	Bảng phụ
	

	23
	Từ Hán Việt (tiếp)
	
	*  Giáo dục đạo đức: hiểu và trân trọng giá trị, ý nghĩa của từ Hán Việt trong ngôn ngữ dân tộc; phát huy hiệu quả sử dụng từ Hán Việt trong học tập và trong đời sống.

=> giá trị tôn trọng, khiêm tốn, trách nhiệm, hợp tác, hòa bình
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	24
	Đặc điểm văn bản biểu cảm
	
	
	Máy chiếu
	

	25
	Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
	
	
	Bảng phụ
	

	26
	Đọc thêm: Sau phút chia ly
	
	
	Bảng phụ
	

	27
	Bánh trôi nước
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình cảm yêu thương, trách nhiệm giữa những con người. Trân trọng vẻ đẹp và khát vọng tự do, hạnh phúc của con người.

=> giá trị yêu thương, trách nhiệm, giản dị, tự do, tôn trọng
	Máy chiếu, phiếu học tập
	


	28
	Quan hệ từ
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau; có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

 => giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	29
	Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
	
	
	Bảng phụ
	

	30
	Qua đèo Ngang
	
	*  Giáo dục đạo đức: Giản dị, khiêm tốn, yêu quê hương đất nước.  Tâm trạng cô đơn, lối sống thanh nhàn, nỗi niềm hoài cổ.
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	31
	Bạn đến chơi nhà
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình cảm yêu thương, trách nhiệm giữa những con người. Trân trọng vẻ đẹp và khát vọng tự do, hạnh phúc của con người. 

=> giá trị yêu thương, trách nhiệm, giản dị, tự do, tôn trọng
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	32
	Chữa lỗi về quan hệ từ
	
	
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	33;34
	Viết bài Tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm
	
	*  Giáo dục đạo đức: trung thực trong khi làm bài, tôn trọng thành quả mà người khác đạt được, biết hợp tác để đạt kết quả tốt. 

=> Giá trị trung thực,  tôn trọng, hợp tác
	Đề bài
	

	35
	Đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư, Phong kiều dạ bạc
	
	
	Máy chiếu
	

	36
	Từ đồng nghĩa
	
	*  Giáo dục đạo đức: tôn trọng, lắng nghe và hiểu người khác; lựa chọn cách sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, trong sáng, hiệu quả.

=> Giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	37
	Cách lập ý của bài văn biểu cảm
	
	
	Máy chiếu
	

	38
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
	
	 *  Giáo dục đạo đức: gắn bó với thiên nhiên, cuộc sống; đồng cảm với nỗi niềm tha hương, tình cảm thương nhớ quê hương, khát vọng cuộc sống hòa bình.

=> giá trị yêu thương, hòa bình, hạnh phúc, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	39
	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
	
	*  Giáo dục đạo đức: gắn bó với thiên nhiên, cuộc sống; đồng cảm với nỗi niềm tha hương, tình cảm thương nhớ quê hương, khát vọng cuộc sống hòa bình.

=> giá trị yêu thương, hòa bình, hạnh phúc, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	40
	Từ trái nghĩa
	
	*  Giáo dục đạo đức: tôn trọng, lắng nghe và hiểu người khác; lựa chọn cách sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, trong sáng, hiệu quả. => giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	41
	Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề biểu cảm có liên quan đến môi trường.
*  Giáo dục đạo đức: quan tâm sâu sắc tới cuộc sống, con người; thể nghiệm với thái độ trân trọng, yêu thương, trách nhiệm trước cuộc sống, con người; làm giàu thêm hiểu biết, tình cảm, thái độ, kỹ năng sống cho bản thân. => giá trị hòa bình, tôn trọng, yêu thương, trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Tài liệu tham khảo
	

	42
	Đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	
	
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	43
	Kiểm tra Văn
	
	
	Đề bài
	

	44
	Từ đồng âm
	
	*  Giáo dục đạo đức: tôn trọng, lắng nghe và hiểu người khác; lựa chọn cách sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, trong sáng, hiệu quả.

=> giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm
	Máy chiếu
	

	45
	Trả bài Tập làm văn số 2
	
	
	Tài liệu tham khảo
	

	46
	Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
	
	
	Bảng phụ
	

	47
	Kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	Đề bài
	

	48;49
	CHỦ ĐỀ 1- THƠ HỒ CHÍ MINH – 2tiết( Cảnh khuya, Rằm tháng giêng)
	
	*  Giáo dục đạo đức: gắn bó với thiên nhiên; yêu thương, trân trọng con người, gia đình; bồi đắp tình cảm và lối sống yêu thương tình nghĩa.

=> Giá trị yêu thương, hạnh phúc, tôn trọng, giản dị, hợp tác

* GDANQP: kể một số câu chuyện  hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường đi kháng chiến của Bác.
	Máy chiếu
	

	50
	Thành ngữ
	
	
	Máy chiếu
	

	51,52
	Viết bài Tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm
	
	*  Giáo dục đạo đức: trung thực trong khi làm bài, tôn trọng thành quả mà người khác đạt được, biết hợp tác để đạt kết quả tốt.

 => giá trị trung thực, tôn trọng, hợp tác
	Đề bài
	

	53
	Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
	
	
	Máy chiếu
	

	54;55
	Tiếng gà trưa
	
	*  Giáo dục đạo đức: gắn bó với thiên nhiên; yêu thương, trân trọng con người, gia đình; bồi đắp tình cảm và lối sống yêu thương tình nghĩa.

=> giá trị yêu thương, hạnh phúc, tôn trọng, giản dị, hợp tác.
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	56
	Điệp ngữ
	
	*  Giáo dục đạo đức: trân trọng sự lựa chọn, cách sử dụng các biện pháp tu từ sáng tạo phù hợp để phát huy sự giàu đẹp của tiếng Việt.

=> Giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, tự do


	Máy chiếu
	

	57
	Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề biểu cảm có liên quan đến môi trường.
*  Giáo dục đạo đức: quan tâm sâu sắc tới cuộc sống, con người; thể nghiệm với thái độ trân trọng, yêu thương, trách nhiệm trước cuộc sống, con người; làm giàu thêm hiểu biết, tình cảm, thái độ, kỹ năng sống cho bản thân.

=> Giá trị hòa bình, tôn trọng, yêu thương, trung thực, trách 
	Tài liệu tham khảo
	


	58
	Làm thơ lục bát
	
	*  Giáo dục môi trường: khuyến khích làm thơ về đề tài môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, có tinh thần trách nhiệm gìn giữ và phát huy tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, trung thực


	Tài liệu tham khảo
	

	59
	Một thứ quà của lúa non: Cốm
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước tươi đẹp: phong vị, nét đẹp văn hóa và lối sống của người Việt Nam; cảnh sắc thiên nhiên và con người của mỗi miền quê. Tôn trọng, có trách nhiệm bảo tồn những giá trị truyền thống.

=> giá trị  hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, hạnh phúc 


	Máy chiếu
	

	60
	Chơi chữ
	
	*  Giáo dục đạo đức: trân trọng sự lựa chọn, cách sử dụng các biện pháp tu từ sáng tạo phù hợp để phát huy sự giàu đẹp của tiếng Việt.

=> Giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, tự do


	Máy chiếu
	

	61
	Chuẩn mực sử dụng từ
	
	
	Máy chiếu
	

	62
	Ôn tập văn bản biểu cảm
	
	
	Bảng phụ
	

	63
	Đọc thêm: Sài gòn tôi yêu
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước tươi đẹp: phong vị, nét đẹp văn hóa và lối sống của người Việt Nam; cảnh sắc thiên nhiên và con người của mỗi miền quê. Tôn trọng, có trách nhiệm bảo tồn những giá trị truyền thống.

=> Giá trị hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, hạnh phúc 


	Máy chiếu
	

	64
	Trả bài Tập làm văn số 3, bài kiểm tra Văn
	
	
	Bảng phụ
	

	65
	Mùa xuân của tôi
	
	*  Giáo dục đạo đức: Tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước tươi đẹp: phong vị, nét đẹp văn hóa và lối sống của người Việt Nam; cảnh sắc thiên nhiên và con người của mỗi miền quê. Tôn trọng, có trách nhiệm bảo tồn những giá trị truyền thống.

=> Giá trị hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, hạnh phúc 
	Máy chiếu
	

	66
	Ôn tập tác phẩm thơ trữ tình
	
	
	Máy chiếu
	

	67;68
	Kiểm tra tổng hợp cuối HKI
	
	
	Đề bài
	

	69
	Luyện tập sử dụng từ
	
	
	Máy chiếu
	

	70
	Chương trình địa phương phần T.Việt
	
	
	Máy chiếu
	

	71
	Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	Bảng phụ
	

	72
	Trả bài Kiểm tra H.Kỳ I
	
	
	Bảng phụ
	

	HỌC KÌ II

	73
	Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
	
	*  Giáo dục đạo đức: yêu thương, trân trọng con người, cuộc sống; biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân để vận dụng đúng lúc, đúng chỗ. 

=> Giá trị yêu thương, hạnh phúc, tôn trọng, giản dị, hợp tác


	Máy chiếu
	

	74
	Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
	
	
	Máy chiếu
	

	75,76
	Tìm hiểu chung về văn nghị luận
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề nghị luận có liên quan đến môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: có nhận thức và thái độ đúng đắn, tính cực trước các vấn đề văn học và đời sống; hợp tác, đoàn kết, thuyết phục người khác đồng thời tôn trọng sự trình bày, chia sẻ của các cá nhân khác. => giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu
	

	77
	Tục ngữ về con người và xã hội
	
	*  Giáo dục đạo đức: yêu thương, trân trọng con người, cuộc sống; biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân để vận dụng đúng lúc, đúng chỗ.

=> Giá trị yêu thương, hạnh phúc, tôn trọng, giản dị, hợp tác
	Máy chiếu
	

	78
	Rút gọn câu
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Máy chiếu
	

	79
	Đặc điểm của văn bản nghị luận
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề nghị luận có liên quan đến môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: có nhận thức và thái độ đúng đắn, tính cực trước các vấn đề văn học và đời sống; hợp tác, đoàn kết, thuyết phục người khác đồng thời tôn trọng sự trình bày, chia sẻ của các cá nhân khác. => giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu
	

	80
	Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận
	
	
	Máy chiếu
	

	81;82
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	
	*  Giáo dục đạo đức: niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc => giá trị yêu thương, hòa bình, trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, tự do, đoàn kết, hợp tác 

*GDQPAN:  kể chuyện về những tấm gương ga dạ, mưu trí sáng tạo trong khán chiến của dân tộc.
	Máy chiếu, bảng phụ, hình ảnh 
	

	83
	- Câu đặc biệt; 

- Tự học có hướng dẫn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

=> giá trị tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	84
	Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
	
	*  Giáo dục đạo đức: có nhận thức và thái độ đúng đắn, tính cực trước các vấn đề văn học và đời sống; hợp tác, đoàn kết, thuyết phục người khác đồng thời tôn trọng sự trình bày, chia sẻ của các cá nhân khác. 

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu
	

	85
	Đọc thêm: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
	
	
	Máy chiếu
	

	86
	Thêm trạng ngữ cho câu
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, giản dị.


	Máy chiếu
	

	87;88
	Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
	
	
	Máy chiếu
	

	89
	Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.


	Máy chiếu
	

	90
	Cách làm bài văn lập luận chứng minh (Chọn trọng điểm để dạy)
	
	
	Máy chiếu
	

	91
	Luyện tập lập luận chứng minh
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề nghị luận có liên quan đến môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: có nhận thức và thái độ đúng đắn, tính cực trước các vấn đề văn học và đời sống; hợp tác, đoàn kết, thuyết phục người khác đồng thời tôn trọng sự trình bày, chia sẻ của các cá nhân khác.

=> Giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu
	

	92
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.


	Máy chiếu
	

	93;94
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	
	*  Giáo dục đạo đức: niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc.

=> giá trị yêu thương, hòa bình, trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, tự do, đoàn kết, hợp tác 
	Máy chiếu
	

	95;96
	Viết bài Tập làm văn số 5 - Văn lập luận chứng minh
	
	*  Giáo dục đạo đức: trung thực trong khi làm bài, tôn trọng thành quả mà người khác đạt được, biết hợp tác để đạt kết quả tốt.

=> Giá trị  trung thực,  tôn trọng, hợp tác
	Đề bài
	

	97
	Kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	Đề bài
	

	98;99
	Ý nghĩa văn chương
	
	
	Máy chiếu
	

	100
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	101
	Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.
	
	
	Máy chiếu
	

	102
	Ôn tập văn nghị luận
	
	
	Máy chiếu
	

	103
	Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, .trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	104
	Kiểm tra Văn
	
	
	Đề bài
	

	105
	Trả bài Tập làm văn số 5
	
	
	Tài liệu tham khảo
	

	106
	Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
	
	
	Bảng phụ
	

	107;108
	Sống chết mặc bay
	
	*  Giáo dục đạo đức: hiểu được giá trị của tinh thần trách nhiệm với người khác; biết yêu thương, cảm thông với nỗi khổ của con người; có tinh thần hợp tác, đoàn kết với mọi người

=> giá trị tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, trung thực, hòa bình, khoan dung, đoàn kết 


	Máy chiếu
	

	109
	Cách làm bài văn lập luận giải thích (Chọn trọng điểm để dạy)
	
	
	Máy chiếu
	

	110
	- Luyện tập lập luận giải thích . 

- Viết bài Tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích (ở nhà)
	
	*  Giáo dục môi trường: đưa ra vấn đề nghị luận có liên quan đến môi trường.

*  Giáo dục đạo đức: có nhận thức và thái độ đúng đắn, tính cực trước các vấn đề văn học và đời sống; hợp tác, đoàn kết, thuyết phục người khác đồng thời tôn trọng sự trình bày, chia sẻ của các cá nhân khác. Trung thực trong khi làm bài, tôn trọng thành quả mà người khác đạt được, biết hợp tác để đạt kết quả tốt. 

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Bảng phụ
	

	111
	Đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
	
	
	Tranh, máy chiếu
	

	112
	Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp)
	
	*  Giáo dục đạo đức: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách sử dụng câu trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

=> giá trị  tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, giản dị.
	Máy chiếu
	

	113
	Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
	
	
	Bảng phụ
	

	114;115
	CHỦ ĐỀ 2: (2 tiết ) VĂN BẢN NHẬT DỤNG: CA HUẾ SÔNG HƯƠNG
	
	*  Giáo dục đạo đức: hiểu được giá trị của di sản văn hóa dân tộc. Biết yêu quý, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ  những di sản văn hóa đó. 
	Máy chiếu, video
	

	116
	Liệt kê
	
	
	Máy chiếu
	

	117
	Trả bài Tập làm văn số 6
	
	
	Bảng phụ
	

	118
	Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
	
	*  Giáo dục đạo đức: quan tâm, hiểu biết, có tư duy logic, khoa học và tinh thần trách nhiệm với các đối tượng, hiện tượng được báo cáo, kiến nghị; trung thực, hợp tác, giản dị trong việc báo cáo, kiến nghị.

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu
	

	119
	Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, bài kiểm tra Văn
	
	
	Máy chiếu
	

	120
	Đọc thêm: Quan Âm Thị Kính
	
	
	Máy chiếu
	

	121
	Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
	
	
	Bảng phụ, Máy chiếu
	

	122
	Văn bản đề nghị
	
	*  Giáo dục đạo đức: quan tâm, hiểu biết, có tư duy logic, khoa học và tinh thần trách nhiệm với các đối tượng, hiện tượng được báo cáo, kiến nghị; trung thực, hợp tác, giản dị trong việc báo cáo, kiến nghị.

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu ,
	

	123
	Ôn tập phần Văn
	
	
	Máy chiếu
	

	124
	Dấu gạch ngang
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu
	

	125
	Ôn tập phần Tiếng Việt
	
	
	 Bảng phụ
	

	126
	Văn bản báo cáo
	
	*  Giáo dục đạo đức: quan tâm, hiểu biết, có tư duy logic, khoa học và tinh thần trách nhiệm với các đối tượng, hiện tượng được báo cáo, kiến nghị; trung thực, hợp tác, giản dị trong việc báo cáo, kiến nghị.

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Máy chiếu 
	

	127
	Ôn tập phần tập làm văn
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu
	

	128
	Ôn tập phần Tiếng Việt ( Tiếp theo)
	
	
	Bảng hệ thống kiến thức
	

	129
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	
	
	Tài liệu tham khảo
	

	130;131
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	
	
	Đề bài
	

	132
	Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
	
	*  Giáo dục đạo đức: quan tâm, hiểu biết, có tư duy logic, khoa học và tinh thần trách nhiệm với các đối tượng, hiện tượng được báo cáo, kiến nghị; trung thực, hợp tác, giản dị trong việc báo cáo, kiến nghị.

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Bảng phụ, máy chiếu
	

	133
	Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (Tiếp)
	
	*  Giáo dục đạo đức: quan tâm, hiểu biết, có tư duy logic, khoa học và tinh thần trách nhiệm với các đối tượng, hiện tượng được báo cáo, kiến nghị; trung thực, hợp tác, giản dị trong việc báo cáo, kiến nghị.

=> giá trị hòa bình, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, tự do
	Bảng phụ
	

	134;135
	Chương trình địa phương phần văn và tập làm văn (Tiếp)
	
	
	TL tham khảo, máy chiếu
	

	136
	Hoạt động ngữ văn
	
	
	Bảng phụ
	

	137
	Hoạt động ngữ văn ( Tiếp)
	
	
	Bảng phụ
	

	138;139
	Chương trình ngữ văn địa phương phần Tiếng Việt
	
	
	Tài liệu
	

	140
	Trả bài kiểm tra cuối năm
	
	
	Bảng phụ
	


NGỮ VĂN 8 
                                                    Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

                                                    Học kì 1: 18 tuần (72 tiết)

                                                    Học kì 2: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

	Tiết
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/ lồng ghép
	Thiết bị

dạy học
	Ghi chú

	1,2
	Tôi đi học                
	
	* Giáo dục đạo đức: biết tôn trọng những ước mơ, khát vọng hạnh phúc của con người được đến trường => giáo dục về giá trị tôn trọng, hạnh phúc, trách nhiệm...
	Phiếu học tập; Máy chiếu
	

	
	              
	
	
	
	

	3
	Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
	Tự học có hướng dẫn
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục về các giá trị tôn trọng, trách nhiệm...
	Phiếu học tập;

Bảng phụ
	

	4
	Trong lòng mẹ
	
	
	Bảng phụ
	

	5
	Trong lòng mẹ (tiếp theo)
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục học sinh trân trọng tình mẫu tử, biết yêu thương và hiểu được giá trị của cuộc sống khi có mẹ ở bên. Biết hạnh phúc trong niềm hạnh phúc của người khác 

 => giáo dục về giá trị tình yêu thương, tôn trọng, hạnh phúc...
	Phiếu học tập; Máy chiếu
	

	6
	Trường từ vựng
	
	 * Giáo dục đạo đức: giáo dục về các giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm...
	Bảng phụ; phiếu học tập
	

	7,8
	Tức nước vỡ bờ
	
	* Giáo dục đạo đức: Biết cảm thông sâu sắc, giáo dục cho HS biết tôn trọng những người nông dân, họ tuy nghèo nhưng có phẩm chất cao quí: nhân hậu, giàu lòng tự  trọng, rất mực yêu thương chồng con. Có ý thức đấu tranh với những bất công của xã hội.

=> giáo dục về giá trị yêu thương, tôn trọng, tự do...
	Bảng phụ;

Máy chiếu
	

	9
	Bố cục của văn bản
	 
	* Giáo dục đạo đức: học sinh có trách nhiệm trong việc xác định được chủ đề, bố cục trong các văn bản được học.
	Bảng phụ, TLTK
	

	10
	Xây dựng đoạn văn trong văn bản
	
	* Giáo dục đạo đức: học sinh có trách nhiệm trong việc xác định cách liên kết, cách trình bày đoạn văn trong các văn bản được học.
	Phiếu học tập
	

	11,12
	Viết bài Tập làm văn số 1 – Văn tự sự
	
	
	Đề kiểm tra
	

	13,14
	Lão Hạc
	
	* Giáo dục đạo đức: Biết cảm thông sâu sắc, có tấm lòng bao dung trước thân phận đau khổ cùng quẫn của những người nông dân lương thiện, giàu tình cảm. Giáo dục cho HS biết tôn trọng những người nông dân, họ tuy nghèo nhưng có phẩm chất cao quí: nhân hậu, giàu lòng tự  trọng, rất mực yêu thương con. Có ý thức đấu tranh với những bất công của xã hội, cảm thông với nỗi khổ của người nông dân. 

=> giáo dục về giá trị yêu thương, tôn trọng,...
	Máy chiếu, TLTK
	

	15
	Từ tượng hình, từ tượng thanh
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt; => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị (trong việc sử dụng từ ngữ), hợp tác
	Phiếu học tập, bảng phụ
	

	16
	Liên kết các đoạn văn trong văn bản.
	
	* Giáo dục đạo đức: học sinh có trách nhiệm trong việc xác định cách liên kết đoạn văn trong các văn bản được học.
	Phiếu học tập
	

	17
	Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã  hội
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng nói của dân tộc từ việc hiểu đúng về từ địa phương và biệt ngữ xã hội; có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của từng tầng lớp nhất định; 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị (trong việc sử dụng từ ngữ), hợp tác
	Phiếu học tập, bảng phụ
	

	18
	Tóm tắt văn bản tự sự
	
	* Giáo dục đạo đức: học sinh có trách nhiệm trong việc xác định được cách trình bày đoạn văn trong các văn bản được học.
	TLTK, phiếu học tập
	

	19
	Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức, KNS, môi trường: phần bài tập
	Phiếu học tập
	

	20
	Trả bài Tập làm văn số 1
	
	
	Bài kiểm tra
	

	21,22
	Cô bé bán diêm
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng cảm  thông, yêu thương người khác, giáo dục lòng nhân ái, sự  bao dung biết thương yêu, sẻ chia, giúp đỡ những số phận bất hạnh trong xã hội; tấm lòng nhân hậu, đồng cảm, xót thương với những con người bất hạnh; có khát vọng về cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng…

 => giáo dục về các giá trị tôn trọng, yêu thương….
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	23
	Trợ từ, thán từ.
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị (trong việc sử dụng từ ngữ), hợp tác
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	24
	Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự.
	
	* Giáo dục  môi trường: Ra đề bài hướng tới việc tạo tình huống bảo vệ môi trường.

* Giáo dục đạo đức: giáo dục lòng yêu thương, sự khoan dung, giản dị khi viết và tạo dựng các câu chuyện trong văn tự sự.

=> giáo dục về các giá trị: khoan dung, yêu thương, giản dị...
	Phiếu học tập, 
	

	25,26
	Đánh nhau với cối xay gió.
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục khát vọng lý tưởng cao đẹp vì cộng đồng, sống có tình yêu thương và trách nhiệm với mọi người xung quanh.

=> giáo dục về các giá trị trách nhiệm, yêu thương, đoàn kết….
	Máy chiếu, TLTK
	

	27
	Tình thái từ
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị (trong việc sử dụng từ ngữ), hợp tác
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	28
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.
	
	* Giáo dục  môi trường: Ra đề bài hướng tới việc tạo tình huống bảo vệ môi trường.

* Giáo dục đạo đức: giáo dục lòng yêu thương, sự khoan dung, giản dị khi viết và tạo dựng các câu chuyện trong văn tự sự.

=> giáo dục về các giá trị: khoan dung, yêu thương, giản dị...
	Phiếu học tập, 
	

	29,30
	Chiếc lá cuối cùng
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng cảm  thông, yêu thương người khác, giáo dục lòng nhân ái, sự  bao dung biết thương yêu, sẻ chia, giúp đỡ những số phận bất hạnh trong xã hội; tấm lòng nhân hậu, đồng cảm, xót thương với những con người bất hạnh; có khát vọng về cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng…

 => giáo dục về các giá trị tôn trọng, yêu thương, đoàn kết….
	Máy chiếu, TLTK;

Phiếu học tập
	

	31
	Chương trình địa phương 

(phần Tiếng Việt)
	
	
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	32
	Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm.
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục lòng yêu thương, sự khoan dung, giản dị khi viết và tạo dựng các câu chuyện trong văn tự sự.

=> giáo dục về các giá trị: khoan dung, yêu thương, giản dị...
	Phiếu học tập
	

	33,34
	Hai cây phong
	
	- GD bảo vệ môi trường: sự gần gũi của con người với thiên nhiên, cây cỏ là những việc làm thân thiện với thế giới xung quanh qua đó còn gợi bao điều khao khát muôn khám phá thế giới của các bạn trẻ, từ đó cần xây dựng một môi trường sống xã hội tốt đẹp. 

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục khát vọng lý tưởng cao đẹp vì cộng đồng, sống có tình yêu thương và trách nhiệm với mọi người xung quanh. Biết ơn những người dưỡng dục. Có trách nhiệm đối với quê hương

=> giáo dục về các giá trị trách nhiệm, yêu thương, đoàn kết…..
	TLTK, phiếu học tập
	

	35,36
	Viết bài Tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	
	
	Đề kiểm tra
	

	37
	Nói quá
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, tự hào vì ngôn ngữ dân tộc rất giàu sắc thái biểu cảm; có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc. 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu
	

	38
	Ôn tập truyện kí Việt Nam
	
	
	Máy chiếu
	

	39
	Thông tin về ngày trái đất năm 2000
	
	* Giáo dục  môi trường: qua bức thông điệp đặt ra vấn đề bức thiết về việc không nên dùng bao bi ni lông để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường của mỗi chúng ta. 

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, phải biết chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất – thay đổi thói quen không dùng bao bì ni lông. 

=> giáo dục về giá trị giản dị, đoàn kết, trách nhiệm, ...
	Máy chiếu, TLTK
	

	40
	Nói giảm, nói tránh
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc, lòng tự hào vì ngôn ngữ dân tộc rất giàu sắc thái biểu cảm; có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc. 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	41
	Kiểm tra Văn
	
	
	Đề kiểm tra
	

	42
	Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	
	
	Phiếu học tập
	

	43
	Câu ghép
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt; có trách nhiệm giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; giản dị trong việc sử dụng từ ngữ, biết sử dụng câu trong tình huống phù hợp.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu
	

	44
	Trả bài Tập làm văn số 2
	
	
	Bài kiểm tra
	

	45
	Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do .

=> giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm. 
	Phiếu học tập
	

	46
	Ôn dịch thuốc lá
	
	* Giáo dục  môi trường: Hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng việc tạo ra bầu không khí không có thuốc lá. Hãy tạo ra một xã hội tốt đẹp khi không còn các tệ nạn xã hội .

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục thực hiện nghĩa vụ đạo đức: tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật liên quan đến các vấn đề môi trường, văn hóa xã hội. 

=> giáo dục về giá trị  đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác ...
	Máy chiếu, TLTK; 

bảng phụ; tranh, ảnh
	

	47
	Câu ghép ( tiếp)
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt; có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; giản dị trong việc sử dụng từ ngữ, biết sử dụng câu trong tình huống phù hợp.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu, phiếu học tập

Bảng phụ
	

	48
	Phương pháp thuyết minh
	Tách thành 2 tiết
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu về phong cảnh quê hương, giới thiệu thuyết minh món ăn, món quà ..của dân tộc.

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập, TLTK
	

	49
	Phương pháp thuyết minh 

(tiếp theo)
	
	* GDANQP: phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc/129

* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu về phong cảnh quê hương, giới thiệu thuyết minh món ăn, món quà ..của dân tộc.

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập, TLTK
	

	50
	Bài toán dân số
	
	* Giáo dục  môi trường: Hãy thực hiện tốt vấn đề dân số cũng là bảo vệ môi trường sống của mỗi chúng ta.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục thực hiện nghĩa vụ đạo đức: tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật liên quan đến các vấn đề dân số, văn hóa xã hội. 

=> giáo dục về giá trị  đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác ...
	Máy chiếu, TLTK; 

tranh, ảnh
	

	51
	Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
	Đọc thêm
	* * GDANQP: Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sĩ CS trong lao tù đế quốc.

* Giáo dục đạo đức: tôn vinh, biết ơn những người đã xả thân vì nước; lên án kẻ thù cướp nước, đàn áp người yêu nước; có khát vọng độc lập, hòa bình..

 => giáo dục các giá trị: hòa bình, tôn trọng, tự do, đoàn kết...
	Phiếu học tập

Máy chiếu
	

	52
	Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu về phong cảnh quê hương, giới thiệu thuyết minh món ăn, món quà ..của dân tộc.

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập

Bảng phụ
	

	53
	Chương trình địa phương 

( phần văn)
	
	
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	54
	Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu thuyết minh món quà ..của dân tộc.

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập
	

	55,56
	Viết bài Tập làm văn số 3.
	
	
	Đề kiểm tra
	

	57,58,59
	DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: DẤU CÂU (3 tiết: 57, 58, 59)

- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

- Dấu ngoặc kép

- Ôn luyện về dấu câu
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc thông qua các từ loại; có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; giản dị trong việc sử dụng từ ngữ, biết sử dụng các dấu câu trong tình huống phù hợp.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu, phiếu học tập

Bảng phụ
	

	60
	Ôn tập Tiếng Việt
	
	
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	61
	Đập đá ở Côn Lôn
	
	* * GDANQP: ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, CSCS trong lao tù đế quốc;

* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Liên hệ với bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong thời gian bị tù đày trong nhà ngục của Tưởng Giới Thạch. 

* Giáo dục đạo đức: tôn vinh, biết ơn những người đã xả thân vì nước; lên án kẻ thù cướp nước, đàn áp người yêu nước; có khát vọng độc lập, hòa bình..

 => giáo dục các giá trị: hòa bình, tôn trọng, tự do, đoàn kết...
	Máy chiếu
	

	62
	Thuyết minh một thể loại văn học
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh…

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm 
	Phiếu học tập
	

	63
	Ôn tập Tiếng Việt
	
	
	Bảng phụ, phiếu học tập

Máy chiếu
	

	64
	Kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	Đề kiểm tra
	

	65
	Trả bài Tập làm văn số 3; 

Bài kiểm tra Văn
	
	
	Bài kiểm tra
	

	66
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra Học kì I.
	
	
	Phiếu học tập
	

	67,68
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	
	
	Đề kiểm tra
	

	69
	Đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội
	
	* Giáo dục đạo đức: ý thức tự tôn của cá nhân; lối sống bản lĩnh, vượt lên trên những tầm thường => giáo dục các giá trị: trung thực, tự do…
	Phiếu học tập

TLTK
	

	70
	Đọc thêm : Hai chữ nước nhà
	
	* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc của Bác.

* Giáo dục đạo đức: tôn vinh, biết ơn những người đã xả thân vì nước; lên án kẻ thù cướp nước; có khát vọng độc lập, hòa bình..

 => giáo dục các giá trị: hòa bình, tôn trọng, tự do, đoàn kết...
	Phiếu học tập
	

	71
	Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
	
	* Giáo dục  môi trường: sử dụng các ngữ liệu và ví dụ về môi trường.

* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình cảm yêu thương, lòng vị tha, nhân ái, yêu gia đình, sự giản dị, tinh thần trách nhiệm, sự khiêm tốn...khi hiểu về thể thơ 7 chữ.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng (sự thật); trách nhiệm; yêu thương....
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	72
	Nhận xét bài kiểm tra Học kì I
	
	
	
	

	
	HỌC KÌ II
	
	
	
	

	73.74
	Nhớ rừng
	
	* Giáo dục  môi trường: bức tranh thiên nhiên kì vĩ, rộng lớn trong nỗi nhớ khôn nguôi của “chúa sơn lâm” là sự chứa đựng thầm kín tâm trạng và tình yêu đất nước của nhà thơ Thế Lữ và lớp thanh niên đương thời. 

* Giáo dục đạo đức: tình yêu thiên nhiên, đất nước; sống chân thật, không giả dối.

=> giáo dục về giá trị yêu thương, trách nhiệm, tự do...
	Máy chiếu

Phiếu học tập

TLTK
	

	75,76
	Ông đồ
	
	* Giáo dục  môi trường: hình ảnh một sớm mai xuân phố xá thanh bình, nét văn hóa truyền thống chơi chữ của dân tộc, hình ảnh con người vui xuân, trảy hội thật tao nhã. Từ đó ta cần xây dựng môi trường sống gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

* Giáo dục đạo đức: tình yêu, ý thức bảo vệ thiên nhiên, cuộc sống bình dị, trong lành, yêu những nét văn hóa của dân tộc.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, giản dị, yêu thương.
	Máy chiếu

Phiếu học tập

Bảng phụ

Tranh
	

	77
	Câu nghi vấn 
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc; 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu

Bảng phụ
	

	78
	Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do;

=> giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập

Bảng phụ
	

	79
	Quê hương
	
	* Giáo dục  môi trường: qua cảnh thiên nhiên vùng biển vừa đẹp, vừa lãng mạn trong nỗi nhớ của Tế hanh đã cho thấy thiên nhiên gắn với tình yêu quê hương muôn đời không thể tách rời cuộc sống, tình cảm của con người.

* Giáo dục đạo đức: tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương tha thiết, đằm thắm; trân trọng những hình ảnh giản dị, gần gũi nhất của thiên nhiên, niềm hạnh phúc vô bờ khi được sống trong quê hương và nhớ về những kỉ niệm quê hương.

=> giáo dục về các giá trị tôn trọng, yêu thương, giản dị....
	Máy chiếu

Phiếu học tập

TLTK, tranh
	

	80
	Khi con tu hú
	
	 * GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Liên hệ với bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong thời gian bị tù đày và tình yêu nước, ý chí sắt son vì đất nước của người chiến sĩ cách mạng.

* Giáo dục  môi trường: qua bức tranh thiên nhiên mùa hè ở vùng quê thật là đẹp: rộn ràng âm thanh, đậm đà màu sắc đã cho thấy tình yêu thiên nhiên gắn với tình yêu quê hương của tác giả. Hãy bảo vệ để có được một môi trường tự do, đẹp đẽ ấy của quê hương.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, sống có lý tưởng, khát khao cuộc sống tự do và đấu tranh vì tự do vì hòa bình. 

=> giáo dục về giá trị yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Tranh, ảnh

Phiếu học tập
	

	81
	Câu nghi vấn ( tiếp)
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc; 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu

Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	82
	Thuyêt minh về một phương pháp (cách làm)
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do ;

=> giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập


	

	83
	Tức cảnh Pác Pó
	
	* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Liên hệ với lối sống giản dị, phong thái ung dung tự tại, tinh thần lạc quan và bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc.

* Giáo dục  môi trường: qua bức tranh thiên nhiên của núi rừng Pác bó đã cho thấy tình yêu thiên nhiên gắn với tình yêu quê hương của Bác Hồ. 

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, sống có lý tưởng, vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đấu tranh vì tự do vì hòa bình cho dân tộc Việt Nam. 

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Tranh, ảnh
	

	84
	Câu cầu khiến
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc; giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; giản dị trong việc sử dụng từ ngữ, biết sử dụng câu trong tình huống phù hợp.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Bảng phụ

Phiếu học tập

Máy chiếu
	

	85
	Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
	
	* Giáo dục  môi trường: Ra đề bài về danh lam thắng cảnh Hạ Long có gắn với việc bảo vệ môi trường.

* Giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu về phong cảnh quê hương. => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm  
	Phiếu học tập

TLTK
	

	86
	Ôn tập về văn bản thuyết minh
	
	
	Máy chiếu
	

	87
	Ngắm trăng
	
	* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung tự tại và bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong thời gian bị giam cầm ở nhà tù Tưởng Giới Thạch.

* Giáo dục  môi trường: qua bức tranh thiên nhiên trong  văn bản Ngắm trăng đã cho thấy tình yêu thiên nhiên gắn với tình yêu quê hương của Bác Hồ. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, sống có lý tưởng, vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để đấu tranh vì tự do vì hòa bình cho dân tộc Việt Nam. 

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Tranh
	

	88
	Đi đường
	
	* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: phong thái ung dung tự tại và bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong thời gian bị giam cầm ở nhà tù Tưởng Giới Thạch.

* Giáo dục  môi trường: qua bức tranh thiên nhiên trong văn bản: Đi đường mỗi chúng ta hãy biết trân trọng thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục sống có lý tưởng, vượt lên mọi hoàn cảnh để đấu tranh vì tự do, hòa bình cho dân tộc Việt Nam. 

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

TLTK
	

	89
	Câu cảm thán
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc 

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu

Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	90
	Câu trần thuật
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc, có trách nhiệm với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu

Phiếu học tập
	

	91,92
	Viết bài tập làm văn số 5 
Văn thuyết minh
	
	
	Đề kiểm tra
	

	93
	Chiếu dời đô
	
	* GDANQP: Tầm nhìn chiến lược của vua LCU về quân sự

* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước; Giáo dục niềm tự hào dân tộc, truyền thống tự lực, tự cường, tầm nhìn chiến lược của vị vua anh minh Lý Công Uẩn. 

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Tranh, TLTK
	

	94
	Câu phủ định
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, giản dị trong việc sử dụng từ ngữ, biết sử dụng câu phủ định trong tình huống phù hợp.

 => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị...
	Máy chiếu, phiếu học tập
	

	95,96
	Hịch tướng sĩ
	
	* GDANQP: Lòng tự hào dân tộc về truyền thống chống ngoại xâm

* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giết giặc cứu nước, tư tưởng yêu chuộng hòa bình, tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, yêu tự do, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Bảng phụ

TLTK
	

	97
	Chương trình địa phương 

( Phần tập làm văn)
	
	
	Phiếu học tập
	

	98
	Hành động nói
	
	* Giáo dục đạo đức: giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc. 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị, tôn trọng...
	Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	99
	Trả bài tập làm văn số 5
	
	
	Bài kiểm tra
	

	100
	Nước Đại Việt ta
	
	* GDANQP: Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ….

* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giết giặc cứu nước, tư tưởng yêu chuộng hòa bình, tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, yêu tự do, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

TLTK
	

	101
	Hành động nói (tiếp)
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục lòng khiêm tốn khi xác định vai xã hội, thực hiện mỗi hành động nói bằng các kiểu câu phù hợp với đối tượng và tình huống khi tham gia hội thoại. 

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị, tôn trọng...
	Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	102
	Ôn tập về luận điểm
	
	
	Máy chiếu

Phiếu học tập
	

	103
	Bàn về phép học
	
	* Giáo dục đạo đức: trân trọng lỗi học thực chất để tạo ra nhiều người hiền tài góp sức xây dựng đất nước, khát vọng hòa bình, phát triển. Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện quan niệm tư tưởng tiến bộ về phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

 => giáo dục về giá trị tôn trọng, hòa bình, hợp tác, trách nhiệm...
	Máy chiếu
	

	104
	Viết đoạn văn trình bày luận điểm
	
	* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tích cực về các vấn đề văn học và xã hội;

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Phiếu học tập
	

	105
	Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
	
	* Giáo dục  môi trường: Ra đề bài về chủ đề môi trường bị biến đổi.

* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tích cực về các vấn đề văn học và xã hội; biết phân tích, đánh giá về cái đúng, cái sai để có lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ
	

	106,107
	Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận
	
	
	Đề kiểm tra
	

	108
	Thuế máu
	
	* GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự kết hợp đấu tranh trên mặt trận báo chí. Dùng ngòi bút để vạch trần những tội ác không thể kể hết của bọn thực dân..từ đó thấy được bản lĩnh người chiến sĩ cách mạn.
	Máy chiếu

Tranh, TLTK

Phiếu học tập
	

	109
	Thuế máu (tiếp theo)
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu  đất nước, ý chiến đấu giành độc lập tự do; Giáo dục tình yêu chuộng hòa bình.

=> giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do, hòa bình...
	Máy chiếu

Tranh, TLTK

Phiếu học tập
	

	110
	Hội thoại
	
	* Giáo dục đạo đức: => giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị, tôn trọng...
	Máy chiếu

Bảng phụ
	

	111
	Tìm  hiểu yếu tố biếu  cảm trong văn nghị luận
	
	* GDANQP: Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc chống xâm lược…

- Môi trường: Ra đề bài về chủ đề môi trường bị biến đổi.

* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tích cực về các vấn đề văn học và xã hội; 

=> giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Phiếu học tập
	

	112
	Hội thoại (tiếp)
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tôn trọng lượt lời người khác, biết dùng lượt lời hợp lí khi tham gia hội thoại.

=> giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị, tôn trọng...
	Bảng phụ, phiếu học tập
	

	113,114
	Đi bộ ngao du
	
	* Giáo dục  môi trường: qua bức tranh thiên nhiên được vẽ ra trong văn bản Đi bộ ngao du, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên điều đó rất quan trọng tới cuộc sống vật chất và tinh thần của mỗi con người.

* Giáo dục đạo đức:  Giáo dục tình yêu thiên nhiên, cuộc sống giản dị, yêu tự do với cuộc sống ung dung, tự tại và việc bảo vệ sức khỏe, mở mang thêm nhiều hiểu biết từ việc đi bộ.

 => giáo dục về giá trị giản dị, yêu thương, trách nhiệm, tự do….
	Máy chiếu

Tranh 
	

	115
	Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
	
	* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tích cực về các vấn đề văn học và xã hội;

 => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	116
	Kiểm tra văn
	
	
	Đề kiểm tra
	

	117
	Lựa chọn trật tự từ trong câu
	
	
	Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	118
	Trả bài tập làm văn số 6
	
	
	Bài kiêm tra
	

	119,120
	Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận 
	
	
	Đề kiểm tra
	

	121
	Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn nghị luận
	
	* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tích cực về các vấn đề văn học và xã hội; biết phân tích, đánh giá về cái đúng, cái sai để có lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Phiếu học tập Bảng phụ
	

	122
	Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục
	
	* Giáo dục đạo đức:  Có thái độ khiêm tốn tránh như tên trưởng giả học làm sang với lối sống trưởng giả lố lăng thật đáng chê trách.

=> giáo dục về giá trị giản dị, trách nhiệm,...
	Phiếu học tập
	

	123
	Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
	
	
	Bảng phụ
	

	124
	Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
	
	* Giáo dục đạo đức: giúp học sinh biết phân tích, đánh giá về cái đúng, cái sai để có lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống => giáo dục giá trị tôn trọng, trung thực, trách nhiệm.
	Phiếu học tập
	

	125
	Chương trình địa phương ( phần Văn)
	
	
	Máy chiếu

Phiếu học tập
	

	126
	Ôn tập tiếng Việt học kì II
	
	
	Máy chiếu

Phiếu học tập
	

	127
	Kiểm tra tiếng Việt
	
	
	Đề kiểm tra
	

	128
	Tổng kết phần văn (chọn nội dung phù hợp)
	Lựachọn nội dung
	
	Bảng phụ
	

	129
	Tổng kết phần văn (tiếp theo)
	
	
	Máy chiếu Phiếu học tập
	

	130
	Ôn tập tiếng Việt học kì II (tiếp theo)
	
	
	Máy chiếu
	

	131,132
	KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM
	
	
	Đề kiểm tra
	

	133,134,135,136
	DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn bản HCCV – Luyện tập làm văn bản HCCV  (04 tiết : tiết 133, 134, 135, 136)

- Văn bản tường trình
- Luyện tập văn bản tường trình
- Văn bản thông báo
- Luyện tập văn bản thông báo
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân.
	Máy chiếu

Phiếu học tập
	

	137
	Trả bài tập làm văn số 7, Trả bài kiểm tra Văn
	
	
	Bài kiểm tra
	

	138
	Chưã lỗi diễn đạt (lỗi logic)
	
	
	Bảng phụ
	

	139
	Chương trình địa phương (phần tiếngViệt)
	
	
	Bảng phụ
	

	140
	Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm; Bài kiểm tra tiếng Việt
	
	
	Bài kiểm tra
	


NGỮ VĂN 9
Cả năm: 35  tuần (175 tiết)

Học kì 1: 18  tuần (90 tiết)

Học kì 2: 17 tuần (85 tiết)

	HỌC KÌ I

	Tiết
	Tên bài dạy (chủ đề)
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng, thiết bị dạy học
	Ghi chú
(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	1, 2
	Phong cách Hồ Chí Minh
	
	* Tư tưởng Hồ Chí Minh:  Chủ đề về lối sống giản dị, phong cách ung dung tự tại. Nội dung về vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại mà bình dị, thanh tao và khiêm tốn.

* GD đạo đức: Tình cảm kính yêu, tư hào, biết ơn đối với lãnh tụ. Qua đó biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có trách nhiêm với bản thân, cộng đồng, đất nước, tiếp thu có chọn lọc văn hóa thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung...

* Giáo dục ANQP: giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch HCM.
	Máy chiếu

Tranh ảnh
	

	3
	Các phương châm hội thoại


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Máy chiếu

Bảng phụ

	

	4
	Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản  thuyết minh


	
	* GD đạo đức: Giáo dục, bồi dưỡng mở rộng tri thức qua những vấn về thuyết minh.

- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Máy chiếu
	

	5


	Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


	
	* GD đạo đức: Giáo dục, bồi dưỡng mở rộng tri thức qua những vấn về thuyết minh.

- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ

	

	6,7
	Đấu tranh cho một thế giới hòa bình


	
	* Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc trong quan hệ với hòa bình thế giới của Bác.
* GD đạo đức: Tình yêu hòa bình, tinh thần chống chiến tranh, lòng yêu thương con người, sự sống trên trái đất. Giáo dục lòng nhân ái, sự  bao dung, lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nhân loại và môi trường tự nhiên => giáo dục các giá trị yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.

* GD ANQP: Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử.
	Máy chiếu

Tranh Ảnh
	

	8
	Các phương châm hội thoại


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Máy chiếu

Bảng phụ

	

	9
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


	
	*  GD đạo đức: Giáo dục, bồi dưỡng mở rộng tri thức qua những vấn về thuyết minh.

- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao

=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác
	Bảng phụ
	

	10
	Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


	
	*  GD đạo đức: Giáo dục, bồi dưỡng mở rộng tri thức qua những vấn về thuyết minh.

- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.

=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác
	Bảng phụ

	

	11, 12


	Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
	
	* GD đạo đức: Lòng yêu thương con người đặc biêt là trẻ em. => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Tranh ảnh
	


	13
	Các phương châm hội thoại


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Máy chiếu

Bảng phụ

	

	14, 15
	Viết bài Tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh
	
	- GD kĩ năng tự học, tự tìm và hiểu tri thức về đối tượng một cách phong phú.

- GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề văn
	

	16
	Xưng hô trong hội thoại
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Máy chiếu,


	

	17,18
	Chuyện người con gái Nam Xương


	
	* GD đạo đức: ý thức đấu tranh với những bất công của xã hội, trân trọng vẻ đẹp và cảm thông với nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến; nhân ái, khoan dung, tự trọng, yêu gia đình, có trách nhiệm với bản thân
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy

 Phiếu bài tập


	

	19
	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.

Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc đƣợc giao.

=> giáo dục về các giá trị: tôn trọng, trách nhiệm.
	Bảng phụ
	

	20
	- Sự phát triển của từ vựng

- Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
	
	* GD bảo vê môi trường: Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ liên quan đến môi trường, mượn từ ngữ nước ngoài về môi trường
* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Máy chiếu, tranh ảnh
	

	21
	Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
	
	* GD đạo đức: ý thức phê phán cuộc sống xa hoa, nhũng nhiễu của bọn vua chúa thời Lê - Trịnh. Qua đó cảm thông với nỗi khổ của người dân trong xã hội phong kiến => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm.
	Tranh ảnh
	

	22, 23
	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)
	
	* GD đạo đức: ý thức lên án vua quan Lê Chiêu Thống hèn nhát, bạc nhược “ cõng rắn cắn gà nhà”. Căm ghét kẻ thù ngoại xâm. Ca ngợi vẻ đẹp người anh hùng áo vải - Quang Trung.
- Giáo dục các phẩm chất: Yêu nước, quê hương, nhân ái, khoan dung, tự trọng, => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.

* GD ANQP: Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công trở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
	Máy chiếu,

 tranh ảnh

 Phiếu bài tập
	

	24
	Sự phát triển của từ vựng (tiếp)
	
	* GD bảo vê môi trường: Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ liên quan đến môi trường, mượn từ ngữ nước ngoài về môi trường.
* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ
	

	25
	Trả bài Tập làm văn số 1
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Bảng phụ
	

	26
	Truyện Kiều của Nguyễn Du
	
	* GD đạo đức: Hiểu biết và có ý thức giữ gìn kiệt tác văn chương của Việt Nam và thế giới => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu, tranh ảnh

Bảng nhóm
	

	27
	Chị em Thúy Kiều
	
	* GD đạo đức: lòng nhân ái, yêu cái đẹp => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm
	Máy chiếu

Tranh ảnh

Sơ đồ tư duy
	

	28
	Cảnh ngày xuân
	
	* GD đạo đức: yêu cái đẹp, ghi nhớ nét văn hóa truyền thống => giáo dục các giá trị hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm
	Máy chiếu

Tranh ảnh

Sơ đồ tư duy
	

	29
	Thuật ngữ
	
	* GD bảo vệ môi trường: Liên hệ các thuật ngữ về môi trường.
* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, đoàn kết
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	30
	Miêu tả trong văn bản tự sự
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao. => giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác
	Máy chiếu
	

	31, 32
	Kiều ở lầu Ngưng Bích
	
	* GD đạo đức: ý thức đấu tranh với những bất công của xã hội, trân trọng vẻ đẹp và cảm thông với nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	33
	Trau dồi vốn từ
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ
	

	34, 35
	Viết bài Tập làm văn số 2 - Văn tự sự
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề văn
	

	36, 37
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	
	* GD đạo đức: ý thức đấu tranh với những bất công của xã hội, trân trọng vẻ đẹp vị nghĩa vong thân của người anh hùng trong xã hội phong kiến.
=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu, tranh ảnh

Sơ đồ tư duy
	

	38
	Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.
- Tự lập, tự tin, tự chủ trong viêc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.
=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Máy chiếu
	

	39
	Chương trình địa phương phần Văn
	
	- Giáo dục tình yêu và niềm tự hào về cảnh đẹp quê hương.


	Tài liệu Ngữ văn địa phương, 

Tranh
	

	40
	Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức, …, Từ nhiều nghĩa)
	
	* GD bảo vệ môi trường: sử dụng các từ liên quan đến môi trường.

* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp => giáo dục các giá trị  tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	41
	Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm, .. Trường từ vựng)
	
	* GD bảo vệ môi trường: sử dụng các từ liên quan đến môi trường.

* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp => giáo dục các giá trị  tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	42
	Trả bài Tập làm văn số 2
	
	
	Bảng phụ
	

	43
	Tổng kết từ vựng (Sự phát triển của từ vựng, …, Trau dồi vốn từ)
	
	* GD bảo vệ môi trường: sử dụng các từ liên quan đến môi trường.

* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp => giáo dục các giá trị  tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	44
	Ôn tập truyện trung đại


	
	* GD đạo đức:Khát vọng lý tưởng cao đẹp vì cộng đồng, sống có trách nhiệm, sống có niềm tin và lý tưởng. Giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của con người: biết yêu thương, lòng nhân ái, sự vị tha.

=> các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung
	Máy chiếu

Bảng  thống kê

Bảng phụ
	

	45
	Kiểm tra truyện trung đại
	
	- GD kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

- GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm


	Đề kiểm tra
	

	46,47,48,49
	Chủ đề:

 Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong thơ hiện đại

- Đồng chí

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
	
	* GD bảo vê môi trường: Liên hệ môi trường chiến tranh
 * GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước về các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, khoan dung, độ lượng

* GDANQP: Những khó khăn, vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh.
	Máy chiếu, tranh ảnh

Sơ đồ tư duy

Phiếu bài tập, thảo luận
	

	50
	Nghị luận trong văn bản tự sự
	
	- * GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.
- Tự lập, tự tin, tự chủ trong viêc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.
=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ


	

	51,52
	Đoàn thuyền đánh cá
	
	* GD bảo vệ môi trường: Môi trường biển cần được bảo vệ. 
* GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước, tinh thần lao động mới. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	53
	Tổng kết từ vựng (Từ tượng thanh, …, Một số biện pháp tu từ từ vựng)
	
	- GD bảo vệ môi trường: sử dụng các từ liên quan đến môi trường.

* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ
Sơ đồ tư duy
	

	54, 55


	Bếp lửa


	
	* GD đạo đức: Tình yêu quê hương,
Đất nước, gia đình, lòng kính yêu bà. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm
	Máy chiếu

Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	56
	Tập làm thơ tám chữ
	
	- GD bảo vệ môi trường: Thơ về môi trường

- GD đạo đức:Tự lập, tự tin, ghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung...
	Bảng phụ
	

	57


	Đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	
	* GD đạo đức: Tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, tình mẫu tử, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	58, 59
	Ánh trăng
	
	* GD bảo vê môi trường: Liên hệ môi trường và tình cảm con người.
* GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước, về các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	60
	Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
	
	* GD bảo vệ môi trường: sử dụng các từ liên quan đến môi trường.

* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp
	Bảng phụ
	

	61
	Luyện tập viết đoan văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
	
	- * GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.
- Tự lập, tự tin, tự chủ trong viêc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.
=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ

Phiếu học tập
	

	62, 63
	Làng
	
	* GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước về các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tiêu biêu là hình ảnh người nông dân. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
	Máy chiếu

Phiếu học tập


	

	64
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
	
	
	Tài liệu
	

	65
	Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản  tự sự


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết.
	Bảng phụ


	

	66
	Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
	
	* GD đạo đức: Giáo dục tình yêu tiếng Việt, có văn hóa giao tiếp. Tôn trọng, trách nhiệm, biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.
	Máy chiếu
	

	67, 68
	Lặng lẽ Sa Pa
	
	* GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước, tinh thần lao động mới. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
 => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy

Phiếu học tập
	

	69, 70
	Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề văn
	

	71
	Ôn tập phần Tiếng việt
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp
	Bảng phụ
	

	72,73,74
	Chiếc lược ngà
	
	* GD đạo đức: Tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, tình phụ tử trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Máy chiếu


	

	75
	Ôn tập thơ và truyện hiện đại
	
	* GD đạo đức: Tình yêu quê hương, đất nước, gia đình  => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Máy chiếu

Bảng thống kê
	

	76
	Trả bài kiểm tra văn truyện trung đại:

- Tự học có hướng dẫn: Người kể chuyện trong văn bản tự sự
	
	* GD đạo đức: GD kĩ năng giải quyết vấn đề, xác định đúng các yếu tố của văn tự sự. Có ý thức làm bài => giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ

Sơ đồ tư duy
	

	77
	Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề kiểm tra
	

	78
	Kiểm tra Tiếng Việt
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm


	Đề kiểm tra
	

	79,80
	Ôn tập Tập làm văn
	
	* GD đạo đức: giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	81, 82
	Cố hương
	
	* GD bảo vê môi trường: Môi trường xã hội và sự thay đổi của con người.
* GD đạo đức: Khát vọng lý tưởng cao đẹp vì cộng đồng, sống có trách nhiệm, sống có niềm tin và lý tưởng với mọi người xung quanh; Tình yêu gia đình, đất nước, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu
	

	83
	Trả bài tập làm văn số 3, bài kiểm tra văn
	
	
	Bảng phụ
	

	84, 85
	Kiểm tra tổng hợp học kì I
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm.
	
	

	86, 87
	Ôn tập TLV
	
	* GD đạo đức: giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Bảng phụ
	

	88
	Đọc thêm: Những đứa trẻ
	
	* GD đạo đức: Tình cảm tha thiết với tuổi thơ, bạn bè.
=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, đoàn kết, hợp tác.
	Bảng phụ

Tranh
	

	89
	Tập làm thơ tám chữ

( tiếp theo tiết 55)
	
	* GD bảo vê môi trường: Thơ về môi trường
- GD đạo đức:Tự lập, tự tin, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, yêu tiếng nói của dân tộc, biết tôn trọng, trách nhiệm và khoan dung.
	Bảng phụ
	

	90
	Trả bài kiểm tra học kì I Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
	
	
	Bảng phụ
	

	HỌC KÌ II

	91, 92
	Bàn về đọc sách
	
	* Giáo dục đạo đức: tinh thần biết yêu và trân trọng sách, nơi lưu giữ những tri thức của nhân loại.
+ Rèn luyện phẩm chất: Tự tin, tự lập và có tinh thần vượt khó; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.
	- Bảng phụ
	

	93
	Khởi ngữ
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục tình yêu tiếng Việt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	- Máy chiếu

- Bảng phụ
	

	94
	Phép phân tích và tổng hợp
	
	* Giáo dục đạo đức: Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Bảng phụ
	

	95
	Luyện tập phép phân tích và tổng hợp
	
	* Giáo dục đạo đức: Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác.
	Bảng phụ
	

	96, 97
	Tiếng nói của văn nghệ
	
	* Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc; Liên hệ quan điểm về văn học nghê thuật của Bác.
* GD đạo đức: Tinh thần biết yêu và trân trọng những giá trị văn chương, nghệ thuật. Giáo dục lòng nhân ái, vị tha, yêu thương con người => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	98
	Các thành phần biệt lập
	
	* GD đạo đức: Giáo dục tình yêu tiếng Việt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.
	- Máy chiếu

- Bảng phụ
	

	99
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống .


	
	* GD về môi trường: có thể cho học sinh thực hành nghị luận về vấn đề môi trường hoặc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	100
	Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	
	* GD về môi trường: có thể cho học sinh thực hành nghị luận về vấn đề môi trường hoặc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	101,

102


	- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

- Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (làm ở nhà)
	
	* Tích hợp vơi tư tưởng Hồ Chí Minh: về lý tưởng sống cho thanh niên.
* GD đạo đức: Có ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao; có nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật.; rèn tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	103
	Các thành phần biệt lập (tiếp)
	
	- GD đạo đức : Giáo dục tình yêu tiếng Việt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong viêc thực hiện nhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ
	

	104, 105
	Viết bài Tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội
	
	* GD về môi trường: có thể cho học sinh thực hành nghị luận về vấn đề môi trường hoặc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên...

* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trách nhiệm, trung thực
	Đề văn
	

	106
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	107,

108
	Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La phông-ten
	
	* GD đạo đức: giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	109
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiêu quả. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.
=> Giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	110
	Đọc thêm: Con cò
	
	* GD đạo đức: Tình mẫu tử, lòng biết ơn đối với bậc sinh thành. Giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	111
	Liên kết câu, liên kết đoạn văn (Luyện tập)
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt. Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiêu quả. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao.
=> Giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	112
	Trả bài tập làm văn số 5
	
	
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	113, 114
	Cách làm bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí.
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	
	

	115,

112
	Mùa xuân nho nhỏ


	
	* Tích hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh: về lý tưởng sống cho thanh niên; tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người.

* GD đạo đức: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao; rèn tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước. Giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc,  giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	117, 118
	Viếng lăng Bác
	
	* Tư tưởng Hồ Chí Minh: Vẻ đẹp tỏa sáng của Bác; lí tưởng độc lập, sự  hi sinh quên mình.
* GD đạo đức: Tình yêu, lòng biết ơn, thành kính đối với vị lãnh tụ Hồ Chí Minh.
- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ  trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao; có trách nhiêm với bản thân, cộng đồng, đất nước.

* GDANQP: Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch HCM.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	119
	Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Máy chiếu
	

	120
	Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Máy chiếu
	

	121


	Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (tiếp)
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	122
	- Luyện tập cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);

- Viết bài Tập làm văn số 6 – nghị luận văn học (ở nhà)
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác.

 * GD về môi trường: có thể cho học sinh thực hành nghị luận về vấn đề môi trường hoặc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên...

- GD đạo đức: giáo dục về giá trị trách nhiệm, trung thực
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	123
	Sang thu
	
	* GD đạo đức: tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	124
	Nói với con
	
	* GD đạo đức: tình mẫu tử, lòng biết ơn đối với bậc sinh thành. Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao; có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.

=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Máy chiếu

Sơ đồ tư duy
	

	125
	Nghĩa tường minh và hàm ý


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết…

- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc đƣợc giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	126
	Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	127, 128
	Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

- Có ý thức sử dụng kiến thức trong khi nói và viết cho phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm, hợp tác
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	129
	Mây và sóng
	
	* GD bảo vê môi trường: Liên hệ môi trường mẹ và thiên nhiên

* GD đạo đức: Tình mẫu tử, lòng biết ơn đối với bậc sinh thành => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	130
	Ôn tập về thơ
	
	* GD đạo đức: Tình yêu quê hương đất nước, con người, giản dị, trung thực.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	131
	Nghĩa tường minh và hàm ý ( Tiếp theo)


	
	* GD đạo đức: Tình yêu tiếng Việt, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt. Có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, đoàn kết…

- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.
	Máy chiếu
	

	132
	Trả bài Tập làm văn số 6
	
	* GD đạo đức : giáo dục các giá trị,  trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	133, 134
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng
	
	* Giáo dục đạo đức: về các giá trị trong đời sống: hòa bình, trách nhiệm, yêu thương
	Máy chiếu
	

	135
	Kiểm tra Văn (phần thơ)
	
	
	
	

	136
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
	
	* GD đạo đức:  giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm.
	Tài liệu
	

	137, 138
	Viết bài Tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM
	
	

	139
	Đọc thêm: Bến quê
	
	* GD đạo đức: Tình yêu gia đình, quê hương. Trân trọng những giá trị bình dị gần gũi. Thức tỉnh con người hướng tới giá trị đích thực trong cuộc sống.

=> giáo dục các giá trị tinh yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Tranh

Máy chiếu
	

	140
	Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
	
	- Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực.

- Rèn luyên phẩm chất: Tư lập, tư tin, tư chủ trong viêc thưc hiên nhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	141
	Ôn tập Tiếng Việt lớp 9 (tiếp)
	
	- Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực.

- Rèn luyên phẩm chất: Tư lập, tư tin, tư chủ trong viêc thưc hiên nhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	142, 143
	Luyện nói nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	144, 145
	Những ngôi sao xa xôi
	
	* GD bảo vê môi trường: Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng trong chiến tranh

* GD đạo đức: Lòng yêu nước, tự hào về quê hương đất nước về các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Lòng tự trọng của bản thân, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng  => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.

* GDANQP: Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến.
	Máy chiếu
	

	146,

147,

148,

148
	CHỦ ĐỀ:

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

- Biên bản

- Luyện tập viết biên bản

- Hợp đồng

- Luyện tập viết hợp đồng
	
	GD đạo đức: Giáo dục mở rộng tri thức và vận dụng về văn bản hành chính-công vụ.

- Rèn luyện phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.

=> giáo dục các giá trị trách nhiệm, trung thực, hợp tác.
	Bảng phụ

Máy chiếu

Tài liệu
	Chủ đề tự chọn

	150


	Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) 

(tiếp theo)
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm.
	Bảng phụ

 Tài liệu
	

	151
	Trả bài Tập làm văn số 7, bài kiểm tra Văn
	
	
	Bảng phụ
	

	152
	Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
	
	* GD đạo đức: Giáo dục tình yêu cuộc sống, biết trân trọng bản thân, luôn có niềm tin và hi vọng. => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc.
	Máy chiếu

 Tập truyện
	

	153
	Tổng kết về ngữ pháp
	
	- Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực.

- Rèn luyên phẩm chất: Tư lập, tư tin, tư chủ trong viêc thưc hiên nhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ
	

	154, 155
	Bố của Xi-mông
	
	* GD đạo đức: Giáo dục tình yêu cuộc sống, yêu gia đình; biết trân trọng bản thân, luôn có niềm tin và hi vọng.
=> giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Tranh Ảnh

Máy chiếu
	

	156
	Ôn tập về truyện
	
	* GD đạo đức: Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp.

- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Máy chiếu
	

	157, 158
	Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
	
	* GD đạo đức:  Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực.

- Rèn luyên phẩm chất: Tư lập, tư tin, tư chủ trong viêc thưc hiên nhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	159
	Con chó Bấc
	
	* GD bảo vê môi trường: Quan tâm, chăm sóc loài vật.
* GD đạo đức: Phẩm chất trung thực, biết yêu thương, lòng vị tha => giáo dục các giá trị tình yêu thương, hạnh phúc, giản dị, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Tranh Ảnh

Máy chiếu
	

	160
	Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
	
	* GD đạo đức:  Giáo dục tình yêu tiếng Viêt, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp. => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, trung thực.

- Rèn luyên phẩm chất: Tư lập, tư tin, tư chủ trong viêc thưc hiênnhiêm vụ của bản thân và các công viêc được giao. Biết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của tiếng Viêt.
	Bảng phụ

Máy chiếu
	

	161
	Kiểm tra Văn (Phần truyện)
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề kiểm tra
	

	162
	Kiểm tra Tiếng Việt
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề kiểm tra
	

	163
	Trả bài kiểm tra Văn
	
	
	Bảng phụ
	

	164, 165
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	
	* GD đạo đức: giáo dục về giá trị trung thực, trách nhiệm
	Đề kiểm tra
	

	166, 167
	Bắc Sơn ( Kịch hiện đại)
	
	* GD đạo đức:  Tình yêu quê hương đất nước, tin tưởng vào cuộc kháng chiến.

- Rèn luyên phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao
=> giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Tài liệu

Máy chiếu
	

	168, 169
	Tổng kết phần văn học nước ngoài
	
	
	Bảng phụ
	

	170
	Tổng kết phần Tập làm văn
	
	
	Bảng phụ
	

	171
	Tổng kết phần Tập làm văn
	
	
	Bảng phụ
	

	172, 173
	Tổng kết phần văn học
	
	
	Bảng phụ
	

	174
	Thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi
	
	* GD Đạo đức: Tình yêu thương chia sẻ, có văn hóa giao tiếp, ứng xử phù hợp => giáo dục các giá trị tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung.
	Tài liệu

Máy chiếu
	

	175
	Trả bài kiểm tra HKII, bài kiểm tra tiếng Việt
	
	
	Bảng phụ
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN LỊCH SỬ
LỊCH SỬ 6

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần (18 tiết)

 Học kỳ II: 17 tuần (17 tiết)
	Tiết
	Tên bài dạy
	Giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú
Ghi chú
(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	HỌC KÌ I

	1
	Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử
	
	
	- Máy chiếu, bảng phụ.

- Tranh: Một lớp học ở trường làng thời xưa, Bia Tiến sĩ, máy chiếu.
	

	2
	Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử
	
	
	Bảng phụ
	

	3
	Bài 3. Xã hội nguyên thủy
	
	 
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	4


	Bài 4. Các Quốc gia cổ đại  Phương Đông


	
	*Tích hợp nội dung về văn hóa- lịch sử Đông Nam Á: Cung cấp cho HS những kiến thức về các quốc gia cổ đại khu vực Đông Nam Á; vị trí địa lý, thời gian, địa điểm và các điều kiện đặc điểm về kinh tế - xã hội của các vương quốc cổ đại trong khu vực Đông Nam Á. 
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh ảnh: Chữ tượng hình Ai Cập, Kim tự tháp Ai Cập….
	

	5
	Bài 5. Các Quốc gia cổ đại  Phương Tây


	Gộp mục 2 và 3
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh ảnh: thành Ba-bi-lon, bình gốm Hi Lạp, Đền Pác-nê-ông, Khải hoàn môn ở thành Rô-ma, tượng lực sĩ ném đĩa
	

	6
	Bài 6. Văn hóa cổ đại


	
	*Tích hợp nội dung về văn hóa- lịch sử Đông Nam Á:  Bổ sung cho HS những kiến thức về văn hóa; kiến trúc của các quốc gia cổ đại Đông Nam Á; nhận xét văn hóa của các quốc gia cổ đại Đông Nam Á chịu sự tác động và ảnh hưởng của nền văn hóa của Ấn Độ và Trung Quốc. Có sự giao thoa và ảnh hưởng và tương đồng của các nền văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
	Tranh ảnh

Máy chiếu

 Tư liệu
	

	7
	 Bài 7. Ôn tập
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ.
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Đề kiểm tra
	

	9, 10
	DẠY HỌC CHỦ ĐỀ:

 BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
	Bài 8. Không dạy đoạn

 “ Thời xa xưa…con người”
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Cả bài (Trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên, ĐKTN ảnh hưởng đến đời sống con người…)
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1 và 2 bài 9: Ý thức bảo vệ di tích, di vật văn hóa lịch sử
	Tranh: Răng của người tối cổ, Rìu đá (Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Sơn, Hạ Long), Công cụ chặt Nậm Tun

Tranh: Các loại rìu đá thuộc văn hóa Hòa Bình, Vòng tay, khuyên tai đá
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.
	Gộp mục 1 và 2
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1 và 2: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới đời sống kinh tế con người như thế nào? 
	Tranh: Rìu đá Hoa Lộc, Phùng Nguyên, Hoa văn đồ gốm Hoa Lộc
	

	
	Bài 11. Những chuyển biến về xã hội
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1 và 2: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới đời song kinh tế con người như thế nào? 
	- Tranh: Mũi giáo đồng, dao găm đồng (Đông Sơn), lưỡi cày đồng, lưỡi liềm đồng.

 - Bảng phụ, máy chiếu.
	

	13
	Bài 12. N​ước Văn Lang
	
	- * Giáo dục đạo đức: Mục 2: GD ý thức tự chủ. Trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy quyền tự chủ của dân tộc.

- * Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1: ĐKTN ảnh hưởng như thế nào đến việc mở rộng nghề nông trồng lu
	Máy chiếu, bảng phụ

Bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ nhà nước Văn Lang

Tài liệu tham khảo
	

	14
	Đời sống vật chất và tinh thần của cư​ dân Văn Lang
	
	- * Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1,2: Mối quan hệ giữa ĐKTN và sự phát triển kinh tế.


	- Tranh: trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Đào Thịnh. 

- Máy chiếu
	

	15
	Bài 14. N​ước Âu Lạc
	Mục 2  Nước Âu Lạc ra đời: không dạy:

"Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương

...Bồ chính cai quản"
	- * Giáo dục đạo đức: Mục 1: Tinh thần hòa bình và đoàn kết

- * Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 1,3: Con người đã tác động  đến tự nhiên để làm cho đời sống tốt hơn.
	Máy chiếu 

- Tranh: lưỡi cày đồng Cổ Loa, mũi tên đồng Cổ Loa,

- Bản đồ nước Văn lang- Âu Lạc

- Lược đồ các cuộc kháng chiến

- Sơ đồ thành Cổ Loa 
	

	16
	Bài 15. N​ước Âu Lạc (tiếp theo)
	
	* Giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn di tích lịch sử.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 4: Con người đã tác động  đến tự nhiên để làm cho đời sống tốt hơn.


	Sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa, Tranh: đền thở An Dương Vương

- Bản đồ nước Văn lang- Âu Lạc

- Lược đồ các cuộc kháng chiến

- Sơ đồ thành Cổ Loa
	

	17
	Bài 16. Ôn tập chương I và II
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ

 Phiếu học tập
	

	18
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	Đề kiểm tra
	

	HỌC KÌ II

	Tiết
	Tên bài dạy
	Giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
	
	* Giáo dục đạo đức: Mục : Tinh thần hòa bình và đoàn kết. Ý thức độc lập tự chủ và trách nhiệm với đất nước.
	Lược đồ: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, máy chiếu
	

	20
	Bài 18. Tr​ưng V​ương và cuộc kháng chiến chống quân  xâm lư​ợc Hán
	
	* Giáo dục đạo đức: Ý thức độc lập và trách nhiệm với đất nước, tinh thần đoàn kết.

* Giáo dục bảo vệ môi trường: Mục 2: Giáo dục ý thức bảo vệ các di tích lịch sử.
	Lược đồ: Kháng chiến chống quân xâm lược Hán,

- Tranh: đền thờ Hai Bà Trưng

-Máy chiếu.
	

	21
	Bài 19. Từ sau Tr​ưng V​ương đến trư​ớc Lý Nam Đế 

  (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI)
	 
	
	Máy chiếu, bảng phụ

 Tranh: lăng bà Triệu, Máy chiếu
	

	22
	Bài 20. Từ sau Trư​ng Vư​ơng đến tr​ước Lý Nam Đế (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI) (tiếp theo)
	
	* Giáo dục đạo đức: Mục 4. Ý thức độc lập và trách nhiệm với đất nước, tinh thần đoàn kết.


	
	

	23
	Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. N​ước Vạn Xuân (542 - 602 ).


	Mục 2: khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. 

(Tiểu sử Lí Bí không yêu cầu HS tìm hiểu)
	
	Lược đồ: Khởi nghĩa Lí Bí
	

	24
	Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602 )  

(tiếp theo)
	(Tiểu sử Triệu Quang Phục không yêu cầu HS tìm hiểu)
	
	Máy chiếu, bảng phụ, 

Lược đồ Khởi nghĩa Lý Bí
	

	25
	Bài 23. 

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII – IX
	
	* * Giáo dục đạo đức: Khởi nghĩa mai Thúc Loan, Phùng Hưng. Ý thức trách nhiệm với đât nước. Ý thức độc lập, tự chủ. Tinh thần đoàn kết.
	Lược đồ: Nước ta thời thuộc Đường thế kỉ VII-IX, Lược đồ: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Đình thờ Phùng Hưng
	

	26
	Bài 24. N​ước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X
	
	*Tích hợp nội dung về văn hóa- lịch sử Đông Nam Á: 

- HS biết được nước Cham-pa là một trong những quốc gia cổ đại ở khu vực Đông Nam Á;

-  Liên hệ vị trí của vương quốc Cham-pa là một trong những quốc gia cổ đại ở miền Trung Việt Nam. Văn hóa của Cham-pa chịu ảnh hưởng rất lớn của nền văn hóa Ấn Độ về chữ viết, tôn giáo và kiến trúc  đặc sắc của Cham-pa còn tồn tại đến hiện nay trên đất nước Việt Nam.


	Máy chiếu, bảng phụ
	

	27
	Làm bài tập lịch sử
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ

 Phiếu bài tập
	

	28
	Bài 25. Ôn tập ch​ương III
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	29
	Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	30

31
	DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

BƯỚC NGOẶC

LỊCH  SỬ ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ D​ương

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	
	* Giáo dục đạo đức: Khúc Thừa Dụ xây dựng quyền tự chủ. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931). Ý thức độc lập, tự chủ. Tinh thần đoàn kết.

* Giáo dục đạo đức: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán và chiến thắng bạch Đằng năm 938. Ý thức trách nhiệm với đât nước. Ý thức độc lập, tự chủ. Tinh thần đoàn kết.
	- Máy chiếu

- Lược đồ: Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất

- Lược đồ: Chiến thắng Bạch Đằng, Tranh: Trận chiến trên sông Bạch Đằng, Tranh: Lăng Ngô Quyền
	Chủ đề tự chọn

	32
	Lịch sử địa phương (1 tiết)
	
	* Giáo dục đạo đức: Ý thức trách nhiệm với tổ quốc. Ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy di tích quốc gia đặc biệt. Ý thức độc lập và trách nhiệm với đất nước, tinh thần đoàn kết.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. ĐKTN được lợi dụng dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	33
	Ôn tập
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	34
	Kiểm tra học kỳ II (1 tiết)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	35
	Làm bài tập Lịch sử
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	


LỊCH SỬ 7
                                                                                   Cả năm:  35 tuần (70 tiết )

Học kỳ I:  18 tuần (36 tiết )

Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết )
	Tiết

PPCT
	Tên bài(Chủ đề)
	Giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú

	Học kì I

	
	Phần một. Khái quát lịch sử thế giới trung đại

( 10 tiết: 9 tiết bài mới, 1 tiết bài tập )

	Tiết 1
	Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu 

 ( Thời sơ-trung kỳ trung đại )
	
	- Mục 2: Lãnh địa phong kiến( tích hợp giáo dục môi trường): Nắm được khái niệm “lãnh địa phong kiến” để hiểu rằng các lãnh chúa phong kiến đã chiếm ruộng đất mênh mông, biến nô lệ và nông dân thành nông nô để bóc lột.

- Mục 3: sự xuất hiện các thành thị trung đại (tích hợp giáo dục môi trường): sự ra đời và hoạt động của các thành thị trung đại ở châu Âu.
	Máy chiếu


	

	Tiết 2
	Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư​ bản ở châu Âu 
	
	- Mục 1: Những phát kiến lớn về địa lí (tích hợp giáo dục môi trường): Xác định được nguyên nhân của những cuộc phát kiến lớn về địa lí;mở rộng môi trường tiếp xúc của con người ở các châu lục; tác dụng của những cuộc phát kiến địa lí.
	Sử dụng lược đồ sgk hình 5 để trình bày về những cuộc phát kiến địa lí;
	

	Tiết 3
	Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư​ sản chống phong kiến thời kì hậu trung đại ở châu Âu
	
	- Mục 1: phong trào văn hóa phục hưng (tích hợp giáo dục môi trường): 

+ thành tựu to lớn về phong trào văn hóa phục hung; 

+ bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa và óc thẩm mĩ.
	Máy chiếu
	

	
	Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 4
	Mục 1, 2, 3. 

Mục 1: Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc
	Không dạy 6 dòng đầu " ở phía Bắc...rực rỡ"
	
	Máy chiếu. Sưu tầm tài liệu, sử dụng kênh hình trong sgk, 
	

	Tiết 5
	Mục 4, 5, 6


	
	Mục 6: Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến (tích hợp giáo dục môi trường): Những thành tựu văn hóa Trung Quốc phong kiến.
	
	

	Tiết 6
	 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

-  Chỉ dạy mục 2 và mục 3
	- Không dạy mục 1


	Mục 3 : văn hóa Ấn Độ (tích hợp giáo dục môi trường) : những thành tựu rực rỡ.

- Tích hợp nội dung văn hóa – lịch sử Đông Nam Á:Giúp HS có thể hiểu rõ về lịch sử và văn hóa của các nước Đông Nam Á, những nét nổi bật của tiến trình lịch sử khu vực Đông Nam Á.
	Máy chiếu
	

	
	Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam á (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 7
	Mục 1, 2. 


	
	Mục 1 : sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á ( tích hợp giáo dục môi trường) : Những thành tựu tự nhiên của khu vực ; những mối quan hệ về kinh tế, văn hóa của các dân tộc trong khu vực đã có từ lâu.

- Tích hợp nội dung văn hóa – lịch sử Đông Nam Á: Cung cấp thêm những kiến thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giúp HS hiểu rõ về sự hình thành và phát triển của các quốc gia này.
	Lược đồ Đông Nam Á, Máy chiếu
	

	Tiết 8
	Mục 3, Mục 4
	
	Mục 3: Vương quốc Cam pu chia và mục 4: vương quốc Lào (tích hợp giáo dục môi trường): Điều kiện tự nhiên của 2 nước; những thành tự văn hóa chủ yếu và công trình kiến trúc.

Mục 3 ( Tích hợp nội dung văn hóa- lịch sử  Đông Nam Á) -Giúp HS có thể hiểu rõ về lịch sử và văn hóa của các nước Đông Nam Á.
	Lược đồ Đông Nam Á, máy chiếu
	.

	Tiết 9
	Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến


	- Chỉ dạy mục 2 và mục 3

- Không dạy mục 1


	
	Máy chiếu Bảng phụ
	

	Tiết 10
	Làm bài tập lịch sử ( phần lịch sử thế giới )


	
	
	Bảng phụ
	Kiểm tra 15 phút

	Phần hai. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Ch​ương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X) ( 3 tiết )

Chủ đề 1: Buổi đầu độc lập thời Đinh -Tiền Lê ( Gồm 3 tiết: Tiết 1 bài 8; tiết 2 bài 9 mục I; Tiết 3 bài 9 mục II)


	Tiết 11
	Bài 8: N​ước ta buổi đầu độc lập (Tiết 1

Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô 
	( Không dạy danh sách 12 sứ quân).
	Mục 3: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước (tích hợp giáo dục môi trường): Đất nước giành được độc lập, song lại bị chia cắt bởi các thế lực cát cứ phong kiến; yêu cầu đấu tranh thống nhất đát nước để phát triển vững mạnh.
	Máy chiếu. Lược đồ hình 17/sgk” lược đồ 12 sứ quân.
	

	
	Bài 9: N​ước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (2 tiết)


	
	
	
	

	Tiết 12
	Mục I. ( Tiết 2)
	
	Mục 1: Nhà Đinh xây dựng đất nước( tích hợp giáo dục môi trường): vị trí địa lí của Hoa Lư, được chọn làm nơi đóng đô
	Hình ảnh, máy chiếu
	

	Tiết 13
	Mục II ( Tiết 3)
	
	Mục 1: buổi đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ (tích hợp giáo dục môi trường): giáo dục ý thức gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử của Hoa Lư; công cuộc khai khẩn đất hoang, công cuộc thủy lợi.
- Địa chỉ tích hợp:Mục 3: Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn: (Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức): Sau khi chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường..
	Hình ảnh, máy chiếu
	

	Tiết 14
	Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất n​ước
	
	Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức: Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. Chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý. 
	Lược đồ
	

	
	Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm l​ược Tống ( 1075 – 1077 ) (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 15
	Mục I


	
	
	Lược đồ, máy chiếu
	

	Tiết 16
	Mục II
	
	II. Giai đoạn 2:

Mục 1: Kháng chiến bùng nổ (tích hợp giáo dục môi trường): sông Như Nguyệt và việc xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Mục 2: Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt (tích hợp giáo dục môi trường): diễn biến cuộc chiến đấu.
Mục 2:(Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức): Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, giảng hòa.  
	Lược đồ hình 21/sgk
	

	
	Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 17
	Mục I


	
	Mục I.2 (Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức): Vân Đồn là nơi buôn bán sầm uất. Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. Năm 1076 mở Quốc Tử Giám. 
(tích hợp giáo dục môi trường): việc khai thác điều kiện tự nhiên (khẩn hoang, trông dâu…)để phát triển sản xuất; giáo dục tinh thần tự hào dân tộc về những thành tự văn hóa; giáo dục ý thức gìn giữ các di tích, hiện vật lịch sử -văn hóa ở địa phương.
Mục II.2: Giáo dục và văn hóa (tích hợp giáo dục đạo đức): truyền thống hiếu học của dân tộc ta đã có từ ngàn xưa và truyền thống đó sẽ được giữ gìn và phát triển hơn nữa…. 
	Tư liệu, máy chiếu.


	

	Tiết 18
	Mục II
	
	
	Tư liệu, máy chiếu
	

	Tiết 19
	Làm bài tập lịch sử chương I,II
	
	
	Bảng phụ
	Kiểm tra 15 phút

	Tiết 20
	Ôn tập 

	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 21
	Làm bài kiểm tra viết ( 1 tiết )
	
	
	Đề kiểm tra
	

	
	Bài 13: Nư​ớc Đại Việt ở thế kỷ XIII (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 22
	Mục I. 


	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 23
	Mục II
	
	Mục 2: phục hồi và phát triển kinh tế (tích hợp giáo dục môi trường): đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh; sản phẩm văn hóa
	Máy chiếu
	

	
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên 

 ( thế kỷ XIII ) (4 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 24
	Mục I. 
	- Mục 1:  Không dạy về nội dung: Sự thành lập nhà nước Mông Cổ.
	(tích hợp giáo dục môi trường): cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên xâm lược diến ra khắp nơi trên đất nước ta: ở kinh thành Thăng Long, miền xuôi, miền ngược…đất nước rộng lớn lại có sự quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta ;à những yếu tố quan trọng đưa tới thắng lợi; tiêu biểu là trận Bạch Đằng.
- Mục III.2 và mục III.3 (Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức): Diễn biến trận Vân Đồn. Diễn biến trận Bạch Đằng năm 1288. 
	Biểu đồ, tramh ảnh, máy chiếu.
	

	Tiết 25
	- Mục II. 
	
	
	
	

	Tiết 26
	- Mục III
	
	
	
	

	Tiết 27
	- Mục IV
	
	
	
	

	
	Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 28
	Mục I. 
	
	(tích hợp giáo dục môi trường): tập trung khai thác các vấn đề: công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh; những thành tựu về văn hóa, đặc biệt về nghệ thuạt kiến trúc và điêu khắc.
	Tư liệu, Kênh hình trong sgk, máy chiếu
	

	Tiết 29
	Mục II
	
	
	
	

	
	Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối  thế kỷ XIV (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 30
	Mục I. 
	
	
	Tranh ảnh, máy chiếu
	

	Tiết 31
	Mục II.
	
	Mục 2: Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly (tích hợp giáo dục môi trường):chính sách hạn điền,hạn nô, đánh thuế đinh, đánh thuế ruộng…đã giải phóng sức lao động của nông nô, nô tì; xây dựng những thành kiên cố ở những nơi hiểm yếu để phòng thủ đất nước, đặc biệt là thành nhà Hồ ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).
	
	

	Tiết 32
	Ôn tập 
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 33
	Kiểm tra học kỳ I  (1 tiết)
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 34 
	Lịch sử địa ph​ương ( bài 2: Mục 1)
	
	
	TL LSĐP
	

	Tiết 35
	Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 36
	Làm bài tập lịch sử
	
	
	Sách bài tập.
	

	Học kì II

	Tiết 37
	Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh  đầu thế kỷ XV
	
	
	Lược đồ, máy chiếu
	

	
	Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (3 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 38
	Mục I. 


	
	(tích hợp giáo dục môi trường): cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra khắp nước; Lê Lợi và nghĩa quân xây dựng căn cứ địa vững chắc trong lòng dân và những nơi hiểm yếu để phát triển cuộc chiến đấu; các trận thắng quyết định do tinh thần quyết chiến, quyết thắng của nhân dân và biết lợi dụng tình hình hiểm trở, tiêu biểu là trân Chi Lăng- Xương Giang.
- Các mục (Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức): Tiểu sử Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Nguyên nhân thắng lợi.. 
	Máy chiếu, lược đồ
	

	Tiết 39


	Mục II. 


	
	
	
	

	Tiết 40
	Mục III
	
	
	
	

	
	Bài 20: Nư​ớc Đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527)  (4 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 41
	Mục I. 
	
	(tích hợp giáo dục môi trường): tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, chứng tỏ đất nước thống nhất và hung mạnh; khai hoang, phục hóa, phát triển các ngành nghề truyền thống ở các địa phương; các công trình về văn hóa, giáo dục chủ yếu: bia tiến sixtrong Văn Miếu(Hà Nội), nhiều công trình kiến trúc khác (Lam Kinh)
	Lược đồ hành chính, tư liệu
	Kiểm tra 15’

	Tiết 42
	Mục II. 


	Mục 2: Xã hội (Chỉ nêu các giai cấp).
	
	
	

	Tiết 43
	Mục III
	
	
	
	

	Tiết 44
	Mục IV


	(Chỉ cần nêu những nét chính về các danh nhân văn hoá )
	
	
	

	Tiết 45
	Bài 21: Ôn tập ch​ương IV
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 46
	Làm bài tập lịch sử ( phần ch​ương IV )
	
	
	Bảng phụ
	

	Ch​ương V. Đại Việt ở các thế kỷ XVI - XVIII
( 12 tiết: 11 tiết bài mới và ôn tập, 1 tiết bài tập )

	
	Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền 

(thế kỷ XVI-XVIII)   (2 tiết)
	
	- Phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI-XVIII

- Dấu tích nhà Mạc

- Các sản phẩm văn hóa.

- Thăng Long thế kỉ XVII

(tích hợp giáo dục môi trường): Phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI-XVIII lan rộng khắp nơi; Những thành tự về công trình nghệ thuật, kiến trúc làm cho đất nước càng thêm tươi đẹp.


	Tư liệu. Máy chiếu
	.



	Tiết 47
	Mục I. 
	
	
	
	

	Tiết 48
	Mục II 
	Nội dung diễn biến các cuộc chiến tranh không dạy
	
	
	

	
	Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII  (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 49
	Mục I
	
	
	
	

	Tiết 50
	Mục II
	
	
	
	

	Tiết 51
	Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII. 


	Mục 1: Tình hình chính trị (Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa)
	
	
	

	Chủ đề 2: Bài 25: Phong trào Tây Sơn  (4 tiết)

	Tiết 52
	Mục I ( Tiết 1)
	
	- tích hợp giáo dục đạo đức: Nghĩa quân lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thư thuế. Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (12/1978) lấy niên hiệu là Quang Trung lập tức tiến quân ra Bắc. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử. 

- Khởi nghĩa Tây Sơn lan rộng khắp nơi trong nước; Các chiến thắng 

(tích hợp giáo dục môi trường): căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn được xây dựng nơi hiểm yếu, được nhân dân ủng hộ, tham gia rồi lan rộng ở Đàng Trong và ra Đàng Ngoài, chống các thế lực phong kiến trong nước và chiến thắng quân xâm lược nước ngoài; Những trân thắng lớn: trận Rach Gầm, Xoài Mút và trận Ngọc Hồi- Đống Đa.
	Máy chiếu Lược đồ hình 56,57 sgk. 
	

	Tiết 53
	Mục II ( Tiết 2)
	
	
	
	

	Tiết 54
	Mục III ( Tiết 3)
	
	
	
	

	Tiết 55
	Mục IV. ( Tiết 4)
	
	
	
	

	Tiết 56
	Bài 26: Quang Trung xây dựng đất n​ước
	
	- Nội dung tích hợp giáo dịc đạo đức: Chủ trương với nhà Thanh. 

- Các chính sách của Quang Trung, chủ yếu về khuyến nông (tích hợp giáo dục môi trường): việc phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc dưới thời Quang Trung, tập trung vào chiếu khuyến nông nhằm giải quyết tình trạng ruộng đất và nạn lưu vong; thành tựu về văn hóa
	Máy chiếu, tranh ảnh
	

	Tiết 57
	Lịch sử địa phư​ơng (bài 2; Mục 2)
	
	- Nội dung tích hợp giáo dục đạo đức: Tổ chức hội nghị Bình Than (Hải Dương) , Hội nghị Diên Hồng. Di tích danh thắng Yên Tử
	TLTK
	 

	Tiết 58
	Làm bài tập lịch sử
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu
	Kiểm tra 15 phút

	Tiết 59
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu
	

	Tiết 60
	Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	
	Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn  (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 61
	Mục I.
	
	Mục 1: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền (tích hợp giáo dục môi trường): sau khi đánh thắng vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, thiết lập chế độ hành chính trong cả nước từ trung ương đến địa phương.

Mục 2: Kinh tế dưới triều Nguyễn (tích hợp giáo dục môi trường): Các vua đầu triều Nguyễn rất chú ý việc khai hoang, di dân, lập đồn điền.
	Lược đồ h61/sgk. Máy chiếu
	

	Tiết 62
	Mục II
	
	Mục 1: Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn (tích hợp giáo dục môi trường): Những thiên tai liên tiếp xảy ra, việc phòng chống không có nhiều hiệu quả, đưa tới nhiều tai hại cho nhân dân.

Mục 2: Các cuộc nổi dậy (tích hợp giáo dục môi trường): Nhân dân từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược nổi dậy đấu tranh chống sự thống trị nhà Nguyễn vào nửa đầu thế kỉ XIX.
	Lược đồ h65/sgk.Máy chiếu
	

	
	Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII- Nửa đầu thế kỷ XIX  (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 63
	Mục I. 


	
	(tích hợp giáo dục môi trường): dưới thời nhà Nguyễn, nửa đầu thế kỉ XIX, các ngành của văn hóa dân tộc phát triển; về nghệ thuật, hàng loạt tranh dân gian xuất hiện, nhiều công trình kiến trúc đạt trình độ nghệ thuật cao.
	Tranh ảnh kiến trúc thời Nguyễn.
	

	Tiết 64
	Mục II
	
	
	
	

	Tiết 65
	Ôn tập Học kì II
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 66
	Kiểm tra học kì II (1 tiết)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Tiết 67
	Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 68
	Lịch sử địa phư​ơng (Bài 2: Mục 3)
	
	
	TLLSĐP
	

	Tiết 69
	Làm bài tập lịch sử (phần ch​ương VI )
	
	
	SBT LS
	

	Tiết 70
	Bài 30: Tổng kết
	
	
	Bảng phụ
	


LỊCH SỬ 8
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (2 tiết/tuần = 35 tiết)

 Học kì II: 17 tuần (1 tiết/tuần = 17 tiết)

	Tiết
	Bài dạy (chủ đề)
	Giảm tải, đọc thêm
	ND Tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Học kì I


	1

2
	Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 

Tiết 1: (Mục I, II) 

Tiết 2: (Mục III)
	Mục I; II.2 hướng dẫn HS đọc thêm

Mục III.2 hướng dẫn học sinh đọc thêm
	
	- Máy chiếu, bảng phụ. Bản đồ thế giới

- Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	

	3

4
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Tiết 1: (Mục I,II) 

Tiết 2: (Mục III)
	Mục II chỉ nhấn mạng sự kiện 14/7
	
	- Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII

- Tranh Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

- Lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793
	

	5

6
	Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)
	Mục I.2 giảm tải

Mục II.1 giảm tải
	
	- Máy chiếu. 

- Tranh Máy kéo sợi Gien-ni, lược đồ nước Anh giữa thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX

- Bản đồ thế giới
	

	7
	Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	Mục II hướng dẫn học sinh đọc thêm
	
	- Máy chiếu, bảng phụ, tranh lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh
	

	8
	Bài 5. Công xã 

Pa-ri 1871
	Mục II, III hướng dẫn học sinh đọc thêm
	
	Bản đồ Pa ri và vùng ngoại ô
	

	9, 10
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Mục II giảm tải
	
	 Máy chiếu, bảng phụ. Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX
	

	11
	Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Mục I hướng dẫn HS đọc thêm
	* Giáo dục đạo đức: Tinh thần tự do, tinh thần đoàn kêt.
	Máy chiếu

Tranh Lê nin, tranh thủy thủ tàu Pô-tem-kin
	

	12
	Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
	Mục I, II.3 giảm tải
	* Giáo dục đạo đức: Tinh thần tự do, bình đẳng.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Những tác động của con người vào tự nhiên dẫn tới những kết quả gì?
	Máy chiếu, bảng phụ.

Tranh Niu-tơn
	

	13
	Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX
	
	
	Máy chiếu

Bản đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ, tranh khởi nghĩa Xi-pay
	

	14
	Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Mục II hướng dẫn HS đọc thêm
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái do sự xâm lược của các nước CNĐQ. 

Hậu quả của chiến tranh…
	Máy chiếu

Lược đồ Cách mạng Tân Hợi, tranh các nước đế quốc xâu xé cái bánh ngọt Trung Quốc
	

	15
	Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	
	 * Giáo dục bảo vệ môi trường: Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái do sự xâm lược của các nước CNĐQ. Hậu quả của chiến tranh…
	Máy chiếu

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX
	

	16
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Mục III giảm tải
	
	Máy chiếu. Lược đồ đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	

	17
	Ôn tập
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	18
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề kiểm tra
	

	19
	Bài 13. Chiến  tranh thế  giới thứ nhất (1914-1918)
	
	* Giáo dục đạo đức: Hậu quả của chiến tranh. Ý thức giá trị của cuộc sống hòa bình. Trách nhiệm của bản thân với việc duy trì hòa bình.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Hậu quả của chiến tranh.

* Tích hợp vấn đề Biển Đông ngày nay.
	 Máy chiếu.

Bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất


	

	20, 21
	Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	22,

23
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)


	Mục II.1,2 giảm tải
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Tình hình nước Nga trước cách mạng (về mặt địa lý)


	- Máy chiếu, bảng phụ.

- Tranh những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX, tranh tổng bãi công ở Pê-tơ-rô-grat.
- Tranh cuộc tấn công cung điện Mùa Đông.
	

	24
	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	Mục II chỉ cần nắm được thành tựu xây dựng CNXH
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Địa bàn nước Nga Xô viết. Thành tựu về kinh tế và xã hội nước Nga Xô viết.
	Máy chiếu.

Tranh áp phích năm 1921
	

	25,26
	DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

( 1918- 1945)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
	Bài 17. Mục I.2 hướng dẫn HS đọc them;  Mục II.2 giảm tải
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bản đồ các nước bị thu hẹp sau CMT 10 Nga năm 1917 


	Máy chiếu.

Bản đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bản đồ thế giới, tranh bãi đỗ xe ở Niu Oóc năm 1928
	Chủ đề tự chọn

	27
	 Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bản đồ các nước bị thu hẹp sau CMT 10 Nga năm 1917 .
	Bản đồ thế giới, tranh Thủ đô Tô-ki-ô
	

	28

29
	Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bản đồ các nước bị thu hẹp sau CMT10 Nga năm 1917. Phong trào đấu tranh của các dân tộc dâng cao.


	Máy chiếu.

Lươc đồ châu Á

Lược đồ các nước Đông Nam Á
	

	30
	Ôn tập học kì I
	
	
	Máy chiếu. giáo án đề cương ôn tập.
	

	31
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề kiểm tra
	

	32

33
	Bài 21
Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945)

Tiết 1: (Mục I,II) 

Tiết 2: (Mục III,IV)


	Mục II.1 hướng HS lập niên biểu.

Mục II.2 hướng HS lập niên biểu
	· * Giáo dục đạo đức: Ý thức giá trị của cuộc sống hòa bình. Trách nhiệm của bản thân với việc duy trì hòa bình.
 * Giáo dục bảo vệ môi trường: Hậu quả to lớn của Chiến tranh để lại cho nhân loại
	Máy chiếu, bảng phụ…Lược đồ quân Đức tấn công châu Âu 1939-1941

Tranh Hi-rô-si-ma sau khi bị ném bom nguyên tử
	

	34
	Bài 22. Sự phát triển khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Thành tựu to lớn cũng như hậu quả của sự phát triển khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới…
	Máy chiếu.

Tranh Anh-xtanh
	

	35, 36
	Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ.

Bản đồ thế giới
	

	HỌC KÌ II

	37

38
	Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1973

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)
	
	* Giáo dục đạo đức: Khi Pháp tấn công Gia Định nhân dân địa phương tự động nổi lên đánh giặc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ở 6 Tỉnh Nam Kì. 

-Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm.

· Tinh thần đoàn kêt.

Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. Dựa vào ĐKTN để làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
	Máy chiếu. Bản đồ chiến trường Đà Nẵng - Gia Định

Lược đồ những địa điểm diễn ra cuộc khởi nghĩa ở Nam Kì
	

	39

40
	Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) 

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)
	
	· * Giáo dục đạo đức: Cuộc chiến đấu của nhân dân giữ thành Hà Nội. 
· Tinh thần đoàn kêt.

Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng. 

* Giáo dục bảo vệ môi trường: treo bản đồ Việt Nam giới thiệu vị trí Cầu Giấy-> Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. 
	Bản đồ hành chính Việt Nam

Tranh Hoàng Diệu
	

	41

42
	Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)


	Chỉ dạy tập trung mục II.3
	* Giáo dục đạo đức: Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Tinh thần đoàn kết. Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.

- Tinh thần đoàn kêt.
· Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: ý thức bảo vệ môi trường.
	- Máy chiếu.

- Lược đồ cuộc phản công kinh thành Huế.

- Chân dung vua Hàm Nghi.

- Sơ đồ Công sự phòng thủ Ba Đình. 

-  Chân dung Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật. 
	

	43
	 Lịch sử địa phương

Bài 3. Khu mỏ than…
	
	* Giáo dục đạo đức: 
· Ý thức đoàn kêt.
- Ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn các di tích lịch sử địa phương.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. Dựa vào ĐKTN để làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
	Máy chiếu

 Tư liệu, hình ảnh đội ngũ công nhân vùng than Quảng Ninh.
	

	44
	Bài 27. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
	Mục I (Hướng dẫn hs lập bảng khái quát các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa)

Mục II giảm tải
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. 
	Máy chiếu.

Tranh ảnh chân dung các nhà lãnh đạo KN

Lược đồ căn cứ Yên Thế
	

	45
	Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thê kỉ XIX
	
	* Giáo dục đạo đức: Mục 3. Ý thức trách nhiệm với đất nước.


	Máy chiếu, bảng phụ.

Tư liệu
	

	46
	Làm bài tập lịch sử
	
	
	Đề kiểm tra
	

	47
	Làm bài kiểm tra 45 phút
	
	
	Máy chiếu

Phiếu bài tập
	

	48, 49, 50, 51
	CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)

Bài 30.

 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)
	Bài 30. Mục II. Chỉ dạy mục 1 và 3; mục 2 giảm tải
	* Giáo dục đạo đức: Ý  thức trách nhiệm với đất nước.Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng.

* Giáo dục bảo vệ môi trường: Hậu quả nặng nề chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đến kinh tế, xã hội, môi trường sống và điều kiện tự nhiên của nước ta như thế nào?

-  Bồi dưỡng ý thức bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục di tích văn hóa. Vị trí địa lý các địa phương nổ ra các cuộc đấu tranh

- Đôi nét về quê hương của Hồ Chí Minh. Bước đầu cuộc hành trình hướng đi cứu nước của Bác…
	Máy chiếu,

Tranh ảnh:  Ga hà Nội năm 1900. Tranh nông dân Việt Nam trong thời kì thuộc Pháp. Tranh Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh

Tài liệu: câu chuyện.

Tranh Nguyễn Tất Thành
	

	52
	Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ.

Bản đồ Việt Nam
	

	53
	Kiểm tra học kì
	
	
	Đề kiểm tra
	


LỊCH SỬ 9

Cả năm: 35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (1 tiết/tuần = 18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (2 tiết/tuần = 34 tiết)

	Tiết
	Tên bài dạy (chủ đề)
	Giảm tải, đọc thêm
	Nội dung

Tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	HỌC KÌ I

	1

2
	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II, III)
	Đọc thêm mục II.2
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ Châu Âu

- Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 2. Liên Xô Và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
	Mục II chỉ cần nắm hệ quả
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ các nước SNG
	

	4
	Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
	
	* Giáo dục bảo vệ môi : Lập liên biểu, xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập. Biết cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa được mở rộng trên một phạm vi lớn trên thế giới
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ châu Á, Phi, Mĩ la tinh
	

	5
	Bài 4. Các nước châu Á
	Giảm tải mục II.2,3
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: 

Lập liên biểu, xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập. Biết cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa được mở rộng trên một phạm vi lớn trên thế giới
	- Máy chiếu, bảng phụ

-Bản đồ châu Á
	

	6
	Bài 5. Các nước Đông Nam Á
	QH giữa 2 nhóm nước ASEAN đọc thêm
	* Giáo dục đạo đức: Quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN10. 

- Hòa bình hợp tác. Tinh thần đoàn kết.
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ các nước Đông Nam Á
	

	7
	Bài 6. Các nước châu Phi
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: 

- Lập liên biểu, xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập. Biết cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa được mở rộng trên một phạm vi lớn trên thế giới

- Khu vực Đông Nam Á rộng 4,5 triệu km2 gồm 11 nước, 536 triệu người ( số liệu năm 2002)

- Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10" 

* Tích hợp nội dung văn hóa- lịch sử Đông Nam Á:

- Cung cấp thêm những kiến thức về sự ra đời, hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN cũng như tương lai của tổ chức này trong giai đoạn hiện nay.

- Liên hệ vai trò của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ châu Phi
	

	8
	 Bài 7. Các nước Mĩ La-Tinh
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: 
- Lập liên biểu, xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập. Biết cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa được mở rộng trên một phạm vi lớn trên thế giới

- Sơ lược về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của châu Phi

	- Lược đồ Mĩ La - Tinh
	

	9
	 Kiểm tra viết 1 tiết.
	
	
	Đề kiểm tra
	

	10, 11,12
	DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 8. Nước Mĩ
Bài 9. Nhật Bản
Bài 10. Các nước Tây Âu
	Bài 8. mục II lồng ghép nội dung bài 12

Bài 9. Mục II giảm tải chính sách đối nội
	* Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong phần “ Nội dung bài học ” :

- Xác định trên bản đồ thế giới về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và những thuận lợi cho sự phát triển của  nước Mỹ, Nhật Bản và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến nay
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ nước Mĩ

- Lược đồ Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Lược đồ các nước trong liên minh châu Âu
	Chủ đề tự chọn

	13
	Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

	
	* Giáo dục đạo đức: - Hậu quả của chiến tranh lạnh. Các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh. 

- Ý thức giá trị của cuộc sống hòa bình.
· Trách nhiệm của bản thân với việc duy trì hòa bình.

- Hòa bình hữu nghị, đoàn kêt, hợp tác 
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ thế giới
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	Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
	
	* Giáo dục đạo đức: Ý nghĩa và hạn chế của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật. 
- Trách nhiệm trong việc phát huy thành tựu của cuộc 
- CMKHKT vào đời sống và hạn chê, tác động tiêu cực đên đời sống.
* Giáo dục bảo vệ môi trường: Thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật tác động đến đời sống, kinh tế và môi trường như thế nào?
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh cừu Đô li. Tranh con người đặt chân lên mặt trăng
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	Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
	
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Bản đồ thế giới
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	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề kiểm tra
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	Bài 14. Việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Tác động của chính khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp đến kinh tế, đời sống của nhân dân ta? 
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai
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	Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)
	
	* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh: Tinh thần đấu tranh, ý thức trách nhiệm đối với đất nước
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh Phan Bội Châu
	

	HỌC KÌ II
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	Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
	
	* Giáo dục đạo đức: Hoạt động yêu nước của Nguyễn ái quốc từ năm 1919-1925. 

· Ý thức trách nhiệm với đất nước.

-Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

- Ảnh Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tua
Câu chuyện kể về người
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	Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Tiết 1: (Mục I, II) 

Tiết 2: (Mục IV)
	Mục III giảm tải
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Đặc điểm các vị trí diễn ra các phong trào cách mạng..


	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ Việt Nam
Ảnh trụ sở chi bộ cộng sản đầu tiên
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	Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 cuối SGK
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, phấn đấu không mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng và Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn và kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào Đảng.
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Chân dung Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú
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	Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935
	- Mục III giảm tải. 

- Không yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi cuối SGK
	* Giáo dục đạo đức: Cuộc đấu tranh của nhân dân trên cả nước với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Tinh thần đoàn kêt.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng
* Giáo dục bảo vệ môi trường: 

Đặc điểm các vị trí diễn ra các phong trào cách mạng.. ( Xô Viết – Nghệ Tĩnh)

* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, phấn đấu không mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng và Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn và kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào Đảng.
	Lược đồ phong trào Xô Viết Nghệ tĩnh
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	Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
	Mục II. HS nắm được tên các phong trào, mục tiêu, hình thức ĐT
	* Giáo dục đạo đức: Phong trào đấu tranh của nhân dân trong những năm 1936- 1939.
- Tinh thần đoàn kêt.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.
* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, phấn đấu không mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng và Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn và kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào Đảng.

- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công- nông và các chiến sĩ cộng sản.
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Ảnh cuộc mít tinh khu đấu xảo Hà Nội
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	Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939-1945
	- Mục II.3 giảm tải

- Không yêu cầu HS trả lời CH cuối mục 3
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Giáo dục cho học sinh lòng căm thù đế quốc, phát xít Pháp Nhật. Lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng và quần chúng nhân dân

- Giáo dục cho học sinh thấy được ý thức trách nhiệm đối với đất nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc,  công lao to lớn của Chủ tịch HCM đối với thắng lợi của CM tháng Tám và sự thành lập nước VNDCCH, lòng kính yêu Đảng và lãnh tụ  Hồ Chí Minh. Các em có niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

* Giáo dục đạo đức: Cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước. - Tinh thần đoàn kết. Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.

* Giáo dục môi trường:

 Địa danh diễn ra các cuộc đấu tranh thắng lợi trong cách mạng tháng tám/1945
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam kì
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	Bài 22.
Cao trào CM tiến tời Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Tiết 1: (Mục I) 

Tiết 2: (Mục II)


	
	
	- Máy chiếu
- Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc
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	Bài 23.
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
	
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Lược đồ tổng khởi nghĩa tháng Tám, ảnh mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội, ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh 
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	DẠY HỌC CHỦ ĐỀ:

 VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1945-1946)

Bài 24.  Việt Nam sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến
	
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh: 
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, kính yêu lãnh tụ, có tinh thần cách mạng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lòng tự hào dân tộc.

- Giáo dục tinh thần yêu nước, những sách lược khôn khéo mềm dẻo của Hồ Chí Minh trong việc đối phó với thù trong giặc ngoài, kí các Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) Tạm ước (14-9-1946) hòa hoãn với Pháp nhưng vẫn giữ vững được độc lập.
	-  Máy chiếu, bảng phụ.

- Tranh cử tri Sài Gòn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, tranh lớp bình dân học vụ, tranh nhân dân góp gạo chống giặc đói
Tranh đoàn quân Nam tiến vào Nam chiến đấu
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	Bài 25.
Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Tiết 1: (Mục I, II) 

Tiết 2: (Mục III, IV)


	Mục III giảm tải
	* Giáo dục đạo đức: Cuộc đấu tranh của nhân dân ở Hà Nội và căn cứ địa Việt Bắc. 
- Tinh thần đoàn kêt.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.

* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giáo dục tinh thần yêu nước quyết tâm chống Pháp của Người.

- Giáo dục cho học sinh tấm gương tận tuỵ đối với CMVN của chủ tịch HCM, lòng cảm phục tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng.
	- Máy chiếu, bảng phụ.

- Bản đồ Việt Nam
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu đông
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34
	 Bài 26.
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Tiết 1: (Mục I, II) 

Tiết 2: (Mục III, IV)


	Mục V đọc thêm
	* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giáo dục HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng...
	- Máy chiếu, bảng phụ.

- Lược đồ chiến dịch biên giới thu đông

- Tranh đại hội đại biểu lần 2 của Đảng, tranh những đại biểu tham dự đại hội toàn quốc lần thứ nhất
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	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Tiết 1: (Mục I. .II.1) 

Tiết 2: (Mục II.2, III, IV)


	Mục III đọc thêm hoàn cảnh, diễn biến. Dạy nội dung, ý nghĩa
	* Giáo dục đạo đức: Diễn biến kết quả của chiến dich.
· Tinh thần đoàn kêt.

· Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.
* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh)
- Giáo dục tinh thần yêu nước quyết tâm chống Pháp của Người.

- Giáo dục cho học sinh tấm gương tận tuỵ đối với CMVN của chủ tịch HCM, lòng cảm phục tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng.
	- Máy chiếu
- Lược đồ hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông Xuân

Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
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	Lịch sử địa phương
	
	
	Tư liệu
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	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề kiểm tra 45 phút
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	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Tiết 1: (Mục I, II.1, III) 

Tiết 2: (Mục IV)

Tiết 3: (Mục V) 


	Mục II.2,3 giảm tải
	* Giáo dục đạo đức:  Diễn biến phong trào Đồng khởi. Phong trào đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
· Tinh thần đoàn kêt.

· Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.

	- Máy chiếu,  Video, bảng phụ.

- Tranh đồng bào Hà Nội đón bộ đội và tiếp quản thủ đô, tranh Nông dân được chia ruộng trong cải các ruộng đất
- Lược đồ phong trào Đồng khởi
Tranh chiến thuật trực thăng vận, tranh phá ấp chiến lược khiêng nhà về làng cũ
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	Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965-1973)

Tiết 1: (Mục I.1.I.2) 

Tiết 2: (Mục II,III)

Tiết 3: (Mục IV,V) 


	Mục I.3 hướng dẫn HS đọc thêm

Mục V đọc thêm hoàn cảnh, diễn biến. dạy nội dung, ý nghĩa của hiệp định Pa-ri
	 * Giáo dục đạo đức: Cuộc đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh cục bộ”, “ Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.
· Tinh thần đoàn kêt.

· Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.

- Tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng, hòa bình.
* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, giáo dục cho học sinh tinh thần chiến đấu, thực hiện di chúc thiêng liêng của Người.
	- Máy chiếu
- Lược đồ trận Vạn Tường, tranh Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh

Tranh ảnh trong SGK

- Tranh ảnh trong SGK
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	 Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(1973-1975)

Tiết 1: (Mục I, II) 

Tiết 2: (Mục III, IV)

 
	- Mục I giảm tải

- Mục II chỉ dạy sự kiện hội nghị 21 và CT Phước Long
	* Giáo dục đạo đức: Nguyên nhân thắng lợi. Ý nghĩa lịch sử Trách nhiệm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
- Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, giáo dục cho học sinh tinh thần chiến đấu, thực hiện di chúc thiêng liêng của Người.

	- Máy chiếu. bảng phụ

+ Tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

+ Lược đồ chiến dịch Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

+ Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

+ Tranh: Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975.

+ Tranh: Quân ta giải phóng cố đô Huế.

+ Tranh: Xe tăng của quân đội ta tiến vào Dinh Độc lập.
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	Lịch sử địa phương 
	
	
	Tài liệu
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	Ôn tập học kì II 
	
	
	Đề cương
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	Kiểm tra học kì II            
	
	
	Đề kiểm tra học kì II            
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	Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
	Mục II giảm tải
	* Giáo dục bảo vệ môi trường: Thách thức của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu…

* Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
- Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, giáo dục cho học sinh tinh thần chiến đấu, thực hiện di chúc thiêng liêng của Người.
	- Máy chiếu, bảng phụ.

- Tranh đoàn tàu thống nhất, tranh Quốc huy
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	Bài 33.Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (Từ năm 1986 đến năm 2000)
	Mục II chỉ nắm những thành tựu tiêu biểu
	
	- Máy chiếu, bảng phụ

- Tranh đại hội đại biểu toàn quốc lần VI, tranh khai thác dầu, xuất khẩu gạo
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	Bài 34.Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
	
	
	- Máy chiếu
- Tranh mô hình kinh tế trang trại, …
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIẾNG ANH 

TIẾNG ANH 6
Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (54 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (51 tiết)

HỌC KÌ I 
	Tuần
	Tên bài dạy (Chủ đề)
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1
	
	1
	Hướng dẫn học tập
	
	Poster, Textbooks, pictures, posters,Cassette….
	

	
	UNIT 1

GREETINGS

(5 tiết)
	2
	A 1-4
	
	Textbooks, pictures, posters, Cassette….
	

	
	
	3
	A 5-8
	
	Textbooks, pictures,posters,

Cassette….
	

	2
	
	4
	B 1-4
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	5
	C 1-2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	6
	C 3-6
	
	Textbooks, pictures,posters,

Cassette….
	

	3
	UNIT 2

AT SCHOOL

(5 tiết)


	7
	A 1-4
	
	Textbooks, pictures,posters,

Cassette….
	

	
	
	8
	B 1-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	9
	B 4-6
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	4
	
	10
	C 1
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	11
	C 2-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	UNIT 3

AT HOME

(5 tiết)
	12
	A 1-2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	5
	
	13
	A 3-4
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	14
	B 1-2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	15
	B 3-6
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	6
	
	16
	C 1-2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	17,18
	Grammar Practice
	
	Textbooks, pictures,posters,

Cassette….
	

	7
	
	19
	Kiểm tra
	
	Stereo,papers of test
	

	
	UNIT 4

BIG OR SMALL?

(5 tiết)
	20
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	21
	A 3-4,6
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	8
	
	22
	B 1-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	23
	C 1-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	24
	C 4-8
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	9
	UNIT 5
THINGS I DO

(6 tiết)
	25
	A 1-2

	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	26
	A 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	27
	A 5-7
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	10
	
	28
	B 1-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	20
	C 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	30
	C2-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	11
	
	31-32
	Grammar Practice
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 6

PLACES

(5 tiết)
	33
	A 1-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	12
	
	34
	A 4-7
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	35
	B 1-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	36
	C 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	13
	
	37
	C 3-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	38
	Kiểm tra
	
	Papers of test, radio
	

	
	UNIT 7

YOUR HOUSE

(5 tiết)
	39
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	14
	
	40
	A 3-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	41
	B 1-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	42
	C 1,3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	15
	
	43
	C 4-6
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	44-45
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	16
	
	46
	Kiểm tra HK I
	
	Papers of test, radio
	

	
	
	47
	Chữa bài kiểm tra HK I
	
	Papers of test, book, radio
	

	
	UNIT 8

OUT AND ABOUT

(5 tiết
	48
	A 1-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	17
	
	49
	A 4,6
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	50
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	51
	B 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	18
	
	52
	C 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	53
	C 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	54
	Grammar Practice
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


HỌC KÌ II 
	Tuần
	Bài/Nội dung
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	UNIT 9

THE BODY

(5 tiết)
	55
	A 1-2
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	56
	A  3-5a
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	57
	B 1
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	20
	
	58
	B 2-3
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	59
	B 4-5
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	UNIT 10

STAYING HEALTHY

(6 tiết)
	60
	A 1-2
	
	Projector, book,pictures
	

	21
	
	61
	A 3-4
	
	Poster, book,pictures
	

	
	
	62
	A 5-7
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	63
	B 1-3
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	22
	
	64
	B 4-6
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	65
	C 1-4
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	UNIT 11

WHAT DO

YOU EAT?

(5 tiết)
	66
	A 1
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	23
	
	67
	A 2
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	68
	A 3-4
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	69
	B 1-3
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	24
	
	70
	B 4-5
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	71-72
	Grammar Practice
	
	Poster, book,,pictures
	

	25
	
	73
	Kiểm tra
	
	Papers of test, radio
	

	
	UNIT 12

SPORTS AND PASTIMES

(6 tiết)
	74
	A 1-3
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	75
	A 4-5
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	26
	
	76
	B 1-2
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	77
	B 3-5
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	78
	C 1-4
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	27
	
	79
	C 5-6
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	UNUT 13

ACTIVITIES

AND SEASONS

(4 tiết)
	80
	A 1-2
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	81
	A 3-4
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	28
	
	82
	B 1
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	83
	B 2
	
	Poster, book,pictures
	

	
	UNIT 14

MAKING PLANS

(5 tiết)
	84
	A 1-3
	
	Projector, book,pictures
	

	29
	
	85
	A 4-5
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	86
	B 1-3
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	97
	B 5-6
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	30
	
	88
	C 1-3
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	89-90
	Grammar Practice
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	31
	
	91
	Kiểm tra
	
	Papers of test, book, radio
	

	
	UNIT 15

COUNTRIES

(6 tiết)
	92
	A 1-3
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	93
	A 4-6
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	32
	
	94
	B 1-2
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	95
	B 3-4
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	96
	C 1-2
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	33
	
	97
	C 3
	
	Projector, radio,pictures
	

	
	
	98
	Ôn tập
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	
	
	99
	Kiểm tra HK II
	
	Papers of test, radio
	

	34
	
	100
	Chữa bài kiểm tra HK II
	
	Poster, radio,pictures
	

	
	UNIT 16

MAN AND THE ENVIRONMENT

(4 tiết)
	101
	A 1-2
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	102
	A 3-5
	
	Poster, book, radio,pictures
	

	35
	
	103
	B 1-2
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	104
	B 4-5
	
	Projector, book,radio,pictures
	

	
	
	105
	Grammar Practice
	
	Poster, book, radio,pictures
	


TIẾNG ANH 7
Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (54 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (51 tiết)

HỌC KÌ I 
	Tuần
	Bài/Nội dung
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1
	
	1
	Ôn tập + Kiểm tra
	
	poster
	

	
	UNIT 1

BACK TO SCHOOL

(5 tiết
	2
	A 1,3-5
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette
	

	
	
	3
	A 2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	2
	
	4
	B 1-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	5
	B 4-5
	
	Textbooks, pictures, posters, Cassette….
	

	
	
	6
	B 6-7
	
	Textbooks, pictures, posters, Cassette….
	

	3
	UNIT 2

PERSONAL INFORMATION

(6 tiết)
	7
	A 1-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	8
	A 4,7
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	9
	A 5-6
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	4
	
	10
	B 1-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	11
	B 4-5
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	12
	B 6-8
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	5
	UNIT 3

AT HOME

(5 tiết)
	13
	A 1
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	14
	A 2-3
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	15
	B 1-2
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	6
	
	16
	B 3-4
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	17
	B 5
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	18
	Language Focus 1
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	7
	
	19
	
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	
	
	20
	Kiểm tra
	
	Papers of test, stereo
	

	
	UNIT 4

AT SCHOOL

(5 tiết)
	21
	A 1-2,4
	
	Textbooks, pictures, posters,

Cassette….
	

	8
	
	22
	A 3,5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	23
	A 6
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	24
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	9
	
	25
	B 2-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 5

WORK

AND

PLAY

(5 tiết)
	26
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	27
	A 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	10
	
	28
	A 4-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	29
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	30
	B 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	11
	UNIT 6

AFTER SCHOOL

(6 tiết)
	31
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	32
	A 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	33
	A 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	12
	
	34
	B1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	35
	B2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	36
	B3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	13
	
	37 – 38
	Language Focus 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	39
	Kiểm tra
	
	Papers of test, stereo
	

	14
	UNIT 7

THE WORLD

OF WORK

(5 tiết)
	40
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	41
	A 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	42
	A 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	15
	
	43
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	44
	B 2-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	45
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	16
	
	46
	
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	47
	Kiểm tra HK
	
	Papers of test, stereo
	

	
	
	48
	Chữa bài kiểm tra HK
	
	Lesson plan, stereo
	

	17
	UNIT 8

PLACES

(6 tiết)
	49
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	50
	A 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	51
	A 4-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	18
	
	52
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	53
	B 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	54
	B 4-5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


HỌC KÌ II 

	Tuần
	Bài/Unit
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	UNIT 9

AT HOME

AND

AWAY

(5 tiết)
	55
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	56
	A  2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	57
	A 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	20
	
	58
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	59
	B 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	60
	Language Focus 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	21
	
	61
	
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 10

HEALTH

AND

HYGIENE

(5 tiết)
	62
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	63
	A  2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	22
	
	64
	A 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	65
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	66
	B 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	23
	UNIT 11

KEEP FIT,

STAY HEALTHY

(5 tiết)
	67
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	68
	A 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	69
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	24
	
	70
	B 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	71
	B 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	72
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	25
	
	73
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, stereo, papers of test
	

	
	UNIT 12

LET’S EAT

(5 tiết)
	74
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	75
	A 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	26
	
	76
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	77
	B 2-3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	78
	B 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	27
	
	79 – 80
	Language Focus 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 13

ACTIVITIES

(6 tiết)
	81
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	28
	
	82
	A 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	83
	A 3,5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	84
	B 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	29
	
	85
	B 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	86
	B 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 14

FREETIME FUN

(5 tiết)
	87
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	30
	
	88
	A 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	89
	A 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	90
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	31
	
	91
	B 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	92
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, stereo, papers of test
	

	
	UNIT 15

GOING OUT

(4 tiết)
	93
	A 1
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	32
	
	94
	A 2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	95
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	96
	B 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	33
	
	97
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	98
	Kiểm tra HK
	
	Lesson plan, stereo, papers of test
	

	
	
	99
	Chữa bài kiểm tra HK
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	34
	UNIT 16

PEOPLE AND PLACES

(5 tiết)
	100
	A 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	101
	A 3-4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	102
	B 1-2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	35
	
	103
	B 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	104
	B 5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	105
	Language Focus 5
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


TIẾNG ANH 8
Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (54 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (51 tiết)

HỌC KÌ I 
	Tuần
	Bài/Unit
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1
	UNIT 1

MY FRIENDS

        (5 tiết)
	1
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	2
	Speak + Listen
	
	Lesson plan, books, pictures , stereo,poster
	

	
	
	3
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo,
	

	2
	
	4
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	
	5
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	UNIT 2

MAKING ARRANGEMENTS

(5 tiết)
	6
	Getting started + Listen and read 
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	3
	
	7
	Speak + Listen

	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	8
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	
	9
	Write 1,2
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	4
	
	10


	Language focus


	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	UNIT 3

AT HOME

(6 tiết)
	11
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	12
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	5
	
	13
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	14
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	15
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	6
	
	16
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	
	17

	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	18
	Kiểm tra 
	
	Papers of test, radio
	

	7
	UNIT 4

OUT PAST

(6 tiết)
	19
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	20
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	21
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	8
	
	22
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	23
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	24
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	9
	UNIT 5

STUDY HABIT

(6 tiết)
	25
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	26
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	27
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	10
	
	28
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	29
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	30
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	11
	UNIT 6

THE YOUNG PIONEERS CLUB

(6 tiết)
	31
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	32
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	33
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	12
	
	34
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	35
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	36
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	13
	
	37 
	  Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	38
	Kiểm tra 
	
	Papers of test, book, radio
	

	
	UNIT 7

MY NEIGHBORHOOD

(6 tiết)
	39
	Getting stated + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	14
	
	40
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	
	41
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	42
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


	15
	
	43
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures 
	

	
	
	44
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector
	

	
	
	45
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	16
	
	46


	
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	47
	Kiểm tra HK
	
	Papers of test, book, radio
	

	
	
	48
	Chữa bài kiểm tra HK
	
	Lesson plan, stereo
	

	17
	UNIT 8

COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

(6 tiết)
	49
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	50
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	51
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	18
	
	52
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	53
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	54


	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


HỌC KÌ II 

	Tuần
	Bài/Unit
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	UNIT 9

A FIRST- AID COURSE

          (6 tiết)
	55
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	56
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures , stereo
	

	
	
	57
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	20
	
	58
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures , stereo
	

	
	
	59
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	    60 

	Language Focus 3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	21
	UNIT 10

RECYCLING

(6 tiết)
	61
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	62
	Speak + Listen
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	63
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	22
	
	64
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	65
	Language focus 1,2
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	66
	Language focus 3,4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	23
	UNIT 11

TRAVELLING AROUND VIETNAM

(6tiết)
	67
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	68
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	69
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	24
	
	70
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	71
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	72
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	25
	
	73
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures , stereo
	

	
	
	74
	Kiểm tra 
	
	 Đề, stereo
	

	
	UNIT 12

A VACATION ABROAD

(6 tiết)
	75
	Getting started  + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	26
	
	76
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	77
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	
	
	78
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	27
	
	79
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	80


	Language focus


	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 13

FESTIVALS

(6 tiết)
	81
	Getting stated + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	28
	
	82
	speak
	
	Lesson plan, books, pictures , stereo
	

	
	
	83
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	84
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	29
	
	85
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	86
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 14

WONDERS OF THE WORLD

(6 tiết)
	87
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures, stereo
	

	30
	
	88
	Speak + Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	89
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	90
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	31

	
	91
	Language focus 1, 4
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	92
	 Language focus 2,3
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	93
	Ôn tập
	
	Poster, books
	

	32
	
	94
	Kiểm tra
	
	Đề, stereo
	

	
	UNIT 15

COMPUTERS

(6 tiết)
	95
	Getting started + Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	96
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	33
	
	97,98, 99
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	34
	
	100
	Kiểm tra HK
	
	Đề ,stereo
	

	
	
	101
	Chữa bài kiểm tra HK
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	UNIT 15

COMPUTERS

(tiếp)
	102
	Listen ( Unit 16)
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	35
	
	103
	Read


	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	104
	Write 
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	105
	Language focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


TIẾNG ANH 9
Cả năm: 35 tuần (70 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (36 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (34 tiết)
HỌC KÌ I 

	Tuần
	Bài/Unit
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1
	UNIT 1:

A VISIT FROM A PEN PAL

(6 tiết)
	1
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	2
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	2
	
	3
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	4
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	3
	
	5
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	6
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	4
	UNIT 2

CLOTHING

(6 tiết)
	7
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	8
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	5
	
	9
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	10
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	6
	
	11
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	12
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	7
	
	13
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, papers of test, stereo
	

	
	UNIT 3

A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

(6 tiết)
	14
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	8
	
	15
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	16
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	9
	
	17
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	18
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	10
	
	19
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	UNIT 4

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

(6 tiết)
	20
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	11
	
	21
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	22
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	12
	
	23
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	24
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	13
	
	25
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	26
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, papers of test, stereo
	

	14
	UNIT 5

THE MEDIA

(6 tiết)
	27
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	28
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	15
	
	29 – 30
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	16
	
	31
	Kiểm tra HK
	
	Lesson plan, papers of test, stereo
	

	
	
	32
	Chữa bài kiểm tra HK
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	17
	UNIT 5

THE MEDIA

(Tiếp)
	33
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	34
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	18
	
	35
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	36
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	


HỌC KÌ II 

	Tuần
	Bài/Unit
	Tiết dạy
	Nội dung
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	UNIT 6

THE ENVIRONMENT

(6 tiết)
	37
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	
	
	38
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	20
	
	39
	Listen
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	
	
	40
	Read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	21
	
	41
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	42
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	22
	UNIT 7

SAVING ENERGY

(6 tiết)
	43
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	
	
	44
	Speak
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	23
	
	45
	Listen
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	
	
	46
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures or projector, stereo
	

	24
	
	47
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	
	
	48
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, projector
	

	25
	
	49
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, papers of test, stereo
	

	
	UNIT 8

CELEBRATIONS

(6 tiết)
	50
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	26
	
	51
	Speak
	
	Lesson plan, books, projector
	

	
	
	52
	Listen
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	27
	
	53
	Read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	
	
	54
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	

	28
	
	55
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, projector
	

	
	UNIT 9

NATURAL DISASTERS

(6 tiết)
	56
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	29
	
	57
	Speak
	
	Lesson plan, books, projector
	

	
	
	58
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	30
	
	59
	Read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	


	
	
	60
	Write
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	31
	
	61
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	62
	Kiểm tra
	
	Lesson plan, papers of test,  stereo
	

	32
	UNIT 10

LIFE ON OTHER PLANETS

(6 tiết)
	63
	Getting started

+ Listen and read
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	64
	Speak
	
	Lesson plan, books, projector
	

	33
	
	65
	Ôn tập
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	66
	Kiểm tra HK
	
	Lesson plan, books, papers of test, stereo
	

	34
	UNIT 10

LIFE ON OTHER PLANETS

(Tiếp)


	67
	Listen
	
	Lesson plan, books, pictures projector, stereo
	

	
	
	68
	Read
	
	Lesson plan, books, projector, stereo
	

	35
	
	69
	Write
	
	Lesson plan, books, projector
	

	
	
	70
	Language Focus
	
	Lesson plan, books, pictures or projector
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN GDCD 
GDCD 6
                                                                               Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết.

Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết.

Học kỳ I

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ (nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 1
	Bài 1
	Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể (1 tiết)  
	
	*Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục a (NDBH)

*Giáo dục pháp luật: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.

* Tích hợp tư tưởng HCM: Bác Hồ tấm gương sáng về tập luyện thể dục thể thao.

* Tích hợp môn Ngữ văn: Nêu và giải thích câu ca dao, tục ngữ.

* Giáo dục đạo đức: đoàn kết, yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng…
	Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD 6, TL liên quan, máy chiếu
	

	Tiết 2
	Bài 2
	Siêng năng kiên trì   (2 tiết)
	
	
	-Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD 6, TL liên quan, máy chiếu
	

	
	
	Từ đầu đến mục b của nội dung bài học
	Câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời
	
	
	

	Tiết 3
	
	Phần còn lại: mục c và kế hoạch rèn luyện hai đức tính trên
	
	
	
	

	Tiết 4
	Bài 3
	Tiết kiệm  (1 tiết)
	
	*Tích hợp đạo đức: Tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn, phê phán, trách nhiệm, đoàn kết

* Tích hợp văn bản pháp luật:

 - Giới thiệu pháp lệnh thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 1998. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

-  Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đức tính tiết kiệm
	- Luật bảo vệ MT.

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - 1 số câu chuyện về tiết kiệm


	

	Tiết 5
	Bài 4
	Lễ độ (1 tiết)
	Câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời
	*GD đạo đức: giao tiếp ứng xử, thể hiện sự tự trọng, tư duy phê phán
	Máy chiếu, tư liệu liên quan đến nội dung bài Lễ độ
	

	Tiết 6
	Bài 5
	Tôn trọng kỷ luật (tiết 1)
	
	*Giáo dục PL (Mục a NDBH)
*GD TT Hồ Chí Minh:

- Dù ở cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ vẫn luôn luôn tôn trọng nội quy, quy định chung.GD đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm.
*GDQPAN: Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông
	Máy chiếu, tư liệu liên quan đến nội dung bài Tôn trọng kỉ luật
	

	Tiết 7
	Bài 6
	Biết ơn (1 tiết)
	
	* Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, khoan dung

- Quý trọng những người đã quan tâm, giúp đỡ mình.

- Trân trọng, ủng hộ những hành vi thể hiện lòng biết ơn. 

*GD TT Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng biết ơn của Bác đối với nhũng người có công với nước

* Tích hợp liên môn: Văn -Âm nhạc - CN
	- Máy chiếu

- 1 số câu chuyện về lòng biết ơn trong cuộc sống


	

	Tiết 8
	Bài 7
	CHỦ ĐỀ 1: QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN (01 TIẾT)

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
	
	*Giáo dục PL: Pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

*Giáo dục bảo vệ môi trường: Thiên nhiên là một bộ phận của môi trường tự nhiên
	- Máy chiếu

-Luật Bảo vệ môi trường


	

	Tiết 9
	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	
	

	Tiết 10
	Bài 8
	Sống chan hòa với mọi người (1 tiết)
	
	
	1 số câu chuyện  về lối sống gần gũi, chan hòa của HS
	

	Tiết 11
	Bài 9
	Lịch sự tế nhị (1 tiết)

(Nội dung mục a,b phần “Nội dung bài học” dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị; bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị: biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị; thể hiện lời nói, hành vi nhà nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng)
	Bài tập a phần bài tập khong yêu cầu học sinh phải làm


	
	-Máy chiếu

1 số câu chuyện  về cách ứng xử văn minh, lịch sự của HS.

-Trang phục sắm vai


	

	Tiết 12
	Bài 10
	Tích cực, tự giác trong các hoạt động xã hội (2 tiết)

Từ đầu đến hết mục c của nội dung bài học 
	ND a,b,c phần “Nội dung bài học” chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thẻ và hoạt động xã hội
	*GD bảo vệ môi trường: Trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
	-Máy chiếu

-Tranh ảnh của HS tham gia các hoạt động tập thể, xã hội


	

	Tiết 13
	
	Phần còn lại mục d của bài học
	
	
	
	

	Tiết 14
	Bài 11
	Mục đích học tập của học sinh (2 tiết
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trung thực, tự giác, hợp tác.

	-Máy chiếu -1 số bài báo về tấm gương đạt thành tích cao trong học tập.


	

	
	
	Từ đầu đến mục a của nội dung bài học
	
	
	
	

	Tiết 15
	
	Phần còn lại mục b,c của nội dung bài học, bổ sung thêm ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn
	Bài tập d phần bài tập không yêu cầu HS làm
	
	
	

	Tiết 16
	
	Ôn tập học kỳ I
	
	
	
	

	Tiết 17
	
	Kiểm tra học kỳ I
	
	
	
	

	Tiết 18
	
	Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

Tuỳ theo yêu cầu giáo dục của từng địa phương, tiết ngoại khoá, giáo viên có thể lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng học sinh: 

Ví dụ: - Dạy về di sản vịnh Hạ Long, về danh lam thắng cảnh ở địa phương.

- Về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác: buôn bán trẻ em, đánh bạc 

- Giáo dục truyền thống lịch sử ở địa phương: Di tích lịch sử, cách mạng, các danh nhân....

- Tham gia giao thông, giữ trật tự an toàn giao thông..

- Bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng.
	
	
	-Máy chiếu

-Tư liệu thực tế địa phương
	

	Học kỳ II

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ

(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 19
	Bài 12
	Công ước Liện hợp quốc về quyền trẻ em  (2 tiết)
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác


	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Máy chiếu
	

	
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học  
	
	
	
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại: các mục c, d và ý nghĩa của công ước
	
	
	
	

	Tiết 21
	Bài 13
	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (2 tiết)
	(Tình huống 2 phần Tình huống không dạy)
	*GD đạo đức: Yêu quý độc lập, tự do, tự hào là công dân nước CHXHCNVN
	Luật quốc tịch
Máy chiếu
	

	
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học 
	
	
	
	

	Tiết 22
	
	Phần còn lại: mục c, d của bài học 


	(Bài tập b phần Bài tập không yêu cầu HS làm )
	
	
	

	
	Bài 14
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông   

(2 tiết)
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm 

*GD QPAN: Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
	Luật Giao thông
Máy chiếu
	

	Tiết 23
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học. (Bảng thống kê tình hình tai nạn giao thông GV tự cập nhật số liệu mới từ cơ quan chủ quản, qua sách báo, hoặc trên mạng Internet )
	
	
	
	

	Tiết 24
	
	Phần còn lại: mục c của bài học 


	(Nội dung 

“Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần Nội dung bài học chỉ đọc thêm)
	
	
	

	Tiết 25,26
	Bài 15
	Chủ đề 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CD VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ

(2 Tiết – tiết 25, 26)

Quyền và nghĩa vụ học tập  
	
	*Giáo dục đạo đức: tôn trọng, trung thực, tự giác
	Máy chiếu

-Luật GD
	

	Tiết 27
	
	Ôn tập
	
	
	
	

	Tiết 28
	
	Kiểm tra 45 phút (viết)
	
	
	
	

	Tiết 29
	Bài 16
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm (2 tiết).
	
	*Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm
*GD ANQP: Ví dụ đơn giản về quyền bảo hộ tính mạng để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013
	


	
	
	Từ đầu đến hết mục a của nội dung bài học
	
	
	
	

	Tiết 30
	
	Phần còn lại: mục b của nội dung bài học
	
	
	
	

	Tiết 31
	Bài 17
	Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  (1 tiết)
	
	*Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, trung thực, hợp tác, trách nhiệm 

*GD ANQP: Ví dụ đơn giản về quyền bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013
	

	Tiết 32
	Bài 18
	Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  (1 tiết)
	
	*Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, trung thực, hợp tác, trách nhiệm 

*GD ANQP: Ví dụ đơn giản về quyền bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013

Bộ luật hình sự 2015
	

	Tiết 33
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	

	Tiết 34
	
	Kiểm tra học kỳ II
	
	
	
	

	Tiết 35
	
	Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học  ( như đã gợi ý, hướng dẫn)
	
	
	- Tư liệu ngoại khóa

- Máy chiếu
	


GDCD  7
 Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP/ LỒNG GHÉP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ

 (nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 1
	Bài 1
	 Sống giản dị
	
	YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG, TIẾT KIỆM, GIẢN DỊ

- Giáo dục đạo đức: Yêu thương, tôn trọng, tiết kiệm, giản dị

+ Quý trọng lối sống giản dị; không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương, hình thức
- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương sống giản dị của Bác :

+ Là Chủ tịch nước nhưng Bác luôn sống giản dị phù hợp với hoàn cảnh đất nước.

+ Sự giản dị đó không làm tầm thường con người Bác mà ngược lại làm cho Bác trở nên trong sáng, cao đẹp hơn.

+ Bác giản dị trong lúc nói, trong văn phong, cử chỉ, trang phục …
	Tranh ảnh, câu chuyện thực tế về tấm gương sống giản dị.
	

	Tiết 2
	Bài 2
	Trung thực
	
	TRUNG THỰC, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG

- Giáo dục đạo đức: Trung thực, tôn trọng, yêu thương

Quý trọng và ủng hộ những việc làm thẳng thắn, trung thực, phản đối những hành vi thiếu trung thực trong học tập, trong cuộc sống
	Bảng phụ,  TLTK
	

	Tiết 3
	Bài 3
	Tự trọng   
	Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc  không yêu cầu học sinh trả lời 


	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TỰ GIÁC, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, tự giác, trung thực, trách nhiệm

+ Không đồng tình với hành vi thiếu tự trọng.

+ Tự giác chấp hành pháp luật.
- Giáo dục PBGDPL:


1/ Luật Giao thông đường bộ 


2/ Luật Bảo vệ môi trường 


3/ Luật di sản văn hóa 


4/ Luật Giáo dục
	Bảng phụ,  TLTK
	

	Tiết 4
	Bài 4
	Đọc thêm: Đạo đức và kỷ luật

	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM, KHOAN DUNG 
· Giáo dục đạo đức:
+ Tôn trọng, yêu thương, tự giác, trung thực, trách nhiệm, khoan dung

+ Ủng hộ những hành vi, việc làm tôn trọng kỉ luật và có đạo đức; phê phán những hành vi việc làm vi phạm đạo đức và kỉ luật.
· Giáo dục quốc phòng và an ninh: Nêu một số tâm gương tận tụy hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lời tất cả vì lợi ích tập thể.
	Bảng phụ,  TLTK
	

	
	Bài 5
	Yêu thương con người  

( 2tiết)
	
	

	Tiết 5
	
	- Từ đầu đến hết mục a của nội dung bài học
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TỰ GIÁC, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, KHOAN DUNG

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, tự giác, trung thực, trách nhiệm, khoan dung

+ Quan tâm đến mọi ng​ười xung quanh

+ Cảm thông, đau xót trước khó khăn, đau khổ của người khác

+ Không đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và những hành vi độc ác của con ngư​ời
- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:về tấm gương yêu thương con người của Bác 

+ Bác luôn dành tình yêu thương cho mọi người.

+ Bác quan tâm chăm sóc từ em nhỏ đến người già, chiến sỹ, dân công; cảm thông và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
	Tranh ảnh, phiếu học tập, bảng phụ, TLTK
	

	Tiết 6
	
	-  Phần còn lại: mục b, c của bài học
	
	
	
	

	Tiết 7
	Bài 6
	 Tôn sư trọng đạo
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, BIẾT ƠN

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, biết ơn, kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.
	Máy chiếu, TLTK.
	

	Tiết 8
	Bài 7
	Đoàn kết, tương trợ


	Câu hỏi gợi ý c phần Truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT, HÒA BÌNH

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, trung thực, trách nhiệm, đoàn kết

+ Quý trọng sự đoàn kết tương trợ của mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

+ Phản  đối những hành vi gây mất đoàn kết của người khác. 

- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lời dạy của Bác về vai trò của đoàn kết : Đoàn kết là gốc của thành công
	Máy chiếu, TLTK
	

	Tiết 9
	
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ,phiếu học tập
	

	Tiết 10
	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 11
	Bài 8
	Khoan dung
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC 
- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, công bằng vô tư, khoan dung

+ Khoan dung độ lượng với mọi người, biết tha thứ khi người khác đã biết lỗi và sửa lỗi, phê phán sự định kiến hẹp hòi cố chấp trong quan hệ  giữa người với người.

+ Nghiêm khắc với bản thân, dũng cảm nhận và sửa lỗi, không tìm cách đổ lỗi cho người khác
- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương khoan dung của Bác : Bác thông cảm và tha thứ cho người có lỗi lầm, biết hối cải
	Máy chiếu, TLTK
	

	Chủ đề1: Xây dựng gia đình văn hoá và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ( 3 tiết )

(Tiết theo PPCT: Tiết 11,12,13 gồm bài 9 và bài 10)
	

	Tiết 12
	Bài 9
	X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ (TiÕt1 )

Tõ ®Çu ®Õn hÕt môc b cña néi dung bµi häc
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, tự giác, trách nhiệm

+ Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa. Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
- Giáo dục PBGDPL 
1/ Luật Bảo vệ môi trường.

2/ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

3/ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người.

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hóa : Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

- Giáo dục quốc phòng an ninh: Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới.
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	Tiết 13
	Bài 9:
	X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ 

(TiÕt 2)

PhÇn cßn l¹i: môc c, d cña bµi häc
	
	
	Máy chiếu, bảng phụ, tài liệu tham khảo
	

	Tiết 14
	Bài 10:
	Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, hạnh phúc, tự giác, trách nhiệm

+ Trân trọng, tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.

+ Có ý thức tự giác giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Máy chiếu, bảng phụ, tài liệu tham khảo, Video về truyền thống của gia đình.
	

	Tiết 15
	Bài 11
	Tự tin
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, trách nhiệm, tự tin ở bản thân, không a dua, dao động trong hành động

- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: sự tự tin vào bản thân mình của Bác
	Bảng phụ, tài liệu tham khảo
	

	Tiết 16
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo
	

	Tiết 17
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 18
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học. 

(Chú ý: Nội dung không trùng lặp với kiến thức đã dạy ngoại khóa ở lớp 6)
	
	
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập, bảng phụ


	

	                                                                                                             HỌC KÌ II
	

	
	Bài 12
	Sống và làm việc có kế hoạch ( 2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 19
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, trung thực, khiêm tốn

+ Tôn trọng vầ ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện   không có kế hoạch.
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại ( Các mục C ; d; đ), và bài tập.
	
	
	
	

	Tiết 21
	Bài 13
	CHỦ ĐỀ 2: QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN VÀ NGHIĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (1TIẾT) Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam (1 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, khiêm tốn, có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè
	Máy chiếu , Tài liệu tham khảo

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2016
	

	
	Bài14:
	 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	
	
	
	

	Tiết 22
	
	Từ đầu đến hết mục a, b của nội dung bài học. ( Phần thông tin sự kiện – GV tự cập nhật số liệu mới nhất)
	
	TÔN TRỌNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: 
+ Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường. 

- Giáo dục bảo vệ môi trường 

+ Môi trường, TNTN là gì ?

+ Các yếu tố của môi trường và TNTN.

+ Tầm quan trọng của môi trường và TNTN đối với con người.

+ Tình hình môi trường và TNTN hiện nay ở nước ta.

+ Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về bảo vệ môi trường và TNTN.
	Tranh, bảng phụ,  Tài liệu tham khảo: Luật bảo vệ môi trường năm 2019
	

	Tiết 23
	
	Phần còn lại: các mục c, b, d và phần bài tập.
	
	
	
	

	
	Bài 15
	Bảo vệ di sản văn hóa
	
	
	
	

	Tiết 24


	
	Từ đầu đến hết mục a của nội dung bài học.


	Câu hỏi gợi ý e phần quan sát ảnh không yêu cầu HS trả lời.

Bài tâp a
	HÒA BÌNH TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT 

- Giáo dục đạo đức: 

+ Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương đất nước.

+ Hợp tác, đoàn kết bảo vệ các di sản văn hóa
- Giáo dục bảo vệ môi trường 

+ Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa :

+ Di sản văn hóa vật thể là một bộ phận của môi trường. Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là bảo vệ môi trường.

 - Giáo dục pháp luật: Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

- Giáo dục quốc phòng an ninh: Nêu những tấm gương tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa.
	Máy chiếu, tài liệu tham khảo: Luật bảo vệ di sản văn hóa năm 2009 và luật di sản văn hóa hợp nhất 2013.
	

	Tiết 25
	
	Phần còn lại các mục b, c và phần bài tập
	
	
	
	

	Tiết 26
	
	Ôn tập
	
	
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập
	

	Tiết 27
	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề bài
	

	
	Bài 16
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	
	
	
	

	Tiết 28
	
	Từ đầu đến hết mục c của nội dung bài học.
	Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần thông tin sự kiến không yêu cầu HS trả lời.


	TÔN TRỌNG, TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 

- Giáo dục đạo đức: 
+ Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

+ Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

- Giáo dục quốc phòng an ninh: Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Phiếu học, Tài liệu tham khảo: Thông tin tực tế về vấn đề tôn giáo
	

	Tiết 29
	
	Phần còn lại: Các mục d, đ, c của bài học.
	
	
	
	

	
	Bài 17
	Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	
	
	

	Tiết 30


	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học


	Phần thông tin sự kiện – đọc thêm; sơ đồ phân công bộ máy nhà nước; câu hỏi gợi ý b, c, d phần sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước không yêu cầu HS trả lời

Câu hỏi gợi ý b sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước không yêu cầu HS trả lời; Bài tập b,c,đ không yêu cầu HS làm.
	HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giáo dục quốc phòng an ninh: Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, chiếu thắng Điện Biên Phủ và ngày 30 -4 -1975.
	Tài liệu tham khảo, máy chiếu, phiếu học tập
	

	Tiết 31


	
	Phần còn lại: Các mục c, d, đ của bài học. 


	
	
	
	

	Tiết 32
	 Bài 18
	Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( Xã, phường, thị trấn)
	
	HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
	

	Tiết 33
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
	

	Tiết 34
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề bài
	

	Tiêt 35
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học. 
	
	
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
	


GDCD  8 
   Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP/LỒNG GHÉP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ (nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 1
	Bài 1
	Tôn trọng lẽ phải  (1 tiết)
	
	TRUNG THỰC, TÔN TRỌNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: 

+ Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.

+ Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc.
	Bảng phụ, TLTK
	

	Tiết 2
	Bài 2
	Liêm khiết  (1 tiết) 
	( Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời)                                                                                  
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC, GIẢN DỊ, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: 
+ Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.

+ Biết kính trọng và học tập những người sống trong sạch, không toan tính nhỏ nhen, ích kỉ, không ham danh vọng, tiền bạc; đồng thời có thái độ phê phán đối với những hành vi tham ô, tham nhũng; sử dụng tiền của, tài sản chung vào mục đích riêng của cá nhân, ăn hối lộ, làm giàu bất chính trong xã hội.
- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương liêm khiết của Bác : Cuộc đời của Bác Hồ sống trong sạch; không ham danh, lợi; không toan tính riêng tư cho bản thân; khước từ những ưu đãi dành riêng cho Chủ tịch nước để chăm lo cho nhân dân, đất nước.

Giáo  dục pháp luật: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể.


	Bảng phụ, TLTK
	

	Tiết 3
	Bài 3
	Tôn trọng ng​ười khác  (1 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 

- Giáo dục đạo đức:  Có lòng tự hào dân tộc và tôn trọng, khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác, có nhu cầu tìm hiều và học tập những điều tốt đẹp trong nền văn hoá của các dân tộc .
	TLTK
	

	Tiết 4
	Bài 4
	Giữ chữ tín
(1 tiết)
	
	TRUNG THỰC, KHIÊM TỐM, GIẢM DỊ.

- Giáo dục đạo đức: Trung thực, khiêm tốn, giản dị có ý thức giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hàng ngày

- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:  Bác luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình
	Bảng phụ. TLTK
	

	Tiết 5
	Bài 5
	Pháp luật và kỷ luật(1 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC 
- Giáo dục đạo đức: 

+ Có ý thức tôn trọng pháp luật, kỷ luật và tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật. 

+ Biết tôn trọng người có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật 

- Giáo dục quốc phòng an ninh: Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì PL được giữ vững.
	Bảng phụ. TLTK
	

	Tiết 6
	Bài 6
	Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh  ( 1 tiết )
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, GIẢN DỊ, HỢP TÁC
- Giáo dục đạo đức: 

+ Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.

+ Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.

	Bảng phụ. TLTK
	

	Tiết 7
	Bài 7
	Tích  cực tham  gia các hoạt  động  chính  trị  -  xã hội   ( 1 tiết ) Cả bài  chuyển sang  hoạt  động  ngoại  khóa.: GV lên kế  hoạch, lên  chương  trình, phân công từ  tiết  học trước để thực hành  ngoại khóa.
	
	- Giáo dục đạo đức: Tự giác, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị- xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức.

- Giáo dục bảo vệ môi trường : nội dung giáo dục ý thức HS bảo vệ môi trường.

+ Hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là một loại hoạt động chính trị - XH.

+Ý nghĩa của việc tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh:  Ví dụ về tấm gương TN tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự...
	TLTK, máy chiếu, phiếu học tập.
	

	Tiết 8
	Bài 8
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác (1tiết)
	
	TÔN TRỌNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 

- Giáo dục đạo đức:  Có lòng tự hào dân tộc và tôn trọng, khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác, có nhu cầu tìm hiều và học tập những điều tốt đẹp trong nền văn hoá của các dân tộc .
	Bảng phụ. TLTK
	

	Tiết 9
	
	Kiểm tra 45 phút (viết)
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 10
	Bài 9
	Góp  phần  xây dựng nếp sống văn  hoá ở  cộng đồng dân cư  (1 tiết)
	
	TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT

- Giáo dục đạo đức: 

+ Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.

+ Trách nhiệm góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

+ Có‎ thức chấp hành pháp luật, kỷ luật
- Giáo dục bảo vệ môi trường 

+ Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và Trách nhiệm của học sinh:

+ Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cồng đồng dân cư.

+ Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi việc làm bảo vệ môi trường.
	TLTK, máy chiếu,
	

	Tiết 11
	Bài 10
	CHỦ ĐỀ 1: QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN (1 TIẾT)

Tự lập (1 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, KHIÊM TỐN, GIẢN DỊ, TỰ GIÁC
- Giáo dục đạo đức: 
+ Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, không ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

+ Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập.

- Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giáo dục học sinh học tập theo tấm gương của Bác.
	TLTK, tranh
	

	
	Bài11  
	Lao động tự giác và sáng tạo    (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 12


	      
	Từ đầu hết mục 2 nội dung bài học
	
	TÍCH CỰC, TỰ GIÁC, SIÊNG NĂNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT
- Giáo dục đạo đức: 

+ Tích cực, tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.

+ Quý trọng những người tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động; phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động.
	TLTK, máy chiếu, phiếu học tập
	

	Tiết 13
	
	Phần còn lại: mục 3, 4 của bài học.
	
	
	
	

	
	Bài 12  
	 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình  (2 tiết)
	
	
	
	

	Tiết 14


	     
	  Từ đầu đến hết mục 1 của nội dung bài học
	
	YÊU THƯƠNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG

- Giáo dục đạo đức: 

+ Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.

+ Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	TLTK, máy chiếu, bảng phụ.
	

	Tiết 15


	
	Phần còn lại: mục 2, 3 của bài học
	
	
	
	

	Tiết 16
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 17
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 18
	
	Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa ph​ương và các nội dung đã học (như các gợi ý, hướng dẫn đã nêu)                     
	
	
	TLTK,máy chiếu


	

	Học kỳ II

	
	Bài 13
	Phòng, chống tệ nạn xã hội.   (2tiết)
   
               
	
	
	
	

	Tiết 19


	
	Từ đầu cho đến hết mục 2 nội dung bài học.
	
	HỢP TÁC, YÊU THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, KHOAN DUNG, ĐOÀN KẾT
- Giáo dục đạo đức: 

+ Đồng tình ủng hộ chủ trương của nhà nước và những quy định của pháp luật 
+ Xa lánh các tệ nạn xã hội, căm ghét kẻ lôi kéo trẻ em, thanh niên vào tệ nạn xã hội.

+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng , chống các TNXH ở trường và địa phương ..

- Giáo dục quốc phòng an ninh: Ví dụ để chứng minh những tệ nạn xã hội tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
	TLTK, tranh minh họa, bảng phụ.
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại: các mục 3,4 của nội dung bài học.
	
	
	
	

	
	Bài 14
	Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS (2tiết)
	
	
	
	

	Tiết 21
	
	Từ đầu đến hết mục 1 của nội dung bài học


	
	TỰ GIÁC, TÍCH CỰC, TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT.
- Giáo dục đạo đức: 
+ Tích cực phòng, chống nhiễm HIV/ AIDS.

+ Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/ AIDS.
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 22
	
	Phần còn lại: mục 2,3 của nội dung bài học.
	
	
	
	

	Tiết 23
	Bài 15
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 

( 1 tiết )
	
	HÒA BÌNH,  TRÁCH NHIỆM, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT

- Giáo dục đạo đức: Hòa bình,  trách nhiệm, tôn trọng, yêu thương, hợp tác, đoàn kết

+ Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.

+ Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Giáo dục bảo vệ môi trường 

+ Tổn thất của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về vật chất mà còn gây ô nhiễm môi trường.

+ Quy định của pháp luật về các cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép quản lý sử dụng vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại.

+ Trách nhiệm của học sinh : thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tố cáo những hành vi vi phạm các quy định về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

- Giáo dục quôc phòng an ninh: Ví dụ hình ảnh về các vụ tai nạn cháy nổ gây ra.
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 24,25
	Bài 16

Bài 17
	CHỦ ĐỀ 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA – GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ (02 TIẾT)

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác ( 1 tiết) 

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của nhà n​ước và lợi ích công cộng ( 1 tiết )       
	
	TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT.

- Giáo dục đạo đức: 
+ Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

+ Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân

+ Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Giáo dục bảo vệ môi trường 

+ Tài nguyên thiên nhiên, vùng trời, vùng biển, đất đai, sông, suối … đều là tài sản của Nhà nước.

+ Trách nhiệm của học sinh : giữ gìn vệ sinh chung, tiết kiệm điện nước, đấu tranh với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN

Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.
	TLTK, bảng phụ
	

	Tiết 26
	Bài 18
	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân (1 tiết )
	
	TRUNG THỰC, LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM

- Giáo dục đạo đức: 
+ Thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo.
+ Giáo dục bảo vệ môi trường: GD bảo vệ môi trường vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân 
Đưa tình huống, truyện kể, ví dụ, … về việc công dân có trách nhiệm tố cáo những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN..

Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.
	TLTK, bảng phụ
	

	Tiết 27
	
	Kiểm tra 45 phút ( viết)
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 28
	Bài 19
	Quyền tự do ngôn luận.(1 tiết )

	
	TỰ DO, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức: Nâng cao nhận thức về tự do và ý thức tuân tuân theo quy định của Pháp luật trong HS. Phân biệt được thế nào là tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận để phục vụ mục đích xấu.

- Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 29
	Bài 20 
	Hiến pháp nư​ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam  ( 2 tiết) 

Từ đầu cho đến hết mục 1 của nội dung của bài học 
	
	TRUNG THỰC, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức: 

+ Có trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp.

+ Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.

Giáo dục quôc phòng an ninh: Liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép.
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 30
	      
	 Phần còn lại: gồm các mục 2, 3, 4 của nội dung bài học              
	
	
	
	

	Tiết 31
	Bài 21        
	Pháp luật n​ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt nam 

(2 tiết).

Từ đầu đến hết mục 2 của nội dung bài học.
	
	TRUNG THỰC, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức: 
+ Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

+ Phê phán các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật

- Giáo dục quôc phòng an ninh: Liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép. 
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 32
	
	Phần còn lại: gồm mục 3, 4 của bài học.

	
	
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 33
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	TLTK, máy chiếu
	

	Tiết 34
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 35
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và nội dung đã học.
	
	
	TLTK, máy chiếu
	


    GDCD 9
    Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

                                                                                                       Häc kú I

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ

(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 1
	Bài 1
	Chí công vô tư  (1 tiết)
	
	*Giáo dục đạo đức: TRUNG THỰC, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC

+ Biết tôn trọng, ủng hộ  người có phẩm chất chí công vô tư.

+ Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.

+ Giáo dục học sinh học tập những tấm gương chí công vô tư.

*TH TT Hồ Chí Minh: Trong công việc, Bác luôn công bằng không thiên vị; Bác luôn đặt lợi ích chung của đn, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân.
	- Câu chuyện về những tấm gương p/c chí công vô tư. 

- Tục ngữ, ca dao, danh ngôn…

- Máy chiếu
	

	Tiết 2
	Bài  2
	Tự chủ  (1 tiết)
	
	*GD đạo đức: TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, KHIÊM TỐN, CHỊU TRÁCH NHIỆM, KHOAN DUNG.
+ Biết tôn trọng, yêu thương, khoan dung, nhân ái với những người thân (bạn bè…)

+ Biết rèn luyện tự chủ bằng cách tập trung suy nghĩ trước khi hành động

+ Biết chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.

*Tích hợp tư tưởng HCM: Bác Hồ tấm gương sáng về tính tự chủ.
	- Máy chiếu

- Tấm gương thực tế về tự chủ
	

	Tiết 3
	Bài 3
	Dân chủ và kỷ luật (1 tiết) 


	 (c©u hái gîÝ  ý b phÇn §Æt vÊn ®Ò kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi; bµi tËp 3 kh«ng yªu cÇu HS lµm)
	*GD đạo đức :TÔN TRỌNG , HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM

+ Biết tôn trọng những người có ý thức, kỉ luật tốt

+ Có ý thức tự giác rèn luyện dân chủ và kỉ luật, ứng xử phù hợp với yêu cầu dân chủ trong cuộc sống, học tập, lao động và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

*GD QPAN: Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỉ luật trong điều kiện xh hiện nay
	- Máy chiếu

- Những tấm gương cụ thể trong thực tế
	

	Tiết 4
	Bài 4
	Bảo vệ hoà bình (1 tiết) 


	 ( Môc 3 phÇn Néi dung bµi häc- ®äc thªm)
	*GD đạo đức: HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC.
+ Biết được giá trị của hòa bình, hậu quả của chiến tranh đối với cuộc sống của con người.

+ Biết được sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh.

+ Phải xây dựng mối qua hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người.

+Trách nhiệm của nhân loại nói chung và Hs nói riêng trong việc ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

* GD bảo vệ MT:

+ Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và TNTN.

*GD QPAN: Ví dụ chứng minh có MT  hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	- Tranh ảnh

- 1 số thông tin về chiến tranh ở 1 số quốc gia hiện nay.
	

	Tiết 5
	Bài 5
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới   

(1 tiết)
	
	*GD đạo đức: 

+ Biết được lợi ích của quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.
+ Trách nhiệm của học sinh trong việc thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác.
	- Máy chiếu 

- Thông tin về quan hệ hữu nghị, hợp tác của VN và các nước trên TG.

- Phiếu BT
	

	Tiết 6
	Bài 6
	Hợp tác cùng phát triển  

(1 tiết)
	
	*GD đạo đức: YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC.

+ Biết lợi ích của việc hợp tác.

+ Tôn trọng, có trách nhiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- GD bảo vệ môi trường: 

+ Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên TN.

*GD bảo vệ môi trường (mục 2):  Ý nghĩa của sự ht quốc tế; Ý nghĩa của sự ht quốc tế trong việc bảo vệ MT và TNTN
	Máy chiếu

Thông tin thực tế.
	

	Tiết 7, 8
	Bài 7
	Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc  (1 tiết)
	
	-  Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn, phê phán, trách nhiệm, đoàn kết

* GDLG Di sản văn hóa phi vật thể: (mục II. Nd bài học)

+ Lễ hội đền Trần xã Phú Hải

+ Lễ hội Đình Tó, xã Tiến Tới

+ Lễ hội Đình Quang Lĩnh, xã Quảng Thắng

* Tích hợp TTHCM

+ GD học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM về việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của DT.

*GD QPAN: Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
	- Máy chiếu (PHTM)

- Giấy khổ lớn, bút dạ.

- 1 số clips về làng nghề truyền thống.
	

	
	
	Tõ ®Çu ®Õn hÕt môc 2 cña néi dung bµi häc
	
	
	
	

	
	
	PhÇn cßn l¹i: c¸c môc 3,4 cña bµi häc
	
	
	
	

	Tiết 9
	
	Ôn tập
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 10
	
	Kiểm tra 45 phút (viết)
	
	
	
	

	Tiết 11,12,13
	Bài 8

Bài 9
	CHỦ ĐỀ 1: QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC (03 TIÊT)
- Năng động, sáng tạo (2 tiết)

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (1 tiết)
	(Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời).
	*GD đạo đức: TRUNG THỰC, SIÊNG NĂNG, SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC:

+ Biết năng động, sáng tạo trong học tập, lao động

+ Biết thể hiện tính năng động sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.

+ Cần phải siêng năng, kiên trì, tích cực trong học tập và lao động.

+ Biết quý trọng người năng động, sáng tạo, ghét thói thụ động, máy móc.
	- Máy chiếu

-Câu chuyện nói về những tấm gương làm việc có năng suất….
	

	Tiết 14
	Bài 10
	Lý tưởng sống của thanh niên   (2 tiết)
	ChuyÓn c¶ bµi sang ho¹t ®éng ngo¹i khãa: GV lªn  kÕ   ho¹ch, lªn   ch­¬ng  tr×nh, ph©n c«ng t õ  tiÕt  häc tr­íc ®Ó thùc hµnh  ngo¹i khãa. ( GV cã thÓ b¸o c¸o BGH  ®æi giê ®Ó cã 2 tiÕt liÒn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc ngo¹i khãa )
	*TH AN-QP: kể chuyện về những tấm gương AH, LS đã cống hiến cả cđ cho CM
	- Máy chiếu

-Tư liệu
	

	Tiết 15
	
	Ngo¹i khãa
	
	
	
	

	Tiết 16
	
	¤n tËp häc k× I
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 17
	
	KiÓm tra häc k× I
	
	
	
	

	Tiết 18
	
	Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc: VÝ dô: H×nh thøc: héi th¶o 

Néi dung: §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cña thanh niªn häc sinh hiÖn nay.

L­u ý: Cã thÓ mêi c¸c c¸n bé ®oµn chuyªn tr¸ch cïng tham gia héi th¶o
	
	
	Máy chiếu

Tài liệu thực tế về địa phương
	


Học kỳ II
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	NỘI DUNG TÍCH HỢP
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	GHI CHÚ

(nội dung điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện - nếu có)

	Tiết 19, 20
	Bài 11
	Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc (2 tiÕt)
Cã thÓ ®­a thªm mét sè t×nh huèng vµ c¸ch xö lÝ phï hîp, GV chèt l¹i kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é.
	- C¶ bµi chuyÓn thµnh §äc thªm (GV h­íng dÉn, HS tù ph¸t hiÖn)
	
	
	

	Tiết 21, 22
	Bài 12
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, trách nhiệm, khoan dung.


	Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Các thông tin, sự kiện liên quan.

-Video
	

	
	
	Tõ ®Çu ®Õn hÕt ý a cña môc 2 néi dung bµi häc
	
	
	
	

	
	
	PhÇn cßn l¹i: ý b cña môc 2 vµ môc 3 cña bµi häc, bæ sung t¸c h¹i cña viÖc kÕt h«n sím sau ý b.
	
	
	
	

	Tiết 23, 24,25
	Bài 13, 14
	CHỦ ĐỀ 2 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA - GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ (03 TIẾT)

QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ 
(1 tiÕt)

QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n 
(2 tiÕt)
	
	*GD đạo đức: Trung thực, lương tâm, chịu trách nhiệm, tôn trọng, tự giác,  tự do, sáng tạo.

- Biết trung thực trong kinh doanh, biết lên án phê phán những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là những hành vi vô lương tâm

+ Nhận thức được lao động là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

+ Hình thành ở học sinh ý thức tự giác, sáng tạo trong lao động. Bồi dưỡng tình yêu lao động, thái độ trân trọng lao động.
	- Máy chiếu

- Luật kinh doanh

- Luật lao động.
	

	Tiết 26
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Tiết 27
	Bài 15
	Vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña c«ng d©n ( 2 tiÕt)
	(Kh¸i niÖm vÒ tõng lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ - kh«ng nªu ®Þnh nghÜa vÒ tõng lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ h×nh sù, hµnh chÝnh, d©n sù, kØ luËt. Khi d¹y vÒ c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt th×g¾n lu«n víi c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ t­¬ng øng; 

Bµi tËp 3 kh«ng yªu cầu HS lµm)
	*GD đạo đức: 

- Nhận biết một số loại vi phạm pháp luật.

- Thấy rõ trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật.

*GDQP-AN: Lấy vd CM khi CD vi phạm thì chịu trách nhiệm ntn
	- Hiến pháp 2013

-Máy chiếu
	

	
	
	Tõ ®Çu ®Õn hÕt môc 1 cña néi dung bµi häc
	
	
	
	

	Tiết 28
	
	PhÇn cßn l¹i: môc 2, 3 cña bµi häc 

	
	
	
	

	Tiết 29, 30
	Bài 16
	Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân (2 tiết)
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, trách nhiệm, tự giác.

*AN-QP: lấy vd về dân chủ của công dân trong đó có học sinh
	- Hiến pháp 2013. Luật khiếu nại, tố cáo, luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử Hội đồng nhân dân.
	

	
	
	Tõ ®Çu ®Õn hÕt môc 1 cña néi dung bµi häc
	
	
	
	

	
	
	PhÇn cßn l¹i: môc 2, 3 cña bµi häc( Bµi tËp 4,6 kh«ng yªu cÇu HS lµm)
	(Bµi tËp 4,6 kh«ng yªu cÇu HS lµm)
	
	
	

	Tiết 31
	Bài 17
	Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

 (1 tiÕt), bæ sung thªm mét sè qui ®Þnh trong HiÕn ph¸p 2013 vµ LuËt nghÜa vô qu©n sù (Söa ®æi 2005) vÒ nghÜa vô qu©n sù
	Môc 2 phÇn néi dung bµi häc ®äc thªm.
	*GD đạo đức: Hòa bình, tôn trọng, tích cực, trách nhiệm, tự giác. 

*AN-QP: Trách nhiệm và nghĩa vụ của hs trong sự nghiệp BVTQ.


	-Máy chiếu

- Hiến pháp 2013, Luật nghĩa vụ quân sự, Bộ luật Hình sự năm 2015
	

	Tiết 32
	
	Ôn tập HKII
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 33
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	
	

	Tiết 34
	Bài 18
	 Sống có đạo đức và tuân theo PL
	
	*TH QP-AN: Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật
	- Tấm gương về danh nhân của đất nước, của địa phương
	

	Tiết 35
	
	Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc

VÝ dô: VÒ phßng chèng HIV/ AIDS; chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng ...
	
	
	- Máy chiếu

- Tư liệu nội dung ngoại khóa.
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ÂM NHẠC

ÂM NHẠC 6
Học kỳ I: 18 tuần = 18 tiết

Học kỳ II: 17 tuần = 17 tiết

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết

Học kỳ I
	Tên 
chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú

	Chủ đề 1: HÒA BÌNH 
(04 tiết: 1,2,3,4)


	Tiết 1
	- Giới thiệu môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở 

- Tập hát Quốc ca 
	
	* Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Qua giới thiệu và học bài Quốc ca nêu được vài trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 
* Tích hợp giáo dục QP & AN: Ý nghĩa của bài hát Quốc ca
	Máy chiếu (hoặc tranh, bảng phụ), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 2
	- Học hát bài: Tiếng Chuông và ngọn cờ 

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh, bảng phụ), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 3
	- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ 
- Nhạc lý:      

+ Những thuộc tính của âm thanh 

+ Các ký hiệu âm nhạc 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 4
	- Nhạc lý: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh, bảng phụ), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 2: EM YÊU ĐIỆU LÍ QUÊ EM
(03 tiết: 5,6,7)


	Tiết 5
	Học hát bài: Vui bước trên đường xa
	
	
	Máy chiếu, Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 6
	- Nhạc lý: Nhịp và phách – Nhịp 2/4

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
	
	Máy chiếu (hoặc tranh ,bảng phụ), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 7
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Cách đánh nhịp 2/4
	
	*Tích hợp giáo dục QP & AN: Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 8
	Ôn tập


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 9
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 3: HÀNH KHÚC 
(03 tiết: 10,11,12)


	Tiết 10
	- Học hát bài: Hành khúc tới trường

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 
	
	* Tích hợp GDQP&AN:

Hình ảnh minh họa cho bài hát “Làng tôi”, qua đó giáo dục học sinh thêm yêu làng quê Việt Nam, biết tự hào, có tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ quê hương đất nước.
	Máy chiếu(bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 11 

	- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng 
	Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 4
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 12 


	- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam 
	
	* Tích hợp giáo dục di sản 

- Hình ảnh về hát quan họ Bắc Ninh- Bắc Giang: hội Lim, trang phục, hình thức hát quan họ, liền anh, liền chị...

- Hình ảnh về hát xoan ở Phú Thọ: trang phục, hát múa...
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 4: BẢN SẮC DÂN TỘC
(03 tiết: 13,14,18)


	Tiết 13
	Học hát bài: Đi cấy
	
	
	Máy chiếu(bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 14 


	- Ôn tập bài hát: Đi cấy 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 18


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
	Ôn tập bài hát: Đi cấy
	* Tích hợp giáo dục di sản: qua nội dung âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 15
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 
16 - 17
	Kiểm tra học kỳ I 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	


Học kỳ II
	Tên 
chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú

	Chủ đề 5: BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI
(03 tiết:

19,20,21)


	Tiết 19
	Học hát  bài: Niềm vui của em 
	
	
	Máy chiếu(bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 20

	- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 21 

	- Nhạc lý: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh  hơn thiếu niên nhi đồng. 
	
	* Tích hợp học tập và làm theo đạo đức, phong cách HCM:
- Tinh thần yêu nước đấu tranh cho hòa bình, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

- Sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm của Bác Hồ với các em thiếu niên, nhi đồng.
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 6: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
(03 tiết: 22,23,24)


	Tiết 22
	Học hát bài: Ngày đầu tiên đi học 
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 23

	- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 24


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô - da 
	Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 25
	Ôn tập 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 26
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 7: THIÊN NHIÊN VÀ CUỘC SỐNG CON NGƯỜI

(03 tiết: 27,28,29)


	Tiết 27

	- Học hát bài: Tia nắng, hạt mưa 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn 
	
	* Tích hợp giáo dục  di sản: 

- Giới thiệu trong nội dung “Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn”, giúp giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ các di sản như: Nhã nhạc Cung Đình Huế, Hát quan họ Bắc Ninh...
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 28


	- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa 

- Nhạc lý: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 29

	- Tập đọc nhạc: TĐN số 9

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo. 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 8: DÂN CA NƯỚC NGOÀI
(03 tiết: 30,31,35)
	Tiết 30


	- Học hát bài: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 31 


	- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 35
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu. 
	Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô

	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 32
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 

33 - 34
	Kiểm tra học kỳ II 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	


ÂM NHẠC 7

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
                                                                          Học kỳ I: 18 tuần = 18 tiết

                                                                          Học kỳ II: 17 tuần = 17 tiết
Học kỳ I

	Tên chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú



	Chủ đề 1: MÁI TRƯỜNG (03 tiết: 1,2,3)

	Tiết 1


	- Học hát bài: Mái Trường mến yêu 
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
	
	
	Máy chiếu (bp hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 2 


	- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu 
	
	
	Máy chiếu (bảng phụ hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 3 


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 
	Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
	* Tích hợp giáo dục QP & AN:

Ý nghĩa của bài hát Nhạc rừng và hình ảnh minh họa cho bài hát.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 2: ĐIỆU LÍ QUÊ EM
(03 tiết: 4,5,6)
	Tiết 4


	- Học hát: Bài Lý cây đa 

- Bài đọc thêm: Hội Lim
	
	* Tích hợp giáo dục di sản:

- Tìm hiểu về di sản “Dân ca quan họ Bắc Ninh”

- HS biết quan họ Bắc Ninh là một trong những di sản thế giới tại Viêt Nam được UNESCO công nhận.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 5 


	- Nhạc lý: Nhịp 4/4 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	Ôn tập bài hát: Lý cây đa 


	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 6
	- Nhạc lý: Nhịp lấy đà 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 7
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 8
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 3: QUÊ EM (03 tiết: 9,10,11)

	Tiết 9
	Học hát bài: Chúng em cần hoàn bình 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 10


	- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 11


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 
	Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình 

	*Tích hợp giáo dục QP & AN:

Ý nghĩa của bài hát Hành quân xa và hình ảnh minh họa cho bài hát.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 4: SỐNG HÒA HỢP CÙNG THIÊN NHIÊN

 (03 tiết: 12,13,14)

	Tiết 12
	Học hát bài: Khúc hát chim sơn ca 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 13


	- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca 

- Nhạc lý: Cung và nửa cung  - Dấu hóa
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 14


	- Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 
	Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 15
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 

16 - 17
	Kiểm tra học kỳ I 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 18
	Học bài hát do địa phương tự chọn. 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	


Học kỳ II:
	Tên chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú



	Chủ đề 5: NGÀY HỘI ĐƯỢC MÙA

 (03 tiết: 19,20,21)

	Tiết 19


	- Học hát bài: Đi cắt lúa 

- Nhạc lý: Sơ lược về quãng 
	
	* Tích hợp giáo dục di sản:
- Giáo dục di sản văn hóa cồng chiêng.


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 20
	- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 21
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát 
	
	* Tích hợp giáo dục di sản:
- Giáo dục di sản văn hóa cồng chiêng.


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 6: BỐN MÙA EM YÊU (03 tiết: 22,23,24)

	Tiết 22
	- Học hát bài: Khúc ca bốn mùa 

- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 23 


	- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 24
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
	Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
	* Tích hợp học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: thể hiện qua một số ca khúc thiếu nhi Việt Nam


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 25
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 26
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 7: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

 ( 03 tiết: 27,28,29)

	Tiết 27
	- Học hát bài: Ca – Chiu – Sa 

- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 28
	- Ôn tập bài hát: Ca – Chiu – Sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 29
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lý: Gam trưởng – Giọng trưởng 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi 
	
	* Tích hợp GDQP&AN: 
- Hình ảnh minh họa cho bài
 hát “Đường chúng ta đi”.
- Ý nghĩa của bài hát

- Giáo dục các em HS biết tự

 hào, có tinh thần yêu nước và

 ý thức bảo vệ quê hương đất 

nước.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 8: HỀ VỀ 

(03 tiết: 30,31,35)

	Tiết 30
	- Học hát bài: Tiếng ve gọi hè

- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca 
	
	* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: qua bài đọc thêm

	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 31


	- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 35
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
	Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè


	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 32
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 

33 - 34
	Kiểm tra học kỳ II 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	


ÂM NHẠC 8

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
                                                                          Học kỳ I: 18 tuần = 18 tiết

                                                                          Học kỳ II: 17 tuần = 17 tiết
Học kỳ I:
	Tên chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú


	Chủ đề 1: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG (03 tiết: 1,2,3)
	Tiết 1
	Học hát bài: Mùa thu ngày khai trường 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 2
	- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	
	* Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: liên hệ để học sinh

 thấy được sự quan tâm, 
chăm sóc và tình cảm của
 Bác Hồ với các em thiếu 
niên, nhi đồng.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 3

	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
	Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 2: EM YÊU ĐIỆU LÍ QUÊ EM
(03 tiết: 4,5,6)
	Tiết 4
	Học hát bài: Lý dĩa bánh bò 

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 5 


	- Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò 

	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 6
	- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
	
	* Tích hợp GDQP&AN:  
- Hình ảnh minh họa cho
 bài hát “Hò kéo pháo”
- GD các em HS biết tự hào, 

có tinh thần yêu nước và ý 

thức bảo vệ quê hương đất nước.


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 7
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 8
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 3: TUỔI HỒNG 

(03 tiết: 9,10,11)

	Tiết 9
	Học bài bài: Tuổi hồng 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 10

	- Nhạc lý: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	Ôn tập bài hát:
Tuổi hồng
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 11

	- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ- nia
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 4: BẢN SẮC DÂN TỘC
(03 tiết: 12,13,14)
	Tiết 12
	Học hát  bài: Hò ba lí

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 13

	- Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu 

- Giọng cùng tên 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	Ôn tập bài hát: Hò ba lí
	*Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào bài TĐN số 4.


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 14 


	- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc 
	
	* Tích hợp giáo dục di sản vào phần ÂNTT. 


	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 15
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 

16 - 17
	Kiểm tra học kỳ I 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 18
	Học bài hát tự chọn 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	


Học kỳ II:
	Tên chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú



	Chủ đề 5: MÙA XUÂN

 ( 03 tiết: 19,20,21)
	Tiết 19
	Học hát bài: Khát vọng mùa xuân 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 20
	- Nhạc lý: Nhịp 6/8

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 21 


	- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát                                           Biết ơn Võ Thị Sáu
	
	*Tích hợp giáo dục QP & AN:

Ý nghĩa của bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu  và hình ảnh minh họa cho bài hát.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 6: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI
(03 tiết: 22,23,24)

	Tiết 22
	Học hát bài: Nổi trống lên các bạn ơi !
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 23


	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 24 


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

- Âm nhạc thường thức: Hát bè 
	Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!

	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 25
	Ôn tập 

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 26
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 7: TRÁI ĐẤT XANH 

( 03 tiết: 27,28,29)


	Tiết 27
	Học hát bài: Ngôi nhà của chúng ta

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 28 


	- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 29


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô - panh và bản Nhạc buồn 
	Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 8: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG
(03 tiết: 30,31,35)


	Tiết 30
	Học hát bài: Tuổi đời mênh mông 

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 31 


	- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 35 


	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 
	Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

	*Tích hợp giáo dục di sản vào phần ÂNTT
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 32
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 
33 - 34
	Kiểm tra học kỳ II 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	


ÂM NHẠC 9
Học kỳ I: 18 tuần = 18 tiết (một học kỳ)
	Tên chủ đề
	Tiết

PPCT
	Tên bài học
	ND 

giảm tải
	ND tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị sử dụng
	Ghi chú

	Chủ đề 1: NGÔI TRƯỜNG (03 tiết: 1,2,3)
	Tiết 1
	Học hát bài: Bóng dáng một ngôi trường 


	Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 2

	- Nhạc lý: Giới thiệu về quãng 
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 3

	- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 2: NỤ CƯỜI (03 tiết: 4,5,6)

	Tiết 4
	Học hát bài:  Nụ Cười 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 5

	- Ôn tập bài hát: Nụ Cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ – TĐN số 2
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 6

	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai – Cốp – xki 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 7
	Ôn tập 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 8
	Kiểm tra 1 tiết 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 3: HÒA BÌNH (03 tiết: 9,10,11)

	Tiết 9
	Học hát bài:  Nối vòng tay lớn 

	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 10

	- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng 

- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 11

	- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	Chủ đề 4: EM YÊU ĐIỆU LÍ QUÊ EM  (03 tiết: 12,13,14)

	Tiết 12
	Học hát  bài:  Lí kéo chài 
	Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và bài hát  Dâng Người tiếng hát mùa xuân
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 13

	- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ – TĐN số 4 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 14

	- Ôn tập Tập đọc  nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 
	
	* Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Sử dụng di sản (Phần Âm nhạc thường thức)

- Chủ đề: Ca ngợi công lao to lớn của bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam.
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 15
	Ôn tập 


	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết

 16 - 17
	Kiểm tra cuối học kỳ I 


	
	
	Đàn, Thanh phách
	

	
	Tiết 18
	Dạy bài hát do địa phương tự chọn. 
	
	
	Máy chiếu (hoặc tranh), Đàn, Thanh phách
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN MĨ THUẬT THEO CHỦ ĐỀ
MĨ THUẬT 6

Cả năm: 35 tuần ( 35tiÕt)
Học kỳ I:  18 tuần  (18 tiÕt)
Học kỳ II: 17tuần (17 tiÕt)
Học kì I:

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị dạy học

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 1.Tìm hiểu kiến thức cơ bản


	1.Sơ lược về luật xa gần
	5 tiết
	- HS nắm được những kiến thức cơ bản về phối cảnh, vẽ theo mẫu, vẽ tranh trong mĩ thuật.

- Rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát,nhận xét, so sánh. 

- Ứng dụng được vào vẽ theo mẫu và vẽ tranh.
	3
	3
	
	- Tranh

	
	2.  Cách vẽ theo mẫu
	
	
	4
	4
	
	- Tranh, mẫu vẽ

	
	3.  Mẫu dạng hình hộp- hình cầu
	
	
	5
	7
	
	- Mẫu vẽ

	
	4.Cách vẽ tranh

Đề tài học tập (t1)
	
	
	6
	9
	* Tích hơp TTHCM: Mục I, III

- Giáo dục HS thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng trong đó có Học tập tốt. (thực hiện lời dạy của Bác).
	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	5 . Đề tài học tập (t2)
	
	
	7
	9
	- HS vẽ tranh thể hiện nội dung Học tập tốt
	

	Chủ đề 2. Trang trí với đời sống


	6. Cách sắp xếp bố cục trong trang trí


	5 tiết
	- HS biết cách sử dụng bố cục, hình mảng, đường nét, họa tiết vào trang trí. Biết cách vận dụng vào những bài trang trí ứng dụng. Vận dụng một số kiến thức , kĩ năng vẽ trang trí vào học tập và đời sống


	8
	6
	
	- Tranh

	
	7. Màu sắc – Kiểm tra 15 phút
	
	
	9
	10
	
	- Tranh, máy chiếu

	
	8. Màu sắc trong trang trí
	
	
	10
	11
	
	

	
	
	
	
	11
	14
	
	

	
	9.Trang trí đường diềm(Kiểm tra 1 tiết)
	
	
	
	
	
	

	
	10. Trang trí hình vuông
	
	
	16
	18
	
	- Tranh

	Chủ đề 3. Đồ vật trong gia đình


	11. Mẫu dạng hình trụ hình cầu( t1)
	5 tiết
	- HS xác định được cấu trúc các hình khối cơ bản trong đồ vật

- Vẽ được mẫu có hai đồ vật có dạng hình khối cơ bản

- HS thấy được vẻ đẹp của đồ vật và có ý thức giữ gìn trân trọng đồ vật trong gia đình, vẽ được đồ vật
	17
	15
	
	- Mẫu vẽ

	
	12.Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (t2)

	
	
	18
	16
	
	- Mẫu vẽ

	
	13. Mẫu 2 đồ vật ( t1)
	
	
	22
	20
	
	- Mẫu vẽ

	
	14.Mẫu 2 đồ vật ( t2)
	
	
	23
	21
	
	- Mẫu vẽ

	
	15. Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa( Kiểm tra học kì I)
	
	
	33
	31
	
	

	Chủ đề 4.           Mĩ thuật cổ đại
	16.Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

	3 tiết
	- HS hiểu được sơ lược về mĩ thuật và một số công trình, hiện vật của mĩ thuật cổ đại Việt nam và thế giới

- Tìm được vẻ đẹp của mĩ thuật thông qua các công trình và hiện vật cổ.


	2
	2
	
	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	17.Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại


	
	
	31
	29
	
	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	18. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại
	
	
	32
	32
	
	- Tranh hoặc máy chiếu


Học kì II:

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp lồng ghép
	Thiết bị

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 5. Chủ đề thiên nhiên,

đất nước,

con người

	19.Đề tài bộ đội ( tiết 1)
	4 tiết
	- Biết lựa chọn  đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu của bài học. 

- Thể hiện được tình cảm đối với quân đội nhân dân Việt Nam, cảm nhận được v ẻ đẹp của ngày tết và mùa xuân.
	14
	13
	* Tích hợp ND GD QP: Mục I 
- Biết ơn công lao anh bộ đội cụ Hồ

* Tích hơp TTHCM: Mục II, III

- Phân tích để học sinh hiểu được ý nghĩa của tên gọi “Bộ đội cụ Hồ”
	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	20. Đề tài bộ đội (tiết 2)
	
	
	15
	13
	* Tích hợp ND GD QP: Mục I - Biết ơn công lao anh bộ đội cụ Hồ

* Tích hơp TTHCM: Mục II, III

- Phân tích để học sinh hiểu được ý nghĩa của tên gọi “Bộ đội cụ Hồ”
	- Tranh

	
	21. Đề tài ngày tết và mùa xuân ( tiết 1)
	
	
	24
	22
	* Tích hơp TTHCM: Mục I

- Phân tích để học sinh tưởng nhớ công ơn Bác Hồ thể hiện trong tranh vẽ ngày tết và mùa xuân
	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	22. Đề tài ngày tết và mùa xuân ( tiết 2)
	
	
	25
	22
	
	- Tranh hoặc máy chiếu

	Chủ đề 6.                  Chữ ứng dụng trong cuộc sống
	23. Kẻ chữ in hoa nét đều - KT 15 phút
	3 tiết
	- HS nhận biết được hai mẫu chữ cơ bản, vai trò của chữ trong đời sống xã hội

-Ứng dụng được chữ vào trang trí hoặc vẽ tranh
	27
	23
	
	- Mẫu chữ

	
	24. Kẻ chữ nét thanh, nét đậm
	
	
	28
	26
	
	- Mẫu chữ

	
	25. Mẹ của em( Kiểm tra 1 tiết)
	
	
	26
	25
	
	

	Chủ đề 7. Nghệ thuật dân gian
	26.Tranh dân gian Việt Nam
	2 tiết
	- HS hiểu biết về tranh dân gian nói chung và hai dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống.


	20
	19
	
	- Tranh dan gian

	
	27. Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
	
	
	21
	24
	
	- Tranh dan gian

	Chủ đề 8. Đồ vật trong gia đình
	28. Mẫu có 2 đồ vật

 ( tiết 1)
	2 tiết
	- HS xác định được cấu trúc các hình khối cơ bản trong đồ vật

- Vẽ được mẫu có hai đồ vật có dạng hình khối cơ bản

- HS thấy được vẻ đẹp của đồ vật và có ý thức giữ gìn trân trọng đồ vật trong gia đình, vẽ được đồ vật
	29
	27
	
	- Mẫu vẽ

	
	29. Mẫu có 2 đồ vật

 ( tiết 2)
	
	
	30
	28
	
	- Mẫu vẽ

	Chủ đề 9. Chủ đề MT truyền thống
	30. Sơ lược MT thời Lý


	3 tiết
	- HS hiểu được sơ lược về mĩ thuật và một số công trình tiêu biểu thời Lí

- Chép được họa tiết trang trí dân
	12
	8
	
	- Tranh

	
	31. Một số công trình MT thời Lý
	
	
	13
	12
	
	- Tranh

	
	32.Chép họa tiết trang trí dân tộc
	
	
	1
	1
	
	- Tranh

	Chủ đề 10.      Quê hương
	33,34.Đề tài quê hương em(Kiểm tra học kì II)
	2 tiết 
	- HS cảm nhận và thể hiện được vẻ đẹp của quê hương.
	33,34
	33,34
	
	

	
	35. Trưng bày kết quả học tập
	1 tiết
	
	35
	35
	
	- Tranh của HS


MĨ THUẬT 7 

Cả năm:  35 tuần ( 35 tiết)

Học kì I:  18 tuần ( 18 tiết)

 Học kì II:  17 tuần ( 17 tiết)

HỌC KÌ I

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị dạy học

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 1:           An toàn giao thông(2t)
	1.Đề tài An toàn giao thông (tiết 1 - vẽ hình)
	2 tiết
	- Học sinh hiểu hơn về kiến thức ATGT và biểu đạt được thông qua ngôn ngữ mĩ thuật.
	29
	25
	* Tích hợp đạo đức: Mục I

-  HS biết tôn trọng các cô chú công an giao thông đường bộ, đường thủy, …


	-Tranh

- Máy chiếu

	
	2.Đề tài An toàn giao thông  (tiết 2 - vẽ màu)  
	
	
	30
	25
	
	- Tranh

	Chủ đề 2:

Mĩ thuật truyền thống Việt Nam
	3.Sơ lược về mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400)
	2 tiết
	- HS hiểu được sơ lược về mĩ thuật và một số công trình tiêu biểu thời Trần


	1
	1
	
	- Tranh

	
	4.Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần
	
	
	2
	8
	
	- Tranh

	Chủ đề 3: Trang trí với cuộc sống  


	5.Tạo họa tiết trang trí
	4 tiết
	- Vận dụng kiến thức trang trí cơ bản vào cuộc sống

- Sáng tạo trong trang trí đồ vật

- Cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí
	4
	3
	
	- Tranh



	
	6.Tạo dáng và trang trí lọ hoa
	
	
	12
	5
	
	- Một số kiểu dáng lọ hoa

	
	7.Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật- KT 15 phút
 
	
	
	9
	9
	
	- Tranh



	
	8.Kiểm tra 1 tiết: 

Trang trí đĩa tròn
	
	
	25
	11
	
	

	Chủ đề 4: 

Đồ vật trong     gia đình  
	9. Lọ hoa và quả (tiết 1 - vẽ hình)
	4 tiết
	- HS thấy được vẻ đẹp về hình khối cấu trúc của đồ vật trong gia đình

- Vẽ được tranh về một số đồ vật trong gia đình

- Cảm nhận được vẻ đẹp của đồ vật qua kiến trúc và hình khối
	7
	6
	
	- Mẫu vẽ

	
	10.Lọ hoa và quả (tiết 2 - vẽ màu)   
	
	
	8
	7
	
	- Mẫu vẽ

	
	11.Ấm tích và cái bát (vẽ hình)
	
	
	13
	23
	
	- Mẫu vẽ

	
	12.Ấm tích và cái bát (vẽ đậm nhạt)
	
	
	14
	24
	
	- Mẫu vẽ

	Chủ đề 5:
 Cảnh đẹp đất nước
	13.Đ.tài: Tranh phong cảnh (tiết 1 - vẽ hình)
	2 tiết
	- Học sinh biết chọn nội dung phù hợp, thêm yêu vẻ đẹp quê hương đất nước

	5
	4
	
	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	14.Đ.tài: Tranh phong cảnh (tiết 2 - vẽ màu)   
	
	
	6
	4
	
	- Máy chiếu hoặc tranh

	Chủ đề 6:                 Đề tài tự do
	15. Kiểm tra học kì I
Đề tài tự chọn (tiết 1)

16. Đề tài tự chọn (tiết 2)
	2 tiết
	
	16,17
	15,16

 

	
	

	Chủ đề  6: Mĩ thuật hiện đại  Việt Nam
	17. Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
	2 tiết
	- Biết được một số chất liệu, cảm nhận được, biết yêu quý và giữ gìn các tác phẩm nghệ thuật
	21
	14
	* Tích hơp TTHCM: Mục II

- Phân tích tác phẩm Chân dung  Bác Hồ ; Bác Hồ ở Bắc bộ phủ  
	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	18. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam 
	
	
	22
	21
	* Tích hơp TTHCM: Mục 4

- Phân tích tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi, tranh vẽ bằng máu của hoạ sĩ Diệp Minh Châu
	- Máy chiếu hoặc tranh


HỌC KÌ II

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp lồng ghép
	Thiết bị

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 7: 
Kí họa  
	19.Ký họa
	3 tiết
	- Học sinh nắm được cách kí họa, các chất liệu và biết chọn nội dung để kí họa.

- HS hiểu được vai trò của ghi chép các hình ảnh trong đời sống xã hội

- HS ứng dụng được các ghi chép vào vẽ tranh
	19
	18
	
	- Tranh kí họa

	
	20.Ký họa  tĩnh vật
	
	
	2
	2
	
	- Mẫu vẽ

	
	21.Ký họa  ngoài trời
	
	
	20
	19
	
	- Tranh kí họa

	Chủ đề 8: 
Trang trí chữ trong đời sống  
	22.Chữ trang trí
	4tiết
	- HS hiểu hơn về vai trò và tác dụng của chữ trong đời sống

- HS ứng dụng được kiểu chữ trang trí vào học tập và cuộc sống

- Cảm nhận được vẻ đẹp của chữ trong trang trí
	15
	13
	
	- Tranh 

	
	23.Trang trí bìa lịch treo tường- KT 15 phút
	
	
	18
	17
	
	- Mẫu bìa lịch

	
	24.Trang trí đầu báo tường
	
	
	28
	28
	
	- Mẫu báo hoặc tranh

	
	25. Kiểm tra 1 tiết 

Trang trí tự do

	
	
	31
	32
	
	

	Chủ đề 9: 

Cuộc sống 

quanh em  
	26. Đ.tài: Cuộc sống quanh em (tiết 1 - vẽ hình)
	6tiết
	- Nâng cao kiến thức về bố cục và cách chọn hình ảnh trong nội dung đề tài

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và các hoạt động của con người


	10
	10
	* Tích hơp TTHCM: Mục I

- Giáo dục lòng kính yêu, biết ơn Bác Hồ


	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	27.Đ.tài: Cuộc sống quanh em (tiết 2 - vẽ màu)        
	
	
	11
	10
	
	

	
	28.Đ.tài: Trò chơi dân gian (tiết 1 - vẽ hình)
	
	
	33
	25
	
	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	29. Đ.tài: Trò chơi dân gian (tiết 2 - vẽ màu)   
	
	
	34
	25
	
	

	
	30. Kiểm tra học kì II
Đề tài Hoạt động trong những ngày hè (tiết 1 - vẽ hình)

31. Đề tài Hoạt động trong những ngày hè(tiết 2 - vẽ màu)   
	
	
	32
	31
	
	

	Chủ đề 10: 
Mĩ thuật thế giới 

	32.Vài nét về mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
	2tiết
	- HS hiểu được sơ lược về mĩ thuật Ý thời kì phục hưng

- HS nhận biết và cảm nhận giá trị nhân văn của mĩ thuật thời Phục Hưng; biết được tác giả và tác phẩm tiêu biểu thời kì này


	26
	26
	
	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	 33 .Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
	
	
	27
	30
	
	- Máy chiếu hoặc tranh

	
	34.Ngoại khóa
	1tiết
	
	
	
	
	- Máy chiếu 

	
	35.Trưng bày kết quả học tập
	1tiết
	
	35
	35
	
	- Tranh của HS


MĨ THUẬT 8 

Cả năm:    35 tuần ( 35 Tiêt)

Học kỳ I:  18 tuần  (18 Tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (17 Tiết)

Học kì I:

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị dạy học

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 1: Tranh tĩnh vật
	1. Lọ và quả
	2 tiết
	- Hs nhận biết đặc điểm hình dáng ,kích thước và chất liệu của mẫu 

- Biết hình dạng của mẫu liên hệ với đồ vật thực tế trong gia đình 

- Biết được vẻ đẹp của mẫu ( hình dáng tỉ lệ, khối đậm nhạt màu sắc

- Học sinh biết cách phân tích vẻ đẹp của mẫu.
	5
	7
	
	- Mẫu vẽ

	
	2.Lọ và quả
	
	
	6
	8
	
	- Mẫu vẽ

	Chủ đề 2: Mĩ thuật truyền thống Việt Nam


	3. Sơ lược về mỹ thuật thời Lê ( từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)
	2 tiết
	- Hs  Hiểu đượcquá trình phát triển mĩ thuật thời Lê là sự kết nối và kế thừa tinh hoa mĩ thuật dân tộc các thời đại trước. Nắm được một số điểm khái quát về bối cảnh lịch sử và sự phát triển của mỹ thuật thời Lê, biết được một số công trình, tác phẩm MT thời Lê
	2
	2
	
	- Tranh

	
	4.Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
	
	
	3
	5
	
	- Tranh

	Chủ đề 3: Trang trí với đời sống
	5. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1)
	6 tiết
	- Nâng cao hơn kiến thức về bố cục trong trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

- Hiểu được sự đa dạng phong phú của bố cục trong trang trí ứng dụng 

- Hiểu được sự kết hợp hài hòa giữ hình dáng và trang trí đồ vật sản phẩm 

- Hiểu được phương pháp tiến hành bài vẽ trang trí ứng dụng.

- Vẽ được bố cục trang trí ứng dụng đáp ứng với nội dung yêu cầu bài học 

- Bố cục thể hiện được yếu tố trang trí đối với từng loại đồ vật sản phẩm trang trí qua sắp xếp hình mảng, họa tiết và màu sắc.
	19
	15
	
	- Tranh

- 1 số kiểu mặt nạ

	
	6. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)
	
	
	20
	15
	
	- Tranh

- 1 số kiểu mặt nạ

	
	7.Trình bày bìa sách (tiết 1)
	
	
	12
	11
	
	- Một loại sách

	
	8. Trình bày bìa sách (tiết2)- KT 15 phút
	
	
	13
	11
	
	- Một loại sách

	
	9.Tạo dáng và trang trí chậu cảnh (Kiểm tra 1 tiết )
	
	
	9


	4
	
	

	
	10.Trình bày khẩu hiệu
	
	
	4
	6
	
	- Máy chiếu

- Bài vẽ HS khóa trước

	Chủ đề 4: Cuộc sống và ước mơ
	11.Đề tài  ngày nhà giáo Việt Nam ( tiết 1)
	6 tiết
	- HS Hiểu hơn cách khai thác nội dung đề tài theo yêu cầu có ý thức tìm tòi trong thể hiện 

- HS Củng cố và nâng cao hiểu biết về vai trò của bố cục, hình mảng , đường nét màu sắc trong vẽ tranh đề tài 

- HS tìm được những khía cạnh khác nhau của nội dung đề tài 

- Biết cách lựa chọn nội dung đề tài và làm các phác thảo bố cục khác nhau vẽ được hình mảng đường nét phù hợp màu sắc hài hòa
	7
	9
	
	- Tranh

	
	12. Đề tài  ngày nhà giáo Việt Nam ( tiết 2)
	
	
	
8
	9
	
	- Tranh

	
	13. Đề tài  gia đình (tiết 1)
	
	
	14
	12
	
	- Tranh

- Bài vẽ HS khóa trước

	
	14. Đề tài  gia đình (tiết 2)
	
	
	15
	12
	
	- Tranh

	
	15. Uớc mơ của em – tiết 1 ( Bài kiểm tra học Kỳ I)
	
	
	16
	24
	
	

	
	16. Uớc mơ của em -tiết 2 (Bài kiểm tra học Kỳ I)
	
	
	17
	24
	
	

	Chủ đề  5: Mĩ thuật hiện đại  Việt Nam
	17.  Sơ Lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954- 1975
	2 tiết
	- HS nắm đượcnhững thành tựu nổi bật của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 

- Hiểu được một số nét sơ lược về đặc điểm mỹ thuật Việt nam giai đoạn 1954- 1975
	10
	10
	* Tích hợp TTHCM: Mục I

- Phân tích công lao, vai trò  của Bác Hồ trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ
	- Tranh

-  Máy chiếu

	
	18. Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn1954- 1975
	
	
	11
	14
	* Tích hợp TTHCM: Mục 2

- Phân tích ý nghĩa của giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật và tác tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ
	- Tranh

-  Máy chiếu


Học kì II

	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị dạy học

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	Chủ đề 6: Vẽ theo mẫu
	19. Vẽ chân dung (tiết 1)
	6 tiết
	Nhận biết được sâu hơn về hình khối, cấu trúc, tỉ lệ , đậm nhạt và màu sắc sự đa dạnh về hình dáng kích thước và chất của mẫu. 

- Nhận thức dõ hơn đặc điểm cấu tạo và hình dấng khuôn mặt cơ thể người. 

- Biết phân tích lựa chọn  được vẻ đẹp của mẫu 

- Biết cách lựa chọn đặc điểm trạng thái của chân dung người 


	21
	18
	
	- Tranh

- Mẫu

	
	20. Vẽ chân dung (tiết 2)
	
	
	22
	19
	
	- Tranh

- Mẫu

	
	21. Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người , tập vẽ dáng người (tiết 1)
	
	
	27

	26
	
	- Tranh

- Mẫu

	
	22. Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người , tập vẽ dáng người (tiết 2)
	
	
	28
	27
	
	- Tranh

- Mẫu

	
	23. Xé dán lọ hoa và quả (tiết 1)
	
	
	32
	31
	
	- Giấy màu

- Bài của HS khóa trước

	
	24. Xé dán lọ hoa và quả (tiết 2)
	
	
	33
	31
	
	- Giấy màu

- Bài của HS khóa trước

	Chủ đề 7: Trang trí với đời sống
	25. Trang trí lều trại:(Bài kiểm tra1tiết)
	4 tiết
	- Nâng cao hơn kiến thức về bố cục trong trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

- Hiểu được sự đa dạng phong phú của bố cục trong trang trí ứng dụng 

- Hiểu được sự kết hợp hài hòa giữ hình dáng và trang trí đồ vật sản phẩm 

- Hiểu được phương pháp tiến hành bài vẽ trang trí ứng dụng.
	27
	25
	
	

	
	26. Vẽ tranh cổ động 

(tiết 1)
	
	
	25
	22
	
	- Tranh

- Máy chiếu

	
	27. Vẽ tranh cổ động 

(tiết 2) – KT 15 phút
	
	
	26
	23
	
	- Máy chiếu

	
	28.Trang trí quạt giấy
	
	
	1
	1
	
	- Tranh

	Chủ đề 8: Mĩ thuật thế giới 

	29. Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây, từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	2 tiết
	- Hiểu được bối cảnh ra đời của các khuynh hướng hội họa phương tây cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

- Biết được một số đặc điểm cơ bản , sơ lược các trường phái hội họa Ấn tượng , Dã thú, Lập thể 

- Hiểu sâu hơn về một số họa sĩ và tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng.
	23
	20
	
	-Tranh

- Máy chiếu

	
	30.Một số tác giả, tác phẩm, tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng  
	
	
	24
	29
	
	-Tranh

- Máy chiếu

	Chủ đề 9: Vẽ tranh theo đề tài
	31. Minh họa truyện cổ tích (tiết 1)
	4 tiết
	- HS Hiểu hơn cách khai thác nội dung đề tài theo yêu cầu có ý thức tìm tòi trong thể hiện 

- HS Củng cố và nâng cao hiểu biết về vai trò của bố cục, hình mảng , đường nét màu sắc trong vẽ tranh đề tài 

- Hiểu được sự khác nhau giữa đề tài trong tranh vẽ và đề tài trong minh họa truyện cổ tích .
	30
	28
	
	- Tranh

	
	32. Minh họa truyện cổ tích ( tiết 2)
	
	
	31
	28
	
	- Tranh

	
	33, 34. Kiểm tra học kì -Đề tài tự chọn (tiết 1-2)
	
	
	34,35
	33,34
	
	

	
	35. Trưng bày kết quả học
	1 tiết
	- Hs hiểu và biết cách đánh giá những bài vẽ của bạn trong năm học
	
	
	
	- Tranh của HS


MĨ THUẬT 9 

Học kỳ I: 18 tuần = 18 tiết (một học kỳ)
	Tên chủ đề
	Tiết / Tên bài
	Thời lượng
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú


	Nội dung tích hợp, lồng ghép
	Thiết bị dạy học

	
	
	
	
	TT theo CT Giảm tải
	TT bài trong Sách giáo khoa
	
	

	 Chủ đê 1. Mỹ thuật truyền thống Việt Nam và thế giới
	1.Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802 – 1945)
	4 tiết
	HS hiểu và biết được sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn, mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam và 1 số nền mĩ thuật Châu Á.
	Bài 1

Bài 12

Bài 6

Bài 16
	Tiết 1

Tiết 13

Tiết 6

Tiết 18


	
	- Tranh

	
	2.Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam
	
	
	
	
	
	- Tranh

	
	3.Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
	
	
	
	
	
	- Tranh

	
	4.Sơ lược về một số nền mĩ thuật Châu Á.
	
	
	
	
	
	- Tranh hoặc máy chiếu

	Chủ đê 2. Trang trí với cuộc sống
	5.Tập phóng tranh ảnh. ( Tiết 1)
	6 tiết
	HS thấy được vẻ đẹp và tác dụng của trang trí ứng dụng. HS phóng được tranh ảnh, trang trí hội trường và tạo dáng trang trí thời trang túi xách.
	Bài 9

Bài 11

Bài 15

Bài 4
	Tiết 7,8

Tiết 12

Tiết 15, 16

Tiết 9



	
	- Tranh, ảnh

	
	6.Tập phóng tranh ảnh. (Tiết 2)
	
	
	
	
	
	- Tranh, ảnh

	
	7.Trang trí hội trường.
	
	
	
	
	- Tích hợp TTHCM: 

Mục I. Nội dung: Phân tích ý nghĩa của hình tượng Bác Hồ trong TT hội trường. 


	- Tranh hoặc máy chiếu

	
	8.Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 1)
	
	
	
	
	
	- Tranh, ảnh

	
	9.Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 2)- KT 15 phút
	
	
	
	
	
	- Tranh, ảnh

	
	10.Tạo dáng và trang trí túi xách ( Kiểm tra 1 Tiết).
	
	
	
	
	
	

	Chủ đê 3. Đồ vật trong gia đình
	11.Tĩnh vật ( Tiết 1 )
	2 tiết
	HS thấy được vẻ đẹp của đồ vật và có ý thức giữ gìn trân trọng đồ vật trong gia đình, vẽ được đồ vật.
	Bài 2-3


	Tiết 1, 2


	
	Mẫu vẽ

	
	12.Tĩnh vật (Tiết 2)
	
	
	
	
	
	Mẫu vẽ

	Chủ đề 4.Cuộc sống quanh em
	13.Tập vẽ dáng người.
	6 tiết
	HS vẽ được dáng người cơ bản, có ý thức quan sát các hoạt động thường ngày trong cuộc sống. Từ đó Hs thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về quê hương đất nước.

	Bài 13

Bài 10

Bài 5


	Tiết 14

Tiết 10,11


	
	- Một bài vẽ dáng người

	
	14.Đề tài lễ hội (Tiết 1 )
	
	
	
	
	
	- Tranh

	
	15.Đề tài lễ hội (Tiết 2)
	
	
	
	
	
	- Tranh

	
	16.Kiểm tra học kỳ: Đề tài tự chọn
	
	
	
	
	
	

	
	17.Đề tài phong cảnh quê hương Tiết 1 ) 
	
	
	
	
	
	- Máy chiếu

	
	18.Đề tài phong cảnh quê hương

( Tiết 2) 
	
	
	
	
	
	- Tranh


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TOÁN

TOÁN 6
	Cả năm

140 tiết
	Số học 110 tiết
	Hình học 30 tiết

	Học kì I:

18 tuần

(72tiết)
	58 tiết

14 tuần đầu x 3 tiết   = 42 tiết

4 tuần cuối x 4 tiết   = 16 tiết
	14 tiết

14 tuần đầu x 1 tiết  = 14 tiết

4 tuần cuối x 0 tiết   = 0 tiết

	Học kì II:

17 tuần

(68 tiết)
	52 tiết

16 tuần đầu x 3 tiết = 48 tiết

1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết
	16 tiết

16 tuần đầu x 1 tiết   = 16 tiết

1 tuần cuối x 0 tiết    = 0 tiết


1.1. Số học ( 110 tiết)

	Tiết
	Mục (bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

	1
	§1.Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2
	§2.Tập hợp các số tự nhiên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	§3.Ghi số tự nhiên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	4


	§4.Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	


	5
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	6


	§5.Phép cộng và phép nhân


	
	
	Thước thẳng, phấn màu,MT
	

	7

8
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	9


	§6.Phép trừ và phép chia


	
	
	Thước thẳng, phấn màu,MT
	

	10

11
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	12
	§7.Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
	
	
	Thước thẳng, phấn màu,MT
	

	13
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	14
	§8.Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	15
	§9.Thứ tự thực hiện các phép tính


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	16

17
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	18
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề KT
	

	19
	§10.Tính chất chia hết của một tổng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	20
	§11.Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	21
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	22
	§12.Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	23
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	24
	§13.Ước và bội
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	25
	§14.Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	26
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	27
	§15.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	28
	Luỵện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	29
	§16.Ước chung và bội chung
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	30
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	31
	§17.Ước chung lớn nhất
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	32

33
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	34
	§18.Bội chung nhỏ nhất
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	35

36
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	37

38
	Ôn tập chương I
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	39
	Kiểm tra 45 phút chương I 
	
	
	Đề KT
	

	Chương  II. Số nguyên

	40
	§1.Làm quen với số nguyên âm
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	41
	§2.Tập hợp Z các số nguyên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	42


	§3.Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	43
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	44
	§4.Cộng hai số nguyên cùng dấu
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	45


	§5.Cộng hai số nguyên khác dấu


	Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	46
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	47
	§6.Tính chất phép cộng các số nguyên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	48
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	49
	§7.Phép trừ hai số nguyên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	50
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	51

52
	Ôn tập học kì I
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	53

54
	Kiểm tra học kì I ( cả Số học và hình học)
	
	
	
	

	55
	Trả bài kiểm tra học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	56

57
	§8.Quy tắc “dâú ngoặc”

Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	58


	§9.Quy tắc chuyển vế (Kết thúc học kì I)

	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	59
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	60

61

62
	Chủ đề: Nhân hai số nguyên ( gồm 3 tiết: 2 tiết lý thuyết, 01 tiết luyện tập)

Tiết 1: Nhân hai số nguyên khác dấu

Tiết 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Tiết 3:Luyện tập
	
	
	Máy chiếu,thước thẳng,phấn màu.
	

	63
	§12.Tính chất của phép nhân
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	64
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	65
	§13.Bội và ước của số nguyên
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	66

67
	Ôn tập chương II
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	68
	Kiểm tra 45 phút chương II
	
	
	Đề KT
	

	Chương III. Phân số
	
	
	

	69
	§1.Mở rộng khái niệm phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	70
	§2.Phân số bằng nhau
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	71
	§3.Tính chất cơ bản của phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	72


	§4.Rút gọn phân số

Luyện tập
	Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	73
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	74
	§5.Qui đồng mẫu nhiều phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	75

76
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	77
	§6.So sánh phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	78


	§7.Phép cộng phân số


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	79
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	80
	§8.Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	81
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	82
	§9.Phép trừ phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	83
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	84
	§10.Phép nhân phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	85
	§11.Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	86
	Lưyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	87
	§12.Phép chia phân số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	88
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	89
	§13.Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	90
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	91

92
	Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân với sự trợ giúp của MTCT CASIO hoặc các máy có tính năng tương đương
	
	
	Thước thẳng, phấn màu,máy tính.
	

	93
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề KT
	

	94
	§14.Tìm giá trị phân số của một số cho trước


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	95

96
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	97


	§15.Tìm một số biết giá trị một phân số của nó


	Thay hai từ ”của nó” trong Quy tắc ở mục 2, trang 54 bằng ba từ  ”của số đó”. 
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	98

99
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	100


	§16.Tìm tỉ số của hai số


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	101
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	102

103
	Ôn tập học kỳ II
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	104

105
	Kiểm tra học kỳ II (cả Số học và hình học)
	
	
	
	

	106


	§17.Biểu đồ phần trăm


	Chỉ dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột và Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Không dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	107
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	108

109
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	110
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, đề KT
	


1.2. Hình hoc ( 30 tiết)

	Tiết
	Mục (bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Đoạn thẳng

	1
	§1.Điểm. Đường thẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2
	§2.Ba điểm thẳng hàng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	§3.Đường thẳng đi qua hai điểm
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	4
	§4.Thực hành trồng cây thẳng hàng
	
	Rèn luyện tính đồng đội ,kỷ luật,đoàn kết.
	Dây ,cọc, thước đo góc.
	

	5


	§5.Tia


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	6
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	7
	§6.Đoạn thẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	8
	§7.Độ dài đoạn thẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	9


	§8.Khi nào thì AM + MB = AB ?


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	10
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	11
	§9.Vẽ đoạn thẳngcho biết độ dài
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	12
	§10.Trung điểm đoạn thẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	13
	Ôn tập chương I
	
	
	
	

	14
	Kiểm tra 45 phút (kết thúc HK I)
	
	
	Đề KT
	

	15
	Trả bài kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	Chương II. Góc
	
	
	

	16
	§1.Nửa mặt phẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	17
	§2.Góc
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	18
	§3.Số đo góc
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	19
	§5.Vẽ góc cho biết số đo
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	20
	§4.Khi nào thì 
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	Dạy bài §5.Vẽ góc cho biết số đo trước bài §4. Giáo viên hướng dẫn HS làm bài tập của hai bài này trong SGK phù hợp với kiến thức đã học
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	21


	§6.Tia phân giác của một góc


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	22
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	23 

24
	§7.Thực hành đo góc trên mặt đất
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, đoàn kết, hợp tác.
	Giác kế, dây, cọc
	

	25
	§8.Đường tròn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu,com pa.
	

	26
	§9.Tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	27
	Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của máy tính CASIO cầm tay hoặc máy tính năng tương đương).
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	28
	Kiểm tra 45 phút chương II
	
	
	Đề KT
	

	29
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc.
	

	30
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, eke, thước đo góc. Đề KT
	


TOÁN 7
	Cả năm

140 tiết
	Đại số 70 tiết
	Hình học 70 tiết

	Học kì I:

18 tuần

(72 tiết)
	40 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 3  = 12 tiết
	32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết  = 4 tiết

	Học kì II:

17 tuần

(68 tiết)
	30 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
	38 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết  =  12 tiết




2.1. Đại số ( 70 tiết)
	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích   hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

	1
	§1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2
	§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	§3.Nhân, chia số hữu tỉ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	4
	§4.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	5
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	6
	§5.Luỹ thừa của một số hữu tỉ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	7
	§6.Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	8
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	9
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề kiểm tra
	

	10


	§7.Tỉ lệ thức


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	11
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	12


	§8.Tính chất của dãy tỉ số bắng nhau
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	13
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	14
	§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	15


	§10.Làm tròn số


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	16
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	17
	§11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
	Khái niệm căn bậc hai trình bày như sau:

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là 
[image: image2.wmf]a

 và số âm kí hiệu là 
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-

.

- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 
[image: image4.wmf]00

=

.

- Bỏ dòng 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính cầm tay
	

	18
	§12.Số thực
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	19
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	20

21
	Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tình Casio
	

	22
	Kiểm tra 45 phút chương I
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Chương II. Hàm số và đồ thị

	23
	§1.Đại lượng tỉ lệ thuận
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	24
	§2.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	25
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	26
	§3.Đại lượng tỉ lệ nghịch
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	27
	§4.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	28
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	29


	§5.Hàm số


	Giáo viên tự vẽ sơ đồ Ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ phần khái niệm hàm số và đồ thị trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn toán cấp THCS.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	30
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	31

32
	§6.Mặt phẳng toạ độ

Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	33
	Ôn tập học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính 
	

	34
	Ôn tập học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	36

37
	Kiểm tra học kì I(cả đại số và hình học)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	38

39
	§7.Đồ thị của hàm số 
[image: image5.wmf](0)
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Luyện tập
	Bỏ câu b và câu d của BT39-tr71
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	40
	Trả bài kiểm tra HK I(kết thúc HK I)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, đề kiểm tra
	

	Chương III. Thống kê

	41
	§1.Thu thập số liệu thống kê, tấn số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	42
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	43
	§2.Bảng “tấnsố” các giá trị của dấu hiệu
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	44
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	45
	§3.Biểu đồ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	46
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	47
	§4.Số trung bình cộng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	48
	Luyện tập
	
	GDĐĐ:tính

cẩn thận, chính xác, hợp tác
	Thước thẳng, phấn màu
	

	49
	Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	GDĐĐ:tính hợp tác, trách nhiệm


	Thước thẳng, phấn màu, máy tính Casio
	

	50
	Kiểm tra 45 phút chương III
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Chương IV. Biểu thức đại số

	51
	§1.Khái niệm về biểu thức đại số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	52
	§2.Giá trị của biểu thức đại số
	
	GDĐĐ:tính “Tôn trọng”

Giáo dục tính “Đoàn kết”
	Thước thẳng, phấn màu
	

	53

54

55
	Chủ đề: Đơn thức (gồm 3 tiết: 02 tiết lý thuyết, 01 tiết luyện tập)

Tiết 1: Đơn thức

Tiết 2: Đơn thức đồng dạng

Tiết 3: Luyện tập
	
	Giáo dục tính “Hòa bình”
	Thước thẳng, phấn màu, máy chiếu
	

	56
	§5.Đa thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	57


	§6.Cộng, trừ đa thức


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	58
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	59
	§7.Đa thức một biến
	
	GDĐĐ:tính “Trách nhiệm”

Giáo dục tính “Tự do”
	Thước thẳng, phấn màu
	

	60


	§8.Cộng trừ đa thức một biến


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	61
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	62


	§9.Nghiệm của đa thức một biến. Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	63


	Ôn tập chương IV(với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương).
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính casio
	

	64
	Ôn tập chương IV(với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương).
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính casio
	

	65
	Kiểm tra 45 phút chương IV
	
	
	Đề kiểm tra
	

	66
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	67
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	68

69
	Kiểm tra học kỳ II (cả đại số và hình học)
	
	
	Đề kiểm tra
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, đề kiểm tra
	



2.2. Hình học ( 70 tiết)

	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích   hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song

	1
	§1.Hai góc đối đỉnh
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	2
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	3
	§2.Hai đường thẳng vuông góc
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	4
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	5
	§3.Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	6
	§4.Hai đường thẳng song song
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	7
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	8
	§5.Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	9
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	10


	§6.Từ vuông góc đến song song
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	11
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	12

13
	§7.Định lí

 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	14
	Ôn tập chương I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	15
	Ôn tập chương I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	16
	Kiểm tra 45 phút chương I 
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Chương II.Tam giác
	
	
	

	17

18
	§1.Tổng ba góc của tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc.
	

	19
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	20
	§2.Hai tam giác bằng nhau
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	21
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	22

23
	§3.Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c) 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	24
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	25

26
	§4.Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác cạnh-góc-cạnh(c.g.c)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	27
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	28

29
	§5.Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác góc-cạnh-góc(g.c.g)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	30
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	31


	Ôn tập học kì I (Kết thúc HKI)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	32
	Ôn tập học kì I (Kết thúc HKI)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	33
	Trả bài kiểm tra học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	34
	Luyện tập (về ba trườnghợp bằng nhau của hai tam giác)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	35

36
	§6.Tam giác cân

Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	37
	§7.Định lí Pitago
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	38
	§7.Định lí Pitago
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	39
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	40
	§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	41
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	42


	Thực hành ngoài trời
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, cọc, giác kế, thước dây
	

	43
	Thực hành ngoài trời
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, cọc, giác kế, thước dây
	

	44

45
	Ôn tập chương II(với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, máy tính casio
	

	46
	Kiểm tra 45 phút chương II
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Chương III. Quan hệ các yếu tố của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác
	
	
	

	47
	§1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	48
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	49
	§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	50
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	51


	§3.Quan hệ gữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	52
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	53
	§4.Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	
	GDĐĐ:Tính hợp

tác, trách nhiệm với công việc, đoàn kết.
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	54
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	55
	§5.Tính chất tia phân giác của một góc
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	56
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	57
	§6.Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	58
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc
	

	59
	§7.Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	60
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	61


	§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác


	
	GDĐĐ:Cẩn thận, chính xác trong các bứớc vẽ.
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	62
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, êke
	

	63


	Ôn tập học kỳ II
	
	GDĐĐ:Trân trọng thành quả của mình và của người khác.


	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	64
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	65
	Ôn tập học kỳ II
	
	GDĐĐ: Ý thức

trách nhiệm với phần việc được

giao.
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	66
	§9Tính chất ba đường cao của tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	67
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	68

69
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, thước góc, êke
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, đề kiểm tra
	


TOÁN 8
	Cả năm

140 tiết
	Đại số 70 tiết
	Hình học 70 tiết

	Học kì I:

18 tuần

(72 tiết)
	40 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết  = 12 tiết
	32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết  = 4 tiết

	Học kì II:

17 tuần

(68 tiết)
	30 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

 4 tuần cuối x 1 tiết  = 4 tiết


	38 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

 4 tuần cuối x 3 tiết  = 12 tiết




Đại số (70 tiết)

	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích   hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Phép nhân và phép chia đa thức

	1
	§1.Nhân đơn thức với đa thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2


	§2.Nhân đa thức với đa thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	4


	§3.Những hằng đẳng thức đáng nhớ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	5
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	6


	§4.Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	7


	§5.Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	8
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	9
	§6.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	10
	§7.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	11
	Kiểm tra 45 phút 
	
	
	Đề bài
	

	12
	§8.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
	Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức để thay ví dụ 2. 
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	13


	§9.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	14
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	15
	Chủ đề: Chia đa thức

Tiết 1: 

§10. Chia đơn thức cho đơn thức

§11. Chia đa thức cho đơn thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	16
	Tiết 2: Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	17


	Tiết 3: §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	18
	Tiết 4: Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	19

20
	Ôn tập chương I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	21
	Kiểm tra 45 phút chương I 
	
	
	Đề KT
	

	Chương II.  Phân thức đại số

	22
	§1. Phân thức đại số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	23
	§2. Tính chất cơ bản của phân thức
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	24


	§3.Rút gọn phân thức

 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	25
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	26


	§4.Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	27
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	28


	§5.Phép cộng các phân thức đại số


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	29
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	30


	§6.Phép trừ các phân thức đại số


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	31
	 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	32

33
	Ôn tập học kỳ I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	34

35
	Kiểm tra học kỳ I (Cả đại số và hình học)
	
	
	Đề
	

	36
	Trả bài kiểm tra HK I
	
	
	Đề đáp án biểu điểm.
	

	37
	§7.Phép nhân các phân thức đại số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	38
	§8.Phép chia các phân thức đại số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	39


	§9.Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Mục 1; 2
	
	GDĐĐ: Tính tự do, trách nhiệm
	Thước thẳng, phấn màu
	

	40
	Mục 3 - Luyện tập (Kết thúc học kỳ I)
	
	GDĐĐ: Tính giản dị, hạnh phúc
	Thước thẳng, phấn màu
	

	Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

	41
	§1. Mở đầu về phương trình
	
	GDĐĐ: Tính Khoan dung, trung thực, giản dị
	Thước thẳng, phấn màu
	

	42
	§2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách  giải
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	43


	§3.Phương trình đưa về dạng ax + b = 0


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	44
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	45
	§4.Phương trình tích
	
	GDĐĐ: Tính Tự do, trách nhiệm, giản dị
	Thước thẳng, phấn màu
	

	46
	Luyện tập
	
	GDĐĐ: Tính tôn trọng, khiêm tốn, doàn kết
	Thước thẳng, phấn màu
	

	47

48
	§5.Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
	
	GDĐĐ: trung thực, khoan dung
	Thước thẳng, phấn màu
	

	49
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	50
	§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	51


	§7.Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	52

53
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	54

55
	Ôn tập chương III (Với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Máy tính CASIO
	

	56
	Kiểm tra 45 phút chương III
	
	
	Đề KT
	

	Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

	57
	§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	58


	§2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.


	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	59
	Luỵện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	60
	§3. Bất phương trình một ẩn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	61

62
	§4.Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	63
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	
	

	64
	§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	65

66
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	67

68
	Kiểm tra học kỳ II (cả đại số và hình học)
	
	
	Đề.
	

	69
	Ôn tập chương IV
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Đề, đáp án biểu điểm.
	


2. Hình học (70 tiết)

	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích   hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I.  Tứ giác

	1
	§1.Tứ giác 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.
	

	2
	§2.Hình thang
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	3


	§3.Hình thang cân.


	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	4
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	5
	§4.Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang.
	Không dạy §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	6


	§4.Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang.
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	7
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	8


	§6.Đối xứng trục


	Mục 2 và mục 3. Chỉ yêu cầu Học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	9
	 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	10
	§7.Hình bình hành
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	11
	 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.Eke
	

	12

13
	§8.Đối xứng tâm

 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	14
	§9.Hình chữ nhật
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	15
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	16


	§10.Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
	Không dạy mục 3


	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	17
	 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	18
	§11.Hình thoi
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	19
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	20
	§12.Hình vuông
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	21
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	22

23
	Ôn tập chương I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	24
	Kiểm tra 45 phút chương I 
	
	
	Đề bài
	

	Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác

	25
	§1.Đa giác – Đa giác đều
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	26
	§2.Diện tích hình chữ nhật
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	27
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	28

29
	Ôn tập học kỳ  I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	30
	§3.Diện tích tam giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	31
	Luyện tập 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	32
	Trả bài kiểm tra học kì I (Kết thúc HK I)
	
	
	Đề, đáp án biểu điểm.
	

	33
	§4.Diện tích hình thang
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	34
	§5.Diện tích hình thoi
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	35
	§6.Diện tích đa giác
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	36
	Ôn tập chương II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	Chương III. Tam giác đồng dạng

	37
	§1.Định lí Talet trong tam giác
	
	GDĐĐ: Tính trung thực
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	38


	§2.Định lí đảo và hệ quả định lí Talet
	
	GDĐĐ: Tính trách nhiệm, hợp tác
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	39
	Luyện tập
	
	GDĐĐ: Tính tự do, hạnh phúc
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	40


	§3.Tính chất đường phân giác của tam giác


	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	41
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	42


	§4.Khái niệm hai tam giác đồng dạng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	43
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu.Eke
	

	44
	§5.Trường hợp đồng dạng thứ nhất
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	45
	§6.Trường hợp đồng dạng thứ hai
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	46


	§7.Trường hợp đồng dạng thứ ba
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	47
	Luyện tập các trường hợp đồng dạng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	48


	§8.Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


	Mục 2 phần?1:Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên, ví dụ:

A’B’=5

B’C’=13

AB=10

BC=26..
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	49
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	50
	§9.Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	51
	Thực hành (đo chiều cao của một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất trong đó có một điểm không tới được)
	
	
	Thước thẳng, thước giây, giác kế, cọc tiêu.
	

	52 53
	Ôn tập chương III
	Không yêu cầu Học sinh làm Bài tập 57- tr 92

	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	54
	Kiểm tra 45 phút chương III
	
	
	Đề
	

	Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

	55
	§1.Hình hộp chữ nhật
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	56
	§2.Hình hộp chữ nhật 

( Tiếp )
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	57


	§3.Thể tích hình hộp chữ nhật
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	58
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	59
	§4.Hình lăng trụ đứng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	60
	Thước thẳng, phấn màu.Eke
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	61


	§6.Thể tích hình lăng trụ đứng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	62
	 Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	63 

64
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	65
	§7.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	66
	§8.Diện tích xung quanh hình chóp đều
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	67
	§9.Thể tích hình chóp đều
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	68
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	69
	Ôn tập chương IV
	
	
	Thước thẳng, phấn màu. Eke
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Đề, đáp án biểu điểm.
	


TOÁN 9
	Cả năm: 140 tiết
	Đại số: 70tiết
	Hình học: 70tiết

	Học kì I

18 tuần

72 tiết
	36 tiết

18 tuần x 2tiết= 36 tiết
	36 tiết

18 tuần x 2 tiết= 36 tiết

	Học kì II

17 tuần 

68 tiết
	34 tiết

17 tuần đầu  x 2 tiết = 34 tiết
	34 tiết

17 tuần đầu  x 2 tiết = 34 tiết


1. Đại số (70 tiết)

	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích   hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

	1
	§1.Căn bặc hai
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2
	§2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
[image: image6.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image7.wmf]2

AA

=


	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	4
	§3.Liên hệ giữa phép nhân và khai phương
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	5
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	6
	§4.Liên hệ giữa phép chia và khai phương
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	7
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	8
	§6.Biến đổi đơn giãn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Không dạy §5: Bảng căn bậc 2 (trang 20-23)
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	9
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	10
	§7.Biến đổi đơn giãn biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	11
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	12


	§8.Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	13
	Luyện tập
	
	GDĐĐ: Tính tôn trọng
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	14
	§9.Căn bậc ba
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	15
	Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	16

17
	Ôn tập chương I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	18
	Kiểm tra 45 phút chương I
	
	
	Đề bài
	

	Chương II. Hàm số bậc nhất

	19
	§1.Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	20
	§2.Hàm số bậc nhất


	
	GDĐĐ: Tính trung thực, đoàn kết
	Thước thẳng, phấn màu
	

	21
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	22


	§3.Đồ thị hàm số 
[image: image8.wmf](0)
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	Thước thẳng, phấn màu
	

	23
	Luyện tập
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	24
	§4.Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	25
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	26


	§5.Hệ số góc đường thẳng 
[image: image9.wmf](0)
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	Không dạy VD2
Không yêu cầu học sinh làm BT28b,31.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	27
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	28
	Ôn tập chương II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	29
	Kiểm tra 45 phút chương II
	
	
	Đề bài
	

	Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

	30
	§1.Phương trình bậc nhất hai ẩn
	Kết quả của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10, không yêu cầu học sinh chứng minh và được sử dụng để làm các bài tập khác.
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	31
	§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	32

33
	Ôn tập học kỳ I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	34

35
	Kiểm tra học kì I(cả đại số và hình học)
	
	
	
	

	36
	Trả bài kiểm tra học kỳI(kết thúc HKI)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	37
	Chủ đề: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ( 4 tiết từ 37 đến 40)

Tiết 1:

§3.Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập, Máy chiếu
	

	38


	Tiết 2: Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	39
	Tiết 3: 

§4.Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập, máy chiếu
	

	40
	Tiết 4: Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	41
	§5.Giải bài toán bằng cách lập hệ p.trình
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	42
	§6.Giải bài toán bằng cách lập hệ p.trình (tt)
	
	GDĐĐ: Tính khoan dung, đoàn kết, hợp tác.
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	43
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	44
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	45
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	46
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	47
	Kiểm tra 45 phút chương III
	
	
	Đề bài
	

	Chương IV. Hàm số 
[image: image10.wmf]2
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	48
	§1.Hàm số 
[image: image12.wmf]2

yax

=

 
[image: image13.wmf](

)

0

a

¹



	
	GDĐĐ: Tính đoàn kết, tôn trọng, trách nhiệm
	Thước thẳng, phấn màu
	

	49
	Luyện tập
	
	GDĐĐ: Tính cẩn thận, đoàn kết.
	Thước thẳng, phấn màu
	

	50
	§2.Đồ thị của hàm số 
[image: image14.wmf]2
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	Thước thẳng, phấn màu
	

	51
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	52


	§3.Phương trình bậc hai một ẩn


	Trình bày lời giải VD2: 

Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta được: 
[image: image16.wmf]2

3

x

=

 suy ra 
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Vậy phương trình có hai nghiệm: 
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	Thước thẳng, phấn màu
	

	53
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	54
	§4.Công thức nghiệm của PT bậc hai
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	55
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	56
	§5.Công thức nghiệm thu gọn 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	57
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	58
	§6.Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	59
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	60
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề
	

	61
	§7.Phương trình qui về PT bậc hai
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	62
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	63
	§8.Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	64
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	65
	Ôn tập chương IV
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	66
	Ôn tập học kỳ  II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	67
	Ôn tập học kỳ  II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	68

69
	Kiểm tra học kỳII(cả đạ sối và hình học)
	
	
	
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	


2. Hình học ( 70 tiết)

	Tiết
	Mục ( bài)
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích hợp
	Đồ dùng, thiết bị
	Ghi chú

	Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

	1


	§1.Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

- Mục 1; 2 (định lý 2)
	
	GDĐĐ: Tính giản dị, khiêm tốn, trung thực
	Thước thẳng, phấn màu
	

	2


	§1.Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

- Mục  2(định lý 3,4)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	3
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	4
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	5


	§2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn

- Mục 1 (ý a,b)


	Thống nhất kí hiệu tang, cotang.

Kí hiệu tang của góc 
[image: image22.wmf]a

 là 
[image: image23.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image24.wmf]a

 là 
[image: image25.wmf]cot

a

(như cách viết của SGK lớp 10).
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	6


	§2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn

- Các ví dụ 1;2;3;4 ;?2)
	Thống nhất kí hiệu tang, cotang. 

Kí hiệu tang của góc 
[image: image26.wmf]a

 là 
[image: image27.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image28.wmf]a

 là 
[image: image29.wmf]cot

a

(như cách viết của SGK lớp 10).
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	7


	§2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Mục 2


	Thống nhất kí hiệu tang, cotang. 

Kí hiệu tang của góc 
[image: image30.wmf]a

 là 
[image: image31.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image32.wmf]a

 là 
[image: image33.wmf]cot

a

(như cách viết của SGK lớp 10).
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	8
	Luyện tập
	Thống nhất kí hiệu tang, cotang. 

Kí hiệu tang của góc 
[image: image34.wmf]a

 là 
[image: image35.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image36.wmf]a

 là 
[image: image37.wmf]cot

a

(như cách viết của SGK lớp 10).
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	9
	Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước; tìm góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn đó 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	10


	Chủ đề: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

( 4 tiết từ tiết 10- 13)

Tiết 1 - Mục 1
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	11


	Tiết 2- Mục 2


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	12
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	13
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	14
	§5.Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	15
	Thực hành ngoài trời
	
	
	Thước thẳng, thước giây, giác kế
	

	16
	Thực hành ngoài trời
	
	
	Thước thẳng, thước giây, giác kế
	

	17
	Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	18
	Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính có tính năng tương đương)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, MTBT
	

	19
	Kiểm tra 45 phút chương I 
	
	
	Đề bài
	

	Chương II. Đường tròn

	20
	§1.Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	21
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	22


	§2.Đường kính và dây của đường tròn
	
	GDĐĐ: Đoàn kết, trung thực, trách nhiệm
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	23
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	24
	§3.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	25
	§4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	26


	§5.Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	27
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	28


	§6.Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	29
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	30
	§7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	31


	§8.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	32
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	33
	Ôn tập chương II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	34
	Ôn tập học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	36
	Trả bài kiểm tra học kỳI (Kết thúc HKI)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	Chương III. Góc với đường tròn

	37


	§1.Góc ở tâm. Số đo cung

 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	38
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	39
	§2.Liên hệ giữa cung và dây
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	40


	§3.Góc nội tiếp

 
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	41
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	42


	§4.Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	43
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	44


	§5.Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	45
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	46


	§6.Cung chứa góc


	Bài toán Quỹ tích cung chứa góc:

Mục 1:Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	47
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	48


	§7.Tứ giác nội tiếp


	Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.
	GDĐĐ: Tính đoàn kết
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	49
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	50
	§8.Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	51


	§9.Độ dài đường tròn

Luyện tập
	Mục 1:Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức tính độ dài đường tròn.
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	52
	
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	53


	§10.Diện tích hình tròn


	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	54
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	55
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	56
	Ôn tập chương III
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	57
	Kiểm tra 45 phút chương III
	
	
	Đề bài
	

	Chương IV. Hình trụ. Hình nón Hình cầu

	58


	§1.Hình trụ. Diên tích xung quanh và thể tích hình trụ
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	59
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	60


	§2.Hình nón – hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	61
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	62


	§3.Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu ( tiết 1)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	63


	§3.Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu ( tiết 2)
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	64
	Luyện tập
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	65
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	66
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	67
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	

	68
	Ôn tập chương IV
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	69
	Ôn tập chương IV
	
	
	Thước thẳng, phấn màu
	

	70
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	
	
	Thước thẳng, phấn màu, com pa
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN VẬT LÍ

VẬT LÍ 6
Cả năm :  35 tuần = 35 tiết

Học kì I:  18 tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần = 17 tiết

Học kì 1

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương I. Cơ học

	1
	Bài 1,2
	Đo độ dài


	(Mục I. Đơn vị đo độ dài: Học sinh tự ôn tập; Câu hỏi từ C1 đến C10: Chuyển một số thành bài tập về nhà.)
	THGDĐĐ
	1 thước kẻ, 1 thước dây, thức cuộn
	

	2
	Bài 3
	Đo thể tích chất lỏng


	(Mục I. Đơn vị đo thể tích: Học sinh tự ôn tập).
	THGDĐĐ
	1 Chậu nước, 2 bình đựng nước chua biết dung tích, 1 bình chia độ, 1 vài lạo ca đong
	

	3
	Bài 4
	Đo thể tích chất rắn không thấm nước
	
	THGDĐĐ
	1 vài viên đá, hoặc đinh ốc, dây buộc, 1 bình chia độ, 1 ca đong, 1 bình tràn, 1 bình chứa (khay, đĩa).
	

	4
	Bài 5
	Khối lượng. Đo khối lượng

(Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van; 
	
	
	1 chiếc cân bất kỳ và 1 vật để cân, 1 cái cân Roobecvan và hộp quả cân
	

	5
	Bài 6
	Lực - Hai lực cân bằng
	
	
	1 chiếc xe lăn, 1 lò xo lá tròn, 1 lò xo mềm dài khoảng 10cm, 1 thanh nam châm thẳng, 1 quả gia trọng bằng sắt có móc treo, 1 giá
	

	6
	Bài 7
	Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
	
	
	1 xe lăn, 1 máng nghiêng,1 lò xo, 1 lò xo lá tròn, 1 hòn bi, 1 sợi dây
	

	7
	Bài 8
	Trọng lực. Đơn vị lực
	
	
	1 giá treo, 1 lò so, 1 quả nặng 100g có móc treo, 1 dây dọi, 1 khay nước, 1 chiếc eke
	

	8
	
	Ôn tập (thêm tiết so với PPCT cũ)
	
	
	Thước
	

	9
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	10
	Bài 9
	Lực đàn hồi
	
	
	1 cái giá có móc treo, 1 lò xo có thước chia độ đến mm, 1 hộp 4 quả nặng giống nhau, mỗi quả 50g.
	

	11
	Bài 10
	Lực kế - phép đo lực . Trọng lượng và khối lượng
	
	
	1 lực kế lò xo, 1 sợi dây mảnh để buộc cuốn sách.
	

	12
	Bài 11


	Chủ đề: Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng 
	Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy).
	
	Bảng KLR của 1 số chất
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	Bài 12
	Thực hành và kiểm tra thực hành (Hệ số 1): Xác định khối lượng riêng của sỏi.
	
	
	cái cân có ĐCNN 10g -20g, 1 bình chia độ có GHĐ 100cm3, 1 cốc nước, 15 hòn sỏi cùng loại, khăn lau.
	

	15
	Bài 13
	Máy cơ đơn giản
	
	TK NL 

THGDĐĐ
	2 lực kế có GHĐ từ 2 đến 5N, 1 quả nặng 2N, giá treo.
	

	16
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	

	17
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	18
	Bài 14
	Mặt phẳng nghiêng
	
	ƯPBĐKH

TK NL 
	1 lực kế có giới hạn đo 2N trở lên, 1 khối kim loại có trục quay, nặng 2 N, 1 mặt phẳng nghiêng.
	


Học kì 2

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	Bài 15
	Đòn bẩy
	
	TK NL 
	1 lực kế có GHĐ 2N, 1 khối trụ kim loại có móc treo nặng 2N, 1 giá đỡ có thanh ngang chia độ
	

	20
	Bài 16
	Ròng rọc
	
	TK NL 
	1 khối trụ kim loại có móc treo nặng 2N, 1 lực kế có GHĐ là 2N, 1 rong rọc cố định, 1 ròng rọc động, dây vắt qua rong rọc. Giá treo
	

	21
	Bài 17
	Tổng kết chương I: Cơ học
	
	
	Thước
	

	Chương II: Nhiệt học

	22
	Bài 18
	Sự nở vì nhiệt của chất rắn
	
	THGDĐĐ
	1 quả cầu kim loại và 1 vòng kim loại, 1 đèn cồn, 1 chậu nước, khăn
	

	23
	Bài 19
	Sự nở vì nhiệt của chất  lỏng
	
	
	1 bình thủy tinh đáy bằng, 1 ống thủy tinh thẳng, 1 nút cao su có đục lỗ, 1 chậu thủy tinh, nước pha màu, 1 phích nước nóng
	

	24
	Bài 20
	Sự nở vì nhiệt của chất khí
	(Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu học sinh trả lời)
	
	1 quả bóng bàn bị bẹp, phích nước nóng, cốc; 1 bình thủy tinh đáy bằng, 1 ống thủy tinh thẳng, 1 ống thủy tinh hình chữ L, 1 nút cao su có lỗ đục, 1 cốc nước pha màu, khăn
	

	25
	Bài 21
	Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
	(Thí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn)
	BVMT

NL TK
	Máy chiếu, Hình 21.2, 21.3, 21.5; Băng kép giá để lắp, 1 đèn cồn
	

	26
	Bài 22
	Nhiệt kế. Nhiệt giai
	(Mục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêm

Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai ken vin gọi là ken vin, kí hiệu là K)
	BVMT
	3 chậu thủy tinh, mỗi chậu đựng 1 ít nước, 1 ít nước đá, 1 phích nước nóng, 1 nhiệt kế rượu, 1 nhiệt kế thủ ngân, 1 nhiệt kế y tế.
	

	27
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	28
	Bài 23
	Thực hành và kiểm tra thực hành (Hệ số 1): Đo nhiệt độ
	
	THGDĐĐ
	1 nhiệt kế y tế, 1 nhiệt kế, dầu, 1 đồng hồ, cốc thủy tinh chịu nhiệt, đèn cồn, giá đỡ, chậu nước, kẹp đa năng. Mẫu báo cáo thực hành.
	

	29
	Bài 24,

25
	Sự nóng chảy và sự đông đặc


	(Thí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1)
	ƯPBĐKH; 

BVMT
	thướ     bảng phụ


	

	30
	Bài 26
	Chủ đề: Sự bay hơi và sự ngưng tụ


	(Mục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì học sinh có thể thực hiện ở nhà)
	ƯPBĐKH; BVMT

NL TK


	2 cốc thủy tinh giống nhau, nước có pha màu, nước đá đập nhỏ, nhiệt kế, khăn lau.
	

	31
	Bài 27
	
	
	
	
	

	32
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	

	33
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	34
	Bài 28
	Sự sôi


	(Thí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn)
	
	Thước; Máy chiếu để mô tả thí nghiệm H28.1
	

	35
	Bài 29
	Sự sôi ( Tiếp theo)
	
	NL TK
	
	


VẬT LÍ 7
Cả năm :  35 tuần = 35 tiết

Học kì I:  18 tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần = 17 tiết

Học kì 1

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương I. Quang học

	1
	Bài 1
	Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng và vật sáng
	
	ƯPBĐKH;

BVMT
	Đèn pin, hộp kín có đèn
	

	2
	Bài 2
	Sự truyền ánh sáng
	
	
	Nguồn sáng dùng pin, ống cong, ống thẳng
	

	3
	Bài 3
	Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
	
	ƯPBĐKH;

BVMT
	Nến, vật chắn, màn chắn. Mô hình Mặt Trời, Trái Đất, Mặt

Trăng.
	

	4
	Bài 4
	Định luật phản xạ ánh sáng
	
	ƯPBĐKH
	Gương phẳng, giá đỡ, nguồn sáng dùng pin, tấm chắn có khe hẹp, thước chia độ đo góc nhựa.
	

	5
	Bài 5
	Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	
	
	Gương phẳng, giá đỡ, 2 cục pin giống nhau, tấm nhựa kẻ ô vuông.
	

	6
	Bài 6
	Thực hành và kiểm tra thực hành (Hệ số 1): Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	(Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng: Không bắt buộc)
	
	Gương phẳng, giá đỡ, thước có ĐCNN 1mm, bút chì.
	

	7
	Bài 7
	Gương cầu lồi
	
	
	Gương cầu lồi, gương phẳng tròn, 2 quả pin giống nhau.
	

	8
	Bài 8
	Gương cầu lõm
	
	ƯPBĐKH
	Gương cầu lồi,lõm gương phẳng tròn, 2 quả pin giống nhau, màn chắn có giá đỡ, nguồn sáng dùng pin.
	

	9
	Bài 9
	Tổng kết chương I
	
	
	Thước
	

	10
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Giấy kiểm tra.
	

	Chương II. Âm học

	11
	Bài 10
	Nguồn âm


	(C9 (tr.29): Không bắt buộc học sinh thực hiện)
	BVMT
	Trống và dùi, âm thoa+ búa cao su, 3 ống nghiệm đựng nước để trên giá TN
	

	12

13
	Bài 11

Bài 12
	Chủ đề: Độ cao, độ to của âm
	(Câu hỏi C5, C7 (tr.36): Không yêu cầu học sinh trả lời)
	ƯPBĐKH
	Giá TN, đĩa phát âm, mảnh phim nhựa

Trống và dùi, quả cầu nhựa có dây treo, thép lá.
	

	14
	Bài 13
	Môi trường truyền âm                                            
	
	
	Nguồn phát âm, 2 trống+dùi, quả cầu nhựa, cốc nước.
	

	15
	Bài 14
	Phản xạ âm- Tiếng vang
	(Thí nghiệm hình 14.2: Không bắt buộc làm thí nghiệm)
	
	Máy chiếu
	

	16
	Ôn tập học kì I
	
	
	Máy chiếu
	

	17
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề
	

	18
	Bài 15
	Chống ô nhiễm tiếng ồn
	
	BVMT
	Máy chiếu
	


Học kì 2

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương III. Điện học

	19
	Bài 17
	Sự nhiễm điện do cọ xát
	
	ƯPBĐKH; BVMT
	Giá TN, thước nhựa dẹt, thanh thuỷ tinh, mảnh phim nhựa, quả cầu nhựa, mảnh nhôm, bút thử thông mạch, miếng vải.
	

	20
	Bài 18
	Hai loại điện tích
	
	
	2 mảnh ni nông, đũa nhựa có lỗ + giá, thanh thuỷ tinh, lụa.
	

	21
	Bài 19
	Dòng điện - Nguồn điện
	
	TKNL
	-Mảnh phim nhựa, mảnh nhôm, bút thử thông mạch.

-Bảng điện, pin, đèn, công tắc, 5 dây nối.
	

	22
	Bài 20
	Chất dẫn điện - chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
	
	
	Bảng điện, đèn 3V, 5 dây nối, pin, 1số vật dẫn điện, cách điện, đèn 220V nối với phích cắm.
	

	23
	Bài 21
	Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện
	
	ƯPBĐKH; BVMT

THGDĐĐ
	Bảng điện, đèn 3V, 5 dây nối, pin, công tắc.
	

	24
	Bài 22
	Chủ đề: Tác dụng của dòng điện
	(Mục tìm hiểu chuông điện: Đọc thêm)
	ƯPBĐKH; BVMT

THGDĐĐ
	Bảng điện, đèn 3V, 5 dây nối, pin, công tắc, dây sắt, mảnh giấy, bút thử điện
	

	25
	Bài 23
	
	
	
	Bảng điện, 5 dây nối, pin, công tắc, ống dây, kim nam châm , chuông điện, bình điện phân, dung dịch CuSO4
	

	26
	Ôn tập
	
	
	Mấy chiếu
	

	27
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Đề
	

	28
	Bài 24
	Cường độ dòng điện
	
	THGDĐĐ
	Bảng điện, đèn 3V 5 dây nối,bộ pin, công tắc,biến trở, Ampe kế chứng minh, 1ampe kế và 1 vôn kế hình dạng giống nhau
	

	29
	Bài 25
	Hiệu điện thế
	
	THGDĐĐ
	Bảng điện, 5 dây nối, bộ pin, công tắc, vôn kế ,đèn 3V, đồng hồ đo điện đa năng.
	

	30
	Bài 26
	Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
	
	TKNL
	Bảng điện, 5 dây nối, bộ pin, công tắc,  vôn kế, đèn 3V, ampe kế.
	

	31
	Bài 27
	Thực hành và kiểm tra thực hành (Hệ số 1): Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp 
	
	THGDĐĐ
	Bảng điện, 7 dây nối, bộ pin, công tắc,  vôn kế, ampe kế , 2đèn 3V
	

	32
	Ôn tập học kì II
	
	
	Máy chiếu
	

	33
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề
	

	34
	Bài 28
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
	
	THGDĐĐ
	Bảng điện, 5 dây nối, bộ pin, công tắc, 1 vôn kế, đèn 3V, cầu chì
	

	35
	Bài 29
	An toàn khi sử dụng điện
	
	ƯPBĐKH; BVMT

THGDĐĐ
	Giá TN, thước nhựa dẹt, thanh thuỷ tinh, mảnh phim nhựa, quả cầu nhựa, mảnh nhôm, bút thử thông mạch, miếng vải.
	


VẬT LÍ 8
Cả năm :  35 tuần = 35 tiết

Học kì I:  18 tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
Học kì 1

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương I. Cơ học
	
	
	
	

	1
	Bài 1
	Chuyển động cơ học
	
	
	Tranh vẽ hình: 1.2; 1.4
	

	2
	Bài 2
	Vận tốc

Lưu ý, trong chương trình Vật lí THCS:

- Khi nói vận tốc là 10 km/h là nói đến độ lớn của vận tốc. 

- Tốc độ là độ lớn của vận tốc.

Đối với học sinh THCS không yêu cầu phân biệt rõ ràng hai khái niệm vận tốc và tốc độ
	
	
	- Bảng 2.1; 2.2

- Tranh vẽ tốc kế.
	

	3
	Bài 3
	Chuyển động đều - Chuyển động không đều


	(Thí nghiệm hình 3.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm)
	
	- Bảng 3.1

- Máng nghiêng

- Bánh xe mắcxoen

- Bút dạ

- Đồng hồ
	

	4
	Bài 4
	Biểu diễn lực
	
	
	- Giá đỡ, nam châm

- Xe lăn

- Thỏi sắt
	

	5
	Bài 5
	Sự cân bằng lực. Quán tính
	(Thí nghiệm hình 5.3: Không bắt buộc làm thí nghiệm hình 5.3 trên lớp, chỉ cần lấy kết quả bảng 5.1)
	THGDĐĐ
	- Máy A-tút

- Xe lăn

- Khối gỗ
	

	6
	Bài 6
	Lực ma sát
	
	ƯPBĐKH

THGDĐĐ
	- Lực kế 2N

- Miếng gỗ

- Quả cân

- Xe lăn

- Con lăn
	

	7
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Đề
	

	9
	Bài 7
	Áp suất
	
	ƯPBĐKH; BVMT
	- Khay chứa bột

- Thỏi thép hình hộp chữ nhật

- Bảng 7.1
	

	10

11
	Bài 8
	Chủ đề: Áp suất chất lỏng, Bình thông nhau – Máy nén thủy lực
	
	ƯPBĐKH
BVMT

THGDĐĐ
	- Bình trụ có đáy và hai lỗ hai bên

- Bình trụ thông đáy

- Tấm nhựa


- Bình thông nhau

- Cốc chứa nước
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bài 9
	Áp suất khí quyển
	(Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển: Không dạy

Câu hỏi C10, C11 (tr.34): Không yêu cầu học sinh trả lời)
	ƯPBĐKH

BVMT
	- Ống thủy tinh 10cm đến 15cm

- Cốc nước 250ml
	

	13
	Bài 10
	Lực đẩy Ác-si-mét
	(Thí nghiệm hình 10.3: Chỉ yêu cầu học sinh mô tả thí nghiệm để trả lời câu hỏi C3.

Câu hỏi C7 (tr.38): Không yêu cầu học sinh trả lời)
	ƯPBĐKH BVMT 
	Dụng cụ TN H10.3


	

	14
	Bài 11
	Thực hành và kiểm tra thực hành(Hệ số 1): Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét 
	
	THGDĐĐ
	- Lực kế 2N

- Khối nhôm

- Bình chia độ

- Chân đế, thanh trụ, B/c TH
	

	15
	Bài 12
	Sự nổi
	
	ƯPBĐKH BVMT
	- Cốc nước, đinh

- Khối gỗ

- Ống nghiệm đựng cát có nút đậy
	

	16
	Ôn tập học kì
	
	
	Thước
	

	17
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề
	

	18
	Bài 13
	Công cơ học
	
	BVMT
	
	


Học kì 2
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	19
	Bài 14
	Định luật về công
	
	
	- Giá đỡ, thước đo-Quả nặng

- Lực kế 5N-Dây kéo-Bảng 14.1
	

	20
	Bài 15
	Công suất 

(Ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị. Lưu ý: 

- Công suất của động cơ ô tô cho biết công mà động cơ ô tô thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

- Công suất ghi trên các thiết bị dùng điện là biểu thị điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian)
	
	
	Thước
	

	21
	Bài 16
	Cơ năng

(Thế năng hấp dẫn : Sử dụng thuật ngữ “thế năng hấp dẫn” thay cho thuật ngữ “thế năng trọng trường”)
	
	ƯPBĐKH BVMT

THGDĐĐ
	- Lò xo lá tròn

- Khối gỗ

- Quả cầu

- Máng nghiêng
	

	22
	Bài 18
	Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học


	(Ý 2 của câu hỏi 16, Câu hỏi 17: Không yêu cầu học sinh trả lời)
	
	Thước
	

	Chương II. Nhiệt học

	23
	Bài 19
	Các chất được cấu tạo như thế nào?
	
	
	- Ống 100ml

- 50 ml rượu

- 50 ml nước

- 50 cm3 sỏi

- 50 cm3 cát khô
	

	24
	Bài 20
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
	
	THGDĐĐ
	Thước
	

	25
	Bài 21
	Nhiệt năng
	
	
	- Quả bóng cao su

- Miếng kim loại

- Nước nóng

- Cốc thủy tinh
	

	26
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	27
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Đề kiểm tra
	

	28
	Bài 22
	Chủ đề: truyền nhiệt
	
	BVMT

ƯPBĐKH

THGDĐĐ
	- Bộ dụng cụ dẫn nhiệt

- Ống nghiệm, kẹp

- Đèn cồn

- Sáp parafin

- Đinh gút


- Giá TN.-Vòng kiềng-Lưới sắt, cốc đốt-Nhiệt kế, đèn cồn

- Dụng cụ TN đối lưu chất khí

- Bình cầu sơn đen
	

	29
	Bài 23
	
	
	
	
	

	30
	Bài 24
	Công thức tính nhiệt lượng
	(Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3: Chỉ cần mô tả thí nghiệm và xử lí kết quả thí nghiệm để đưa ra công thức tính nhiệt lượng)
	
	Thước
	

	31
	Bài 25
	Phương trình cân bằng nhiệt
	(Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt: Chỉ xét bài toán có hai vật trao đổi nhiệt hoàn toàn)
	
	Thước
	

	32
	Bài 29
	Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II
	
	
	Thước
	

	33
	Ôn tập kiểm tra học kì
	
	
	Thước
	

	34
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề kiểm tra
	

	35
	Ôn tập cuối năm
	
	
	Thước
	


VẬT LÍ 9
Cả năm:  35 tuần = 70 tiết
                                                                     Học kì I: 18 tuần x 2 tiết  = 36 tiết

                                                                     Học kì II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

Học kì 1
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương I.  Điện học

	1
	Bài 1
	Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
	THGDĐĐ
	
	01 dây điện trở bằng nikelin, chiều dài 1m, đường kính 0,3mm (điện trở mẫu); 01 ampe kế có giới hạn đo (GHĐ) 1,5A và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) 0,1A; 01 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V; 01 công tắc; 01 nguồn điện 6V; 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm
	

	2
	Bài 2
	Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm
	
	
	Thước
	

	3
	Bài 3
	Thực hành:  Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
	
	
	1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 nguồn điện điều chỉnh được hiệu điện thể, 1 Ampeke có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế có GHĐ 6C và ĐCNN 0,1 V; 1 công tắc điện; 7 đoạn dây nối. Mẫu báo cáo thực hành.
	

	4
	Bài 4
	Đoạn mạch nối tiếp
	
	
	3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6Ω, 10Ω, 16Ω; 1 Ampeke có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A; 1 voonke có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1 A; 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối.
	

	5
	Luyện tập
	
	
	Thước.
	

	6
	Bài 5
	Đoạn mạch song song
	
	
	3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6Ω, 10Ω, 16Ω; 1 Ampeke có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A; 1 vônke có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1 A; 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối
	

	7
	Luyện tập
	
	
	Thước.
	

	8
	Bài 7
	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
	
	
	8 dây dẫn dài 30cm; 1 ampekế; 1 vôn kế. 1 công tắc;1 nguồn điện 6V. 3 dây điện trở có cùng S, cùng chất và l khác nhau.
	

	9
	Bài 8
	Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
	(Câu hỏi C5, C6 (tr.24): Không yêu cầu học sinh trả lời)
	
	8 dây dẫn dài 30cm; 1 ampekế; 1 vôn kế. 1 công tắc;1 nguồn điện 6V; 2chốt kẹp. 2 đoạn dây dẫn bằng hợp kim có cùng l, S khác nhau
	

	10
	Bài 9
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	
	ƯPBĐKH
	3 cuộn dây (1 cuộn dây ni kenli; 1 cuộn Ni crôm) có cùng tiết diện S = 0,1mm2 và chiều dài l =2m.  1 ampekế; 1 vôn kế, 1 công tắc;1 nguồn điện 6V; 2chốt kẹp. 7 đoạn dây dẫn.
	

	11
	Bài 10
	Biến trở. Điện trở dùng trong kĩ thuật
	
	
	1 biến trở con chạy; 3 điện trở có ghi trị số. 1 bóng đèn 2,5V- 1W, 1 công tắc;1 nguồn điện 6V. 7 đoạn dây nối có vỏ cách điện và 3 điện trở ghi trị số vòng mầu.              
	

	12
	Bài 11
	Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở
	
	
	Thước
	

	13
	Bài 12
	Công suất điện

	
	ƯPBĐKH BVMT

TK NL 
	02 đèn loại (220V-25W),(220V- 100W); 1 biến trở con chạy; 1vôn kế; 1đèn( 12V-3W) hoặc (6V– 3W). 1 bóng đèn( 12V- 6W) hoặc bóng (6V – 6W0; 1 công tắc. 1 nguồn điện 6V + 7 đoạn dây nối có vỏ cách điện ; 1 am pekế
	

	14
	Bài 13
	Điện năng - Công của dòng điện
	
	TK NL 
	Công tơ điện, thước
	

	15
	Bài 15
	Thực hành và kiểm tra thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện.

(Mục Xác định công suất của bóng đèn pin: Giáo viên có thể thay bóng đèn 2,5V bằng bóng đèn từ 6V hoặc 12V
	Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện: Không dạy)
	
	01 nguồn điện 6V. 01 công tắc, 9 đoạn dây dẫn mỗi đoạn dài 30cm. 01 ampekế có giới hạn đo 500mA và độ chia nhỏ nhất 10mA. 01 vôn kế có giới hạn đo 5V và độ chia nhỏ nhất 0,1V. 01 bóng đèn pin 2,5V - 1W.  01 biến trở 20
[image: image38.wmf]W

 - 2A
	

	16
	Bài 16
	Định luật Jun – Lenxơ
	(Thí nghiệm hình 16.1: Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm)
	ƯPBĐKH BVMT

TK NL 


	Thước
	

	17
	Bài 17
	Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxơ
	
	
	Thước
	

	18
	Bài 19
	Sử dụng an toàn, tiết kiệm điện
	
	ƯPBĐKH BVMT

TK NL 

THGDĐĐ
	Thước
	

	19
	Bài 20
	Tổng kết chương I: Điện học (tiết 1)
	
	THGDĐĐ
	Thước
	

	20
	Bài 20
	Tổng kết chương I: Điện học (tiết 2)
	
	
	Thước
	

	21
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Chương II: Điện từ học

	22
	Bài 21
	Nam châm vĩnh cửu.
	
	
	Hai nam châm thẳng (trong đó 1 nam châm bọc kín che tên cực). Vụn sắt, trộn vụn gỗ, đồng, nhôm  và 1 nam châm chữ U. Một kim nam châm, một la bàn, 1 giá TN, 1 sợi dây để treo NC
	

	23
	Bài 22
	Tác dụng từ của dòng điện- Từ trường.
	
	BVMT
	2 giá TN, Biến trở 
[image: image39.wmf]A
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20

-

W

, Nguồn điện 3V hoặc 4,5V, 1 Ampekế, thang đo 
[image: image40.wmf]A

1

, 1 la bàn, Các đoạn dây nối
	

	24
	Bài 23
	Từ phổ - Đường sức từ
	
	
	Một thanh nam châm thẳng. Một tấm nhựa trong, cứng trong có chứa mạt sắt. Một bút dạ. Một số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng hoặc la bàn nhỏ.


	

	25
	Bài 24
	Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	
	
	1 tấm nhựa có luồn sẵn vòng dây của 1 ống dây dẫn. 1 nguồn điện 6V, 1 công tắc , 3 đoạn dây dẫn. 1 Bút dạ, Mạt sắt

	

	26
	Bài 26
	Ứng dụng của nam châm
	(Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động: Không dạy)
	
	1 ống dây có khoảng 1000 vòng, nam châm điện. 1 nguồn điện 6V,1 công tắc, 5 đoạn dây dẫn, nam châm chữ U. 1 Biến trở, 1 giá thí nghiệm, loa điện, 1 ampe kế.
	

	27
	Bài 27

Bài 28
	Chủ đề: Lực điện từ, Động cơ điện 1 chiều.
	(Mục II. Động cơ điện 1 chiều trong kĩ thuật: Không dạy)
	BVMT
ƯPBĐKH
	Biến trở, nguồn điện, Amphe ke, Nam châm chữ U, Giá TN, dây nối, công tắc
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	Bài 30
	Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
	
	
	Một ống dây dẫn 500 -> 700vòng; 1 thanh nam châm, 1 giá TN. 01 sợi dây dài; 1 nguồn 6V; 1 công tắc                                
	

	30
	Bài 31
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	TK NL 
	01 cuộn dây gắn đèn LED. 1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh. 01 nam châm điện  và nguồn điện tưng ứng
	

	31
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	32
	Ôn tập kiểm tra học kì
	
	
	Thước
	

	33
	Ôn tập kiểm tra học kì  (tiếp)
	
	
	Thước
	

	34
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	35
	Bài 32
	Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	
	ƯPBĐKH BVMT
	
	

	36
	Bài 33
	Dòng điện xoay chiều
	
	ƯPBĐKH
	
	


Học kì 2
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	37
	Bài 34
	Máy phát điện xoay chiều
	
	TK NL 

THGDĐĐ
	Mô hình máy phát điện xoay chiều
	

	38
	Bài 35
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
	
	ƯPBĐKH
	Một Ampekế, Vônkế xoay chiều. Một Ampekế, Vônkế một chiều. Một bóng đèn 3V có đui, 1 khoá K, dây nối (10 sợi). Một biến thế nguồn, 1 bút thử điện, một bóng đèn có phích cắm.

	

	39
	Bài 36
	Truyền tải điện năng đi xa
	
	ƯPBĐKH BVMT

TK NL 

THGDĐĐ
	Thước
	

	40
	Bài 37
	Máy biến thế
	
	ƯPBĐKH BVMT
	máy biến thế nhỏ, cuộn sơ cấp có 750 vòng và cuộn thứ cấp 1500. 1 nguồn điện  xoay chiều 0V - 12V. 1 vôn kế xoay chiều 0V- 15V
	

	41
	Bài 39
	Tổng kết chương II
	
	
	Thước
	

	Chương III. Quang học

	42
	Bài 40
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

(Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí: Không nhất thiết phải tiến hành dạy theo phương án mà sách giáo khoa đã trình bày, có thể thay thế phương án thí nghiệm khác, ví dụ : đặt một gương phẳng ở đáy bình nước để quan sát hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ nước sang không khí)
	
	ƯPBĐKH BVMT
	Một bình nhựa trong. Một ca chứa nước sạch. Một miếng nhựa trắng có gắn hai đinh ghim, trên tấm nhựa có kẻ vòng tròn chia độ. Một chiếc định ghim. Một đèn laze. Một chiếc đũa.


	

	43
	Bài 42
	Thấu kính hội tụ
	(Câu hỏi C4 (tr.114): Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”)
	
	Thấu kính hội tụ, đèn laze, giá thí nghiệm, hộp đựng khói
	

	44
	Bài 43
	Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	
	
	Một thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 12cm. Một giá quang học, một cây nến, một màn để hứng ảnh, một bao diêm hoặc bật lửa
	

	45
	Luyện tập
	
	
	Thước
	

	46
	Bài 44
	Thấu kính phân kì
	
	
	Thấu kính phân kì, thấu kính hội tụ, chùm sáng, giá thí nghiệm
	

	47
	Bài 45
	Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì
	
	
	Một thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 12cm. Một giá quang học, một cây nến, một màn để hứng ảnh, một bao diêm hoặc bật lửa
	

	48
	Luyện tập
	
	
	Thước
	

	49
	Bài 46
	Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ 
	
	THGDĐĐ
	Một thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10 -12cm. Một giá quang học, một bóng đèn sợi đốt 12V, một màn để hứng ảnh, một màn chắn có lỗ thủng là chữ F đẻ tạo vật.
	

	50
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	51
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	52
	Bài 47
	Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
	
	
	Mô hình máy ảnh
	

	53
	Bài 48
	Chủ đề: Mắt
	
	ƯPBĐKH BVMT

THGDĐĐ


	Tranh, thước , kính cận, kính lão
	

	54
	Bài 49
	
	
	
	
	

	55
	Bài 50
	Kính lúp
	
	
	3 chiếc kính lúp có độ bội giác đã biết. Mốt số vật nhỏ như sợi tóc, con kiến
	

	56
	Bài 51
	Bài tập quang hình học
	
	
	Thước
	

	57
	Bài 51
	Bài tập quang hình học(tiếp theo)
	
	
	Thước
	

	58
	Bài 52
	Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
	
	BVMT
	Một số nguồn sáng như đèn la de, đèn phóng điện. Một đèn phát đi ánh sáng trắng. Một bộ lọc mầu. Một bình nước trong
	

	59
	Bài 53
	Sự phân tích ánh sáng trắng
	
	ƯPBĐKH
	1 lăng  kính tam giác đều; 1 màn chắn trên có khoét 1 khe hẹp; 1 bộ lọc màu đỏ màu xanh ,nửa đỏ , nửa xanh; 1đĩa Cd; 1đèn ống
	

	60
	Bài 55
	Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
	
	ƯPBĐKH BVMT
	Một hộp kín có một cửa sổ để chăn sáng bằng các tấm lọc màu. Các vật có màu trắng , đỏ , đen đặt trong hộp. Một tấm lọc màu đỏ và một tấm lọc màu lục
	

	61
	Bài 56
	Các tác dụng của ánh sáng 
	
	ƯPBĐKH BVMT

TK NL 

THGDĐĐ
	Một tấm kim loại có màu sơn trắng , một tấm màu đen; 1hoặc 2 nhiệt kế; 1chiếc đèn 25w; 1 chiếc đồng hồ; 1 dụng cụ pin mặt trời máy tính bỏ túi
	

	62
	Bài 57
	Thực hành:  Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD
	
	
	1 đèn dây tóc; 1 bộ tấm lọc màu: đỏ, vàng, lục, lam; 1 đĩa CD

	

	63
	Bài 58
	Ôn tập- tổng kết chương III : Quang học
	
	
	Thước
	

	64
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	65
	Ôn tập
	
	
	Thước
	

	66
	Ôn tập kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	67
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Chương IV. Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

	68
	Bài 59
	Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng.
	
	TK NL 

THGDĐĐ
	Thước
	

	69
	Bài 60
	Định luật bảo toàn năng lượng
	(Thí nghiệm hình 60.2: Không bắt buộc làm thí nghiệm)
	ƯPBĐKH

TK NL 
	đồ dùng thí nghiệm

	

	70
	Ôn tập cuối năm
	
	
	Thước
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN HÓA HỌC

HÓA 8
Cả năm:  35 tuần (70 tiết)
Học kì I:  18 tuần (36 tiết)
Học kì II: 17 tuần( 34 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	TBDH
	Ghi chú

	HỌC KỲ I

	Tiết 1
	
	Mở đầu môn hóa học
	
	- Giáo dục đạo đức: HS thấy được vai trò và tầm quan trọng của hóa học trong việc tìm ra các chất cải tạo môi trường sống con người, từ đó có trách nhiệm, biết chung tay góp sức , hợp tác cùng cộng đồng bảo vệ môi trường.
	
	

	Chương I: Chất - Nguyên tử - Phân tử

	Tiết 2
	
	Chất
	
	- Giáo dục đạo đức: HS nắm được tính chất của chất, có trách nhiệm tuyên truyền cho cộng đồng biết cách sử dụng chất thích hợp, tránh gây hại cho con người và gây ô nhiễm môi trường sống, thể hiện tình yêu thương nhân loại.
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I, II

	Tiết 3
	
	Chất
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục III

	Tiết 4
	
	Bài thực hành 1
	Không dạy thí nghiệm 1
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 5
	
	Nguyên tử
	- Không dạy  mục 3 và phần ghi nhớ.

- Bỏ bài tập 4 và 5.
	
	Tranh
	

	Tiết 6
	
	Nguyên tố hóa học
	
	- Giáo dục đạo đức: HS có trách nhiệm tuyên truyền cho gia đình, bạn bè, người thân biết một số nguyên tố hóa học trong tự nhiên thuộc loại nguyên tố phóng xạ gây tác động xấu đến môi trường nếu sử dụng không đúng cách.
	Tranh
	Dạy mục I

	Tiết 7
	
	Nguyên tố hóa học
	
	
	Tranh
	Dạy mục II.

Đọc thêm mục III

	Tiết 8
	
	Đơn chất, Hợp chất, phân tử
	
	
	Tranh
	Dạy mục I ,II

	Tiết 9
	
	Đơn chất, Hợp chất, phân tử
	- Không dạy mục IV và phần ghi nhớ.

- Bỏ bài tập 8.
	
	Tranh
	Dạy mục III



	Tiết 10
	
	Bài thực hành 2
	
	- Giáo dục đạo đức: Rèn cho HS tính trung thực khi báo cáo kết quả thí nghiệm, biết tôn trọng ý kiến của các bạn cùng nhóm, hợp tác cùng các bạn trong quá trình làm thí nghiệm. Có trách nhiệm vệ sinh dụng cụ, tránh đổ hóa chất bừa bãi gây hại môi trường, ô nhiễm môi trường.
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 11
	
	Bài luyện tập 1
	
	
	
	

	Tiết 12
	
	Công thức hóa học.
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 13
	
	Hóa trị
	
	
	
	Dạy mục I, II.1

	Tiết 14
	
	Hóa trị
	
	
	
	Dạy mục II.2

	Tiết 15
	
	Bài luyện tập  2.
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 16
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Chương II: Phản ứng hoá học

	Tiết 17
	
	Sự biến đổi chất
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột sắt nguyên chất và trộn kỹ theo tỷ lệ:

 mS: mFe > 32:56
	*) Tích hợp giáo dục đạo đức và ứng phó với BĐKH Giáo dục cho HS có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người biết đôi khi trong tự nhiên dưới tác động của con người, một số chất bị biến đổi gây hại tới môi trường và con người. Hợp tác cùng cộng đồng tạo ra những biến đổi hóa học có lợi cho môi trường, tạo ra môi trường sống trong sạch.


	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 18
	
	Phản ứng hóa học
	
	*) Tích hợp giáo dục đạo đức và ứng phó với BĐKH Giáo dục cho HS có trách nhiệm tuyên truyền cho cộng đồng và người thân biết: 

- Trong công nghiệp, khi sử dụng các phản ứng hóa học để sản xuất các chất cần thiết cho cuộc sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không mong muốn gây hại cho môi trường như CO2, SO2…. Tạo ra mưa axit, hiệu ứng nhà kính…
	Tranh
	Dạy mục I, II, III.

	Tiết 19
	
	Phản ứng hóa học
	
	
	Tranh
	Dạy mục IV và luyện tập

	Tiết 20
	
	Bài thực hành 3
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Lấy điểm hệ số 1

	Tiết 21
	
	Định luật bảo toàn khối lượng,
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 22
	
	Chủ đề PTHH
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 23
	
	
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 24
	
	Bài luyện tập 3
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 25
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Chương III: Mol và tính toán hoá học

	Tiết 26
	
	Mol
	
	
	
	

	Tiết 27
	
	Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 28
	
	Bài luyện tập 4
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 29
	
	Tỉ khối của chất khí.
	
	
	
	

	Tiết 30
	
	Tính theo công thức hóa  học.
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục 1

	Tiết 31
	
	Tính theo công thức hóa  học.
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục 2

	Tiết 32
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 33
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	Tiết 34
	
	Tính theo phương trình hóa học.
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục 1

	Tiết 35
	
	Tính theo phương trình hóa học.
	- Bỏ bài tập 4 và 5.
	
	Bảng phụ
	- Dạy mục 2.



	Tiết 36
	
	Bài luyện tập 5.
	
	
	Bảng phụ
	

	HỌC KỲ II



	Chương IV: Oxi. Không khí

	Tiết 37
	
	Tính chất của oxi
	
	*) Tích hợp giáo dục đạo đức và ứng phó với BĐKH Giáo dục cho HS có trách nhiệm tuyên truyền cho cộng đồng hiểu khi oxi phản ứng với các chất gây ra một số chất có hại cho môi trường, gây độc cho cơ thể người như CO, SO2… Hợp tác cùng cộng đồng để đề xuất biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I, II.1

	Tiết 38
	
	Tính chất của oxi
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục II.2,II.3 và luyện tập

	Tiết 39
	
	Sự oxi hóa, Phản ứng hóa hợp,ứng dụng của oxi
	
	- Giáo dục đạo đức: Giáo dục cho HS có trách nhiệm tuyên truyền để cộng đồng cùng chung tay góp sức, hợp tác tạo môi trường không khí trong sạch bằng cách tạo ra nhiều khí oxi như trồng cây xanh tạo môi trường thân thiện
	
	

	Tiết 40
	
	Oxit
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 41
	
	Điều chế oxi, Phản ứng phân hủy
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	- Dạy mục I và III

- Đọc thêm mục II

	Tiết 42
	
	Không khí - Sự cháy 
	
	- Giáo dục đạo đức: Giáo dục cho Hs phải tuyên truyền cho mọi người thấy tình trạng không khí bị ô nhiễm và tác hại của nó đến đời sống con người. Vấn đề bảo vệ không khí là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia. Vì vậy phải đoàn kết, hợp tác đề xuất các biện phápđể hạn chế ô nhiễm không khí


	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I

	Tiết 43
	
	Không khí – Sự cháy
	
	- Giáo dục đạo đức: Giáo dục cho HS biết hợp tác, chung tay góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường không khí


	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục II và luyện tập

	Tiết 44
	
	Bài luyện tập 6
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 45
	
	Bài thực hành 4  
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 46
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Chương V: Hiđro. Nước

	Tiết 47
	
	Tính chất - ứng dụng của hidro
	
	- Giáo dục Đạo đức: Giáo dục cho HS giá trị đạo đức trách nhiệm, HS có trách nhiệm tuyên truyền cho cộng đồng biết được ứng dụng của hiđro làm nguồn nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. 
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I, II.1.

	Tiết 48
	
	Tính chất - ứng dụng của hidro
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục II.2.3, III

	Tiết 49
	
	Bài luyện tập 7
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 50
	
	Điều chế hiđro - Phản ứng thế
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	- Dạy mục I.1 và mục II

- Đọc thêm mục I.2

	Tiết 51
	
	Bài luyện tập 8
	Bỏ bài tập 5
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 52 
	
	Bài thực hành 5
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 53
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Tiết 54
	
	Nước
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Chủ đề Nước.

	Tiết 55
	
	Nước
	
	- Giáo dục cho HS các giá trị đạo đức: Trách nhiệm, thân thiện, hòa bình. HS có trách nhiệm tuyên truyền tới cộng đồng cùng bảo vệ nguồn nước sạch. Nhiều nguồn nước sạch trên Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và công nghiệp gây ảnh hưởng đến sức khỏe do đó cần tránh gây ô nhiễm nguồn nước tạo môi trường sống thân thiện, hòa bình.
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 56
	
	Bài thực hành 6
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 57
	
	Axit – Bazơ – Muối
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục I, II

	Tiết 58
	
	Axit – Bazơ – Muối
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục III và luyện tập.

	Tiết 59
	
	Bài luyện tập  9
	
	
	Bảng phụ
	

	Chương VI: Dung dịch

	Tiết 60
	
	Dung dịch
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 61
	
	Độ tan của một chất trong nước
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 62
	
	Nồng độ dung dịch
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục 1

	Tiết 63
	
	Nồng độ dung dịch
	
	
	Bảng phụ
	Dạy mục 2

	Tiết 64
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 65
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	

	Tiết 66
	
	Kiểm tra học kì
	
	
	
	

	Tiết 67
	
	Pha chế dung dịch
	
	- Giáo dục cho HS các giá trị đạo đức: Trung thực, trách nhiệm. HS có tinh thần trách nhiệm, có tính trung thực trong quá trình báo cáo kết quả thí nghiệm, khi vệ sinh dụng cụ không đổ hóa chất bừa bãi,…
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I

	Tiết 68
	
	Pha chế dung dịch
	- Bỏ bài tập 5
	
	Hóa chất,dụng cụ
	- Dạy mục II



	Tiết 69
	
	Bài luyện tập 10
	- Bỏ bài tập 6
	
	
	

	Tiết 70
	
	Bài thực hành 7
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	


              HÓA 9
Cả năm:  37 tuần (74 tiết)
Học kì I:  19 tuần (38 tiết)
Học kì II: 18 tuần( 36 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	TBDH
	Ghi chú

	HỌC KỲ I

	Tiết 1
	
	Ôn tập đầu năm
	
	
	
	

	Chương I: Chất - Nguyên tử - Phân tử

	Tiết 2
	1
	Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit.
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 3
	2
	Một số oxit quan trọng. 
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Việc khai thác nguyên liệu và việc sản xuất CaO thủ công gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vì vậy  cần hạn chế các lò nung vôi thủ công để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục A

	Tiết 4
	2
	Một số oxit quan trọng. 
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: SO2 là chất khí độc gây hại cho sức khoẻ, gây ra hiện tượng mưa axit, vì thế cần hạn chế các hoạt động sản sinh ra khí này: Giảm việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch, giảm các phương tiện giao thông, xử lí các khí thải của các nhà máy trước khi thải ra môi trường. 


	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục B

	Tiết 5
	3
	Tính chất hoá học của axit. 
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 6
	4
	Một số axit quan trọng
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục B.I và B.II. 2

	Tiết 7
	4
	Một số axit quan trọng
	- Bỏ bài tập 4.
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Việc sản xuất axit sunfuric cần khai thác quặng, công đoạn khai thác quặng và sản xuất H2SO4 đều gây ra ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất H2SO4
	Hóa chất,dụng cụ
	- Dạy mục B. III, B.IV và B.V



	Tiết 8
	5
	Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit.
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 9
	6
	Thực hành:Tính chất hoá học của oxit và axit
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 10
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Tiết 11
	7
	Tính chất hoá học của bazơ.
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 12
	8
	Một số bazơ quan trọng. 
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục A

	Tiết 13
	8
	Một số bazơ quan trọng. 
	- Bỏ bài tập 2
	
	Hóa chất,dụng cụ
	- Dạy mục B.I



	Tiết 14
	9
	Tính chất hoá học của muối.
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Chủ đề muối



	Tiết 15
	10
	Một số muối quan trọng. 
	
	* Giáo dục đạo đức: Một số muối quan trọng. HS biết vai trò của muối đối với con người và sự phát triển của đất nước, cách khai muối ( biết yêu thương, tôn trọng sự vất vả của người lao động sản xuất muối; biết giá trị của tài nguyên biển. Từ đó, luôn có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm bảo vệ;
đoàn kết, hợp tác với cộng đồng cùng bảo vệ biển đảo quê hương, hòa bình đất
nước. 
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 16
	11
	Phân bón hoá học.
	
	* Giáo dục đạo đức: Phân bón hóa học HS nhận thấy trách nhiệm tuyên truyền, hợp tác cùng cộng đồng có ý thức bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp; đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường. Trách nhiệm tuyên truyền; hợp tác cùng cá nhân, tổ chức để người dân có thể sử dụng một số chất tự nhiên để cải tạo đất trồng, làm phân bón, tránh việc dụ ng các hợp chất hóa học 
	Mẫu
	

	Tiết 17
	12
	Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ. 
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 18
	13
	Luyện tập chương I  
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 19
	14
	Thực hành : Tính chất hoá học của bazơ và muối 
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 20
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Chương II: Kim loại

	Tiết 21
	15
	Tính chất vật lí của kim loại
	Không dạy thí nghiệm mục II và thí nghiệm mục III
	
	Mẫu kim loại
	

	Tiết 22
	16
	Tính chất hoá học của kim loại
	Bỏ bài tập 7
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 23
	17
	Dãy hoạt động hoá học của kim loại
	
	
	
	

	Tiết 24
	18
	Nhôm
	Không dạy hình 2.14
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Việc khai thác quặng boxit để sản xuất nhôm không đúng cách sẽ gây ra ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đất, nước, không khí, vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu các chất gây ô nhiễm môi trường.


	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 25
	19
	Sắt
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 26
	20
	Hợp kim của sắt
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Việc khai thác quặng sắt  để sản xuất gang, thép không đúng cách sẽ gây ra ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đất, nước, không khí, vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu các chất gây ô nhiễm môi trường.

* Giáo dục đạo đức: HS biết được những khí thải, chất thải rắn trong quá trình sản xuất gang, thép gây ô nhiễm môi trường( Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường, đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường; hợp tác cùng tổ chức và cá nhân BVMT trong quá trình sản xuất gang, thép.


	Mẫu hợp kim
	

	Tiết 27
	21
	Ăn mòn kim loại
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Môi trường ô nhiễm, các hiện tượng mưa axit làm ăn mòn các vật dụng, đồ dùng bằng sắt, thép. Giáo dục học sinh cần phải có biện pháp bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn.

* Giáo dục đạo đức: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim HS biết được nguyên nhân phá hủy các đồ vật, công trình xây xựng bằng kim loại từ loại không bị ăn mòn. đó có trách nhiệm tuyên truyền để mọi người biết; hợp tác cùng gia đình, cộng đồng có ý thức bảo vệ các đồ vật, công trình, …bằng kim loại. 
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 28
	22
	Luyện tập chương 2
	Bỏ bài tập 6
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 29
	23
	Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Lấy điểm hệ số 1

	Chương III: Phi kim, Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Tiết 30
	25
	Tính chất chung của phi kim.
	
	
	
	

	Tiết 31
	24
	Ôn tập học kì I
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 32
	
	Kiểm tra học kì I 
	
	
	
	

	Tiết 33
	26
	Clo
	
	* Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Lượng Clo tồn tại trong không khí, nước vượt mức cho phép sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khoẻ con người* Giáo dục đạo đức: HS nhận thấy trách nhiệm cần tuyên truyền đến cộng đồng Clo là chất khí gây hại môi trường, gây thủng tầng ozôn(hợp tác, đoàn kết cùng cộng đồng sử dụng khí clo hợp lí trách tác hại của khí clo.
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục I, II.1, 2.a

	Tiết 34
	26
	Clo
	Không dạy sơ đồ 3.6
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: Lượng Clo tồn tại trong không khí, nước vượt mức cho phép sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khoẻ con người. Giáo dục đạo đức: HS nhận thấy trách nhiệm cần tuyên truyền đến cộng đồng Clo là chất khí gây hại môi trường, gây thủng tầng ozôn(hợp tác, đoàn kết cùng cộng đồng sử dụng khí clo hợp lí trách tác hại của khí clo.
	Hóa chất,dụng cụ
	Dạy mục II.2.b, III, IV.

	Tiết 35
	27
	Cacbon
	
	Giáo dục đạo đức: Các oxit của cacbon HS biết sản phẩm cháy của cacbon tạo ra các ôxit gây ô nhiễm không khí, khi tạo ra các chất gây hiệu ứng nhà kính ,...HS có trách nhiệm hợp tác cùng tổ chức, cá nhân tuyên truyền để khai thác, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên than. Tìm nguyên liệu, nhiên liệu sạch thay thế than.
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 36
	28
	Các oxit của cacbon
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Tác hại của tình trạng không khí bị ô nhiễm, bảo vệ không khí trong sạch là nhiệm vụ của mỗi người, mỗi quốc gia.

-  Cần hạn chế đến mức thấp nhất việc tạo ra các khí CO và CO2 thải vào không khí, gây ô nhiễm môi trường, làm biến đổi khí hậu. 

Giáo dục đạo đức: Các oxit của cacbon HS biết sản phẩm cháy của cacbon tạo ra các ôxit gây ô nhiễm không khí, khi tạo ra các chất gây hiệu ứng nhà kính ,...HS có trách nhiệm hợp tác cùng tổ chức, cá nhân tuyên truyền để khai thác, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên than. Tìm nguyên liệu, nhiên liệu sạch thay thế than.
	Hóa chất,dụng cụ
	

	HỌC KỲ II

	Tiết 37
	29
	Axit cacbonic và muối cacbonat
	
	Giáo dục đạo đức: HS biết trọng tự nhiên C chuyển từ dạng này sang dạng khác tạo thành chu trình khép kín, vì vậy nếu không có cây xanh chu trình này sẽ bị đứt đoạn, tạo nhiều khí CO2 gây hại cho môi trường → nhận thấy trách nhiệm cần tuyên truyền, hợp tác đoàn kết cùng cộng đồng bảo vệ chu trình C trong tự nhiên.

- HS biết được quá trình lâu dài để tạo thành các hang thạch nhũ, Từ đó biết tôn trọng di sản thiên nhiên đồng thời có trách nhiệm cần tuyên truyền, hợp tác đoàn kết cùng cộng đồng bảo vệ di sản thiên nhiên nhiên.


	
	

	Tiết 38
	30
	Silic. Công nghiệp silicat
	Mục III.3.b không dạy các PTHH
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- HS biết được các ngành sản xuất chính trong công nghiệp silicat là sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, xi măng đều sinh ra bụi, khói, các khí độc hại (từ công đoạn khai thác nguyên liệu đến khi hoàn thành sản phẩm).

- Giáo dục học sinh biết được tác hại của bụi, khói, khí độc trong các ngành sản xuất trên, biện pháp làm giảm lượng khí thải, chất thải trong quá trình sản xuất.

* Giáo dục đạo đức: HS biết trong quá trình sản xuất các sản phẩm của ngành công nghiệm silicat tạo ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường → nhận thấy trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường, hợp tác đoàn kết cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường.
	
	

	Tiết 39
	31
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Dạy mục I,  II nhưng không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron
	
	Bảng HTTH
	

	Tiết 40
	31
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	- Dạy mục III, IV 

- Bỏ bài tập 2.
	
	Bảng HTTH
	

	Tiết 41
	32
	Luyện tập chương 3
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 42
	33
	Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.
	 
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Chương IV: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

	Tiết 43
	34
	Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
	 
	Giáo dục đạo đức: HS biết đa số hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước, khi cháy tạo CO2 gây hại cho môi trường → HS có trách nhiệm hợp tác, đoàn kết cùng cộng đồng sử dụng hợp lí các chất hữu cơ ( túi nilong, cao su...) đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường
	
	

	Tiết 44
	35
	Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	
	
	Mô hình, tranh
	

	Tiết 45
	36
	Metan
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Học sinh biết được khí metan có trong tự nhiên metan có trong các mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogas, khí metan là thành phần chính của khí ga. Khi đốt metan sinh ra khí CO2 là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Khai thác khí metan làm nhiên liệu cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường.

Giáo dục đạo đức:  HS biết được nguyên nhân các vụ nổ lò than → yêu thương con người, tôn trọng các sản phẩm do con người làm ra.

HS biết quá trình metan cháy sinh ra khí CO2 gây ô nhiễm môi trường. HS biết nguyên nhân phá hủy tầng ozon, → Tuyên truyền hợp tác các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

HS biết các ứng dụng của metan→ có trách nhiệm tuyên truyền cộng đồng sử dụng khí bioga ở nông thôn để thay thế các nhiên liệu khác.
	Mô hình, Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 46
	37
	Etilen
	
	Giáo dục đạo đức: HS biết nhận thấy trách nhiệm phải tuyên truyền để gia đình và cộng đồng biết cách làm hoa quả mau chín và làm chậm quá trình chín của hoa quả → không sử dụng các hóa chất bảo quản hoa quả làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	Mô hình, Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 47
	38
	Axetilen
	 
	
	Mô hình, Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 48
	39
	Benzen
	 
	Giáo dục đạo đức: HS biết Benzen là chất độc dễ bay hơi gây ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khỏe con người và động vật → có trách nhiệm tuyên truyền cộng đồng biết bảo vệ sức khỏe con người.
	Mô hình, Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 49
	
	Kiểm tra viết
	
	
	
	

	Tiết 50
	40
	Dầu mỏ và khí thiên nhiên
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Học sinh biết được quá trình khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên đều sinh ra các khí thải, chất thải độc hại, làm ô nhiễm môi trường đất, nước...làm biến đổi khí hậu.

- Việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch đã thải vào không khí rất nhiều chất khí độc, khí CO2, làm ô nhiễm môi trường.

Giáo dục đạo đức: HS thấy trách nhiệm của bản thân, cùng hợp tác với cộng đồng để tuyên truyền, đề xuất các biện pháp khai thác các mỏ khí, vận chuyển dầu mỏ, tránh gây ô nhiễm môi trường nước, không khí.
	Tranh 
	

	Tiết 51
	41
	Nhiên liệu
	
	Giáo dục đạo đức: HS nhận thấy trách nhiệm tuyên truyền, hợp tác để cùng cộng đồng, gia đình, bản thân biết phân loại nhiên liệu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Tìm ra nguồn nhiên liệu sạch trách gây ô nhiễm môi trường.
	Tranh 
	

	Tiết 52
	42
	Luyện tập chương 4
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 53
	43
	Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Chương V: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

	Tiết 54
	44
	Rượu etilic
	Chuyên đề rượu và Axit
	Giáo dục đạo đức:  HS biết tính chất và ứng dụng của rượu etylic → trách nhiệm của bản thân cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe con người.
	Bảng phụ

Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 55
	45
	Axit axetic
	
	Giáo dục đạo đức: GV giáo dục HS biết tính chất và ứng dụng của axit axetic → trách nhiệm của bản thân cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe con người.
	
	

	Tiết 56
	46
	Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic.
	
	
	
	

	Tiết 57
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Tiết 58
	47
	Chất béo
	
	Giáo dục đạo đức: GV giáo dục HS biết tính chất và ứng dụng của chất béo → trách nhiệm của bản thân cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe con người.

- HS biết được chất béo nhanh ôi thiu→ trách nhiệm của bản thân cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe con người.
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 59
	48
	Luyện tập: Rượu etilic, axit axetic và chất béo
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 60
	49
	Thực hành: Tính chất của rượu và axit
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	Lấy điểm hệ số 1

	Tiết 61
	50
	Glucozơ và Saccarozơ
	Dạy mục I , II và III.1. Tính chất hóa học của Glucozơ
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 62
	51
	Glucozơ và Saccarozơ
	Dạy mục  III.2. Tính chất hóa học của Saccarozơ và mục IV
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 63
	52
	Tinh bột và xenlulozơ
	
	Giáo dục tích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Giáo dục học sinh hạn chế sử dụng củi làm chất đốt, sử dụng gỗ làm đồ thủ công mỹ nghệ, vì góp phần tàn phá rừng, gây hậu quả nghiêm trọng cho tự nhiên, làm biến đổi khí hậu. 
	Tranh 
	

	Tiết 64
	56
	Ôn tập cuối năm
	Dạy phần I.
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 65
	56 
	Ôn tập cuối năm
	Dạy phần II.
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 66
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Tiết 67
	53
	Protein
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	

	Tiết 68
	54
	Polime
	Dạy mục I.
	
	
	

	Tiết 69
	
	Luyện tập: Glucozơ và Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ, protein và polime
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 70
	55
	Thực hành: Tính chất của gluxit
	
	
	Hóa chất,dụng cụ
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN SINH HỌC

SINH 6
Cả năm:  35 tuần (70 tiết)
Học kì I:  18 tuần (36 tiết)
Học kì II: 17 tuần( 34 tiết)

Học kỳ I

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	TBDH
	Ghi chú

	Tiết 1
	Bài 1&2
	Đặc điểm của cơ thể sống & Nhiệm vụ của sinh học
	
	GD môi trường.
	Tranh 
	

	ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT

	Tiết 2
	Bài 3
	Đặc điểm chung của thực vật
	
	*Giáo dục  đạo đức trách nhiệm bảo vệ sự phong phú và  đa dạng của thực vật: 

* Giáo dục môi trường – Biến đổi khí hậu:( Nhiệm vụ của sinh học)
Thực vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên và trong đời sống con người ( Giáo dục HS ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng. góp phần trồng cây gây rừng nhằm giảm C02 trong khí quyển --> giảm hiệu ứng nhà kính, điều hoà nhiệt độ trái đất

	Tranh
	

	Tiết 3
	Bài 4
	Có phải tất cả thực vật đều có hoa 
	
	* Giáo dục môi trường – Biến đổi khí hậu:( Sự đa dạng và phong phú của thực vật)
Từ việc phân tích giá trị của sự  đa dạng, phong phú của thực vật trong tự  nhiên và trong đời sống con người( giáo dục HS ý thức bảo vệ sự  đa dạng, phong phú của thực vật, đặc biệt bảo vệ những loài thực vật bản địa --> tăng bể hấp thụ khí nhà kính --> giảm nhẹ tác động của BĐKH.
Tích hợp giáo dục đạo đức: giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ và chăm sóc thực vật.
	Tranh
	

	Chương I:  TẾ BÀO THỰC VẬT

	Tiết 4
	Bài 5
	Thực hành - Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng; 
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình thực hành, ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ kính lúp và kính hiển vi.


	Kính lúp, kính hiển vi
	

	Tiết 5
	Bài 6
	Thực hành - quan sát tế bào thực vật
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình thực hành, ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ.

+ Giáo dục tính trung thực khi vẽ hình quan sát được.


	Kính hiển vi, tiêu bản
	

	Tiết 6
	Bài 7
	Cấu tạo tế bào thực vật.
	
	
	Tranh
	

	Tiết 7
	Bài 8
	Sự lớn lên và phân chia của tế bào
	
	
	Tranh
	

	Chương II:  RỄ

	Tiết 8
	Bài 9
	Các loại rễ, các miền của rễ.
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 9
	Bài 10
	Cấu tạo miền hút của rễ.
	- Phần cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32- Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.
	
	Tranh
	

	Tiết 10
	Bài 11
	Thực hành: Sự hút nước và muối khoáng của rễ. 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Nước, muối khoáng và các sinh vật có vai trò quan trọng đối với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung ( giáo dục HS ý thức bảo vệ một số động vật trong đất ( Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cây xanh đối với chu trình nước trong tự nhiên.
Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình thực hành, sự trung thực trong việc báo cáo kết quả thực hành, ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ thực hành.


	Thí nghiệm chuẩn bị trước
	

	Tiết 11
	Bài 11
	Lý thuyết: Sự hút nước và muối khoáng của rễ  
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Nước, muối khoáng và các sinh vật co vai trò quan trọng đối với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung ( giáo dục HS ý thức bảo vệ một số động vật trong đất ( Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. 

	Bảng phụ
	

	Tiết 12
	Bài 12
	Biến dạng của rễ.
	
	
	Bảng phụ
	

	Chương III: THÂN

	Tiết 13
	Bài 13
	Cấu tạo ngoài của thân
	
	
	Tranh,mẫu
	

	Tiết 14
	Bài 14
	Thân dài ra do đâu
	
	* Giáo dục BVMT – biến đổi khí hậu:

Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây, giảm khai thác gỗ hạn chế phá rừng    -> bảo đảm giảm lượng khí nhà kính và tác động có hại của thiên tai... 


	Tranh
	

	Tiết 15
	Bài 15
	Cấu tạo trong của thân non
	- Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49- Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây).
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây, giảm khai thác gỗ hạn chế phá rừng    -> bảo đảm giảm lượng khí nhà kính và tác động có hại của thiên tai... 


	Tranh
	

	Tiết 16
	Bài 16
	Thân to ra do đâu 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây, giảm khai thác gỗ hạn chế phá rừng    -> bảo đảm giảm lượng khí nhà kính và tác động có hại của thiên tai... 

Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm việc bảo vệ cây xanh.


	
	

	Tiết 17
	Bài 17
	Thực hành: Vận chuyển các chất trong thân
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

· - Nước và các chất dinh dưỡng được vận chuyển trong cây để giúp cây sinh trưởngvà phát triển -> Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức : bẻ Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình thực hành, ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ thí nghiệm.


	Hoa, cốc nước
	

	Tiết 18
	Bài 18
	Biến dạng của thân
	
	
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 19
	
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 20
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Chương IV: LÁ

	Tiết 21
	Bài 19
	Đặc điểm bên ngoài của lá; 
	
	
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 22
	Bài 20
	Cấu tạo trong của phiến lá;
	- Mục 2: Thịt lá-- Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.

 - Câu hỏi 4, 5 trang 67- Không yêu cầu HS trả lời.
	
	Tranh 
	

	Tiết 23
	Bài 21
	Thực hành: Quang hợp
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Quang hợp góp phần điều hòa khí hậu, làm trong lành không khí ( cân bằng hàm lượng khí CO2 và O2, tạo độ ẩm cho môi trường, là một mắt xích trong chu trình nước), có ý nghĩa quan trọng đối với con người và tự nhiên( giáo dục HS ý thức bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương, trồng cây gây rừng…
Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình thực hành, ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ thí nghiệm.


	Cồn, cốc, nước, hồ tinh bột
	

	Tiết 24
	Bài 21
	 Lý thuyết: Quang hợp 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Quang hợp góp phần điều hòa khí hậu, làm trong lành không khí ( cân bằng hàm lượng khí CO2 và O2, tạo độ ẩm cho môi trường, là một mắt xích trong chu trình nước), có ý nghĩa quan trọng đối với con người và tự nhiên( giáo dục HS ý thức bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương, trồng cây gây rừng…
* Tích hợp giáo dục đạo đức: giáo dục trác nhiệm bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho lá quang hợp thuận lợi.


	Tranh 
	

	Tiết 25
	Bài 22
	Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp Ý nghĩa của quang hợp; 
	
	*Tích hợp giáo dục đạo đức: giáo dục trác nhiệm bảo vệ môi trường, cây xanh tạo điều kiện cho lá quang hợp thuận lợi.


	
	

	Tiết 26
	Bài 23
	Cây có hô hấp không 
	Câu hỏi 4, 5- Không yêu cầu HS trả lời
	Tích hợp giáo dục đạo đức

+ Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình nghiên cứu bài học.

+ Trung thực trong báo cáo thí nghiệm,

+ Ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ thí nghiệm.


	Tranh
	

	Tiết 27
	Bài 24
	Phần lớn nước vào cây đã đi đâu
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức

+ Giáo dục ý thức hợp tác, đoàn kết trong quá trình nghiên cứu bài học.

+ Trung thực trong báo cáo thí nghiệm,

+ Ý thức trách nhiệm việc giữ gìn, bảo vệ dụng cụ thí nghiệm
	Tranh
	

	Tiết 28
	Bài 25
	Biến dạng của lá.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ môitrường.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 29
	
	Bài tập: Sưu tầm mẫu vật, tìm hiểu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đến quang hợp của cây tại địa phương
	
	
	
	

	Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG

	Tiết 30, 31
	Bài 26, 27
	Chủ đề: Sinh sản sinh dưỡng (2 tiết)
	Bài 27: - Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm-Không dạy.  

- Câu hỏi 4- Không yêu cầu HS trả lời.
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:  (Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây)
Hình thức sinh sản sinh dưỡng là phương pháp bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, các nguồn gen này sẽ có thể bị mất đi nếu sinh sản hữu tính ( giáo dục HS tránh tác động vào giai đoạn sinh sản của thực vật vì đây là giai đoạn nhạy cảm đồng thòi có ý thức tuyên truyền người thân sử dụng phương pháp sinh sản sinh dưỡng của cây để
	Tranh, mẫu
	

	
	Chương VI:  HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
	
	
	
	

	Tiết 32
	Bài 28
	Cấu tạo và chức năng của hoa
	
	
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 33
	Bài 29
	Các loại hoa.
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên, con người và môi trường( giáo dục HS ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt những cảnh đẹp ở nơi công cộng, không hái hoa, phá hoại môi trường ở trường học, nơi công cộng( HS có ý thức làm cho trường, lớp, nơi ở thêm đẹp tươi băng cách trông thêm nhiều cây xnh, các loài hoa
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 34
	
	Ôn tập HK I
	
	
	
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra HK I
	
	
	
	

	Tiết 36
	Bài 30
	Thụ phấn.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu


	Tranh 
	

	HỌC KÌ II

	Tiết 37
	Bài 30
	Thụ phấn( tt) 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên, con người và môi trường( giáo dục HS ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt những cảnh đẹp ở nơi công cộng, không hái hoa, phá hoại môi trường ở trường học, nơi công cộng( HS có ý thức làm cho trường, lớp, nơi ở thêm đẹp tươi băng cách trông thêm nhiều cây xnh, các loài hoa 
	Tranh
	

	Tiết 38
	Bài 31
	Thụ tinh, kết hạt và tạo quả 
	
	
	Tranh, mẫu
	

	Chương VII: QUẢ VÀ HẠT

	Tiết 39
	Bài 32
	Các loại quả.
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Con người và sinh vật tiêu thụ sống được nhờ vào sự cung cấp chủ yếu là từ các loại quả, hạt cây -> Hình thành cho học sinh ý thức và trách nhiệm đối vói việc bảo vệ cây xạáh, đặc biệt là cơ quan sinh sản. Hơn nữa, quả và hạt giúp cây duy trì nòi giống ' Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ đa dạng của thực vật, giảm nhẹ tác động của BĐKH.
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 40
	Bài 33
	Hạt và các bộ phận của hạt.
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Con người và sinh vật tiêu thụ sống được nhờ vào sự cung cấp chủ yếu là từ các loại quả, hạt cây -> Hình thành cho học sinh ý thức và trách nhiệm đối vói việc bảo vệ cây xạáh, đặc biệt là cơ quan sinh sản. Hơn nữa, quả và hạt giúp cây duy trì nòi giống ' Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ đa dạng của thực vật, giảm nhẹ tác động của BĐKH.

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 41
	Bài 34
	Phát tán của quả và hạt.
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

(Các cách phát tán của quả và hạt)
Vai trò của động vật với phát tán của quả và hạt ( hình thành ý thức bảo vệ động vật của HS.

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc thực vật, ứng phó với biến đổi khí hậu.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 42
	Bài 35
	Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu


	Thí nghiệm chuẩn bị trước
	

	Tiết 43
	Bài 36
	Tổng kết về cây có hoa
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 44
	Bài 36
	Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)
	
	
	Bảng phụ
	

	Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT

	Tiết 45
	Bài 37
	Tảo.
	- Mục 1: cấu tạo của tảo và mục 2: một vài tảo khác thường gặp- Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo.

 - Câu hỏi 1, 2, 4: - Không yêu cầu HS trả lời.

 - Câu hỏi 3: - Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo.
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.

*Ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 46
	Bài 38
	Rêu - Cây rêu.
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 47
	Bài 39
	Quyết - Cây dương xỉ
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.
	

	Tiết 48
	Bài 40
	Hạt trần - Cây thông
	- Mục 2: cơ quan sinh sản- Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.

*Ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 49
	Bài 41
	Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín
	Câu hỏi 3- Không yêu cầu HS trả lời
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây


	Tranh, mẫu
	

	Tiết 50
	Bài 42
	Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.


	Tranh, bảng phụ
	

	Tiết 51
	
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 52
	
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	
	
	
	

	Tiết 53
	Bài 43
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật- Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực Tranh vật.
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Học sinh tìm hiểu các nhóm thực vật, trên cơ sở đó nhận thức sự đa dạng, phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong đời sống con người và trong việc giảm nhẹ tác động cửa BĐKH -» Học sinh. có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tăng cường trồng cây

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên,.


	
	

	Tiết 54
	Bài 44
	Sự phát triển của giới thực vật
	Đọc thêm ở nhà. Thay thế tiết này bằng nội dung chữa và trả bài kiểm tra 1 tiết.
	
	Tranh
	

	Tiết 55
	Bài 45
	Nguồn gốc cây trồng
	
	
	Tranh 
	

	Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

	Tiết 56
	Bài 46
	Thực vật góp phần điều hoà khí hậu; 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

(Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường)
Thực vật góp phần điều hòa khí hậu, làm giảm ô nhiễm môi trường( giáo dục HS ý thức bảo vệ thực vật, trồng cây ở vườn nhà, vườn trường, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tham gia tích cực vào sản xuất nông nghiệp để tăng số lượng cây trồng, sản phẩm trong nông nghiệp, góp phần làm giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm không khí, giữ ổn định hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí --> giảm nhẹ BĐKH
* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Cần tôn trọng, yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh và môi trường chính là sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

+ Có trách nhiệm tham gia trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh


	Tranh 
	

	Tiết 57
	Bài 47
	Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước; 
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Thực vật giúp giữ đất , chống xói mòn, hạn chế ngập lụt, hạn hán, giữ và điều hòa nước vì có tầng thảm mục( giáo dục HS ý thức bảo vệ thực vật, trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc
* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Cần tôn trọng, yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh và môi trường chính là sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

+ Có trách nhiệm tham gia trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh


	Tranh 
	

	Tiết 58
	Bài 48
	Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người;                                                                          
	
	* Giáo dục BVMT – Biến đổi khí hậu:

Từ nhận thức được vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người( giáo dục HS ý thức bảo vệ cây trồng, tham gia tích cực vào sản xuất nông nghiệp để tăng số lượng cây trồng, sản phẩm trong nông nghiệp
* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Cần tôn trọng, yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh và môi trường chính là sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

+ Có trách nhiệm tham gia trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh


	Tranh 
	

	Tiết 59
	Bài 48
	Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo)  
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Cần tôn trọng, yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh và môi trường chính là sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

+ Có trách nhiệm tham gia trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh


	Tranh 
	

	Tiết 60
	Bài 49
	Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	
	
	Tranh 
	

	Chương X: VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y

	Tiết 61
	Bài 50
	Vi khuẩn;
	
	Giáo dục đạo đức: Tự xác định vai trò, trách nhiệm tuyên truyền bệnh do vi khuẩn, virut ở địa phương


	Tranh 
	

	Tiết 62
	Bài 51
	Nấm
	
	
	Tranh 
	

	Tiết 63
	Bài 51
	Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm.
	
	Tích hợp GD  đạo đức cho

+ Trách nhiệm khi đánh giá về tầm quan trọng của mỗi loài động vật, yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc, sống yêu thương ,

+ Có trách nhiệm trong bảo tồn các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.


	Tranh 
	

	Tiết 64
	Bài 52
	Địa y
	
	
	Tranh 
	

	Tiết 65
	Bài 52
	Bài tập: Sưu tầm mẫu vật nấm có ích, nấm bệnh tại địa phương....
	
	
	
	

	Tiết 66
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	

	Tiết 67
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Tiết 68

69

70
	Bài 53
	Thực hành - Tham quan thiên nhiên
	
	
	
	


	
	


         SINH 7

Cả năm: 35 tuần

Học kỳ I: 18 tuần (36 tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung 
giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Thế giới động vật đa dạng phong phú
	
	* Giáo dục đạo đức: 

- Để thế giới động vật mãi đa dạng phong phú, chúng ta phải biết bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, sống hòa binh với thiên nhiên 
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	2
	2
	Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của Động vật
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của động vật)
Động vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và con người (cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, dùng làm thí nghiệm, hỗ trợ con người trong giải trí, thể thao…). Tuy nhiên, một số loài có hại (động vật truyền bệnh: trùng sốt rét, lị, amip, ruồi, muỗi, rận, rệp…). Học sinh hiểu được mối liên quan giữa môi trường và chất lượng cuộc sống của con người, có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	3
	3
	- Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
	
	
	- Kính hiển vi

- Lam men, lam kính

- Mẫu vật động vật nguyên sinh


	

	4
	4
	Trùng roi
	Mục 1 (phần I) – cấu tạo và di chuyển – Không dạy 

Mục 4 – tính hướng sáng – Không dạy

Câu hỏi 3 trang 19 không yêu cầu HS trả lời
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	5
	5
	Trùng biến hình và trùng đế giày 
	Mục 1 phần II: cấu tạo  – Không dạy 

Câu hỏi 3 trang 22 không yêu cầu HS trả lời
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	6
	6
	Trùng kiết lị và trùng sốt rét
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Bệnh sốt rét ở nước ta) 

Bệnh sốt rét gây phá hủy hồng cầu rất mạnh, gây bệnh nguy hiểm. Giáo dục HS ý thức phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi…   
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	7
	7
	Đặc điểm chung – Vai trò thực tiễn của ĐVNS


	Nội dung về trùng lỗ - Không dạy 
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh)
Từ giá trị thực tiễn của động vật nguyên sinh   giáo dục HS ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nước nói riêng.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	8
	8
	Thủy tức
	Bảng trang 30 – Không dạy cột cấu tạo và chức năng 

Câu hỏi 3 trang 22 không yêu cầu HS trả lời
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	9
	9
	Đa dạng của ngành Ruột khoang
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	10
	10
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang 
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	11
	11
	Sán lá gan 
	Mục 

Trang 41 và phần bảng trang 42 không dạy
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Vòng đời sán lá gan)

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán ký sinh cho vật nuôi 
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	12
	12
	Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
	Mục II: Đặc điểm chung không dạy 
	*Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(

Trên cơ sở vòng đời của giun sán ký sinh, giáo dục cho HS phải ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống ch​ưa rửa sạch để hạn chế giun sán ký sinh qua gia súc và thức ăn của con ng​ười. Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể và môi trường.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	13
	13
	Giun đũa 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Vòng đời của giun đũa)

Giun đũa kí sinh trong ruột non ngư​ời. Trứng giun đi vào cơ thể qua con đ​ường ăn uống. Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trư​ờng, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ăn uống.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	14
	14
	Một số giun tròn  khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn 
	Mục II: Đặc điểm chung không dạy 
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Một số giun tròn khác)

Đa số giun tròn kí sinh trên người, độĩig vật, thực vật và gây nhiều tác hại cho con người -» Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống. Tuy nhiên, hiện nảy một số loài giun trồn kí sinh trên sâu bọ hại cây trồng đang được sản xuất với số lượng lớn để phun thay cho thuốc trừ sầu hoá học -> bảo vệ thực vật và môi trường sống của con người -> Học sinh có ý thức tuyên truyền cho-người thân biết được giả trị của giun tròn.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	15
	15
	Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đất
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Em có biết)

Gỉáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích, đặc biệt lả giun đất đã làm tăng độ phì cho đất thông qua hoạt động sống của mình. Mặt khác, hiện nay giun đất đang được sử dụng rộng rãi làm thức ăn cho gia súc và xử lí rác thải hữu CƠ giảm ô nhiễm môi trường -> Giáo dục học sinh ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường đất, tăng cường độ che phủ của đất bằng thực vật để giữ ẳm và tạo mùn cho: giun đất.
	- Mẫu vật: Giun đất. 

- Khay mổ.
	

	16
	16
	Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Em có biết)

Gỉáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích, đặc biệt lả giun đất đã làm tăng độ phì cho đất thông qua hoạt động sống của mình. Mặt khác, hiện nay giun đất đang được sử dụng rộng rãi làm thức ăn cho gia súc và xử lí rác thải hữu CƠ giảm ô nhiễm môi trường -> Giáo dục học sinh ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường đất, tăng cường độ che phủ của đất bằng thực vật để giữ ẳm và tạo mùn cho: giun đất.
	- Bộ đồ mổ, kính lúp tay, đinh ghim

- Mẫu vật: Giun đất. 


	

	17
	17
	Một số giun đốt  khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt 
	Mục II: Đặc điểm chung không dạy 
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Vai trò của giun đốt)

Giun đốt có vai trò làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ   Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	18
	
	Ôn tập KT


	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	19
	
	Kiểm tra một tiết
	
	
	Đề KT 
	

	20
	18
	Trai sông 
	
	
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	21
	20
	Thực hành: Quan sát một số thân mềm  
	
	
	-Mẫu vật: Ốc, ốc sên, mực, bạch tuộc. 

- Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	22
	
	
	
	
	 - Bảng phụ hoặc máy chiếu

- Mẫu vật: Mực, trai, ốc sên
	

	23
	21
	Đặc điểm chung của ngành Thân mềm 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của thân mềm) 

Thân mềm có vai trò quan trọng đối với tự nhiên (phân hủy thức ăn, là mắt xích trong chuỗi thức ăn, cân bằng hệ sinh thái) và đời sống con người (làm thực phẩm, sản xuất vôi, làm mỹ nghệ, làm sạch môi trường nước) -» Giáo dục học sinh ý thức sử dụng hợp lí nguồn lợi thân mềm đồng thời giáo dục học sinh ý thức bảo vệ chúng
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	24
	22
	TH: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông  
	
	
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu

- Mẫu vật: Tôm sông
	

	25
	23
	TH: Mổ và quan sát tôm sông 
	
	
	- Bộ đồ mổ, khay mổ, kính lúp tay.
	

	26
	24
	Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(Vai trò thực tiễn)

Giáp xác có số lượng loài lớn có vai trò quan trọng đổi với đòi sống con người : lạm thực phẩm, cải tạo nền đáy, làm sạch môi trường nước, giúp cân bằng sinh học -> Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường nước bảo vệ, gâỵ nuôi các loài giáp xác
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	27
	25
	Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Sự đa dạng của lớp hình nhện)
Giúp học sinh có ý thức bảo vệ đa dạng của lớp hình nhện trong tự nhiên.
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	28
	26
	Châu chấu 
	Mục III. Dinh dưỡng – Không dạy hình 26.4

Câu hỏi 3 trang 88 – Không yêu cầu HS trả lời 
	
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	29
	27
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ  
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Vai trò thực tiễn của sâu bọ)

Sâu bọ có lợi có vai trò : làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, làm sach môitrường, thụ phấn cho cây trồng. Đặc biệt, một số loài được dùng làm thiên địch của' sâu bọ hại cây trồng (ong mắt đỏ, bọ đuôi kìm, bọ rùa, ...) -> giảm phun thuốc sâu giảm ô nhiễm môi trường -> Giáo dục ý thức bảo vệ những loài sâu bọ có lợi
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	30
	28
	Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
	
	
	- Băng hình về tập tính của sâu bọ, 

- Máy chiếu, máy tính
	

	31
	29
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(Vai trò thực tiễn)
Chân khớp làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, làm sạch môi trường, thụ phấn cho cây trồng, có vaỉ trò trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái... Tuy nhiễn, một số ít loài là vật chủ trung gian truyền bệnh cho người và gia súc -» Giáo dục ý thức bảo vệ những loài chân khớp và biết cách phòng chống các chân khớp có hại.
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	32
	31
	TH: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá Chép
	
	
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu

- Mẫu vật cá chép
	

	33
	32
	Thực hành: Mổ va quan sát cấu tạo cá Chép 
	
	
	- Bộ đồ mổ, khay mổ. 

- Mẫu vật: cá chép

- Bảng phụ hoặc máy chiếu


	

	34
	30
	Ôn tập học kì I
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống)

ĐV không xương sống cung cấp nhu cầu thực phẩm và sinh hoạt của con người. Mỗi ngành ĐV là 1 thành phần không thể thiếu của hệ sinh tháị. Chúng giúp cho hệ sinh thái tự nhiên giữ được trạng thái cân bằng động -> Học sinh hiểu được mổi liên quan giữa môi trường với chất lượng cuộc sống của con người và có ý thức bảo vê các ngành động vật không xương sống

*Giáo dục đạo đức: 

học sinh có trách nhiệm khi đánh giá về tầm quan trọng của mỗi loài động vật, yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc, sống yêu thương , có trách nhiệm trong bảo tồn các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	35
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	Đề kiểm tra 
	

	36
	33
	Cấu tạo trong của cá chép
	
	
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu
-  Mẫu ngâm cá Chép mổ sẵn 


	

	HỌC KÌ II

	37
	34
	Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(Vai trò của cá)

Giáo dục cho học sinh ý thứe bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ các loài cá trong tự nhiên và gây nuôi phát triển các loài cá có giá trị kinh tế cao.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	38

39

40

	35

36

37
	Chủ đề:Lưỡng cư
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(Vai trò của Lưỡng cư)

Lưỡng cư là nhóm động vật rất có ích cho nông nghiệp (thiên địch của sâu bọ gậy hại thục vật). Chúng còn có giá trị 'làm thực phẩm, dược phẩm, lảm cảnh -> Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ và gây nuôi những loài lưỡng cư có ích sống gần con người
	Bảng phụ hoặc máy chiếu

- Bộ xương ếch đồng, bộ đồ mổ, khay mổ. 

- Mẫu vật: Ếch đồng
	

	41
	38
	Thằn lằn bóng đuôi dài  
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	42
	39
	Cấu tạo trong của Thằn lằn 
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	43
	40
	Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát    
	Phần lệnh 

(Mục I: Đa dạng của Bò sát) – Không yêu cầu HS trả lời 
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:(vai trò của Bò sát)

Đa số bò sát có giá trị kinh tế cao (làm thuốc, thực phẩm, làm cảnh). Trong ỉóp bò sát ở Việt Nam chỉ những loài thuộc phân bộ Rắn là có độc với con người Giáo dục học sinh biết bảo vệ những loài bò sát có ích, có ý thức phòng tránh những loài rắn độc và tuyên truyền mọi người nuôi đúng cách các loài rắn độc có giá trị kinh tế cao; có ý thức bảo vệ các loài bò sát có ích.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu 
	

	44
	41
	Chim bồ câu     
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	45
	42
	Thực hành: Quan sát bộ xương mẫu mổ chim bồ câu    
	
	
	Mẫu mổ, bộ xương chim bồ câu
	

	46
	43
	Cấu tạo trong của chim bồ câu   
	 
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	47
	44
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim 
	- Phần lệnh ▼: Đọc bảng và hình 44.3 (dòng 1 trang 145) - Không yêu cầu HS trả lời lệnh

- Câu hỏi 1 trang 146- Không yêu cầu HS trả lời
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của Chim)

Cung cấp thực phẩm, giúp phát tán cây rừng…   Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài chim có ích
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	

	48
	46
	Thỏ
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	49
	47
	Cấu tạo trong của thỏ nhà
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	50
	48
	Sự đa dạng của lớp thú: Bộ thú huyệt, bộ thú rúi 
	- Phần lệnh ▼ (phần II. Bộ Thú túi) trang 157- Không dạy

- Câu hỏi 2 trang 158- Không yêu cầu HS trả lời
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của Thú)

Biện pháp bảo vệ thú:

- Bảo vệ động vật hoang dã.

- Xây dựng khu bảo tồn động vật

- Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trinh kinh tế.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	51
	49
	Sự đa dạng của lớp thú: Bộ dơi, bộ cá voi  
	Phần lệnh ▼ trang 160 Không dạy
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu 
	

	52
	50
	Sự đa dạng của lớp thú: Bộ ăn sâu bọ , bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt 
	- Phần lệnh ▼ trang 164- Không dạy

- Câu hỏi 1 trang 165 Không yêu cầu HS trả lời
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	53
	51
	Sự đa dạng của lớp thú: Bộ móng guốc và bộ linh trưởng  
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	54
	45

52
	Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim và của thú 
	
	
	- Băng hình về đời sống và tập tính của Chim và Thú. 

- Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	55
	
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	56
	
	Kiểm tra một tiết 
	
	
	Đề KT
	

	57
	54
	- Tiến hóa về tổ chức cơ thể    
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	58
	55
	- Tiến hóa về sinh sản 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường:

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	59
	56
	- Cây phát sinh giới động vật.

 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:

HS đ​ược làm quen với sự phức tạp hóa cấu tạo cuả động vật trong quá trình phát triển lịch sử, gắn liền với sự chuyển dời đời sống dư​ới n​ước lên cạn, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi địa chất và khí hậu, một số sinh vật không thích nghi đã bị hủy diệt trong cuộc “đấu tranh sinh tồn” và ngay cả dưới tác động của con ng​ười. Một điều cần chú ý là nhiều loài động vật hiện nay đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.Giáo dục cho HS ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	60
	57
	Đa dạng sinh học
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	61
	58
	Đa dạng sinh học (tiếp theo)
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:( Những lợi ích của đa dạng S.học; Nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng S.học;  Nguyên nhân dẫn đến suy giảm sự đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới)- Bảo vệ sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh học.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi.

+ Nghiêm cấp săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. 

+ Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	62
	59
	Biện pháp đấu tranh sinh học
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học.)

Đấu tranh sinh học có vai trò tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trư​ờng.
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	63
	60
	Động vật quý hiếm


	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:
Học sinh nêu đ​ược mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam. Đề ra biện pháp bảo vệ: bảo vệ môi tr​ường sống, cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật hoang dã.

* Giáo dục đạo đức: Mỗi loài động vật đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống con người -> con người cần tôn trọng sự tồn tại của các loài động vật, bảo vệ thiên nhiên, có trách nhiệm trong bảo tồn các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	64,

65
	61&

62
	Tìm hiểu một số động vật có tầm kinh tế tại địa phương 
	
	
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	66
	63
	Ôn tập kỳ II
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của động vật)

Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ động vật
	Bảng phụ hoặc máy chiếu
	

	67
	
	Kiểm tra học kì II 
	
	
	Đề KT
	

	68

69

70
	64

65

66
	Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế tại địa phương 

Tham quan thiên nhiên  
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thê giới động vật, đặc biệt là động vật có ích

* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu:

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thê giới động vật, đặc biệt là động vật có ích
	- Bảng phụ hoặc máy chiếu

-  Một số dụng cụ thu lượm mẫu vật: Vợt bướm, kẹp mềm,chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, lúp tay, hộp chưa mẫu sống...

- Bảng phụ hoặc máy chiếu

-  Một số dụng cụ thu lượm mẫu vật: Vợt bướm, kẹp mềm,chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, lúp tay, hộp chưa mẫu sống...
	


                    SINH 8

Cả năm:  35 tuần (2 tiết/tuần = 70tiết)

Học kỳ I: 18 tuần ( 2 tiết/tuần = 36 tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (2 tiết/tuần = 34 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung 
giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	TBDH
	Ghi chú

	Học kỳ I

	Tiết 1
	Bài 1
	Bài mở đầu 
	
	
	Tranh
	

	Chương I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

	Tiết 2
	Bài 2
	Cấu tạo cơ thể người
	- Mục II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan- Không dạy.
	Giáo dục đạo đức cho HS:

Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật

Tinh thần hợp tác trong các hoạt đông nhóm 
	Tranh, mô hình
	

	Tiết 3
	Bài 3
	Tế Bào


	- Mục III. Thành phần hóa học của tế bào- Không dạy chi tiết, chỉ cần liệt kê tên các thành phần.
	
	Tranh
	

	Tiết 4
	Bài 4
	  Mô  
	- Câu hỏi 4 không yêu cầu hs trả lời.
	
	Tranh
	

	Tiết 5
	Bài 5
	Thực hành: Quan sát tế bào và mô
	
	
	Kính hiển vi, tiêu bản, mẫu.
	

	Tiết 6
	Bài 6
	Phản xạ
	
	
	Tranh
	

	Chương II: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ

	Tiết 7
	Bài 7
	Bộ xương
	- Phần II. Phân biệt các loại xương -Không dạy.
	Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .

+Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.


	Tranh, mô hình
	

	Tiết 8
	Bài 8
	Cấu tạo và tính chất của xương
	
	
	Tranh
	

	Tiết 9
	Bài 9
	Cấu tạo và tính chất của cơ
	
	
	Tranh
	

	Tiết 10
	Bài 10
	Hoạt động của cơ.
	
	Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.


	Máy ghi công
	

	Tiết 11
	Bài 11
	Tiến hoá của hệ vận động – Vệ sinh hệ vận động
	
	Tích hợp GD đạo đức

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể .

+ Có trách nhiệm trong việc rèn luyện sức khỏe, chống cong vẹo cột sống


	Tranh
	

	Tiết 12
	Bài 12
	Thực hành - Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. 
	
	
	Băng, gạc, nẹp
	

	Chương III: TUẦN HOÀN

	Tiết 13
	Bài 13
	Máu và môi trường trong cơ thể
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học


	Tranh
	

	Tiết 14
	Bài 14
	Bạch cầu - miễn dịch
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Vì sao phải tiêm phòng trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ cơ thể  khỏi các bệnh do vi khuẩn, virut gây ra

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học


	Tranh
	

	Tiết 15
	Bài 15
	Đông máu và nguyên tắc truyền máu
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người

+ Sống yêu thương, hạnh phúc, hòa bình


	Tranh
	

	Tiết 16
	Bài 16
	Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Trách nhiệm bảo vệ tim, tránh tác động mạnh vào tim.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.


	Tranh
	

	Tiết 17
	Bài 17
	Tim và mạch máu
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Từ hiểu cấu tạo, chu kì co dãn của tim Trách nhiệm bảo vệ tim, tránh tác động mạnh vào tim.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .


	Tranh
	

	Tiết 18
	
	Ôn tập
	
	
	Bảng phụ
	

	Tiết 19
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Tiết 20
	Bài 18
	Vận chuyển máu qua hệ mạch- Vệ sinh hệ tuần hoàn
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể.


	Tranh
	

	Tiết 21     
	Bài 19
	Thực hành: Sơ cứu cầm máu
	
	GD đạo đức
	Băng, bông, gạc
	

	Chương IV: HÔ HẤP

	Tiết 22
	Bài 20
	Hô hấp và các cơ quan hô hấp


	- Bảng 20, lệnh ▼ trang 66-Không dạy. 

- Câu hỏi 2 trang 67- Không yêu cầu HS trả lời.
	
	Tranh
	

	Tiết 23
	Bài 21
	Hoạt động hô hấp
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

· Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .

· Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

· Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người

· Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học


	Tranh
	

	Tiết 24
	Bài 22
	Vệ sinh hô hấp
	
	BĐKH, 

Tích hợp GD đạo đức:

· Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

· - Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người


	Bảng phụ
	

	Tiết 25
	Bài 23
	Thực hành - Hô hấp nhân tạo. 
	
	
	Chiếu, gối
	

	Chương V: TIÊU HOÁ

	Tiết 26
	Bài 24
	Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
	
	
	Tranh
	

	Tiết 27
	Bài 25
	Tiêu hoá ở khoang miệng
	
	Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Trách nhiệm giữ gìn vệ sinh răng miệng, không cười đùa trong khi ăn.


	Tranh
	

	Tiết 28
	Bài 27
	Tiêu hoá ở dạ dày
	
	
	Tranh
	

	Tiết 29
	Bài 28
	Tiêu hoá ở ruột non
	
	Tích hợp GD đạo đức:

· Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể .

· Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.


	Tranh
	

	Tiết 30
	Bài 29&30
	Hấp thu dinh dưỡng và thải phân - Vệ sinh tiêu hóa
	Hình 29 – 2 và nội dung liên quanở khổ cuối trang 93 và lệnh▼ ý 2 ở đầu trang 94- Không dạy.
	* BVMT – Biến đổi khí hậu

( Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại) Ngoài yêu cầu vệ sinh trước khi ăn và ăn chín uống sôi, còn phải bảo vệ môi tr​ường n​ước, đất bằng cách sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để có đư​ợc thức ăn sạch.Học sinh hiểu được những điều kiện để đảm bảo chất lư​ợng cuộc sống.

Tích hợp GD đạo đức:

+ Giáo dục ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh ăn uống.

+ Bảo vệ môi trường nước, đất bằng cách sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân hoá học để có thức ăn sạch  hiểu được những trách nhiệm bản thân trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống.

+ Trách nhiệm trong việc sử dụng thực phẩm an toàn, lên án việc sử dụng thực phẩm bẩn, không an toàn  Lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị


	Tranh
	

	Tiết 31
	Bài 26
	Thực hành -Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
	
	Tích hợp GD đạo đức:

· Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học

· Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lập tự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.


	Hóa chất, dụng cụ
	

	Tiết 32
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	

	Tiết 33
	Kiểm tra học kì I

	Chương VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

	Tiết 34
	Bài 31
	Trao đổi chất
	
	* BVMT – Biến đổi khí hậu

( Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại) Ngoài yêu cầu vệ sinh trước khi ăn và ăn chín uống sôi, còn phải bảo vệ môi tr​ường n​ước, đất bằng cách sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để có đư​ợc thức ăn sạch. Học sinh hiểu được những điều kiện để đảm bảo chất lư​ợng cuộc sống.
	Tranh
	

	Tiết 35
	Bài 32
	Chuyển hoá
	
	*Tích hợp GD đạo đức:

· Tôn trọng:

+ Các qui luật vận động của tự nhiên trong chuyển hóa vật chất ở sinh vật.

+ Tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật trong các hoạt động chuyển hóa vật chất.

+ Sự gắn bó mật thiết giữa cơ thể với môi trường
	
	

	Tiết 36
	Bài 33
	Thân nhiệt
	
	*BVMT – Biến đổi khí hậu 

(Phương pháp phòng chống nóng lạnh) Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ cây xanh, trồng cây vừa tạo bóng mát, cảnh đẹp ở trường học và khu dân cư vừa có khả năng chong khí độc và bụi bẩn.

Tích hợp GD đạo đức:

· Tôn trọng sự gắn bó mật thiết giữa cơ thể với môi trường

· Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…
	
	

	HỌC KỲ II

	Tiết 37
	Bài 34
	Vitamin và muối khoáng
	
	
	Tranh
	

	Tiết 38
	Bài 36
	Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần
	
	*BVMT – Biến đổi khí hậu

( Nguyên, tắc lập khẩu phần.) Chú ý tới chất lượng thức ăn -> Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường nước, đất bằng cách sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để có được thức ăn sạch. Mặc khác, tăng cường sử dụng côn trùng tiêu diệt sâu hại vả phân vi sính, phân hữu cơ để vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa an toàn cho sức khoẻ con người.

Tích hợp GD đạo đức:

· Tôn trọng:

+ Các qui luật vận động của tự nhiên trong chuyển hóa vật chất ở sinh vật.

+ Tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật trong các hoạt động chuyển hóa vật chất.

+ Sự gắn bó mật thiết giữa cơ thể với môi trường

· Lối sống giản dị, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu của cơ thể

· Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…


	
	

	Tiết 39
	Bài 37
	Thực hành - Phân tích một khẩu phần cho trước
	
	
	Bảng phụ
	

	Chương VII:  BÀI TIẾT

	Tiết 40
	Bài 38
	Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu
	
	
	Tranh
	

	Tiết 41
	Bài 39
	Bài tiết nước tiểu  
	
	
	Tranh
	

	Tiết 42
	Bài 40
	Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.
	
	*BVMT – Biến đổi khí hậu

(Cần xây dựng thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác nhân có haị) Chú ý tới chất lượng thức ăn -> Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường nước, đất bằng cách sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để có được thức ăn sạch. Mặc khác, tăng cường sử dụng côn trùng tiêu diệt sâu hại vả phân vi sính, phân hữu cơ để vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa an toàn cho sức khoẻ con người Tích hợp GD đạo đức:

+ Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người

+ Thói quen sống khoa học, ăn uống hợp lí để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.


	
	

	Chương VIII: DA

	Tiết 43
	Bài 41
	Cấu tạo và chức năng của da
	
	
	Tranh
	

	Tiết 44
	Bài 42
	Vệ sinh da
	
	* BVMT – Biến đổi khí hậu

( Phòng, chống bệnh ngoài da) Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ siĩih nơi ở và nơi công cộng. Có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đúng cách để không mắc các bệnh ngoài da.

Tích hợp GD đạo đức:

· Giáo dục trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cá nhân, nguồn nước, nơi ở và nơi công cộng.

· Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu về da.


	
	

	Chương IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

	Tiết 45
	Bài 43
	Giới thiệu chung hệ thần kinh.
	
	
	Tranh
	

	Tiết 46
	Bài 44
	Thực hành - Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống.
	
	Tích hợp GD đạo đức:

· Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học

· Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lập tự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.


	Ếch, hóa chất, dụng cụ
	

	Tiết 47
	Bài 45
	Dây thần kinh tuỷ.
	
	
	
	

	Tiết 48
	Bài 46
	Trụ não, tiểu não, não trung gian


	- Lệnh ▼ So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tủy sống…và Bảng 46 trang 145- Không dạy.
	
	Tranh
	

	Tiết 49
	Bài 47
	Đại não
	- Lệnh ▼ trang 149- Không dạy.
	
	Tranh
	

	Tiết 50
	Bài 48
	Hệ thần kinh sinh dưỡng


	- Hình 48 – 2 và nội dung liên quan trong lệnh trang 151và Bảng 48–2 và nội dung liên quan- Không dạy.

 - Câu hỏi 2 trang 154- Không yêu cầu HS trả lời.
	
	Tranh
	

	Tiết 51, 52
	Bài 49, 50
	Chủ đề: 

Mắt - Vệ sinh mắt (2 tiết)
	- Hình 49 – 1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼ trang 155 và Hình 49.4 và lệnh ▼ trang 157- Không dạy.
	* BVMT – Biến đổi khí hậu

 (Bảo vệ mắt)

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là giữ vệ sinh nguồn nước, không khí... Trồng cây xanh để giảm bụi bẩn, tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng (xe bus) để giảm khí thải, dùng xăng sinh học thay thế xăng hoá học.

Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Trách nhiệm trong việc bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu về mắt
	Tranh
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiết 53
	Bài 51
	Cơ quan phân tích thính giác 


	- Hình 51.2 và nội dung liên quan trang 163- không dạy nhưng chú ý khi dạy đến phần ốc tai GV phải giới thiệu tế bào thụ cảm thính giác nằm ở cơ quan coocti thuộc ốc tai để thuận cho việc nghiên cứu mục II trang 164.

 - Câu hỏi 1 trang 165- Không yêu cầu HS trả lời
	* BVMT – Biến đổi khí hậu: 

Giáo dục ý thức phòng tránh ô nhiễm tiếng ồn, giữ cho môỉ trường yên tĩnh. Có ý thức trồng- nhiều cây xanh để giảm tỉếng ồn


	Tranh
	

	Tiết 54
	Bài 52
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	
	
	Tranh
	

	Tiết 55
	
	Ôn tập
	
	
	
	

	Tiết 56
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Tiết 57
	Bài 53
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	
	
	
	

	Tiết 58
	Bài 54
	Vệ sinh hệ thần kinh
	
	
	
	

	Chương X: TUYẾN NỘI TIẾT

	Tiết 59
	Bài 55
	Giới thiệu chung về tuyến nội tiết
	
	
	Tranh
	

	Tiết 60
	Bài 56
	Tuyến yên, tuyến giáp
	
	Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người
	Tranh
	

	Tiết 61
	Bài 57
	Tuyến tuỵ và tuyến trên thận
	
	Tích hợp GD đạo đức:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người
	Tranh
	

	Tiết 62
	Bài 58
	Tuyến sinh dục
	
	
	Tranh
	

	Tiết 63
	Bài 59
	Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức:

Tôn trọng:

+ Các qui luật vận động của tự nhiên trong chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.

+ Tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật trong các hoạt động chuyển hóa vật chất.

- Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…
	Tranh
	

	Chương XI: SINH SẢN

	Tiết 64
	Bài 60
	Cơ quan sinh dục nam
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Trách nhiệm trong việc tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan sinh dục nam, tinh hoàn, tinh trùng làm nền tảng cho cuộc sống lành mạnh, tránh gây các bệnh tình dục, tránh nạo phá thai ở tuổi vị thành niên

+ Lối sống làm mạnh giản dị, trung thực
	Tranh
	

	Tiết 65
	Bài 61
	Cơ quan sinh dục nữ
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Trách nhiệm trong việc tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ làm nền tảng cho cuộc sống lành mạnh, tránh gây các bệnh tình dục, tránh nạo phá thai ở  tuổi vị thành niên

+ Lối sống làm mạnh giản dị, trung thực
	Tranh
	

	Tiết 66
	Bài 62
	Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
	
	Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Tôn trọng các qui luật của tự nhiên trong sinh sản nhằm duy trì nòi giống của các loài sinh vật.

+ Có trách nhiệm sống lành mạnh, bảo vệ nòi giống, phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ơ tuổi vị thành niên.

+ Sống yêu thương, khoan dung với mọi người

+ Giáo dục học sinh cách sống, tránh quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh.Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt.
	Tranh
	

	Tiết 67
	
	Ôn tập kì II 
	
	
	
	

	Tiết 68
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Tiết 69
	Bài 63
	Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	
	* BVMT – Biến đổi khí hậu: 

Ảnh hưởng của sự gia tăng dân sổ và ừình độ dân trí của nhân dân đối với việc khại thác, sử dụng tài nguyên động thực vật và khả năng đáp ứng của chúng đối vói con người.

Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Tôn trọng các qui luật của tự nhiên trong sinh sản nhằm duy trì nòi giống của các loài sinh vật.

+ Có trách nhiệm sống lành mạnh, bảo vệ nòi giống, phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ơ tuổi vị thành niên.

+ Giáo dục học sinh cách sống, tránh quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh.Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt.
	Tranh, mẫu
	

	Tiết 70
	Bài 64&65
	Các bệnh lây qua đường sinh dục; Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người
	
	
	Tranh
	


                      SINH 9

Cả năm:  35 tuần (2 tiết/tuần = 70 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần ( 2 tiết/tuần = 36 tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (2 tiết/tuần = 34 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài dạy (chủ đề)
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp


	Thiết bị
	Ghi chú

	HỌC KÌ I

	
	Phần I. –DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

	
	Chương I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

	Tiết 1
	Bài 1
	Menđen và Di truyền học.
	Câu hỏi 4 trang 7: Không yêu cầu HS trả lời
	*Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Tôn trọng ông bà, cha mẹ; yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữgìn tình cảm gia đình hạnh phúc.

+ Sống có trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng xã hội;
	- Tranh: Menđen Các cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen
	

	Tiết 2
	Bài 2
	Lai một cặp tính trạng.
	Câu hỏi 4 trang 10: Không yêu cầu HS trả lời
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ ở đời con → Tôn trọng ông bà, cha mẹ; yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữ gìn tình cảm gia đìnhhạnh phúc

+ Có thái độ khoan dung, độ lựợng với những người xung quanh.
	- Tranh: Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Men đen.
	

	Tiết 3
	Bài 3
	Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).
	V. Trội không hoàn toàn: Không dạy (vì vượt quá yêu cầu)

Câu hỏi 3 trang 13: Không yêu cầu HS trả lời
	* Tích hợp GD đạo đức

+ Hiểu biết sinh giới phong phú và đa dạng, say mê nghiên cứu khoa học và khámphá thế giới
	- Tranh: Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Men đen.
	

	Tiết 4
	Bài 4
	Lai hai cặp tính trạng.
	
	* Tích hợp GD đạo đức

+ Sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ ở đời con → Tôn trọng ông bà, cha mẹ;

yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữ gìn tình cảm gia đình hạnhphúc.

+ Sống có trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng xã hội.

+ Hiểu biết sinh giới phong phú và đa dạng, say mê nghiên cứu khoa học và khámphá thế giới.
	-  Tranh: Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng
	

	Tiết 5
	Bài 5
	Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
	
	
	- Tranh: Cơ sở khoa học của lai hai cặp tính trạng
	

	Tiết 6
	Bài 6
	Thực hành:  Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.
	
	 
	- Dụng cụ: Đồng xu
	

	Tiết 7
	Bài 7
	Bài tập chương I.
	Bài tập 3 trang 22: Không yêu cầu HS làm
	
	- Bảng nhóm
	

	Tiết 8
	Bài 8
	Nhiễm sắc thể.
	
	
	- Tranh NST
	

	Tiết 9
	Bài 9
	Nguyên phân.
	Câu 1 trang 30: Không yêu cầu HS
	
	- Tranh: Sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể qua chu kì tế bào; Hình thái nhiễm sắc thể ở các kì của nguyên phân
	

	Tiết 10
	Bài 10
	Giảm phân.
	Câu 2 trang 33: Không yêu cầu HS trả lời
	
	- Tranh giảm phân
	

	Tiết 11
	Bài 11
	Phát sinh giao tử và thụ tinh.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Sự tôn trọng giá trị bản thân, sự độc lập trong cuộc sống thông qua vai trò của sựtạo thành giao tử đực, giao tử cái, sự thụ tinh.

+ Qua ý nghĩa của quá trình giảm phân, thụ tinh-> GD học sinh sống biết tôn trọng, yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữ gìn tình cảm gia đình hạnh phúc.
	- Tranh: Quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật
	

	Tiết 12
	Bài 12
	Cơ chế xác định giới tính.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Qua cơ chế NST xác định giới tính ->giáo dục nhận thức giới tính cho học sinh, tôntrọng bản thân và các bạn khác giới.

+ Sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng ->bình đẳng giới, hạn chế quanniệm trọng nam khinh nữ (thông qua duy trì tỷ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 và tỷ lệ sinh tựnhiên)
	- Tranh: Bộ NST ở người; Cơ chế NST xác định giới tính ở người.
	

	Tiết 13
	Bài 13
	Di truyền liên kết.
	Câu 2, câu 4 trang 43: Không yêu cầu HS trả lời
	
	- Tranh: Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết
	

	Tiết 14
	
	Bài tập về nhiễm sắc thể 
	
	
	· Bảng nhóm
	

	
	Chương III: ADN VÀ GEN

	Tiết 15
	Bài 15
	ADN.
	Câu 5, 6/ trang 47: Không yêu cầu HS trả lời
	
	- Mô hình cấu trúc một đoạn phân tử ADN
	

	Tiết 16
	Bài 16
	ADN và bản chất của gen.
	
	
	- Tranh và mô hình: Sơ đồ tự nhân đôi của ADN
	

	Tiết 17
	Bài 17
	Mối quan hệ giữa gen và ARN.
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Quá trình tự nhân đôi của AND là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền,duy trì ổn định các đặc tính di truyền của loài qua các thế hệ ->lối sống có trách nhiệm, yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữ gìn tình cảm gia đình, hạnh phúc.
	- Mô hình phân tử ARN

- Tranh: Sơ đồ tổng hợp ARN
	

	Tiết 18
	Bài 18
	Prôtêin.
	Lệnh ▼ cuối trang 55 – Không yêu cầu HS trả lời lệnh
	
	- Tranh: Các bậc cấu trúc của Protein
	

	Tiết 19
	Bài 19
	Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
	Lệnh ▼ trang 58 – Không yêu cầu HS trả lời lệnh
	* Tích hợp giáo dục đạo đức: Qua mối quan hệ giữa ARN và prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng ->GD mối quan hệ hợp tác trong cuộc sống, có thái độ khoan dung, độ lượng vớinhững người xung quanh.
	- Tranh: Sơ đồ hình thành chuỗi axit amin; Sơ đồ mối quan hệ giữa AND – mARN - Protein
	

	Tiết 20
	  Bài 14&

   20
	Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể và Quan sát và lắp mô hình ADN
	
	
	- Vật mẫu: Hộp tiêu bản cố định NST của một số loài động vật, thực vật (nếu có)

- Mô hình phân tử ADN lắp ráp hoàn chỉnh; mô hình cấu trúc phân tử ADN ở dạng tháo rời.
	

	Tiết 21
	
	Bài tập về ADN và Gen
	
	
	· Bảng nhóm
	

	Tiết 22
	
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	
	- Đề kiểm tra
	

	Chương IV. BIẾN DỊ

	Tiết 23
	Bài 21
	Đột biến gen.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Cơ sở khoa học và nguyên nhân của một số bệnh ung thư ở người.   Giáo dục học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường đất, nước..

* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Từ nguyên nhân gây đọt biến gen -> Giáo dục HS sống có trách nhiệm trongcuộc sống, trong nghiên cứu nhằm hạn chế phát sinh đột biến.

+ Giáo dục học sinh thái độ đúng trong việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật,bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.
	- Tranh : Một số dạng đột biến gen

- Tranh, ảnh về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người.

 (Sưu tầm tranh)
	

	Tiết 24
	Bài 22
	Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Cơ sở khoa học và nguyên nhân của một số bệnh ung thư ở người. Giáo dục học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường đất, nước.

* Tích hợp giáo dục đạo đức:

- Sống có trách nhiệm, yêu hòa bình, bảo vệ môi trường để hạn chế sự phát sinh đột biến.

- Biết yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm, khoan dung, độ lượng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ
	- Tranh: Một số dạng đột biến cấu trúc NST

(Sưu tầm tranh)
	

	Tiết 25
	Bài 23
	Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	Lệnh ▼ trang 67: Không yêu cầu HS trả lời lệnh
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Cơ sở khoa học và nguyên nhân của một số bệnh ung thư ở người. Giáo dục học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường đất, nước.
	- Tranh: Cơ chế phát sinh các thể dị bội
	

	Tiết 26
	Bài 24
	Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo).
	IV.Sự hình thành thể đa bội: Không dạy
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục học sinh thái độ đúng trong việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường đất, nước

+ Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ đa dạng các loài sinh vật

+ Có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào đời sống.
	
	

	Tiết 27
	Bài 25
	Thường biến.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường . Muốn có năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp cần chú ý bón  phân hợp lý cho cây -> Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường ( không phá cây xanh , tham gia trồng cây …)

* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Sống có trách nhiệm, yêu hòa bình, bảo vệ môi trường để hạn chế sự phát sinh đột biến.

+ Biết yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm,khoan dung. Độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi íchcủa tập thể
	
	

	Tiết 28
	Bài 26 &27
	Thực hành:  Nhận biết một vài dạng đột biến và quan sát thường biến
	
	.

* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường . Muốn có năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp cần chú ý bón  phân hợp lý cho cây. Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường (không phá cây xanh, tham gia trồng cây …)

	- Tranh, ảnh về các đột biến hình thái và các kiểu đột biến cấu trúc NST.

- Dụng cụ: Kính hiển vị

- Vật mẫu: Bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất đoạn ở hành tây(hành ta)

+ Bộ NST lưỡng bội, tam bội, tứ bội

- Tranh ảnh thường biến.

- Vật mẫu: Mầm khoai lang (khoai tây), cây mạ mọc trong bóng tối và ngoài sáng.

+ Cây rau dừa nước có các phần than mọc trên mô đất cao, ven bờ, trên mặt nước.

+ Hai củ su hào của một giống thuần chủng nhưng được bón phân tưới nước khác nhau.
	

	Tiết 29
	
	Bài tập về biến dị
	
	
	
	

	Tiết 30,31,32
	Bài 28,29,

30
	Chủ đề : 

Di truyền học người (3 tiết )
	
	* Tích hợp GD đạo đức:

+ Sống có trách nhiệm, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường để hạn chế sự phát sinh bệnh và tật di truyền.

+ Yêu thương, chia sẻ với những người bị bệnh tật di truyền.

+ Có ý thức hợp tác, tôn trọng các quy định khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

- Sống có trách nhiệm, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường để hạn chế sự phát sinh

 bệnh và tật di truyền

 - Yêu thương, chia sẻ với những người bị bệnh tật di truyền.

 - Có ý thức hợp tác, tôn trọng các quy định khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. 

- Giáo dục luật hôn nhân và gia đình; tác hại của hôn nhân cận huyết đối với sự phát triển giống nòi.

* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Bệnh và tật di truyền ở người do ảnh hưởng của các tác nhân lý, hóa học trong tự nhiên, do ô nhiễm môi trường hoặc do rối loạn trong trao đổi chất nội bào

Các chất phóng xạ vá các hóa chất có trong tự nhiện hoặc do con người tạo ra đã làm tăng độ ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền. Giáo dục học sinh cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và phòng chống ô nhiễm môi trường. 

Biện pháp: Sử dụng đúng qui cách các thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc chữa bệnh.
	- Máy chiếu, tư liệu

- Tranh: Sơ đồ hình thành trẻ đồng sinh

- Máy tính

- Tranh: Bộ NST của người bình thường và bộ NST của bệnh nhân Đao, Tơcno.

- Tranh ảnh về các bệnh và tật di truyền ở người

- Tài liệu về Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam
	

	Tiết 33
	Bài 31
	Công nghệ tế bào
	
	* Tích hợp GD đạo đức

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học

 + Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học;

 + Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lậptựchủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.
	- Tài liệu, tranh ảnh về các thành tựu của công nghệ tế bào.
	

	Tiết 34
	Bài 40
	Ôn tập học kỳ I 
	(Ôn bài 40, những phần  đã học).
	
	-  Máy chiếu.
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra học kỳ I.
	
	
	- Đề kiểm tra
	

	Tiết 36
	Bài 32
	Công nghệ gen.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quí hiếm và lai tạo ra các giống sinh vật có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chọi tốt là việc làm hết sức cần thiết và có hiệu quả để bảo vệ thiên nhiên

* Tích hợp GD đạo đức

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học;

+ Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lập

tự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.
	- Tranh: Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn đường ruột
	

	
	Bài 33
	Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống 
	GV hướng dẫn HS đọc thêm ở nhà tiết này được thực hiện bằng chữa và trả bài kiểm tra kỳ I 
	
	
	

	HỌC KỲ II

	Tiết 37

	Bài 34
	Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần.
	
	* Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Kĩ năng giải thích vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau ( có cùng dòng máu trực hệ , có họ trong phạm vi 3 đời ): con sinh ra sinh trưởng vả phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh .

-Kĩ  năng hợp tác, lắng nghe tích cực

- Kĩ  năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. 
	Máy chiếu
	

	Tiết 38
	Bài 35
	Ưu thế lai.
	
	
	Máy chiếu
	

	Tiết 39
	Bài 36
	Các phương pháp chọn lọc.
	Các phương pháp chọn lọc Hướng dẫn đọc thêm ở nhà. Tiết này được thực hiện bằng củng cố kiến thức về ứng dụng di truyền học với nội dung về thoái hóa và ưu thế lai.
	
	
	

	Tiết 40
	Bài 37
	Thành tự chọn giống ở Việt nam
	Không dạy cả bài mà tập chung vào dạy các phương pháp chính, các thành tự nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng.

Mục I trang 108, chỉ dạy I1 và II2.

MụcII trang 110-111: Chỉ dạy mục II.2 và II.4. Các nội dung còn lại HD HS tự đọc.
	* Tích hợp GD đạo đức

 + Tôn trọng những thành tựu của khoa học

 + Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học


	
	

	Tiết 41
	Bài 38&39
	Thực hành:

Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng và tập dượt thao tác giao phấn.
	
	* Tích hợp GD đạo đức

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học;

+ Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lập

tự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.

* Tích hợp GD đạo đức

+ Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học;

+ Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lậptự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.
	Tranh ảnh thành tựu giống vật nuôi cây trồng. 

- Tranh mô tả các thao tác lai giống lúa, cà chua, ngô


	

	
	Phần II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	
	Chương I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	Tiết 42
	Bài 41
	Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Môi trường và các nhân tố sinh thái
- Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trrường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.

* Giáo dục đạo đức:

- Hòa bình, tôn trọng lẫn nhau; bảo vệ và chăm sóc con cái; 

- Có ý thức bảo vệ môi trường; đoàn kết, hợp tác bảo vệ môi trường, các loài động vật hoang dã,...
	- Tranh: Các môi trường sống của sinh vật; Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam
	

	Tiết 43
	Bài 42
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Ảnh hưởng của các nhân tố ánh sáng lên sinh vật và sự thích nghi của sinh sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.

* Tích hợp GD đạo đức: Có ý thức bảo vệ môi trường; đoàn kết, hợp tác bảo vệ môi trường, các loàiđộng vật hoang dã, ...
	- Bảng phụ

- Tranh: Ảnh hưởng của ánh sáng lên thực vật, động vật
	

	Tiết 44
	Bài 43
	Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh  vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.

* Tích hợp GD đạo đức

  + Có ý thức bảo vệ môi trƣờng; đoàn kết, hợp tác bảo vệ môi trƣờng, các loài động vật hoang dã, ...
	- Bảng phụ

-Tranh: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên thực vật, động vật
	

	Tiết 45
	Bài 44
	Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.
	- Bảng phụ

- Tranh: Ảnh hưởng lẫn nhau của thực vật và động vật
	

	Tiết 46
	Bài 45 
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: - Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.
	- Dụng cụ: Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây, giấy ô li, bút chì, vợt bắt côn trùng, túi nilon, dụng cụ đào đất nhỏ
	

	Tiết 47
	Bài 46
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: - Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.


	- Dụng cụ: Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây, giấy ô li, bút chì, vợt bắt côn trùng, túi nilon, dụng cụ đào đất nhỏ
	

	Tiết 48
	Bài 47
	Quần thể sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Vai trò của quần thể sinh vật trong thiên nhiên và đời sống con người

- Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động và số lượng cá thể của quần thể và cân bằng quần thể.

* Tích hợp giáo dục đạo đức

+ Biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ những người khác gặp khó khăn; có trách nhiệm, độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của tập thể và cá nhân.

+ Trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học
	- Bảng phụ

- Tranh phóng to hình 47  SGK.

- Tư liệu về 1 vài vài quần thể sinh vật.


	

	Tiết 49
	Bài 48
	Quần thể người.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Để có sự phát triển bền vững mỗi quốc gia phải phát triển dân số hợp lí. Dân số tăng ảnh hưởng tới nơi ở, nguồn nước, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng , tài nguyên

* Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Kĩ  năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu về sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể khác ; Các đặc trưng của quần thể người ; Ý nghĩa của sự tăng dân dân số đến sự phát triển xã hội .

-Kĩ năng tự tin trong đóng vai

* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Giáo dục học sinh về giới tính, sinh đẻ có kế hoạch, tuổi lao động -> Có trách nhiệm, tôn trọng bản thân, gia đình và xã hội.

+ Tôn trọng pháp luật. Sống hòa bình, tôn trọng, yêu thương, đoàn kết
	- Tranh phóng to H 48, 47 SGK.

- Giấy trong kẻ sẵn bảng 48.1; 48.2.

- Tư liệu về dân số Việt Nam 
	

	Tiết 50
	Bài 49
	Quần xã sinh vật.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

C¸c loµi trong quÇn x· cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Sè l­îng lu«n ®­îc khèng chÕ ë møc ®é phï hîp víi m«i tr­êng, t¹o nªn sù c©n b»ng trong quÇn x·.

* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống

+ Tác động của con người gây mất cân bằng SH trong quần xã -> có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động mọi người, tôn trọng pháp luật.

+ Sống yêu thương, đoàn kết mọi người.
	- Tranh phóng to H 49.1; 49.2; 49.3 SGK.

.


	

	Tiết 51
	Bài 50
	Hệ sinh thái.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Các loài trong quần xã có quan hệ mật thiết với nhau. Số lượng luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với môi trường, tạo nên sự cân bằng trong quần xã.

* Tích hợp GD đạo đức:

+ Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống

+ Biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ những người khác gặp khó khăn; có trách nhiệm,độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của tập thể và cá nhân.
	- Tranh H 50.1; 50.2 SGK.


	

	Tiết 52
	
	.Ôn tập 
	
	
	-Bảng nhóm
	

	Tiết 53
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	- Đề kiểm tra
	

	Tiết 54
	Bài 51& 52
	Thực hành: Hệ sinh thái.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái

 
	- Dụng cụ: Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, túi nilon, kính lúp, giấy, bút chì
	

	Tiết 55
	Bài 53
	Tác động của con người đối với môi trường.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đến môi trường: biến đổi số loài sinh vật, giảm hệ sinh thái hoang dã, hủy hoại thảm sinh vật gây lũ lụt, sói mòn.

- Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong công việc bảo vệ môi trường sống của mình.

* Tích hợp giáo dục đạo đức

- Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo

vệ môi trƣờng sống; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗikhu vực và trên toàn thế giới.

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	- Tranh phóng to hình 53.1; 53.2 SGK.

- Tư liệu về môi trường, hoạt động của con người tác động đến môi trường
	

	Tiết 56
	Bài 54
	Ô nhiễm môi trường.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Thực trạng ô nhiễm môi trường

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

*Tích hợp giáo dục đạo đức

- Có trách nhiệm đối với vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình...

- Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo

vệ môi trƣờng sống; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗikhu vực và trên toàn thế giới.

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	- Tranh phóng to H 54.1 tới 54.4 SGK.

- Tư liệu về ô nhiễm môi trường.


	

	Tiết 57
	Bài 55
	Ô nhiễm môi trường (tiết 2).
	
	 
	- Tranh phóng to H 55.1 tới 55.4 SGK.

- Tranh ảnh về môi trường bị ô nhiễm, tranh ảnh về xử lí rác thải, trồng rừng, trồng rau sạch
	

	Tiết 58,59
	Bài 56&57
	Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Hậu quả ô nhiễm môi trường 

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường 

- Các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết ở địa phương.
	- Bảng phụ 56.1 và 56.3


	

	Tiết 60
	Bài 58
	Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, phải sử dụng hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài. Bảo vệ cây xanh.

* Tích hợp giáo dục đạo đức

- Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống; bảo vệ đa dạng sinh học

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	- Tranh phóng to hình 58.1; 58.2 SGK.

- Tranh ảnh tư liệu về các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang.


	

	Tiết 61
	Bài 59
	Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
	
	
	- Tranh phóng to hình 59 SGK.

- Tranh ảnh và các hình vẽ về các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
	

	Tiết 62
	Bài 60
	Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
	
	* Giáo dục đạo đức:

- Có trách nhiệm đối với vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình,... 

- Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống ; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên toàn thế giới. 

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	Máy chiếu, tranh ảnh về các hệ sinh thái.
	

	Tiết 63
	
	Bài tập: Đa dạng hệ sinh thái
	Tập trung vào nội dung bài tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ II: Xây dựng chuỗi, lưới thức ăn
	
	
	

	Tiết 64
	Bài 61 & 62
	Thực hành: Luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật bảo vệ môi trường.
	
	
	- Sách luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

- Giấy trắng khổ lớn

- Bút dạ

- Bảng nhóm
	

	Tiết 65
	Bài 63
	Ôn tập phân sinh vật và môi trường
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Trang bị các kiến thức bảo vệ môi trường
	- Máy chiếu, bảng phụ
	

	Tiết 66
	
	Kiểm tra học kỳ II
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Tiết 67
	Bài 64
	Tổng kết chương trình toàn cấp.
	
	
	Máy chiếu, bảng nhóm
	

	Tiết 68
	Bài 65
	Tổng kết chương trình toàn cấp.(tt)
	
	
	Bảng nhóm, máy chiếu
	

	Tiết 69
	Bài 66
	Tổng kết chương trình toàn cấp.(tt)
	
	
	Bảng nhóm, máy chiếu
	

	Tiết 70
	
	Chữa bài kiểm tra học kỳ II.
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ĐỊA LÍ
            ĐỊA LÍ 6

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (17 tiết)

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	
	Tiết 1
	Bài mở đầu
	
	GDĐĐ, KNS
	Át lát địa lí.
	

	Học kì I

	Chương I. Trái đất

	Bài1
	Tiết 2
	Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
	
	KNS
	Tranh hệ Mặt Trời .
	

	Bài 3
	 3
	Tỉ lệ bản đồ
	 Dạy thêm: Mục 2, bài 2
	KNS  ANQP
	Bản đồ có tỉ lệ khác nhau.  
	 

	Bài 4
	 4
	Phương hướng trên bản . Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
	
	 ANQP
	
	

	Bài 4
	5
	Phương hướng trên bản . Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí ( tt)
	
	ANQP
	Bản đồ có  kinh vĩ tuyến . Quả Địa Cầu  
	

	Bài 5
	6
	Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
	
	KNS
	Bản đồ có các kí hiệu phù hợp  SGK
	

	
	7
	Ôn tập
	
	
	Bản đồ
	

	
	8
	Kiểm tra  viết 1 tiết
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Bài 7
	9
	Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
	Câu hỏi 1 phần BT không  yêu cầu HS trả lời
	KNS
	Quả Địa cầu 

Tranh về sự chuyển động của Trái Đất
	

	Bài 8
	10
	Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	Câu hỏi 3 phần BT không  yêu cầu  HS trả lời
	KNS
	Mô hình sự chuyển động của TĐ  quanh mặt Trời. Quả Địa cầu.  Máy chiếu
	

	Bài 9
	11
	Hiện tượng ngày dài , đêm ngắn theo mùa
	
	KNS
	Tranh hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
	

	Bài 10
	   12
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
	
	Tranh cấu tạo trong của Trái Đất 
	

	Bài 11
	13
	Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
	Câu hỏi 3 không  yêu cầu  HS làm
	
	Bản đồ thế giới

Quả địa cầu
	

	Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

	Bài 12
	14
	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	
	KNS
	Tranh ảnh về núi lửa,  động đất.  

Tư liệu về núi lửa và động đất
	

	
	15
	Ôn tập  
	
	
	Bản đồ , hệ thống câu hỏi
	

	
	16
	Kiểm tra học kì I 
	
	
	Đề kiểm tra
	

	Chủ đề: Địa hình bề mặt Trái Đất. ( 2 tiết: Tiết 17+18)

	Bài 13
	17
	Địa hình bề mặt Trái Đất
	
	GDĐĐ, BVMT
	Bản đồ ĐHvà một số hình ảnh sưu tầm
	

	Bài 14
	18
	Địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo)
	
	GDĐĐ, BVMT
	Bản đồ ĐHvà một số hình ảnh sưu tầm
	

	Học kì II

	Bài 15
	19
	Các mỏ khoáng sản
	
	GDĐĐ, BVMT
	Bản đồ khoáng sản Việt Nam

Bảng phân loại và công dụng của khoáng sản
	

	Bài 16
	20
	Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
	
	KNS
	Hình 44 : BĐ, LĐ địa hình có các đường đồng mức.  
	

	Bài 17
	21
	Lớp vỏ khí
	
	GDĐĐ

BVMT
	Tranh vẽ các tầng của lớp vỏ khí. Máy chiếu
	

	Bài 18
	22
	Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
	Câu hỏi 2 phần BT không  yêu cầu  HS trả lời
	KNS,

GDĐĐ
	Bảng thống kê về thời tiết.  

H48,  49  phóng to.  
	

	Bài 19
	23
	Khí áp và gió
	Câu hỏi 3 phần BT không  yêu cầu  HS trả lời
	
	Tranh các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất
	

	Bài 20
	24
	Hơi nước trong không khí. Mưa
	
	KNS
	Bản đồ  phân bố lượng mưa trên thế giới .

Hình vẽ biểu đồ lượng mưa (phóng to)
	

	Bài 21
	25
	Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	Câu hỏi 2,3 không  yêu cầu  HS làm
	
	Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Hà Nội và 2 địa điểm A,  B .
	

	
	26
	Ôn tập 
	
	
	
	

	
	27
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	 Bài 22
	28
	Các đới khí hậu trên Trái Đất
	
	
	Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới .  
	

	Bài 23
	 29
	Sông và hồ
	
	GDMT, KNS
	Bản đồ  sông ngòi Việt Nam

Tranh ảnh về hồ,  lưu vực sông. .
	

	Bài 24
	30
	Biển và đại dương
	
	KNS, GDMT
	Bản đồ các dòng biển .

Tranh ảnh về sóng,  thuỷ triều. ..
	

	Bài 25
	31
	Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
	
	
	Bản đồ: các dòng biển trong đại dương.  

H65/ SGK (phóng to)
	

	
	32
	Ôn tập học kì II 
	
	
	
	

	
	33
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 26
	 34
	Đất. Các nhân tố hình thành đất
	
	KNS, GDMT
	Mẫu đất
	

	Bài 27
	35
	Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
	
	KNS, GDMT
	Thực động vật ở các miền khí hậu khác nhau và các cảnh quan thế giới.  (máy chiếu)
	


                      ĐỊA LÍ 7
Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (17 tiết)

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Học kì I

	Phần một. Thành phần nhân văn của môi trường

	Bài 1
	Tiết 1
	Dân số
	Mục 3 không dạy từ dòng 9 -> 12....
	KNS,GDBVMT: Mục 2,3
	Máy chiếu
	

	Bài 2
	Tiết 2
	Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
	
	
	-Bản đồ dân cư thế giới
	

	Bài 3
	Tiết 3
	Quần cư. Đô thị hóa
	
	GDBVMT: Mục 2 
	-Bản đồ dân cư và đô thị thế giới.


	

	Bài 4
	Tiết 4
	Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	Câu hỏi 1 không dạy
	GDKNS
	- Bản đồ hành chính VN.

- Biểu đồ tháp tuổi của TP.HCM.

- Lược đồ dân cư Châu Á.
	

	Phần hai. Các môi trường địa lý

Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

	Bài  5
	Tiết 5
	Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
	Câu 4 không yêu cầu Hs trả lời.
	GDKNS
	- Bản đồ các môi trường địa lý.

- Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm, rừng ngập mặn.Máy chiếu


	

	 Bài 6
	Tiết 6
	Môi trường nhiệt đới
	
	DGMT: Mục 2
	- Bản đồ các môi trường địa lý.
	

	 Bài 7
	Tiết 7
	Môi trường nhiệt đới gió mùa
	
	
	- Lược đồ H7.1 và 7.2 vẽ phóng to.(máy chiếu)
	

	Bài 9
	Tiết 8
	Hoạt sản xuất  động nông nghiệp đới nóng
	Câu hỏi 3 không yêu cầu Hs trả lời
	KNS; MT: Mục 1
	.(máy chiếu)
	

	Bài 10
	Tiết 9
	Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng
	
	KNS; GDBVMT: Mục 1,2, Lồng ghép ANQP giáo dục đạo đức
	-Tranh ảnh về tài nguyên môi trường bị huỷ hoại do khai thác bừa bãi..(máy chiếu)

-Bản đồ dân cư thế giới.
	

	Bài 11
	Tiết 10
	Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
	
	KNS; GDBVMT: Mục 2 Lồng ghép ANQP,giáo dục đạo đức
	-Bản đồ dân cư thế giới
	

	Bài 12
	Tiết 11
	Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
	HS không  yêu cầu  làm câu 2,3
	KNS
	-Ảnh về các kiểu môi trường đới nóng.

-Các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trong bài. (phóng to)
	

	
	Tiết 12
	Ôn tập
	
	
	-Bản đồ dân cư thế giới.

-Bản đồ các môi trường địa lí.


	

	
	Tiết 13
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	Chương II. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

	Bài 13
	Tiết 14
	Môi trường đới ôn hòa
	
	
	-Bản đồ các môi trường địa lí.


	

	Bài 14
	Tiết 15
	Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
	
	KNS
	..(máy chiếu)


	

	Bài 15
	Tiết 16
	Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
	
	KNS; BVMT: Mục 2, giáo dục đạo đức
	..(máy chiếu)


	

	Bài 16
	Tiết 17
	Đô thị hóa ở đới ôn hòa
	
	KNS; MT: Mục 2
	..(máy chiếu)


	

	Bài 17
	Tiết 18
	Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
	
	KNS; MT: Mục 1,2
	(máy chiếu)


	

	 Bài18
	Tiết 19
	Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
	Không yêu cầu Hs làm câu 2,3
	KNS; MT: B tập 3
	(máy chiếu)


	

	Chương III. 

Môi trường hoang mạc. 

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

	Bài 19
	Tiết 20
	Môi trường hoang mạc
	
	
	-Bản đồ các môi trường địa lí.


	

	Bài 20
	Tiết 21
	Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
	
	 MT: Mục 2
	(máy chiếu)


	

	Chương IV. Môi trường đới lạnh.

 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

	Bài 21
	Tiết 22
	Môi trường đới lạnh
	
	
	-Lược đồ MT đới lạnh ở cực Bắc và cực Nam


	

	Bài 22
	Tiết 23
	Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
	
	KNS; MT: Mục 2
	(máy chiếu)


	

	Chương V. Môi trường vùng núi. 

Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

	Bài 23
	Tiết 24
	Môi trường vùng núi
	
	
	(máy chiếu)



	Bài 24
	Tiết 25
	Ôn tập chương II,III, IV, V.
	
	
	-Bản đồ các môi trường địa lí (máy chiếu)
	

	Phần ba.

Thiên nhiên và con người  ở các châu lục

	Bài 25
	Tiết 26
	Thế giới rộng lớn và đa dạng
	
	Giáo dục đạo đức
	-Bản đồ các nước trên thế giới.


	

	Chương VI. Châu Phi

	Bài 26
	Tiết 27
	Thiên nhiên châu Phi
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Phi
	

	Bài 27
	Tiết 28
	Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo)
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Phi
	

	Bài 28
	Tiết 29
	Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	
	KNS
	-Bản đồ tự nhiên Châu Phi
	

	Bài 29
	Tiết 30
	Dân cư, xã hội châu Phi
	Mục 1 không dạy
	
	-Bản đồ dân số Châu Phi
	

	
	Tiết 31
	Ôn tập học kỳ I
	
	
	-Bản đồ các môi trương địa lí.-Bản đồ châu Phi.
	

	
	 Tiết 32
	Kiểm tra học kỳ I
	
	
	
	

	Bài 30
	Tiết 33
	Kinh tế châu Phi
	
	KNS; MT: Mục 1,2
	-Bản đồ kinh tế châu Phi.
	

	Bài 31
	Tiết 34
	Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
	
	
	-Bản đồ kinh tế châu Phi.
	

	Bài 32
	Tiết 35
	Các khu vực châu Phi
	
	 MT: Mục 2
	-Bản đồ tự nhiên châu Phi

-Bản đồ các nước châu Phi
	

	Bài 33
	Tiết 36
	Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)
	
	
	-Bản đồ tự nhiên châu Phi
	

	Học kì II

	Bài 34
	Tiết 37
	Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
	
	KNS
	-Bản đồ các nước Châu Phi.

-Lược đồ thu nhập bình quân đầu người ở Châu Phi
	

	Chương VII. Châu Mỹ

	Bài 35
	Tiết 38
	Khái quát châu Mỹ
	
	
	-Bản đồ TN TG hoặc quả địa cầu.

-Bản đồ TN Châu Mĩ.


	

	Bài 36
	Tiết 39
	Thiên nhiên Bắc Mỹ
	
	KNS
	-Bản đồ TN Châu Mĩ.


	

	Bài 37
	Tiết 40
	Dân cư Bắc Mỹ
	
	
	-Bản đồ dân cư Châu Mĩ
	

	Bài 38
	Tiết 41
	Kinh tế Bắc Mỹ
	
	KNS; MT: Mục 1
	-Bản đồ kinh tế chung châu Mĩ
	

	Bài 39
	Tiết 42
	Kinh tế Bắc Mỹ (Tiếp theo)
	
	KNS
	-Bản đồ kinh tế chung châu Mĩ
	

	Bài 40
	 Tiết 43
	Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng CN vành đai Mặt Trời
	
	KNS
	-Lược đồ CN của Hoa Kì, lược đồ CN của Bắc Mĩ.
	

	Bài 41
	 Tiết 44
	Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
	
	KNS
	-Bản đồ tự nhiên châu Mĩ
	

	Bài 42
	Tiết 45
	Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (Tiếp theo)
	
	KNS
	-Bản đồ tự nhiên châu Mĩ
	

	Bài 43
	Tiết 46
	Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
	Bỏ mục 1
	
	-Lược đồ các đô thị Châu Mĩ
	

	Bài 44
	Tiết 47
	Kinh tế Trung và Nam mỹ
	
	
	-Lược đồ NN Trung và Nam Mĩ
	

	Bài 45
	Tiết 48
	Kinh tế Trung và Nam mỹ (Tiếp theo)
	
	 MT: Mục 3
	-Lược đồ phân bố CN ở Trung và Nam Mĩ.
	

	Bài 46
	Tiết 49
	Thực hành: Sự phân bố của thảm thực vật ở hai sườn Đông và Tây của dãy núi An-đét
	
	KNS
	-Sơ đồ lát cắt sườn tây, sườn đông dãy Anđét.

-Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ.
	

	
	Tiết 50
	Ôn tập
	
	
	-Bản đồ TN Châu Mĩ.
-Bản đồ dân cư Châu Mĩ.

-Bản đồ KT chung Châu Mĩ.
	

	
	Tiết 51
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	Chương VIII. Châu Nam Cực

	Bài 47
	Tiết 52
	Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới
	
	KNS; MT: Mục 1
	-Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực
	

	Chương IX. Châu Đại Dương

	Bài 48
	Tiết 53
	Thiên nhiên châu Đại Dương
	
	
	-Bản đồ châu Đại Dương .
	

	Bài 49
	Tiết 54
	Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
	
	
	-Bản đồ KT châu Đại Dương.
	

	Bài 50
	Tiết 55


	Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a 
	
	
	-Bản đồ tự nhiên châu ĐD.

-Lát cắt địa hình Australia theo vĩ tuyến 300N.
	

	Chương X. Châu Âu

	Bài 51
	Tiết 56
	Thiên nhiên châu Âu
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Âu.

-Lược đồ khí hậu Châu Âu.
	

	Bài 52
	Tiết 57
	Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Âu.

-Lược đồ khí hậu Châu Âu.
	

	Bài 52
	Tiết 58
	Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Âu.

-Lược đồ khí hậu Châu Âu.
	

	Bài 53
	 Tiết 59
	Thực hành: Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa châu Âu 
	
	
	-Lược đồ Kh Châu Âu.

-Biểu đồ H53.1 SGK phóng to.
	

	Bài 54
	Tiết 60
	Dân cư, xã hội châu Âu 
	
	
	-Lược đồ các nhóm ngôn ngữ Châu

 -Kết cấu dân số Châu Âu (biểu đồ H54.2).
 -Bản đồ phân bố dân cư Châu Âu.
	

	Bài 55
	Tiết 61
	Kinh tế châu Âu 
	
	MT: Mục 
	-Lược đồ NN Châu Âu

-Lược đồ CN Châu Âu
	

	Bài 56
	Tiết 62
	Khu vực Bắc Âu 
	
	3MT: Mục 2
	-Bản đồ tự nhiên Châu Âu

-Lược đồ KV Bắc Âu
	

	Bài 57
	Tiết 63
	Khu vực Tây và Trung Âu 
	
	
	-Bản đồ tự nhiên các nước Châu Âu.

-Lược đồ CN, NN Châu Âu.
	

	Bài 57
	Tiết 64
	Khu vực Tây và Trung Âu (tt)
	
	
	-Bản đồ tự nhiên các nước Châu Âu.

-Lược đồ CN, NN Châu Âu.
	

	
	Tiết 65
	Ôn tập
	
	
	(máy chiếu)
	

	
	66
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 58
	Tiết 67
	Khu vực Nam Âu 
	
	
	-Bản đồ tự nhiên châu Âu.
	

	Bài 59
	Tiết 68
	Khu vực Đông Âu 


	
	
	-Bản đồ tự nhiên châu Âu.

-Bản đồ các nước châu Âu.
	

	Bài 60
	Tiết 69
	Chủ để : Liên minh Châu Âu 
	
	
	-Bản đồ các nước châu Âu.
	

	Bài 61
	Tiết 70
	Thực hành: Đọc lược đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
	
	
	-Bản đồ tự nhiên các châu.

-Bản đồ kinh tế các châu.
	


            ĐỊA LÍ 8 

Cả năm: 35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Bài, phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Học kì I

	Phần một. Thiên nhiên và con người  ở các châu lục  (Tiếp theo)

XI. Châu Á

	Bài 1
	Tiết 1
	Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản 
	
	
	Bản đồ tự nhiên CÁ

Bản đồ tự nhiên  T/G
	

	Bài 2
	Tiết 2
	Khí hậu châu Á
	Câu 2 phần bài tập  không  yêu cầu HS trả lời
	KNS
	- Bản đồ các đới khí hậu Châu Á.

- Các biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu chính.
	

	Bài 3
	Tiết 3
	Sông ngòi và cảnh quan châu Á
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Châu Á. 
	

	Bài 4
	Tiết 4
	Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Châu Á. 

- Lược đồ khí hậu Châu Á.

- Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa Đông và mùa Hạ ở C.Á
	

	Bài 5
	Tiết 5
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	Câu 2 phần bài tập không  yêu cầu  HS trả lời
	
	- Bản đồ tự nhiên Châu Á. 

- Lược đồ khí hậu Châu Á.

- Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa Đông và mùa Hạ ở C.Á
	

	Bài 6
	Tiết 6
	Thực hanh: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn  châu Á
	
	KNS
	Chuẩn bị một lược đồ trống của Châu Á.

- Bản đồ các nước trên thế giới.
	

	
	Tiết 7
	Ôn tập
	
	
	- Câu hỏi ôn tập + hướng dẫn.

- Các BĐTN  + dân cư châu Á.
	

	
	Tiết 8
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	Bài 7
	Tiết 9
	Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
	Câu 2 phần bai tập không  yêu cầu HS trả lời.

Phần 1 ko dạy.
	KNS
	- Bản đồ kinh tế Châu Á

- Bảng thống kê một số chỉ tiêu phát triển kT - xã hội của một số nước C Á.
	

	Bài 8
	Tiết 10
	Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
	
	
	- Bản đồ kinh tế châu Á.  
	

	Bài 8
	Tiết 11
	Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á (tt)
	
	
	- Bản đồ kinh tế châu Á.   
	

	Bài 9
	Tiết 12
	Khu vực Tây Nam Á
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên, kinh tế, chính trị Tây Nam Á.  
	

	Bài 10
	Tiết 13
	Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	
	
	- Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á

- Lược đồ phân bố lượng mưa khu vực Nam Á
	

	Bài 11
	Tiết 14
	Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	
	
	- Lược đồ phân bố dân cư châu Á (Nam Á)  Bảng số liệu SGK.
	

	
	Tiết 15
	Ôn tập 
	
	
	 Các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh địa lí có liên quan tới nội dung ôn tập.
	

	
	Tiết 16
	Kiểm tra học kì I 
	
	
	
	

	Bài 12
	Tiết 17
	Ôn tập Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á.  
	

	Bài 13
	Tiết 18
	Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
	Câu 2 phần bài tập không  yêu cầu HS trả lời
	
	- Bản đồ tự nhiên, kinh tế Đông Á.


	

	Học kì II

	Bài 14
	Tiết 19
	Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo
	
	
	- Bản đồ tự nhiên châu Á, Đông Nam Á. Tranh ảnh cảnh quan tự nhiên ĐN Á.
	

	Bài 15
	20
	Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
	
	KNS
	- Bản đồ phân bố dân cư  châu Á. 

- BĐ phân bố DC khu vực ĐNA
	

	Bài 16
	21
	Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	
	KNS; THMT:

Mục 1
	- Bản đồ các nước  châu Á. 
	

	Bài 17
	22
	Hiệp hội các nước Đông nam Ấ(ASEAN)
	
	
	- Bản đồ các nước  Đông Nam Á.  
	

	Bài 18
	23
	Thực hành: Tìm hiểu Lào, Cam pu Chia
	Mục 3,4 không yêu cầu HS trả lời
	
	- Bản đồ các nước  Đông Nam Á.  
	


Phần II. Địa Lí Việt Nam

	Bài 22
	 24
	Việt Nam đất nước con người
	
	
	- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á
	


Địa lí tự nhiên

	Bài 23
	25
	Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam
	Câu 1 phần bài tập yêu cầu  HS không trả lời
	KNS
	- Bản đồ thế giới. Tự nhiên VN

 - Bản đồ Việt Nam trong ĐNÁ. 
	

	Bài 24
	26
	Vùng biển Việt Nam
	
	KNS; THMT:

Mục 2
	- Bản đồ  Biển Đông ( ĐNÁ).  
	

	Bài 25
	27
	Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam
	
	
	 - Bảng niên biểu địa chất

- Bản đồ địa chất Việt Nam.
	

	Bài 26
	28
	Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	Mục 2 không dạy
	THMT: Mục 2
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

- Bản đồ địa chất, kh/sản VN
	

	Bài 27
	29
	Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam(Phần hành chính và khoáng sản)
	
	
	- Bản đồ  H/C. K/ S Việt Nam.
- Bảng phụ 10 loại kh/s Việt Nam.
	

	
	30
	Ôn tập
	
	
	- Bản đồ hành chính Việt Nam. Bản đồ khoáng sản Việt Nam.

- Bản đồ dân cư - kinh tế Đông Nam Á. Các phiếu học tập. 
	

	
	31
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	Bài 28
	32
	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	
	THMT: Mục 3
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Lát cắt địa hình.

- H/ảnh một số dạng đh chính VN
	

	Bài 29
	33
	Đặc điểm các khu vực địa hình
	
	KNS
	
	

	Bài 29
	34
	Đặc điểm các khu vực địa hình (tt)
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Hình ảnh một số dạng địa hình chính Việt Nam.
	

	Bài 30
	35
	Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Hình ảnh một số dạng địa hình chính Việt Nam.
	

	Bài 31
	36
	Đặc điểm khí hậu việt Nam
	
	KNS; THMT:Mục 2
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.

- Bảng số liệu khí hậu các trạm: Hà Nội, Huế, TP.HCM.
	

	Bài 32
	37
	Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
	
	THMT : Mục 1,2,3 
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.

- Biểu đồ khí hậu 3 trạm: Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. 
	

	Bài 32
	38
	Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta(tt)
	
	
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.

- Biểu đồ khí hậu 3 trạm: Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. 
	

	Bài 33
	39
	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	
	THMT : Mục 2
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam,  Bản đồ sông ngòi Việt Nam,  Bảng mùa lũ trên các lưu vực sông ( Bảng 31.1/sgk).
	

	Bài 34
	40
	Các hệ thống sông lớn ở nước ta
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VNam (H33.1/sgk-118).
	

	Bài 35
	41
	Thực hành về khí hậu thủy văn Việt Nam
	
	
	 - Bản đồ sông ngòi Việt Nam (Hệ thống sông lớn ở VNam)

 - Chuẩn bị dụng cụ vẽ.
	

	Bài 36
	42
	Đặc điểm đất Việt Nam
	
	THMT : Mục 2
	- Bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam.
	

	Bài 37
	43
	Đặc điểm sinh vật Việt Nam
	
	THMT : Mục 1
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ động thực vậtViệt Nam.
	

	Bài 38
	44
	Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
	
	THMT : Mục 1

KNS
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.


	

	Bài 39
	45
	Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ VN trong khu vực ĐNA.
	

	Bài 40
	46
	Thực hành: Đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp
	
	KNS
	 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam.

- Atlát địa lí Việt Nam, thước kẻ
	

	Bài 41
	47
	Miền bắc và đông bắc Bắc bộ
	
	THMT : Mục 4
	- Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.- Atlat địa lý


	

	
	48
	Ôn tập 
	
	
	 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

- Bản đồ trống Việt Nam, bút dạ
	

	
	49
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 42
	50
	Miền tây bắc và Bắc Trung bộ
	
	THMT : Mục 4
	- Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
	

	Bài 43
	51
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	
	THMT : Mục 4

KNS
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Atlat ĐLVN.
	

	Bài 44
	52
	Thực hành: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên Tỉnh Quảng Ninh
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh.

- Tranh ảnh về địa phương tỉnh Quảng Ninh.
	


            ĐỊA LÍ  9

Cả năm 35 tuần ( 52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (35 tiết)

Học kì II: 17 tuần (17 tiết)

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung giảm  tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	HỌC KÌ I

	Địa lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư

	Bài 1
	1
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	
	Giáo dục đạo đức
	- Bản đồ dân cư Việt Nam.

- Bộ tranh ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
	

	Bài 2
	2
	Dân Số và gia tăng dân số
	
	BVMT: mục 2, KNS
	- Tranh ảnh về một số hậu quả
 của gia tăng dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống.(máy chiếu)
	

	Bài 3
	3
	Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	
	KNS
	- B đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam.
	

	Bài 4
	4
	Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	
	GDMT
	- Tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nước ta về: Giáo dục, y tế, giao thông, bưu chính viễn thông,...(máy chiếu)
	

	Bài 5
	5
	Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	
	KNS
	- Máy chiếu
	

	
	
	
	
	Địa lí kinh tế
	
	

	Bài 6
	6
	Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	Mục 1 không dạy
	KNS, giáo dục đạo đức, BVMT: mục 2
	- Bản đồ các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.
	

	Bài 7
	7
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	BVMT: mục 1, 
	- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.  
	

	Bài 8
	8
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	GDMT, KNS, mục 1
	- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.

- Một số hình ảnh về các thành tựu trong sản xuất nông nghiệp.(máy chiếu)
	

	Bài 9
	9
	Sự phát triển và phân bố sản xuất Lâm nghiệp, Thủy sản
	
	KNS, giáo dục đạo đức, BVMT: mục 2.1
	- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam.  Bản đồ lâm nghiệp và thuỷ sản.

- Một số hình ảnh về hoạt động lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta(máy chiếu)
	

	Bài 9
	10
	Sự phát triển và phân bố sản xuất Lâm nghiệp, Thủy sản (tt)
	Câu hỏi 3 phần BT vẽ biểu đồ hình cột
	GDMT, KNS
	- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam.

 – Bản đồ lâm nghiệp và thuỷ sản
	

	Bài 10
	11
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
	
	
	-  Thước kẻ, compa, thước đo độ, 
	

	Chủ đề: Địa lí công nghiệp Việt Nam ( 2 tiết - Bài 11,12)

	Bài 11
	12
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	
	BVMT: mục 1.
	- Bản đồ  địa chất – khoáng sản Việt Nam. hoặc Atlat địa lí VN
	

	Bài 12
	13
	Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	Mục II, phần 3 không dạy. Câu hỏi 3 phần BT không yêu cầu HS trả lời.
	BVMT, ứng phó với biển đổi khí hậu mục II, KNS
giáo dục đạo đức
	- Bản đồ kinh tế chung VNam. 

- Một số hình ảnh về hoạt động CN ở nước ta (nhà máy điện, các mỏ than, dầu khí,...).(máy chiếu)
	

	Bài 13
	14
	Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
	
	
	- Bản đồ kinh tế Việt Nam.

- Tranh ảnh về hoạt động dịch vụ hiện nay ở Việt Nam(máy chiếu)
	

	Bài 14
	15
	Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	
	- Lồng ghép ANQP, giáo dục đạo đức, KNS
	- Bản đồ GTVT Việt Nam.

- Một số tư liệu hình ảnh về công trình GTVT hiện đại mới xây dựng, hoạt động của ngành GT(máy chiếu)
	

	Bài 15
	16
	Thương mại và du lịch
	
	BVMT: mục 2, giáo dục đạo đức.
	- Atlat địa lí VN, tranh ảnh về hoạt động thương mại, du lịch VN(máy chiếu)
	

	Bài 16
	17
	Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
	
	
	Bảng phụ - Biểu đồ 

 Chuẩn bị thước kể
	

	
	18
	Ôn tập
	
	
	. Phiếu học tập
	

	
	19
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	MT, đề, đáp án, bđ  
	

	Sự phân hóa lãnh thổ

	Bài 17
	20
	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	KNS, BVMT: mục 2 giáo dục đạo đức.
	- Bản đồ tự nhiên: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Một số tranh ảnh về vùng.(máy chiếu)
	

	Bài 18
	21
	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ(tiếp theo)
	
	
	- Lược đồ kinh tế vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.

- Tư liệu, tranh ảnh TN-KT-XH trong vùng.(máy chiếu)
	

	Bài 19
	22
	Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	KNS 
	- Thước kẻ bút chì.

- Bản đồ tự nhiên, kinh tế  vùng Trung du và đồi núi Bắc Bộ
	

	Bài 20
	23
	Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	
	BVMT: mục 2, KNS
	- Ban đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng.

- Một số tranh ảnh: hệ thống đê, công trình thuỷ điện(máy chiếu)
	

	Bài 21
	24
	Vùng Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)
	
	BVMT: mục 3, KNS
	- Lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng

- Một số tranh ảnh về hoạt động sản xuất của vùng(máy chiếu)
	

	Bài 22
	25
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	
	
	- Thước kẻ, máy tính
	

	Bài 23
	26
	Vùng Bắc Trung Bộ
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên Bắc Trung Bộ. 

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.  
	

	Bài 24
	27
	Vùng Bắc Trung bộ(tiếp theo)
	
	BVMT: mục 4.1
	- Lược đồ kinh tế  BTB.

- Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế BTB(máy chiếu)
	

	Bài 25
	28
	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
	
	BVMT: mục 2, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ vùng Duyên hải NTB.

- Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.(máy chiếu)
	

	Bài 26
	29
	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ(tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kT vùng duyên hải NTB.

- Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế vùng DHNTB(máy chiếu)
	

	Bài 27
	30
	Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	
	 - Bản đồ kinh tế, tự nhiên  vùng duyên hải NTB, Bắc Trung Bộ.

 - Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế vùng duyên hải Nam trung Bộ.(máy chiếu)
	

	Bài 28
	31
	Vùng Tây Nguyên
	
	BVMT: mục 2, KNS
	- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên Tây Nguyên.
	

	
	32
	Ôn tập học kỳ I 
	
	
	Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	

	
	33
	Kiểm tra học kỳ I
	
	
	MT, đề, đáp án, bđ  
	

	Bài 29
	34
	Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kinh tế vùng TN  

- Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế vùng Tây Nguyên.(máy chiếu)
	

	Bài 30
	35
	Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	
	
	- Bản đồ địa lý tự nhiên và bản đồ kinh tế Việt Nam.

 - Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế vùng Tây Nguyên.(máy chiếu)

- Chuẩn bị bài,  th​ước kẻ 
	

	Học kì II

	Bài 31
	36
	Vùng Đông Nam Bộ
	
	BVMT: mục 2, KNS, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

 - Một số hình ảnh về  tự nhiên, dân cư và xã hội ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 32
	37
	Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

- Một số hình ảnh về  hoạt động kinh tế ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 33
	38
	Vùng Đông Nam Bộ(tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

- Một số hình ảnh về  hoạt động kinh tế ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 34
	39
	Thực hành: Phân tích  một số nghành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
	
	
	- Bản đồ địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế Việt Nam.

 - Hai biểu đồ hình cột (Đứng và thanh ngang) Máy chiếu

- Thước kẻ, 
	

	Bài 35
	40
	Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên vùng kinh tế Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
	

	Bài 36
	41
	Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)
	
	GDMT
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.

-Máy chiếu
	

	Bài 37
	42
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của nghành thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long
	
	
	- Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.

-   Thước kẻ, máy tính, 
	

	
	43
	Ôn tập
	
	
	Bản đồ địa lí tự nhiên và kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	

	
	44
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	Đề, MT, đáp án, BĐ
	

	Bài 38
	45
	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
	
	- Lồng ghép ANQP, giáo dục đạo đức.
	- Bản đồ kTchung Việt Nam, lược đồ 1 số đảo và quần đảo VNam.
	

	Bài 39
	46
	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiếp theo)
	
	- Lồng ghép ANQP, KNS
	- Bản đồ kTchung Việt Nam, 
	

	Bài 40
	47
	Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các Đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí.
	
	- Lồng ghép ANQP.
	- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam.

- Bản đồ GTVT hoặc Bản đồ du lịch Việt Nam.
	

	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh

	Bài 41
	48
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	
	BVMT, KNS, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh.
	

	Bài 42
	49
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	
	BVMT, KNS, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh.
	

	
	50
	Ôn tập 
	
	
	- Nội dung ôn tập.- Máy chiếu
	

	
	51
	Kiểm tra học kì II
	
	
	MT, đề, đáp án, bđ  kiểm tra HK
	

	Bài 43
	52
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	
	BVMT, KNS, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ VN, BĐ địa phương – tỉnh QNinh.

- Máy chiếu
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ 6
Cả năm: 35 tuần = 70 tiết

                                                                           Học kỳ I: 18 tuần = 36 tiết

                                                                           Học kỳ II: 17 tuần = 34 tiết

Học kì 1

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1
	
	Bài mở đầu.
	
	
	Thước
	

	Chương 1. May mặc trong gia đình (16 tiết).

	2
	Bài 1
	Các loại vải thường dùng trong may mặc 


	(Mục I.1, I.2 bỏ quy trình sản xuất).
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Mẫu vải
	

	3
	
	Các loại vải thường dùng trong may mặc.
	
	
	Mẫu vải
	

	4
	
	TH : Nhận biết một số loại vải thường dùng trong may mặc .
	
	
	Mẫu vải
	

	5
	Bài 2
	Lựa chọn trang phục

(Tiết 1).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	6
	
	Lựa chọn trang phục (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	7
	Bài 3
	TH: Lựa chọn trang phục.
	
	GDBVMT
	Mẫu vải
	

	8
	Bài 4
	Sử dụng và bảo  quản trang phục (Tiết 1).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	9
	
	Sử dụng và bảo  quản trang phục (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	Cắt khâu một số sản phẩm.

	10

11
	Bài 5
	TH: Ôn mốt số mũi khâu cơ bản.
	
	
	Kim chỉ, vải, kéo, 
	

	12
	Bài 7
	Giới thiệu quy trình cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật. 
	
	GDBVMT
	Kim chỉ, vải, kéo, giấy, phấn vẽ
	

	13
	
	TH: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật.
	
	
	Kim chỉ, vải, kéo, giấy, phấn vẽ
	

	14
	
	TH: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật.
	
	
	Kim chỉ, vải, kéo, giấy, phấn vẽ
	

	15
	
	TH: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật.
	
	
	Kim chỉ, vải, kéo, giấy, phấn vẽ
	

	16
	Ôn tập chương I.
	
	
	Thước
	

	17
	Kiểm tra thực hành chương 1
	
	
	Đề
	

	Chương  2 . Trang trí nhà ở ( 19 tiết)

	18
	Bài 8
	Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình (Tiết1).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	19
	
	Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình (Tiết2).


	Mục II.3 (Chọn 1 nội dung).
	
	Thước
	

	20
	Bài 9
	TH: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình. 
	GDBVMT
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	21
	
	TH: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình.
	
	
	Thước
	

	22
	Bài 10
	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	23
	Bài 11
	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật (Tiết1)
	
	
	Thước
	

	24
	
	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật  (Tiết 2).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	25 
	Bài 12
	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (Tiết1).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	26 
	
	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	27
	Bài 13
	Cắm hoa trang trí  (Tiết1).
	
	
	Thước
	

	28
	Bài 13
	Cắm hoa trang trí  (Tiết2).
	
	
	Thước
	

	29
	Bài 14
	TH tự chọn: Một số mẫu cắm hoa (Cắm hoa dạng tỏa tròn).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Dông cô c¾m, hoa.

- KÐo, dao.
	

	30
	Ôn tập lý thuyết học kì I.
	
	
	Thước
	

	31
	Ôn tập thực hành học kì I.
	
	
	Thước
	

	32
	Kiểm tra lý thuyết học kỳ I.
	
	
	Đề
	

	33
	Kiểm tra thực hành học kỳ I.
	
	
	Đề
	

	34
	Bài 14
	TH tự chọn: Một số mẫu cắm hoa. (Cắm hoa dạng tỏa tròn).
	
	
	Dông cô c¾m, hoa.

- KÐo, dao.
	

	35
	
	TH: Thực hành cắm hoa theo chủ đề (Cắm hoa dạng tỏa tròn).
	
	
	Dông cô c¾m, hoa.

- KÐo, dao.
	

	36
	Ôn tập chương II.
	
	
	
	

	Học kì 2

	Chương  3 . Nấu ăn trong gia đình  (24 tiết).

	7

38

39 
	Bài 15


	Cơ sở của ăn uống hợp lý (Tiết 1).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	
	
	Cơ sở của ăn uống hợp lý (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	
	
	Cơ sở của ăn uống hợp lý (Tiết 3).
	
	
	Thước
	

	40

41
	Bài 16
	Vệ sinh an toàn thực phẩm (Tiết 1 ).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	
	
	Vệ sinh an toàn thực phẩm (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	42

43
	Bài 17
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (Tiết 1).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	
	
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	Chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt.

	44
	Bài 24
	Tỉa hoa trang trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
	
	
	Thước
	

	45
	
	TH: Tỉa hoa trang trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	46
	
	TH:Tỉa hoa trang trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	47
	Bài 18
	Các phương pháp chế biến thực phẩm (Tiết1).
	
	
	Thước
	

	48
	
	Các phương pháp chế biến thực phẩm (Tiết2).
	
	
	Thước
	

	49
	
	Các phương pháp chế biến thực phẩm (Tiết3). 


	Mục “II.3 Không dạy”.
	
	Thước
	

	50
	Bài 20
	TH: Chế biến món ăn -Trộn hỗn hợp 
	(chọn món phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền)
	
	Thước
	

	51
	
	TH: Chế biến món ăn - Trộn hỗn hợp 
	(chọn món phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền)
	
	Thước
	

	52
	Ôn tập .
	
	
	Thước
	

	53
	Kiểm tra 1 tiết  (TH).
	
	
	Đề
	

	54
	
	TH  tự chọn.
	
	
	Thước
	

	55
	Bài 21
	Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình(Tiết 1).
	
	TKNL
	Thước
	

	56
	Bài 22
	Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình(Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	57 
	
	Quy trình tổ chức bữa ăn (Tiết 1).
	
	GDBVMT

ƯPBĐKH
	Thước
	

	58
	Bài 23
	Quy trình tổ chức bữa ăn (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	59
	Bài 23
	TH: Xây dựng thực đơn (Tiết 1).
	
	
	Thước
	

	60
	
	TH: Xây dựng thực đơn (Tiết 2)
	
	
	Thước
	

	Chương 4 : Thu chi trong gia đình  ( 10 tiết).

	62

62
	Bài 25
	Thu nhập của gia đình (Tiết 1).
	
	
	Thước
	

	
	
	Thu nhập của gia đình (Tiết 2).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	63
	Bài 26
	Chi tiêu trong gia đình (Tiết 1).
	Thay đổi số liệu ở các VD cho phù hợp
	
	Thước
	

	64
	
	Chi tiêu trong gia đình (Tiết 2).
	
	
	Thước
	

	65
	Ôn tập: Chương 4.
	
	
	Thước
	

	66
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước
	

	67
	Kiểm tra lý thuyết học kỳ II.
	
	
	Đề
	

	68
	Kiểm tra thực hành học kỳ II.
	
	
	Đề
	

	69
	
	Thực hành: bài tập tình huống về thu chi trong gia đình (Tiết1).
	
	
	
	

	70
	
	Thực hành: bài tập tình huống về thu chi trong gia đình (Tiết2).
	
	
	
	


               CÔNG NGHỆ 7
Cả năm : 35 tuần = 52 tiết

Học kỳ I : 18 tuần = 27 tiết

Học kỳ II : 17 tuần = 25 tiết

Học kì 1

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Phần một: TRỒNG TRỌT.

	Chương 1: Đại cương về kỹ thuật trồng trọnt (12 tiết)

	1
	Bài 1
	Vai trò, nhiệm vụ của cây trồng
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	
	Bài 2
	Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	2
	Bài 3
	Một số tính chất chính của đất trồng.
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	3
	Bài 6
	Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	4
	Bài 7
	Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	5
	Bài 9
	Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	6
	Bài 10
	Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng 
	(Mục III.4 không dạy)
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	7
	Bài 11
	Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	8
	Bài 12
	Sâu, bệnh hại cây trồng
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	9
	Bài 13
	Phòng trừ sâu, bệnh hại
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	10
	Ôn tập chương 1
	
	
	Máy chiếu
	

	11
	Kiểm tra chương 1
	
	
	
	

	12
	Bài 8
	TH: Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường.
	
	ƯPBĐKH
	Mẫu phân Đạm, Lân, Kali; Ống nghiệm, đèn cồn, Than Củi, Kép gắp than, thìa nhỏ, Nước
	

	Chương 2: Quy trình sản xuất vào bảo vệ môi trường trong trồng trọt (05 tiết)

	13
	Bài 15
	Làm đất và bón phân lót
	
	
	Thước
	

	14
	Bài 16
	Gieo trồng cây nông nghiệp.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	15
	Bài 19
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	
	GDBVMT
	Thước
	

	16
	Bài 20
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. 
	
	GDBVMT
	Thước
	

	17
	Bài 21
	Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	
	
	Thước
	

	Phần hai: LÂM NGHIỆP.

	Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng (08 tiết).

	18
	Bài 22
	Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng.
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	19
	Bài 23
	Làm đất gieo ươm cây rừng 
	(Mục I.2. không dạy)
	
	Thước
	

	20
	Bài 24
	 Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
	
	
	Thước
	

	21
	Bài 26
	Trồng cây rừng.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	22
	Bài 27
	Chăm sóc rừng sau khi trồng.
	
	
	Thước
	

	23
	Bài 25
	TH: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất


	(Tùy chọn 1 hoặc 2 nội dung) 
	
	Túi bầu, Đất, Phân bón, Hạt giống, Cuốc, xẻng, dao, cấy
	

	24
	Ôn tập HK I.
	
	
	Thước
	

	25
	Kiểm tra học kì I.
	
	
	
	

	Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng (02 tiết).

	26
	Bài 28
	Khai thác rừng.
	
	GDBVMT ƯPBĐKH
	Thước
	

	27
	Bài 29
	Bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
	
	GDBVMT ƯPBĐKH

TKNL
	Thước
	

	Học kì 2

	Phần ba: CHĂN NUÔI

	Chương 1 : Đại cương về kỹ thuật chăn nuôi (10 tiết).

	28
	Bài 30
	Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	29
	Bài 31
	Giống vật nuôi.
	
	
	Thước
	

	30
	Bài 32
	Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 
	(Mục II không dạy).
	
	Thước
	

	31
	Bài 33
	Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.
	(Mục III: Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng, chỉ giới thiệu nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi).
	
	Thước
	

	32
	Bài 34
	Nhân giống vật nuôi.
	
	
	Thước
	

	33
	Bài 37
	Thức ăn vật nuôi.
	
	GDBVMT 
	Thước
	

	34
	Bài 38
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
	
	GDBVMT 
	Thước
	

	35
	Bài 39
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
	
	
	Thước
	

	36
	Bài 40
	Sản xuất thức ăn vật nuôi.
	
	
	Thước
	

	37
	Bài 35
	TH: Nhận biết giống gà qua quan sát ngoại hình. 
	
	
	Mô hình các giống gà, thước
	

	Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi (05 tiết).

	38
	Bài 44
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (Tiết 1).
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	39
	
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (Tiết 2).
	
	GDBVMT
	Thước
	

	40
	Bài 45
	Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi


	(Mục II: đọc thêm).
	
	Thước
	

	41
	Bài 46
	Phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	
	GDBVMT
	Thước
	

	42
	Bài 47
	Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
	
	
	Thước
	

	Phần bốn: THUỶ SẢN.

	Chương 1: Đại cương về kỹ thuật nuôi thuỷ sản (05 tiết).

	43
	Bài 49
	Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. 
	
	GDBVMT; ƯPBĐKH
	Thước
	

	44
	Bài 50
	Môi trường nuôi thuỷ sản.
	( Mục II chỉ giới thiệu các tính chất chính)
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	45
	Bài 52
	Thức ăn của động vật thuỷ sản (Tôm, cá).
	
	
	Thước
	

	46
	Bài 53
	TH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản.
	
	
	Bột ngũ cốc, trai, ốc, hến, rong, rêu
	

	47
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	
	
	

	Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản.

	48
	Bài 54
	Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá).
	
	GDBVMT; ƯPBĐKH
	Thước
	

	49
	Ôn tập học kì II.
	
	
	Thước
	

	50
	Kiểm tra  học kỳ II.
	
	
	
	

	51
	Bài 55
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản.
	
	
	Thước
	

	52
	Bài 56
	Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.
	
	GDBVMT; ƯPBĐKH
	Thước
	


                                                                             CÔNG NGHỆ 8

Cả năm: 35 tuần = 52 tiết

Học kỳ I: 19 tuần =  27 tiết

Học kỳ II: 18 tuần = 25 tiết

	Học kỳ 1



	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Phần một : Vẽ kĩ thuật.

	Chương 1: Bản vẽ các khối hình học (07 tiết)

	1
	Bài 1
	Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống (Thêm mục I bài 8).
	
	
	Thước
	

	2
	Bài 2
	Hình chiếu.
	
	
	Thước, tranh
	

	3
	Bài 3
	TH: Hình chiếu của vật thể.
	
	
	Thước, giấy A4, bút chì
	

	4
	Bài 4
	Bản vẽ các khối đa diện. 
	
	
	Thước, Mẫu vật
	

	5
	Bài 5 
	TH: Đọc bản vẽ các khối đa diện. 
	
	
	Thước
	

	6
	Bài 6
	Bản vẽ các khối tròn xoay.
	
	
	Thước, Mẫu vật
	

	7
	Bài 7
	TH: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.
	
	
	Thước
	

	Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật  ( 08 tiết).

	8
	Bài 8, 9
	Hình cắt- Bản vẽ chi tiết
	
	
	Thước
	

	9
	Bài 11
	Biểu diễn ren.
	
	
	Thước, mẫu vật
	

	10
	Bài 10, 12
	TH: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, có ren.
	
	
	Thước, giấy A4, bút chì
	

	11
	Bài 13
	Bản vẽ lắp.
	
	
	Thước
	

	12
	Bài 14
	TH: Đọc bản vẽ lắp đơn giản.
	
	
	Thước, giấy A4, bút chì, 
	

	13
	Bài 15
	Bản vẽ nhà.
	
	
	Thước
	

	14
	Ôn tập phần vẽ kĩ thuật.
	
	
	Thước
	

	15
	Kiểm tra chương 1&2.
	
	
	
	

	Phần hai: Cơ khí.
	
	
	
	

	16
	Bài 17
	Vai trò của cơ khí trong SX và đời sống.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	Chương 3: Gia công cơ khí (05 tiết).

	17
	Bài 18
	Vật liệu cơ khí (tiết 1).
	
	
	Mẫu vật
	

	18
	
	Vật liệu cơ khí (tiết 2).
	
	ƯPBĐKH
	Mẫu vật
	

	19
	Bài 20
	Dụng cụ cơ khí 
	(Mục I.1.b không dạy).
	ƯPBĐKH
	Bộ dụng cụ cơ khí
	

	20
	Bài 21,22
	Cưa và  dũa kim loại.
	
	ƯPBĐKH
	Bộ dụng cụ cơ khí
	

	Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép (07 tiết).

	21
	Bài 24
	Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
	“Hình 24.3 không dạy”.
	
	Cụm trước xe đạp, thước
	

	22
	Bài 25
	Mối ghép cố định – Mối ghép không tháo được.
	
	
	Thước
	

	23
	Bài 26
	Mối ghép tháo được.
	
	
	Thước
	

	24
	Ôn tập phần cơ khí.
	
	
	Thước
	

	25
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước
	

	26
	Kiểm tra HK I
	
	
	
	

	27
	Bài 27
	Mối ghép động.
	
	
	Ghế xếp
	

	Học kỳ 2


	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động (03 tiết)

	28
	Bài 29
	Truyền chuyển động. 
	
	
	Bộ dụng cụ truyền và biến đổi chuyển động
	

	29
	Bài 30
	Biến đổi chuyển động.
	
	
	
	

	30
	Bài 31
	TH: Truyền chuyển động.
	
	
	
	

	Phần ba: KĨ THUẬT ĐIỆN.

	31
	Bài 32
	Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.
	
	GDBVMT; ƯPBĐKH

TKNL
	Thước
	

	Chương 6: An toàn điện (03 tiết).

	32
	Bài 33
	An toàn điện.
	
	GDMT; ƯPBĐKH

TKNL
	Bộ dụng cụ an toàn điện
	

	33
	Bài 34
	TH: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện. 
	
	
	Bộ dụng cụ an toàn điện
	

	34
	Bài 35
	TH: Cứu người bị tai nạn điện.  
	
	
	Gậy khô, ván khô, vải, chiếu, dây dẫn điện thực hành
	

	Chương 7: Đồ dùng điện trong gia đình (10 tiết).

	35
	Bài 36
	Vật liệu kỹ thuật điện.
	
	ƯPBĐKH
	Phích cắm ổ lấy điện, Máy biến áp
	

	36
	Bài 38
	Đồ dùng loại điện – quang. Đèn sợi đốt.
	
	ƯPBĐKH

TKNL
	Bóng đèn sợi đốt
	

	37
	Bài 39
	Đèn huỳnh quang.
	
	ƯPBĐKH

TKNL
	Đèn huỳnh quang, đèn compac
	

	38
	Bài 40
	TH: Đèn ống huỳnh quang.
	
	
	Bộ đèn ống huỳnh quang, kìm, tua vít, băng dính, dây nối
	

	39
	Bài 41, 42

44
	Bài 41. Phần I. Đồ dùng loại điện nhiệt 
	
	ƯPBĐKH

TKNL
	
	

	
	
	Bài 42 : Phần II. Nồi cơm điện
	
	
	Thước, nồi cơm điện, quạt điện
	

	
	
	Bài 44. Phần I . Động cơ điện 1 pha

Phần II. Quạt điện.
	
	
	
	

	40
	Bài 46
	Máy biến áp một pha
	(Mục 2 không dạy).
	ƯPBĐKH
	Máy biến áp
	

	41
	Bài 48
	Sử dụng hợp lý điện năng.
	
	ƯPBĐKH

TKNL
	Thước
	

	42
	Bài 45

Bài 49
	TH: Quạt điện- Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình.
	
	
	Thước, Quạt điện, kìm, tua vít, bút thử điện
	

	43
	Ôn tập chương 6, 7.
	
	
	Thước
	

	44
	Kiểm tra thực hành.
	
	
	
	

	Chương 8: Mạng điện trong nhà (08 tiết).

	45
	Bài 50
	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà.
	
	ƯPBĐKH
	Thước
	

	46
	Bài 51
	Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà.
	
	ƯPBĐKH

TKNN
	Công tắc, cầu dao, cầu trì, ổ cắm
	

	47
	Bài 53, 54
	Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà – TH : Cầu chì
	
	ƯPBĐKH

TKNL
	Cầu chì, aptomat, máy biến áp, dây chì, dây điện, bóng đèn 6V
	

	48
	Bài 55
	Sơ đồ điện.
	
	
	Thước
	

	49
	Ôn tập học kỳ II
	
	
	Thước
	

	50
	Kiểm tra học kỳ II.
	
	
	
	

	51
	Bài 56
	TH: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện.
	
	
	Thước, giấy A4, bút chì
	

	52
	Bài 58
	Thiết kế mạch điện.
	
	
	Thước
	


CÔNG NGHỆ 9: Lắp đặt mạch điện trong nhà 
Cả năm : 35 tuần (35 tiết)

Học kỳ I : 18 tuần (18 tiết)

Học kỳ II : 17 tuần (17 tiết)

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Học kỳ 1

	1
	Bài 1
	Giới thiệu nghề điện dân dụng.
	
	
	Thước 
	

	2
	Bài 2
	Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
	
	
	Các loại dây dẫn điện
	

	3
	Bài 3
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện.
	
	
	Ampe kế; Vôn kế; Công tơ điện; Đồng hồ.Bóng đèn

Thước;Kìm; Tua vít; Khoan; Búa; Cưa
	

	4

5
	Bài 4
	TH: Sử dụng đồng hồ đo điện.
	
	GDBVMT
	Ampe kế; Vôn kế; Công tơ điện; Đồng hồ.Bóng đèn
	

	6

7

8
	Bài 5
	TH: Nối dây dẫn điện
	(mục II.2.c Bước 4: Hàn mối nối không dạy).
	GDBVMT
	Dây điện 1 lõi; Dây điện nhiều lõi; Kìm; Tua vít; Băng dính cách điện; Dao, bút thử điện
	

	9
	
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	
	Đề
	

	10

11

12
	Bài 6
	TH: Lắp mạch điện bảng điện.
	
	GDBVMT


	Tua vít, kìm,Băng dính cách điện,vít

Bảng điện; Dây diện; Công tắc; Cầu chì; Đèn, bút thử điện
	

	13
	Ôn tập.
	
	
	Thước
	

	14
	Kiểm tra thực hành học kỳ I.
	
	
	Thước
	

	15
	Kiểm tra lý thuyết học kỳ I.
	
	
	Thước
	

	16 17

18
	Bài 7
	TH: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
	
	GDBVMT
	Tua vít, kìm,Băng dính cách điện,

Bảng điện; Dây diện; Công tắc; Cầu chì; Đèn; Phích cắm. Chấn lưu, bút thử điện
	

	Học kỳ 2



	 19

20

21
	Bài 8
	TH: Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn.
	
	GDBVMT
	Tua vít, kìm,Băng dính cách điện,vít

Bảng điện; Dây diện; Công tắc; Cầu chì; Đèn, bút thử điện
	

	22

23

24
	Bài 9
	TH: Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn.
	
	GDBVMT
	Tua vít, kìm,Băng dính cách điện,vít

Bảng điện; Dây diện; Công tắc 3 cực; Cầu chì; Đèn, bút thử điện
	

	25 26
	Bài 11
	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
	
	
	Thước
	

	27 28
	Bài 12
	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.
	
	TKNL
	Thước
	

	29
	Ôn tập 
	
	
	Thước
	

	30
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	
	Đề
	

	31
	Kiểm tra thực hành học kỳ II.
	
	
	Đề
	

	32
	Kiểm tra lý thuyết học kỳ II.
	
	
	Đề
	

	33

34 35
	Bài 10
	TH: Lắp mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn. 
	(Mục II.3 Quy trình lắp đặt mạch điện không dạy).
	GDBVMT
	Tua vít, kìm,Băng dính cách điện,vít

Bảng điện; Dây diện; Công tắc 3 cực; Cầu chì; Đèn, bút thử điện
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN THỂ DỤC
                   THỂ DỤC 6

Cả năm:  35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I
	Tiết
	Tên bài dạy
	Thiết bị dạy học

	Tiết 1
	Lí thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1).
	Tranh

	Tiết 2
	- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết);  Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

- Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, Tay,  Ngực.
	Còi. Tranh

	Tiết 3
	- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, dồn hàng.

- Bài TD: Ôn 3 động tác (Vươn thở, Tay,  Ngực);  Học 2 động tác: Chân, Bụng.

- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Tranh.

	Tiết 4
	- ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại
- Bài TD: Ôn 5 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng); Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp.
	Còi. Tranh

	Tiết 5
	- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học (do GV chọn); Học: Đi đều, đi đều vòng phải (trái).

- Bài TD: Ôn 7 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp).
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ. tranh

	Tiết 6
	- ĐHĐN: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Bài TD: Ôn 7 động tác; Học 2 động tác: Nhảy, Điều hòa.
	Còi. Tranh.

	Tiết 7
	- ĐHĐN: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Bài TD: Ôn 9 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hòa).
- Chạy bền: Chạy vòng số 8.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Tranh

	Tiết 8
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 
	Còi. Tranh

	Tiết 9
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 10
	- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do GV chọn. 

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 11
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
- Chạy bền: Trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra. 
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết

12-13
	Bài TD: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi.

	Tiết 14
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 15
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 16
	Lí thuyết: Lợi ích, tác dụng của TDTT (mục 2).
	Tranh

	Tiết 17
	- ĐHĐN: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 18
	- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết

19-20
	ĐHĐN: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi.

	Tiết  21
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  22
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  23
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  24
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  25
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  26
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  27
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  28
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  29
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết  30
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết

31- 32
	- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới.

	Tiết
33-36
	- Ôn tập và kiểm tra học kì I (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Vợt. Cầu lông. Lưới. Cờ lệnh.

	HỌC KÌ II

	Tiết 37
	- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". 
- Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi "Chạy tiếp sức".
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 38
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau,  Đá lăng sang ngang, trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".

- Chạy nhanh: Ôn động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi (do GV chọn). 

- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 39
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau,  Đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng.

- Chạy nhanh: Ôn động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; Học: trò chơi "Chạy tiếp  sức chuyển vật". 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 40
	- Bật nhảy: Ôn tập và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn); Học: Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 41
	- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi "Bật xa tiếp sức". 

- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Chạy nâng cao đùi.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 42
	- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn).
- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Đứng tại chỗ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20 - 30m.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 43
	- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm).  

- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 44
	- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm).  

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - Chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 45
	- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm). 

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn).
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 46
	- Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa. 

- Chạy nhanh: Một số trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 47
	- Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức, Chạy đà (tự do) - nhảy xa. 

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m và trò chơi (do GV chọn).  
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 48
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi "Bật xa tiếp sức" hoặc do GV chọn. 

- Chạy nhanh: Một số trò chơi, bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn).

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 49
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" hoặc do GV chọn. 

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 50
	- Bật nhảy: Trò chơi "Bật xa tiếp sức" hoặc do GV chọn.   

- Chạy nhanh: trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn). 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 51
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước - đá lăng, trò chơi  do  GV chọn.

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 52
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước - giậm nhảy đá lăng, trò chơi do GV chọn.   

- Chạy nhanh: trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 53
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước - giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn. 
- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)  
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 54
	- Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn. 
- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn). 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết

55-56
	Chạy nhanh : Ôn tập và kiểm tra. 
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 57
	- Bật nhảy: Trò chơi Nhảy ô tiếp sức hoặc do GV chọn.   

- Đá cầu: Học Tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Cầu đá. Lưới

	Tiết 58
	- Bật nhảy: Bật xa, trò chơi Nhảy ô tiếp sức. 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi. 
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Cầu đá. Lưới

	Tiết 59
	- Bật nhảy: Bật xa, trò chơi Nhảy ô tiếp sức.  

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi; Trò chơi bổ trợ (do GV chọn).
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Cầu đá. Lưới

	Tiết 60
	- Bật nhảy: Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi;  Học: Tâng cầu bằng má trong bàn chân.  
	Thước đo, Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Cầu đá. Lưới

	Tiết

61-62
	Bật nhảy: Ôn tập và kiểm tra. 
	Thước đo, Còi.

	Tiết 63
	- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân; Học: Chuyền cầu tại chỗ, Chuyền cầu theo nhóm 2 người.  
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ. Cầu đá. Lưới

	Tiết 64
	- Đá cầu: Ôn Chuyền cầu theo nhóm 2 người; Học Chuyền cầu theo nhóm 3 người.
	Còi. Cầu đá. Lưới

	Tiết

65-66
	Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi. Cầu đá. Lưới

	Tiết 67-70
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Còi. Cầu đá. Lưới. Đồng hồ bấm giờ. Thước đo.


                  THỂ DỤC 7
Cả năm:  35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II:17 tuần (34 tiết)
	Tiết
	Tên bài dạy
	Thiết bị dạy học

	HỌC KÌ I

	Tiết 1
	Lí thuyết: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1).
	Tranh

	Tiết 2
	- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách khắc phục; một số động tác thư dãn, thả lỏng.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, 

	Tiết 3
	- ĐHĐN: Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết; Học: Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4.

- Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn).
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 4
	- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,  Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4.

- Chạy nhanh: Ôn luyện tại chỗ đánh tay, Đứng mặt hướng chạy xuất phát, Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi;

Học Chạy đạp sau.

- Chạy bền: Học Phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 5
	Lí thuyết: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2).
	Tranh

	Tiết 6
	- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,  Chạy gót chạm mông, Chạy Đạp sau.

Học: Đứng vai hướng chạy - xuất phát.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 7
	- ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải 

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Giới thiệu hiện tượng đau “sóc” và cách khắc phục.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 8
	- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát.

Học: Ngồi xổm - xuất phát.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 9
	- ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi đi đều sai nhịp, Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4.
- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,  Chạy gót chạm mông, Ngồi xổm - xuất phát.

- Chạy bền: Tâng cầu bền.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 10
	- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); Học: Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 – 9.

- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy - xuất phát,  Ngồi - xuất phát; Học: Tư thế sẵn sàng - xuất phát.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 11
	- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) ; Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9, Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4.
- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy - xuất phát,  Ngồi - xuất phát, Tư thế sẵn sàng - xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 12
	- ĐHĐN:  Ôn Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9, Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4.

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tư thế sẵn sàng - xuất phát; 
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết 13
	- ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Chạy nhanh: Ôn Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Chạy đạp sau; Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ,

	Tiết

14-15
	ĐHĐN: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi.

	Tiết 16
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m. 
- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 17
	- Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 18
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m.
- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 19
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 50m.
- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 20
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m.
- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 21
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, trò chơi “Ai nhanh hơn” hoặc do GV chọn.

- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

   - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 22
	- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m.
- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết

23-24
	Chạy nhanh: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 25
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 26
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 27
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 28
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 29
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết 30
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết

31 - 32
	- TTTC (Ném bóng): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Bóng ném

	Tiết

33 -36
	- Ôn tập và kiểm tra học kì I (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	HỌC KÌ II

	Tiết 37
	- Bài TD:  Học 2 động tác: Vươn thở, Tay.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, trò chơi “Bật xa tiếp sức”. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Cờ. Còi,  Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 38
	- Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay; Học 2 động tác: Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.  
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 39
	- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Bật xa tiếp sức”. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 40
	- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn (chú ý biên độ, nhịp điệu).

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; Đà một bước giậm nhảy vào hố cát.
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 41
	- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.    

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 42
	- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, Phối hợp.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi (do GV chọn).   
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 43
	- Bài TD: Ôn 6 động tác đã học. 

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Học: Trò chơi “khéo vướng chân”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 44
	- Bài TD: Ôn 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp; Học 2 động tác: Thăng bằng, Nhảy.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi “khéo vướng chân”.  
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 45
	- Bài TD: Ôn 8 động tác đã học; Học động tác Điều hoà.

- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác: Nhảy “bước bộ” trên không.     

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 46
	- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài Thể dục 9 động tác : Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hoà.

- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”.  
	Cờ, Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết

47-48
	Bài TD: Ôn tập và kiểm tra.  
	Cờ, Còi.

	Tiết 49
	- Bật nhảy: trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.      

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 50
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; trò chơi “lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn.  

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch).
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 51
	- Bật nhảy: Ôn Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.  

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: tâng cầu bằng mu bàn chân. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 52
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”.    

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 53
	- Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.   

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân; Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 54
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; 

Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu (sân, lưới, nội dung thi đấu). 
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 55
	- Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học: Một số điểm trong Luật Đá cầu (thời gian cho cuộc thi). 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 56
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 57
	- Bật nhảy: Ôn Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn    

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 58
	- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn.   

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết 59
	     - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao hoặc do GV chọn.    

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. Cầu đá, Lưới.

	Tiết

60-61
	Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi, Cầu đá, Lưới.

	Tiết 62
	- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. 

	Tiết 63
	- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Lò cò chọi gà” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết 64
	- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo.

	Tiết

65-66
	Bật nhảy: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi, Thước đo.

	Tiết

67- 70
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Còi, Đồng hồ bấm giờ, Thước đo. 


 THỂ DỤC 8

Cả năm:  35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	Tiết
	Tên bài dạy
	Thiết bị dạy học

	HỌC KÌ I

	Tiết 1
	Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1).
	   Tranh

	Tiết 2
	- Bài TD: Học  từ  nhịp 1 - 8 (nam và nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn;  Học: khái niệm về chạy cự li ngắn.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 3
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Trò chơi (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.  
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 4
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8;  Học từ nhịp 9 - 17
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 5
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy đuổi”, Xuất phát cao chạy nhanh  30 - 60m.
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức ; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.   
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 6
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 - 25
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao”, Xuất phát cao chạy nhanh  30 - 60m.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 7
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao”; Xuất phát cao - chạy nhanh  30 - 60m.
- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn).  
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 8
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25; Học từ nhịp 26 - 35
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Lò cò tiếp sức”;  Học: Cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp - Chạy lao.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 9
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 18 – 35. 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “Chạy đuổi”, Xuất phát thấp - Chạy lao.
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 10
	- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35). 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao; Học: Chạy giữa quãng (60m).
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 11
	- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35).  
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “chạy đuổi” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m).
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 12
	- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35). 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn;  Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 13
	- Bài TD: Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục. 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m), chạy 

về đích và đánh đích.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 14
	- Bài TD: Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục.  
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m), chạy 

về đích và đánh đích.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 15-16
	Bài TD: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi.

	Tiết 17
	Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2).
	Tranh

	Tiết 18
	- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.  
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 19
	- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.  
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 20
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đội hình 0 - 2 - 4, Chạy đều - đứng lại.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 21
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. 

- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

  Đội hình 0 - 3 - 6 - 9, Chạy đều - đứng lại, Đội hình 0 – 2 - 4, Chạy đều - đứng lại hoặc do GV chọn.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 22
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn và nâng cao một số kĩ năng ĐHĐN, Đi đều, chạy đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc kiểm tra một số HS (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 23
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS còn yếu hoặc kiểm tra một số HS (do GV chọn).
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, 

	Tiết 24
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá.

	Tiết 25
	- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển; 

Học: Đỡ cầu bằng ngực.   
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá.

	Tiết

26-27
	Chạy ngắn: Ôn tập và kiểm tra.  
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 28
	- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển, Đỡ cầu bằng ngực.   

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá.

	Tiết 29
	- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực;

Học một số điểm trong Luật Đá cầu (phần phát cầu).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá.

	Tiết 30
	- Đá cầu: Ôn Tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực;

Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá.

	Tiết 31-32
	Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra.


	Còi, Lưới, Cầu đá.

	Tiết 33-36
	- Ôn tập và kiểm tra học kì I (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Lưới, Cầu đá. Thước đo.

	HỌC KÌ II

	Tiết 37
	- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn). 
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 38
	- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy).

- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 39
	- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy). 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 40
	- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 41
	- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không; Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc đệm).
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 42
	- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV  chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 43
	- Nhảy xa: Như nội dung tiết 42 (trọng tâm là giai đoạn chạy đà - giậm nhảy).
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 44
	- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 45
	- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 46
	- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 47
	- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 48
	- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 49
	- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn),  Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 50
	- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết

51-52
	 Nhảy xa: Ôn tập và kiểm tra.  
	Ván giậm nhảy, Cuốc, Thước Đo.

	Tiết 53
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7  (do GV chọn). 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 54
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7;  (do GV chọn). 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 55
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn); Học kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà).

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới..

	Tiết 56
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn), kĩ thuật Chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà).
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 57
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn;  Học kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 58
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn, Chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng; Học giai đoạn qua xà và tiếp đất (Nhảy cao kiểu “bước qua”).
- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 59
	- Nhảy cao: Ôn  Đà 3 - 5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất.

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, Thước Đo. Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết

60-61
	TTTC: Ôn tập và kiểm tra. 
	Cầu lông, vợt cầu lông, lưới. 

	Tiết 62
	- Nhảy cao: Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật Nhảy cao “kiểu bước qua”. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, Thước Đo. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 63
	- Nhảy cao: Luyện tập 4 giai đoạn kỹ thuật Nhảy cao “kiểu bước qua”. Một số bài tập phát triển mạnh của chân (do giáo viên chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	

	Tiết 64
	- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao “kiểu bước qua”. Một số bài tập bổ trợ nhảy cao (do giáo viên chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, Thước Đo. Đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 65-66
	Nhảy cao: Ôn tập và kiểm tra.
	Đệm, Xà, Thước Đo. 

	Tiết

67-70
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Đệm, Xà, Thước Đo. Đồng hồ bấm giờ. Còi.


               THỂ DỤC 9

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	Tiết
	Tên bài dạy
	Thiết bị dạy học

	HỌC KÌ I

	Tiết 1
	Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1).
	Tranh

	Tiết 2
	- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 3
	- Chạy ngắn: Ôn Trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi", Tư thế sẵn sàng xuất phát.
- Chạy bền: Ôn Chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 4
	- Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi", Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát,  Tư thế sẵn sàng - xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 5
	- Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng). 

- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tại chỗ đánh tay.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 6
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng). 

- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau,  Xuất phát cao - chạy nhanh.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. 
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 7
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam); từ nhịp 1 - 10 (nữ); Học từ nhịp 11 - 18 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau,  Xuất phát cao - chạy nhanh.

- Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 8
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 18 (nam, nữ

- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau,  Xuất phát cao -  chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy - xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất  phát.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 9
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 18 (nam, nữ); Học từ nhịp 19-25 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Xuất phát cao - chạy nhanh (cự li 40 - 60m); Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao (18-20m) 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 10
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25 (nam); Học từ nhịp 26 - 30 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập bổ trợ, trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi", Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 11
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 30 (nam, nữ); Học từ nhịp 31 - 35 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 12
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 35 (nam, nữ);  Học từ nhịp  36 - 40 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Luyện tập Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau,  Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (60m).
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 13
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 40 (nam, nữ);  Học từ nhịp 41 - 45 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau,  Xuất phát thấp - chạy lao - Chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu  một số điểm cơ bản của Luật Điền  kinh (phần chạy cự li ngắn).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 14
	- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 45 (nam, nữ).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau,  Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 15
	- Bài TD: Ôn tập Bài thể dục (nam, nữ).

- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau,  Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m), giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền  kinh (phần chạy cự li ngắn)

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 16
	Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2).
	Tranh

	Tiết 17
	- Bài TD: Ôn tập Bài thể dục (nam, nữ).

- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ,

	Tiết 18-19
	Bài TD : Ôn tập và kiểm tra. 
	Còi,

	Tiết 20
	- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn  Phối hợp Chạy đà 3 - 5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do  GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc,

	Tiết 21
	- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn Chạy 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không; một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - “bước bộ” trên không (do GV chọn).
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc,

	Tiết 22
	- Chạy ngắn: Ôn Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m), một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn). 

- Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay (do GV chọn). 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc,

	Tiết 23-24
	Chạy ngắn: Ôn tập và Kiểm tra.
	Còi, Bàn Đạp, Đồng Hồ bấm giờ.

	Tiết 25
	- Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 7 - 9 bước - giậm nhảy - “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc,

	Tiết 26
	- Nhảy xa: Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của Nhảy xa “kiểu ngồi”. Một số bài tập bổ trợ nhảy xa.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc,

	Tiết 27
	- Nhảy xa: Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của Nhảy xa “kiểu ngồi”. Một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	Tiết 28
	- Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật của Nhảy xa “kiểu ngồi”. Một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	Tiết 29
	- Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật của Nhảy xa “kiểu ngồi”. Một số bài tập thể lực phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	Tiết 30
	- Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật của Nhảy xa “kiểu ngồi”. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	Tiết 31-32
	Nhảy xa: Ôn tập và kiểm tra.
	Còi, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	Tiết

33-36
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).  
	Còi, Đồng Hồ bấm giờ, Ván giậm nhảy, thước đo, cuốc.

	
	HỌC KÌ Ii
	

	Tiết 37
	- Nhảy cao: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Trò chơi: "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn.

- TTTC (Cầu lông):Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 38
	 - Nhảy cao: Ôn Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.

- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 39
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao (do GV chọn), Giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).

- TTTC (Cầu lông): Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 40
	- Nhảy cao: Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy), giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy.   
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, 

	Tiết 41
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" (do GV chọn), Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.   
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 42
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu "bước qua").

- TTTC: Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 43
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 44
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) của kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần nhảy cao).

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 45
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 46
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 47
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 48
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 49
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích. 
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 50
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 51
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 52
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.

- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 53
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.  
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, đồng hồ bấm giờ.

	Tiết 54
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết 55
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. 
	Đệm, Xà, thước đo, Cầu lông, vợt cầu lông, lưới.

	Tiết

56-57
	 Nhảy cao: Ôn tập và kiểm tra.
	Đệm, Xà, thước đo.

	Tiết 58
	 - TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
 - Đá cầu: Ôn Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân,  Chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn.  
	Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, Cầu đá, 

	Tiết 59
	 - TTTC (Cầu lông):  Thực hiện theo PPCT ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.  
 - Đá cầu: Ôn Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. 
	Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, Cầu đá,

	Tiết

60-61
	 TTTC (Cầu lông): Ôn tập và kiểm tra.
	Cầu lông, vợt cầu lông, lưới, 

	Tiết 62
	Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; 

Học Di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái).
	Lưới, Cầu đá,

	Tiết 63
	Đá cầu: Ôn Di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Học một số chiến thuật đá cầu, Luật Đá cầu (Điều 22, 23); Đấu tập. 
	Lưới, Cầu đá,

	Tiết 64
	Đá cầu: Ôn Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; 

Học: Giới thiệu một số bài tập phối hợp và  đấu tập.
	Lưới, Cầu đá,

	Tiết 65-66
	Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra.
	Lưới, Cầu đá,

	Tiết

67-70
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II (2 tiết).

- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (2 tiết).
	Đồng hồ bấm giờ, thước đo, Lưới, Cầu đá,


III. Kế hoạch giáo dục các môn thể thao tự chọn THCS  (Giáo viên chọn 1 trong 3 môn để thực hiện)

1. NÉM BÓNG

1.1. Lớp 6

Tiết 1: 

- Giới thiệu ném bóng xa;

- Bài tập bổ trợ:


+ Tung và bắt bóng bằng hai tay ;


+ Tung và bắt bóng qua khoeo chân; 


+ Ngồi xổm tung và bắt bóng; 

- Trò chơi ném bóng trúng đích;

Tiết 2:

- Ôn các bài tập bổ trợ tiết 1;

- Học cách cầm bóng và ném bóng trúng đích;

- Trò chơi “Cưỡi ngựa chuyền bóng”;

Tiết 3: 

- Ôn các nội dung  tiết 1;

- Học: Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 4:

- Ôn các nội dung ở tiết 3;

- Học: Cúi người chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân;

- Trò chơi “Cưỡi ngựa chuyền bóng”;

Tiết 5: 

- Ôn:   + Tung và bắt bóng bằng hai tay;

           + Tung và bắt bóng qua khoeo chân; 

                       + Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia;

- Học: Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa (không và có bóng);

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 6:

- Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn);

- Học: Tư thế chuẩn bị;

- Trò chơi: Ném bóng vào cổ chai.

Tiết 7:

- Ôn một số động tác bổ trợ; Tư thế chuẩn bị

- Học: Đi (tự do) ném bóng

Tiết 8:

- Ôn:  + Một số động tác bổ trợ (do GV chọn);

          + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng; 

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 9:

- Ôn các nội dung ở tiết 8;

- Học: Tư thế chuẩn bị - đi, chạy ném bóng.

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

1.2. Lớp 7 

Tiết 1: 


- Giới thiệu nội dung ném bóng xa;

- Bài tập thể lực phát triển sức nhanh, mạnh;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 2:

- Ôn: 
+ Tung và bắt bóng bằng hai tay ;


+ Ngồi xổm tung và bắt bóng bằng hai tay; 


+ Tung và bắt bóng qua khoeo chân; 

+ Ném bóng trúng đích;

- Trò chơi: Ném bóng vào cổ chai.

Tiết 3: 

- Ôn các nội dung ở tiết 2;

- Trò chơi: Ném bóng trúng đích;

Tiết 4:

- Ôn:
+ Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.;

+ Tung bóng từ tay nọ sang tay kia ;

+ Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 5: 

- Ôn:
+ Tung từ tay nọ sang tay kia ;


+ Cúi người chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân; 

+ Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa;

- Học: Tung bóng về phía sau lưng và bắt bóng.

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 6:

- Ôn các nội dung ở tiết 5;

- Học:   + Đà một bước ném bóng xa.


 + Đà 2 bước chéo ném bóng xa.

- Trò chơi: Ném bóng xa trúng đích;

Tiết 7:

- Ôn:
+ Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia;

+ Tung từ tay nọ sang tay kia;

+ Đà một bước ném bóng xa;

- Học: Phối hợp tư thế chuẩn bị - đà 2 bước ném bóng xa.

- Trò chơi: Chạy tiếp sức đập bóng;

Tiết 8:

- Ôn:
+ Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.;


+ Tung và bắt bóng qua khoeo chân; 

- Học: Phối hợp tư thế chuẩn bị - đà 2 bước chéo, 4 bước chéo ném bóng xa (không và có bóng).

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 9:

- Ôn các nội dung ở tiết 8;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

1.3 Lớp 8 

Tiết 1: 


- Giới thiệu nội dung ném bóng xa;

- Bài tập thể lực phát triển sức nhanh, mạnh;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 2:

- Ôn các nội dung tiết 1;

- Học: Kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị;

- Trò chơi: Ném bóng vào cổ chai.

Tiết 3: 

- Ôn: Kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị;

- Học: Phối hợp kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị với đà 2 - 4 bước chéo;

- Trò chơi: Ném bóng trúng đích;

Tiết 4:

- Ôn các nội dung tiết 3;

- Học: Kỹ thuật chạy đà;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 5: 

- Ôn các nội dung ở tiết 4;

- Học:
Đứng vai hướng ném, thực hiện động tác ưỡn thân;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 6:

- Ôn các nội dung tiết 5;

- Học: Phối hợp kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị và chạy đà;

- Trò chơi: Ném bóng xa trúng đích;

Tiết 7:

- Ôn các nội dung tiết 6;

- Học: Kỹ thuật giai đoạn ra sức cuối cùng;

- Trò chơi: Chạy tiếp sức đập bóng;

Tiết 8:

- Ôn các nội dung tiết 7;

- Học: Kỹ thuật giai đoạn giữ thăng bằng; Phối hợp ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 9:

- Ôn các nội dung tiết 8;

- Học: Phối hợp 4 giai đoạn ném bóng;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

1.4 Lớp  9 

Tiết 1: 


- Giới thiệu nội dung ném bóng xa;

- Bài tập thể lực phát triển sức nhanh, mạnh;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 2:

- Ôn các nội dung tiết 1;

- Ôn: 
+ Tung và bắt bóng bằng hai tay ;


+ Ngồi xổm tung và bắt bóng bằng hai tay; 


+ Tung và bắt bóng qua khoeo chân; 

+ Ném bóng trúng đích;

+ Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia;

Tiết 3: 

- Ôn: 
+ Cầm bóng, tư thế chuẩn bị và chạy đà;

- Ôn: 
+ Tung và bắt bóng bằng hai tay;


+ Đứng vai hướng ném, thực hiện động tác ưỡn thân ném bóng;

- Trò chơi: Ném bóng trúng đích;

Tiết 4:

- Ôn: Phối hợp ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 5: 

- Ôn các nội dung tiết 4;

- Học: Phối hợp 4 giai đoạn ném bóng xa có đà;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 6:

          - Ôn các nội dung tiết 5;

          - Học: Giới thiệu một số điểm trong Luật ném bóng (mục a)

          - Trò chơi: Ném bóng xa trúng đích;

Tiết 7:

          - Ôn các nội dung tiết 6;

          - Học: Giới thiệu một số điểm trong Luật ném bóng (mục b)

          - Trò chơi: Ném bóng vào vòng tròn;

Tiết 8:

- Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ném bóng;

           - Học: Giới thiệu một số điểm trong Luật ném bóng (mục c)

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 9:

- Ôn các nội dung tiết 8;

- Trò chơi: Do GV chọn.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

2. Cầu lông

2.1. Lớp 6 

Tiết 1: 

- Giới thiệu lịch sử tóm tắt môn Cầu lông;

- Động tác khởi động với vợt: tay cầm vợt, xoay cổ tay; 

- Cách cầm vợt, cầm cầu, 3 tư thế chuẩn bị: thấp, trung bình, cao;

- Giới thiệu bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 2:

- Ôn: tay cầm vợt, xoay vai; ách cầm vợt, cầm cầu; 3 tư thế chuẩn bị;

- Học di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 3: 

- Giới thiệu động tác khởi động với vợt: phối hợp xoay cổ tay, khuỷ tay, cánh tay;

- Ôn 3 tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái;

- Học: kỹ thuật đánh cầu cao bên phải, bên trái;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 4:

- Ôn kỹ thuật đánh cầu cao tay, thấp tay bên phải, bên trái;

- Học di chuyển tiến, lùi kết hợp đánh cầu;

- Ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 5: 

- Ôn di chuyển đơn bước đánh cầu cao tay, thấp tay bên phải, bên trái;

- Học: kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp tay phía sau bên phải, phía sau bên trái;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 6:

- Ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu bên phải, bên trái;

- Học: kỹ thuật di chuyển tiến, lùi;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 7:

- Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi;

- Học kỹ thuật phát cầu thuận tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 8:

- Ôn di kỹ thuật chuyển tiến, lùi, kỹ thuật phát cầu thuận tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 9:

- Ôn tập các kỹ thuật di chuyển đơn bước, kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

2.2. Lớp  7 

Tiết 1: 

- Bài tập phát triển thể lực chung;

- Ôn: cách cầm vợt, cầm cầu; 

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 2:

- Ôn: 3 tư thế chuẩn bị,  kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu bên phải, bên trái thấp tay, cao tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Trò chơi: phát triển sức nhanh.

Tiết 3:

- Ôn: kỹ thuật di chuyển tiến, lùi;

- Học: kỹ thuật di chuyển ngang;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Bài tập phát triển sức nhanh.

Tiết 4:

- Ôn: kỹ thuật phát cầu thuận tay, kỹ thuật di chuyển ngang

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Trò chơi: phát triển sức nhanh.

Tiết 5:

- Ôn kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái; 

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Bài tập phát triển sức nhanh, khéo.

Tiết 6:

- Ôn kỹ thuật đánh cầu cao, thấp bên phải, bên trái, kĩ thuật phát cầu thuận tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 7: Ôn các nội dung đã học ở tiết 6.

Tiết 8:

- Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Trò chơi phát triển sức nhanh, khéo.

Tiết 9:

- Ôn kỹ thuật di chuyển tiến, lùi, ngang;

- Học kỹ thuật nhảy lên cao đánh cầu;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); 

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra (nội dung do GV chọn).

2.3 Lớp 8 

Tiết 1:

- Bài tập phát triển thể dục chung;

- Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu cao tay bên phải, bên trái;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 2:

- Ôn kĩ thuật di chuyển tiến, lùi, di chuyển ngang; kĩ thuật đánh cầu cao  tay, thấp tay, bên phải, bên trái;

- Học kĩ thuật đập cầu;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 3:

- Ôn kĩ thuật đập cầu;

- Học kĩ thuật đánh cầu trên đầu (đánh cầu cao sâu về cuối sân của đối phương);

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Bài tập phát triển sức mạnh.

Tiết 4:

- Ôn kĩ thuật đập cầu và kĩ thuật đánh cầu cao trên đầu;

- Học kĩ thuật bỏ nhỏ;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 5:

- Ôn kĩ thuật bỏ nhỏ;

- Học kĩ thuật phát cầu trái tay;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 6:

- Ôn kĩ thuật phát cầu trái tay, thuận tay và kỹ thuật bỏ nhỏ;

- Giới thiệu một số điều luật phát cầu;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 7: 

- Ôn kĩ thuật phát cầu trái tay, thuận tay và kỹ thuật bỏ nhỏ;

- Giới thiệu một số điều luật (tiếp theo);

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 8:

- Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay, trái tay, kỹ thuật bỏ nhỏ;

- Giới thiệu một số Điều luật (tiếp theo);

- Thi đấu thực tập trọng tài.

Tiết 9:    Ôn nội dung tiết 8.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); .

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

2.4 Lớp  9 

Tiết 1:

- Bài tập phát triển thể lực chung;

- Ôn các kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 2:

- Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay, kỹ thuật đập cầu và đánh cầu cao trên đầu (đánh cầu cao sâu);

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

- Bài tập phát triển sức bền.

Tiết 3:

- Ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, kỹ thuật bỏ nhỏ;

- Giới thiệu chiến thuật phát cầu trong đánh đôi;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 4:

- Luyện tập kỹ thuật đập cầu, đánh cầu cao trên đầu;

- Giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông (tiếp theo);

- Thi đấu, thực tập trọng tài. 

Tiết 5:

- Ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, kỹ thuật đập cầu và kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu;

- Giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông (tiếp theo);

- Thi đấu, thực tập trọng tài.

Tiết 6:

- Giới thiệu chiến thuật đánh cầu trong đánh đôi: đánh vào điểm yếu của đối phương;

- Luyện tập thi đấu: vận dụng chiến thuật đánh vào điểm yếu của đối phương;

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 7:

- Giới thiệu bài tập phòng thủ kết hợp với tấn công;

- Giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông (tiếp theo);

- Thi đấu, thực tập trọng tài. 

Tiết 8:

- Ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay, kỹ thuật đập cầu và kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu;

- Giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông (tiếp theo);

- Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua, lại.

Tiết 9:   Ôn tập các nội dung tiết 8.

Tiết 10: Ôn các nội dung đã học (do GVchọn); .

Tiết 11- 12: Ôn tập và kiểm tra(nội dung do GV chọn).

3. Môn bóng đá

3.1. Lớp 6

Tiết 1 : 

- Giới thiệu vài nét về  môn Bóng đá (phong trào bóng đá ở địa phương); 

- Di chuyển không bóng:  trước, sau, ngang; 

- Bài tập làm quen với bóng: lăn bóng, tâng bóng bằng mu bàn chân; 

- Trò chơi “Nhảy qua bóng tiếp sức”.

Tiết 2 :

- Ôn tập: kỹ thuật di chuyển không bóng, bài tập làm quen với bóng: lăn bóng, tâng bóng bằng mu bàn chân; 

- Học: tâng bóng bằng đùi, bài tập kỹ thuật: dẫn bóng bằng lòng bàn chân (đi, chạy);

- Trò chơi “Tâng bóng bền”.

Tiết 3:

- Ôn tập: một số bài tập làm quen với bóng, dẫn bóng bằng lòng bàn chân (đi, chạy);

- Học: dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân;

- Trò chơi: “Dẫn bóng tiếp sức”.
Tiết 4 :

- Ôn tập: một số bài tập làm quen với bóng; dẫn bóng bằng má ngoàì bàn chân;

- Học : hướng lực tác động vào bóng và hướng bóng sẽ bay; 

đá bóng bằng lòng bàn chân (đứng tại chỗ, đá bóng tĩnh);

- Trò chơi: “Dẫn bóng tiếp sức”.

Tiết 5 :

- Ôn tập: kỹ thuật di chuyển, tâng bóng, dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân; 

- Trò chơi phát triển sức nhanh, khéo léo (do GV chọn).

Tiết 6 :

- Ôn tập: kỹ thuật di chuyển, tâng bóng, dẫn bóng, đá bóng     bằng lòng  bàn chân; 

      - Học: chuyền bóng thấp bằng lòng bàn chân; 

      - Trò chơi “Đá chuyền bóng”;

Tiết 7 :
- Ôn tập: tâng bóng, dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân, chuyền bóng thấp bằng lòng bàn chân; 

- Học: kỹ thuật dừng bóng thấp bằng lòng bàn chân;

- Trò chơi: “Đá bóng trúng mục tiêu”;
Tiết 8 : 

- Ôn tập: dẫn bóng, đá chuyền bóng thấp bằng lòng bàn chân kết hợp dừng bóng;

- Học: đá bóng bằng má trong bàn chân; 

Tiết 9 : 

- Ôn tập: nội dung do giáo viên chọn; 

- Học: một số kỹ thuật thủ môn đơn giản, giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong bóng đá;

- Đấu tập.

Tiết 10 :

- Ôn tập các nội dung đã học;

- Giới thiệu một số Điều luật cơ bản trong bóng đá (tiếp theo);

- Đấu tập.

Tiết 11-12 : Kiểm tra 1-2 kỹ thuật (nội dung do GV chọn).

3.2. Lớp 7

Tiết 1 : 

- Giới thiệu về bóng đá 5 người (một số điều luật cơ bản);

- Ôn tập: di chuyển trước, sau, ngang, lăn bóng, tâng bóng bằng mu bàn chân, bằng đùi;

- Trò chơi hoặc bài tập phát triển thể lực (do GV chọn).

Tiết 2 : 

- Ôn tập: chạy nhanh, xuất phát các tư thế khác nhau; lăn bóng, tâng bóng dẫn bóng; đá chuyền bóng thấp bằng lòng bàn chân kết hợp dừng bóng; 

- Trò chơi: “Dẫn bóng tiếp sức”.

Tiết 3 :

- Ôn tập:  Dẫn bóng, đá chuyền bóng thấp  bằng lòng bàn chân kết hợp dừng bóng, chuyền bóng bằng má trong bàn chân; 

- Trò chơi: Đá bóng trúng mục tiêu; 

Tiết 4 :

- Ôn tập: dẫn bóng, đá chuyền bóng thấp bằng lòng bàn chân kết hợp đá chuyền bóng thấp bằng má  trong bàn chân;

- Học: dừng bóng bằng má trong bàn chân; 

- Trò chơi:  đá bóng xa trúng hướng; 

Tiết 5 :

- Ôn tập các nội dung tiết 4;

- Học: Đá bóng bằng má trong bàn chân, kết hợp dừng bóng; 

- Trò chơi: “Tranh bóng”.

Tiết 6 :

- Ôn tập các nội dung tiết 5;

- Học: Luật bóng đá 5 người  (một số điều luật cơ bản);

- Trò chơi thể lực, hoặc nhảy dây bền (do GV chọn). 
Tiết 7 :

- Ôn tập các nội dung tiết 6;

- Học: đá bóng bằng mu bàn chân; 

Tiết 8 :

- Ôn tập: Đá bóng bằng lòng bàn chân, kết hợp dừng bóng; đá bóng bằng má trong bàn chân, kết hợp dừng bóng; đá bóng bằng mu bàn chân;

- Học: Kỹ thuật thủ môn; một số Điều luật cơ bản (tiếp theo); 

- Trò chơi, hoặc bài tập thể  lực (do GV chọn).

Tiết 9:

- Ôn tập các nội dung tiết 8;

- Đấu tập.

Tiết 10:

- Ôn tập một số nội dung đã học;

- Đấu tập.

Tiết 11-12: Kiểm tra 1-2 nội dung kỹ thuật (do GV chọn)

 3.3. Lớp 8 

Tiết 1: 

- Giới thiệu Luật bóng đá 7 người (những điểm cơ bản);

- Ôn tập: kỹ thuật di chuyển, lăn bóng, tâng bóng, dẫn bóng, đá chuyền bóng bằng lòng  bàn chân;

- Trò chơi “Dẫn bóng tiếp sức”.

Tiết 2:

- Ôn tập các nội dung tiết1, chạy tăng tốc, biến tốc; 

- Trò chơi “Tranh bóng’.

Tiết 3:

- Ôn tập các nội dung tiết, đá chuyền bóng bằng lòng bàn chân kết hợp dừng bóng, đá chuyền bóng bằng má trong bàn chân kết hợp dừng bóng; 

- Học: kỹ thuật ném biên; 

- Trò chơi: “Ném biên xa trúng hướng”.

Tiết 4:

- Ôn tập: dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong bàn chân, ném biên, đá bóng bằng mu bàn chân;    

- Học: chuyền bóng bật tường (Bài tập 1 - TD8);

- Trò chơi:  do GV chọn. 

Tiết 5: 

- Ôn tập các nội dung tiết 4; Chuyền bóng bật tường (Bài tập 1- TD8);

- Trò chơi: “Ném biên xa trúng hướng”.

Tiết 6:

- Ôn tập:  Đá bóng bằng mu bàn chân; Đá chuyền, kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân; Đá chuyền, kết hợp dừng bóng bằng má trong bàn chân; Chuyền bóng bật tường (Bài tập 1 - TD8);

- Đấu tập.

Tiết 7: 

- Ôn tập: một số kỹ thuật HS còn yếu (GV xác định )

- Học: kỹ thuật đánh đầu, giới thiệu Luật Bóng đá (một số điểm cơ bản);

- Đấu tập.

Tiết 8:

- Ôn tập các nội dung tiết 7;

- Học: chuyền bóng, bật tường (Bài tập 2 - TD8);

- Đấu tập.

Tiết 9: 

- Ôn tập các nội dung tiết 8; chuyền bóng, bật tường (Bài tập 2 - TD8);

 
- Học: một số kỹ thuật cơ bản của thủ môn; 

- Đấu tập. 

Tiết 10: 

- Ôn tập: các nội dung đã học chuẩn bị kiểm tra;

- Đấu tập; 

Tiết 11-12 : Kiểm tra 1-2 nội dung kỹ thuật đã học (do GV chọn).

3.4. Lớp 9 

Tiết 1: 

- Giới thiệu về luật bóng đấ  7 người (một số điểm cơ bản);

- Ôn tập: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể  lực; Kỹ thuật di chuyển, các bài tập làm quen với bóng (lăn bóng, tâng bóng...).

Tiết 2:

- Ôn tập: + Dẫn bóng, đá chuyền,  dừng bóng;

               + Bài tập phối hợp bật tường (TD8 );

- Trò chơi: “Đá bóng xa trúng hướng”;

Tiết 3: 

- Ôn tập: + các nội dung đã học ở tiết 2 ;

               + Bài tập phối hợp bật tường (TD8);

- Học: kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân; 

- Trò chơi: “Tranh bóng”;

Tiết 4:

- Ôn tập: + các nội dung đã học ở tiết 3;

               + Kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân;

   + Ném biên, kỹ thuật thủ môn; 

- Học: Bài tập phối hợp chiến thuật1 ( TD9 ) 

Tiết 5:

- Ôn tập: + Đá bóng bằng má ngoài bàn chân; Kỹ thuật thủ môn ;

               + Bài tập phối hợp chiến thuật1 (TD9); 

- Học:  + kỹ thuật dừng bóng bổng; 

               + Giới thiệu Luật Bóng đá (một số điểm cơ bản - tiếp theo); 

- Trò chơi: “Tranh bóng”.

Tiết 6: - Ôn tập: + Đá và dừng bóng bằng má ngoài bàn chân - Dừng bóng bổng; 
  

 + Kỹ thuật đánh đầu; Kỹ thuật thủ môn; 

   

+ Bài tập phối hợp  chiến thuật 1 (TD9); 

- Học: bài tập phối hợp  chiến thuật 2 (TD9 )

- Đấu tập.

Tiết 7: 

-Ôn tập: + Một số kỹ thuật cơ bản (do giáo viên chọn);

                          + Bài tập phối hợp chiến thuật 1-2 ;

- Học: chuyền bóng đổi chỗ; 

- Đấu tập. 

Tiết 8: 

- Ôn tập: + Một số kỹ thuật cơ bản (do giáo viên chọn);

                           + Chuyền bóng đổi chỗ; 

- Học:  Bài tập phối hợp chiến thuật 3 (TD9);

- Đấu tập. 

Tiết 9:

- Ôn tập: + Các nội dung tiết 8; 

                           + Bài tập phối hợp chiến thuật 3 (TD9);

- Đấu tập. 

Tiết 10:

- Ôn tập: + Một số kỹ thuật cơ bản (do giáo viên chọn); 

                     + Luật bóng đá (một số điểm cơ bản- tiếp theo);

- Đấu tập. 

Tiết 11-12: Kiểm tra 1-2  nội dung kỹ thuật (Do GV chọn).   

                                                                                                                      Quảng Sơn, ngày 4 tháng 10 năm 2019
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